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Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäsambuddhassa 
tớ du ñếf !9%ø đhùulh Khu" dù, tổ Qức 06 290, 


ác .!Ú-tu-du Cậc (du, lu #úc đ,. 


Đức Phật dạy: 


“Annado balado hot, 
Vatthado hofi vatttddo. 
Yanado sukhado hot, 
Dipado hoti cakkhudo. 


So ca sabbadado hot. 

Yo daddfiỀ upassaydm, 
Amatamadado ca so hot, 
Vo dhammamaãnusãsati 2). 


' Bộ Samyuttanikaya-Sägathavagga, kinh Kim Dadasutta. 


Đức Phật trả lời câu hỏi của chư thiên trong bài 
kinh Kửnu Dadasuffa, như sau: 


“Bồ thí những vật thực, 
Là bồ thí sức mạnh. 

Bồ thí những y phục, 

Là bồ thí sắc đẹp. 

Thí phương tiện đi lại, 
Là thí sự an lạc. 

Bồ thí đèn thắp sáng, 
Là bố thí đôi mái. 
Người bồ thí chỗ ở, 

Là bố thí tắt cả. 

Bác giảng dạy chánh pháp, 
Là thí pháp bắt tử `. 


Con hết lòng thành kính 
Đảnh lễ ngôi Tam bảo: 
Phát bảo, Pháp, Tăng bảo 
Cùng các bậc Thây Tổ. 

Con biên soạn tập sách: 
“Tìm Hiểu Phước Bồ Thí”. 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỎ THÍ 
Soạn giá: Tỳ khwu Hộ Pháp 


Lời Nói Đầu 
Đức Phật thí dụ về phước bố thí: 


Một căn nhà bị cháy, chủ nhân đem ra được 
khỏi nhà đô vật nào, đô vật ấy hữu dụng đối với 
chủ nhân; những đô vật còn lại trong nhà bị 
thiêu hủy, chẳng ích lợi gì cho chủ nhân cả. 
Cũng như vậy, sắc thân này cũng vi như một căn 
nhà luôn luôn bị thiêu húy do bởi 11 thứ lửa” 
không ngừng nghỉ, bậc Thiện trí biết vậy, nên sử 
dụng của cải nào đem ra bố thí, của cải ấy là 
nhân tạo nên phước thiện, thuộc của riêng mình, 
hỗ trợ cho thí chủ được sự an lạc trong kiếp hiện 
tại và nhiêu kiếp vị lai. Nếu phước thiện bồ thí ấy 
trở thành pháp hạnh bố thi ba la mật, thì hỗ trợ 
cho các ba la mật khác được thành tựu, để dẫn 
đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh: để, chứng 
đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và cuối cùng đạt 
đến cứu cánh Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh 





! 11 thứ lửa: lửa tham, lửa sân, lửa sỉ, lửa sanh, lửa già, lửa 
chêt, lửa sâu não, lửa than khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa 
thông khô. 
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luân hôi trong ba giới bốn loài, nhờ pháp hạnh 
bồ thí ba-la-mát làm nên táng. 


Thật ra, tất cả của cải trong thể gian này đều 
là của chung, song người nào có phước, thì người 
ấy được thừa hưởng một phần của cải ấy; đó là 
thừa hưởng quả của phước thiện mà chính mình đã 
tạo trong kiếp hiện tại và những kiếp quá khứ; thời 
gian được thừa hưởng lâu hay mau hoàn toàn tùy 
thuộc vào nhân phước thiện. Bậc Thiện trí hiểu 
biết rõ, của cải mà mình đang thừa hưởng có tính 
chất tạm thời, không bên vững, nếu sử dụng cho 
mình thì hết, để lâu ngày thì bị hư. Cho nên, bậc 
Thiện trí sử dụng của cải ấy đem bó thí để tạo 
nên phước thiện là thứ bảu vật của riêng mình, 
không một đi có thể chiếm đoạt được, có tính chất 
bên vững lâu dài, theo mình như bóng theo hình, 
HỌI Hơi, mọi kiếp cho quả bảu an lạc. 


Tạo phước thiện bố thí được thuận lợi chỉ có 
con người ở cõi Nam thiện bộ châu (trái đất) này; 
còn con người ở 3 châu khác”, hoặc các hạng 
chư thiên ở cõi trời dục giới, chư phạm thiên ở cõi 
trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới đang hưởng quả 
an lạc của thiện nghiệp do mình đã tạo, nên không 
có cơ hội tạo phước thiện bố thí; và các chúng 
sinh trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, 
súc sanh) đang chịu khổ cực của ác nghiệp do 





' Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu. 
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mình đã tạo, lại càng không có cơ hội tạo phước 
thiện bố thí. 

Con người chúng ta có nhiều cơ hội tạo mọi 
phước thiện nhất là phước bố thí, không những đem 
lại sự lợi ích cho mình, mà còn hồi hướng đến cho 
thân bằng quyến thuộc: ông bà, cha mẹ, thầy tổ, bà 
con, bạn bè... cùng các chúng sinh đang sống trong 
cảnh khổ, họ đang mong đợi, trông chờ phần phước 
thiện mà bà con mình hồi hướng. Khi họ hoan hỉ 
phân phước thiện ấy, ngay tức khắc, giải thoát khỏi 
cảnh khổ, được tải sanh cảnh thiện giới: cối người, 
Cối trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc. 

Như vậy, con người chúng ta chớ nên bỏ lỡ cơ 
hội làm phước bố thí, bởi vì phước bố thí mà thí 
chủ đã tạo xong rồi, sẽ cho quả an lạc trong kiếp 
hiện tại và nhiễu kiếp vị lai, dâu tái sanh kiếp nào, 
là người hoặc chư thiên cũng hưởng được quả báu 
của phước bố thí ấy, được an lạc lâu dài. Thậm 
chí, dâu tái sanh làm loài súc sanh, thì loài súc 
sanh ấy cũng hưởng được quả báu ấy, kiếp súc 
sanh được an lạc hơn hẳn các loài súc sanh khác. 
Như chúng ta thường thấy có những con chó, con 
mèo, con ngựa, con voi... chúng được săn sóc chu 
đáo, có đây đủ vật thực ngon lành, còn được trang 
sức đẹp đề nữa. Đó là do quả báu của phước bố thí 
ở tiên kiếp mà chúng đã tạo. 

Con người chúng ta không nên dê duôi, nếu có 
cơ hội làm phước bồ th, thì đừng bỏ lỡ cơ hội tốt ấy. 
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Nên hiểu biết rõ rằng không phải bố thí lúc nào 
cũng được phước thiện cả đâu! Nếu không hiểu 
biết cách bố thí, thì không được phước. Cũng như 
người nông dân không hiểu biết về cách trồng trọt, 
gieo giống, mùa màng, thời tiễi... gieo hạt giống 
trên đất khô, căn côi, hạt giống không sao nảy 
mâm được, còn làm cho hạt giống bị hư, cây không 
mọc, thì mong gì có hoa và quả! 


Vì vậy, thí chủ cân phải học cách bồ thí thể nào 
để cho phát sanh phước thiện. Khi có được phước 
thiện, biết sử dụng đề đem lại sự lợi ích cho mình 
và cho người khác, chúng sinh khác. 


Tập sách nhỏ này giúp cho quý độc giả, chư vị 
thí chủ tìm hiểu vê sự bố thí để phát sanh mọi 
phước thiện nhiêu hoặc ít, bậc cao hoặc bậc thấp 
2U 


Tập sách “Tìm Hiểu Phước Bỗ Thí” này, bân 
sư đã sưu tâm các tài liệu, trích dịch từ trong Tam 
tạng, Chú giải để giúp cho quý độc giả tìm hiểu vê 
bố thí để tạo nên phước thiện. 

Nhờ sự đóng góp của các đệ tử Vĩnh Cường 
đánh máy bản thảo, Rakkhitasila antevasika trình 
bày dân trang và chư thí chủ có đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên 
làm phước bồ thí tịnh tài để lo việc ấn hành tập 
sách này; nhất là gia đình Trân Văn Cảnh — Trần 
Kim Duyên, gia đình cô Dhammananda,.... 
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Bần sư rất hoan hí sự đóng góp công và tịnh tài 
của quý vị đề cho tập sách này được ra đời. Bẵn sư 
cầu nguyện ân đức Tam bảo cùng phước thiện 
pháp thí thanh cao này, hộ trì cho quý vị và toàn 
thể thân bằng quyển thuộc của quỹ vị được giàu 
sang phú quý, thân tâm thường an lạc, tiễn hóa 
trong mọi thiện pháp để tạo duyên lành trên con 
đường giải thoát khô tử sanh luân hồi trong ba giới 
bốn loài; đông thời hồi hướng đến những người ân 
nhân đã quá vãng, cầu mong cho họ hoan hí pháp 
thí này, đề được giải thoát mọi cảnh khổ, được an 
lạc láu dải. 


Xin hôi hướng phần phước pháp thí này đến tất 
cả chúng sinh, mong cho tất cả chúng sinh hoan hỉ 
phân phước thiện này để được giải thoát khỏi cảnh 
khổ, được an lạc lâu dài. 


Bần sư đã có gắng hết sức mình để biên soạn 
tập sách này, song với khả năng có hạn, nên Khó 
tránh khỏi những sai sói, kính mong chư bậc Thiện 
trí từ bỉ chỉ giáo, bần sư kinh cần chấp nhận những 
lời phê bình xây dựng và xin chân thành trí ân sâu 
xa quý Ngài. 


Núi rừng Viên Không 
Phật lịch 2545/2001 


Soạn giá: Tỳ khu Hộ Pháp 
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PHƯỚC THIỆN 
(PUÑÑAKUSALA) 


Trong tam giới, con người nói riêng, tât cả 
chúng sinh nói chung, thân tâm được an lạc đó là 
quả của phước thiện. 


Người có nhiêu phước thiện cho quả, trong đời 
sông được nhiêu an lạc, có ít khô cực. 


Người có ít phước thiện cho quả, trong đời 
sống được ít an lạc, có nhiều khổ cực. 


Phước thiện thuộc về danh pháp /ma- 
dhamưna) hay thuộc về thiện tâm, không phải vật 
chất, nên khó thấy, khó biết, chỉ có bậc có trí tuệ, 
có thần thông mới có thể biết người nào có phước 
thiện. 

Trong đời này, có số người được giàu sang phú 
quý, có chức cao quyền lớn... , Người ta thường gọi: 

“người ấy có phước lớn”; nên hiểu răng đó là cách 
gọi theo quả phước thiện, không phải gọi theo nhân 
phước thiện. Nếu muôn gọi cho đúng và chính xác 
thì nên gọi: “người ấy hưởng quả phước lớn”. Như 
bà Visäkhã gọi ông phú hộ Migara, cha chồng của bà 
“dùng đô cũ”, có nghĩa là hưởng quả của phước 
thiện bồ thí từ kiếp trước; trong kiếp hiện tại không 
tạo nhân phước thiện bố thí. 

Trong bộ Pefavaffhu: Tích ngạ quỷ, có những 
ngạ quỷ tiền kiếp đã từng là phú hộ. 
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Cho nên, kiếp hiện tại, người nào được giàu 
sang phú quý,... kiếp vị lai người ấy không chắc 
được giàu sang phú quý... như vậy. Bởi vì, sự giàu 
sang phú quý... là quả của phước thiện bồ thí; khi 
hưởng gưở giàu có, mà không tạo thêm nhân 
phước thiện bố thí,có tâm keo kiệt bỏn xẻn trong 
của cải ấy, sau khi chết do năng lực ác nghiệp cho 
quả tái sanh vào hàng ngạ quỷ, chịu cảnh đói khát, 
khổ cực; dầu do thiện nghiệp nào đó cho quả được 
tái sanh làm người, thì cũng là người nghèo đói, 
thiếu thốn khổ cực. Vậy, chỉ có phước thiện cho 
quả mới hỗ trợ cho chúng sinh được an lạc mà thôi. 


Phước Thiện Là Gì? 

Theo Phật giáo: 

Danh từ Phước dịch ra từ Pä]I là Puñña. 

Danh từ Thiện dịch ra từ Pä]I là Kusala. 

- Pưfiña: (phước): có nghĩa là trạng thái làm 
cho tâm của mình được trong sạch khỏi phiên não. 


Ngược với phước là đội äp4) là trạng thái làm 
cho tâm bị ô nhiễm bởi phiền não. 


Quả báu của phước là sự an lạc thân — tâm. 


- Kusala: (thiện): có nghĩa là trạng thái tiêu diệt 
ác pháp. Ngược với thiện là bẩ/ thiện (akusala) chính 
là ác pháp. 


Quả báu của thiện là sự an lạc thân — tâm. 
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Cho nên, phước và thiện đồng nghĩa với nhau. 

- Phước (puñña) thường thấy trong Tạng Kinh, 
có nghĩa hẹp. 

- Thiện (kusala) thường thấy trong Tạng Vi 
Diệu Pháp, có nghĩa rộng. 

Phước sanh lên do bởi nhiều nhân duyên, 
trong Puñnakiriyavatthu: hành động tạo nên phước 
thiện, có 10 pháp: 

1- Bồ thí (đãng). 

2- GIữ giới (5i1/4). 

3- Hành thiền (bhãyan3). 

4- Cung kính (apacãyana). 

5- Giúp đỡ trong việc thiện (veyyãvacca). 

6- Hồi hướng — chia phước (pa#idãna). 

7- Hoan hỉ với phước của người khác hồi 
hướng (0aftanumodamnd). 

8- Thuyết pháp (đhammadesanä). 

9- Nghe pháp (dhammassavana). 

10- Chánh kiến (đi/fhjjukamma). 

Đó là 10 pháp để phát sanh, tạo nên phước 
thiện. 


Tập sách nhỏ này đề cập đến phước thiện bố thí. 
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PHƯỚC THIỆN BÓ THÍ 
(DÃNAKUSALA) 


Bồ thí để tạo phước thiện là thí chủ sử dụng 
của cải tiền bạc... và cả sự hiểu biết của mình đem 
ban bố cho người khác với thiện tâm tế độ, mong 
mỏi sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an lạc đến cho người 
khác, chúng sinh khác. Sự bố thí như vậy gọi 
là phước thiện bố thí. 


Sự bồ thí để trở thành dục giới thiện nghiệp, thí 
chủ cân phải có Øác ý thiện tâm (kusalacefanđ.) trong 
sạch, không bị tham, sân, sĩ... làm ô nhiễm. 


Nếu sự bố thí này thuộc về đực giới thiện 
nghiệp, thì cho quả báu trong cõi dục giới như giàu 
sang, phú quý, có nhiều. của cải, tiền bạc, có quyền 
cao chức trọng... đời sống sung túc, được an lạc, 
song vẫn còn quanh quân trong cảnh khổ tử sanh 
luân hồi. 

Nếu sự bồ thí này trở thành bố £hý ba-la-mật là 
1 trong 10 pháp hạnh ba la mật, thì hỗ trợ cho các 
ba-la-mật khác, dẫn đến sự thành tựu siêu fam giới 
thiện pháp, đó là sự chứng đắc 4 Thánh Đạo liền 
cho quả là 4 Thánh Quả trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng. 

Bồ thí để trở thành pháp hạnh bố thí ba la mật, 
khi thí chủ bố thí, với thiện tâm hoàn toàn trong 
sạch, không bị ô nhiễm bởi ứà kiến, tham ái, ngã 
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mạn và hợp với fâm bị, đức tin, trí tuệ phát nguyện 
chỉ mong chứng ngộ Niết Bàn, mong trở thành bậc 
Chánh Đăng Giác, hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc 
bậc Thánh Thanh Văn Giác trong hạng nào đó mà 
thôi. Ngoài ra không cầu mong trở thành phú hộ, 
vua chúa, chư thiên, vua trời.... Như vậy, sự bố thí 
ấy mới trở thành pháp hạnh bố fhí ba-la-mật. 


Nguyên nhân không bồ thí 


Những hạng phàm nhân sanh ra trong đời này 
vốn có đầy đủ 12 bất thiện tâm: 8 tâm tham + 2 
tâm sân + 2 tâm sĩ; 108 loại tham ái; 1.500 loại 
phiền não; họ không có duyên lành gặp được bậc 
Thiện trí, không được lắng nghe, học hỏi chánh 
pháp của bậc Thiện trí, nên không hiểu biết thế 
nào là thiện pháp, ác pháp, phước, tội, chánh, tà, 
v.v... nên không có đức tin nơi nghiệp và quả của 
nghiệp. 


Những hạng phàm nhân nào vốn có đâm sỉ 
mê cỗ hữu, thêm vào âm keo kiệt bỏn xén trong 
của cải, trong sự hiểu biết của mình; nên không 
muốn đem ban bố cho người khác, chúng sinh 
khác. Đó là nguyên nhân không bố thí được. 

- Người tham thường nghĩ rằng: “Cho hết, lấy 
gì để dùng!”. 


_ - Bậc trí thường dạy rằng: “Dùng hết, lấy gì để 
bố tfhí!”, mà không làm phước bô thí, thì do đâu sinh 
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được nhiêu của cải. Cũng như, có bao nhiêu hạt 
giông ăn hêt, thì mong gì sanh được nhiêu quả khác! 


Suy xét làm phước thiện bố thí 


Những tiền kiếp Đức Bồ Tát đã từng tạo nhiều 
phước thiện bố thí, do thiện nghiệp ấy cho quả 
thường tái sanh trong dòng vua chúa, hoặc gia đình 
phú hộ có nhiều của cải. Khi cha mẹ qua đời, Đức 
Bồ Tát được thừa hưởng toàn bộ gia tài của cha mẹ 
đê lại. 


Ngài xuy xét rằng: “Toàn bộ của cải này, ông 
bà cha mẹ để lại, không có một ai mang theo được 
một thứ nào cả, đến phiên ta, chắc chắn ta cũng 
chẳng mang theo được. Điêu tốt hơn hết, ta nên sử 
dụng của cải này đem làm phước bồ thí, như vậy, 
không những vê phần ta có được phước thiện, đem 
lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc ở kiếp hiện tại 
lẫn nhiễu kiếp vị lai lâu dài, mà ta còn có thể hồi 
hướng phước thiện ấy đến cho tổ tiên, ông bà, cha 
mẹ, thân bằng quyền thuộc của ta nói riêng và tắt 
cả chúng sinh nói chung. Nếu họ hay biết hoan hỉ 
phân phước bố thí thanh cao này, chắc chắn họ sẽ 
thoát khỏi cảnh khổ, được tái sanh cảnh thiện giới 
(sugafl), hưởng được sự an lạc lâu đài; nếu họ 
đang hưởng an lạc ở cảnh thiện giới nào rồi, họ 
hoan hỉ phân phước thiện này, thì sự an lạc càng 
thêm tăng trưởng đối với họ ”. 


28 TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ 


Suy xét răng: “Mọi thứ của cải này liên quan 
đến 5 tai nạn: 


- Tai nạn do lứa cháy thiêu hủ. 

- Tai nạn do nước ngập lụt cuốn trôi. 

- Tai nạn do trộm cướp chiếm đoạt, sát hại chủ 
nhân. 

- Tai nạn do Đức vua tịch thu. 

- Tai nạn do người không ưa thích chiếm 
đoạt... 


Như vậy, mọi thứ của cải trong đời, không 
chắc chăn thuộc về của riêng ai cả, chỉ là của 
chung cho tất cả mọi người; hễ ai có phước thì 
được hưởng. Nay ta là người đang thừa hưởng, là 
chủ nhân của cải này, nếu ta sử dụng của cải này 
đem làm phước thiện bố thí, giúp đỡ những người 
khác, để tạo được phước thiện thuộc của riêng 
mình trở thành một thứ của báu được bên vững lâu 
dài, chắc chắn không có tai nạn nào làm hư hại, 
không có một ai chiếm đoạt được ”. 


Suy xét rằng: “Sự thát, tất cả mọi thứ của cải 
này, không có tính chất bên vững lâu dài, cuối cùng 
chắc chắn phải bị hư hoại, tan nát không còn nữa. 
Nhưng nếu ta sử dụng của cải này đem làm phước bồ 
thi, thì sẽ trở thành thiện nghiệp của riêng ta, có tính 
chất bên vững lâu dài, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an laïc trong kiếp hiện tại lẫn nhiễu kiếp vị lai 
nữa. Nếu được làm phước bố thí đến những bậc có 
giới đức trong sạch, sẽ cho quả bảu vô lượng kiếp, 
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lại còn tạo duyên lành trên con đường giải thoát khỏi 
tử sanh luán hồi, trong ba giới bôn loài nữa ”. 


Đức Bồ Tát thí dụ rằng: 


“Ngôi nhà bị cháy, người chủ nhà đem được đô 
vật nào ra khỏi nhà, đô vật ấy có ích lợi cho họ, 
những đồ vật còn lại trong nhà bị thiêu hủy hếi, 
chăng có ích lợi gì cho chủ nhà cả. Cũng như vậy, 
sắc thân này ví như ngôi nhà, luôn luôn bị cháy, bị 
thiêu hủy bởi II thứ lửa: lứa tham, lứa sân, lứa sỉ, 
lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa sâu não, lửa than 
khóc, lửa khổ thân, lửa khổ tâm, lửa thống khổ... Biết 
sử dụng của cải đem ra làm phước thiện, thì trở 
thành thiện nghiệp là nơi nương nhờ an lành cho chủ 
nhân trong kiếp hiện tại lẫn nhiễu kiếp vị lai ”. 

Do sự suy xét đúng đắn như vậy, cho nên Đức 
Bồ Tát sẵn sàng sử dụng của cải của mình đem làm 
phước thiện bồ thí một cách dễ dàng, không có tâm 
keo kiệt bỏn xẻn nảo có thể ngăn cản việc bố thí. 


Dầu Đức Bồ Tát tái sanh trong gia đình nghèo 
khổ, thiếu thốn, chịu cảnh đói khổ, Ngài cũng suy 
xét rằng: “Sở đĩ ta sống trong cảnh nghèo khổ, 
cơm không đu no, ảo không đủ ấm, chịu cảnh thiếu 
thốn kiếp hiện tại này, là vì kiếp trước ta ít tạo 
phước bố thí. Nay kiếp hiện tại này, nếu ta không 
hoan hỉ tạo phước bồ thí, thì kiếp sau ắt phải chịu 
khổ hơn kiếp này nữa ”. 


30 TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ 


Do sự suy xét đúng đắn ấy, bậc Thiện trí 
hoan hỉ làm phước bồ thí đến những bậc có giới 
đức đáng kính, có ít, thì làm phước bố thí ít, theo 
khả năng của mình. Thật ra, phước thiện bố thí 
được nhiều hay ít hoàn toàn không tùy thuộc vảo 
vật bố thí, mà tùy thuộc vào tác ý thiện tâm trước 
khi bố thí, đang khi bố thí và sau khi đã bố thí 
XONE. 


Nếu cả ba thời tác ý thiện tâm trong sạch, hoan 
hỉ trong việc bô thí, thì chăc chăn phước thiện bô 
thí được nhiêu vô lượng. 


Trong vòng tử sanh luân hồi trong ba giới bốn 
loài, mỗi chúng sinh chỉ là một người khách lữ 
hành tạm trú nơi này, cõi khác một thời gian ngắn 
hay đài, tuỳ theo tuổi thọ của mỗi chúng sinh, 
không có một ai có quyền fizờng frứ lâu dài theo 
ý của mình được, dầu phạm thiên ở cõi trời vô sắc 
giới Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, là cõi trời tột 
bậc của tam giới có tuổi thọ đài nhất là 84.000 đại 
kiếp", đến khi hết tuổi thọ ở cõi trời này cũng phải 
tái sanh xuống cõi thiện dục giới. 

Chúng sinh sống trong tam giới gồm có 31 cõi 


` 


là: 





' Đại kiếp là khoảng thời gian trải qua 4 a tăng kỳ thành-trụ- 
hoại-không của kiệp trái đât, thời gian lâu dài không thê tính 
băng sô lượng được. 
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- Phạm thiên sống trong 4 cõi trời vô sắc giới, 
đang hưởng quả an lạc trong bậc thiền sở đắc của 
mình, nên không có cơ hội nào làm phước thiện 
bố thí. 

- Phạm thiên sống trong 16 cõi trời sắc giới, 
đang hưởng quả an lạc trong bậc thiền sở đắc của 
mình, nên không có cơ hội nào làm phước thiện 
bố thí. 

- Chư thiên sống trong 6 cõi trời dục giới, đang 
hưởng đầy đủ sự an lạc trong ngũ trần của mỗi cõi, 
nên không có cơ hội nào làm phước thiện bố thí. 
Nếu vị chư thiên nào muốn làm phước thiện bố thí, 
vị chư thiên ấy cần phải hiện xuống cõi người để 
tìm cơ hội làm phước thiện bồ thí. 

- Chúng sinh sống trong 4 cõi ác giới: địa 
ngục, afula, ngạ quỷ, súc sinh đang chịu quả khô 
do ác nghiệp của mình đã tạo, nên không có cơ hội 
nào làm phước thiện bố thí. 


- Con người trong cối Nam thiện bộ cháu, trên 
địa cầu mà chúng ta đang sống, có nhiều cơ hội 
làm phước thiện bố thí; còn con người ở 3 châu 
khác: Đông thắng thân châu, Tây ngưu hoá châu, 
Bắc câu lưu châu, không có cơ hội, hoặc ít có cơ 
hội làm phước thiện bó thí. 

Thật vậy, con người chúng ta ở cõi Nam thiện 
bộ châu này có nhiều điểm ưu việt hơn các hàng 
chúng sinh ở những cõi khác, đó là: 
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- Có thể xuất gia hành phạm hạnh cao thượng. 


- Có thể tạo đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật, 
hoặc 20 pháp hạnh ba la mật, hoặc 30 pháp hạnh ba 
la mật, để trở thành bậc Thánh Thanh Văn Giác, 
hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc Đức Phật Toàn 
Giác ngay ở cõi người này. 

Tuy nhiên, con người chúng ta ở cõi Nam thiện 
bộ châu này cũng có những tính chất đặc biệt nữa là: 


- Có thể tạo mọi thiện nghiệp đầy đủ 30 pháp 
hạnh ba la mật, đê trở thành Đức Chánh Đăng 
Giác vô thượng trong 10 ngàn thê giới chúng sinh. 


- Có thê tạo mọi ác trọng nghiệp gọi là ngũ vô 
gián nghiệp: giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra- 
hán, làm cho Đức Phật bâm máu, chia rễ Tă ăng, đó 
là những ác nghiệp nặng nhất, mà các hàng chúng 
sinh trong cõi khác không thể tạo được. 


Như vậy, 


- Khi con người tạo thiện pháp có khả năng đạt 
đên mức cực thiện, trở thành đức Chánh Đăng Giác. 


- Khi con người tạo ác pháp, có khả năng đạt 
đến mức cực ác: giết cha, giết mẹ..., chắc chăn sa 
vào đại địa ngục AvIci do ác trọng nghiệp của 
mình đã tạo. 

Mặc dầu vậy, con người vẫn có quyền tối 
thượng: quyền chọn lựa tạo thiện pháp, hoặc tạo ác 
pháp. Cho nên, tái sanh làm người trong cõi Nam 
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thiện bộ châu này có nhiều điều thuận lợi để tạo 
mọi thiện pháp. 


Đức Phật dạy: “Manussaftabhavo dullabho: 
Được tái sanh làm người là điều khó °. 


Trong kinh sách thường đề cập đến Đức Bồ 
Tát tạo mọi thiện nghiệp ở cõi người, đến khi hết 
tuôi thọ, sau khi chết, do năng lực cho quả tái sanh 
là vị thiên nam trong cõi trời dục giới. VỊ thiên 
nam Bồ Tát này không muốn hưởng sự an lạc 
trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, mà phát 
nguyện chấm dứt sanh mạng (rước khi hết tuổi 
thọ) để được tái sanh làm người cõi Nam thiện bộ 
châu này, nơi có nhiều cơ hội thuận lợi tiếp tục 
công việc bồi bổ pháp hạnh ba-la-mật cho sớm 
được đầy đủ; để trở thành bậc Thánh Thanh Văn, 
hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc Đức Phật Toàn 
Giác, rồi đạt đến mục đích cứu cánh cuối cùng 
là địch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sanh luân hồi 
trong ba giới bốn loài. 


Nay kiếp này, chúng ta có diễm phúc đã được 
tái sanh làm người rồi, chúng ta nên cố gắng tạo 
mọi thiện pháp, để nâng đỡ mình trở nên cao 
thượng. Thật vậy, con người được gọi là cao 
thượng do nhờ thiện pháp, chỉ có thiện pháp mới 
nâng đỡ con người trở nên cao thượng như: 


- Dục giới thiện pháp nâng đỡ tái sanh làm 
người hoặc chư thiên cõi trời dục giới. 
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- Sắc giới thiện pháp nâng đỡ tái sanh làm 
phạm thiên cõi trời sắc gIới. 

- Vô sắc giới thiện pháp nâng đỡ tái sanh làm 
phạm thiên cõi trời vô sắc giới. 

- Siêu tam giới thiện pháp nâng đỡ trở thành 
bậc Thánh nhân trong Phật giáo. 

Trong Phật giáo có 4 bậc Thánh nhân: 


* Bậc Thánh Nhập Lưu. 
* Bậc Thánh Nhất Lai. 
* Bậc Thánh Bất Lai. 

* Bậc Thánh A-ra-hán. 


Trong mọi thiện pháp, phước thiện bố thí là thiện 
pháp làm nên tảng cho tất cả mọi thiện pháp, đãnzrn 
sabbatthasadhakam: Phước thiện bồ thí có thể hỗ trợ 
cho sự thành tựu tất cả mọi thiện pháp, từ tam giới 
thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. 


Vai trò hạnh bố thí trong các pháp 


Bồ thí có trong 3 hoặc 10 pháp puññakiriyä- 
vatthu: pháp tạo nên phước thiện. 


- Bố thí có trong 4 pháp sahgaha: pháp tế độ. 

- Bồ thí có trong 4 pháp để trở thành Đức Vua. 

- Bố thí có trong 10 pháp hành của Đức Vua. 

- Bố thí có trong 10 pháp hạnh ba la mật. 

- Bồ thí có trong 38 pháp maigala: pháp an lành. 

- Bố thí là pháp dễ kết bạn thân thiết với mọi 
chúng sinh. Trong câu hỏi của Alavakayakkha... 
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Phước thiện bố thí được thành tựu do hội đủ 
nhân duyên kêt hợp như: 

I- Tác ý thiện tâm bố thí (cetanädãma). 

2- Vật bô thí (đãnavafthu). 

3- Người thọ thí (0afiggahakq). 

Một khi hội đủ 3 nhân duyên này, mới thành 
tựu phước thiện bô thí. 


1- Tác Ý Thiện Tâm Bồ Thí 


Thí chủ có tác ý thiện tâm (&usalacefan) sử 
dụng những vật bố thí ấy đem ban bó, phân phát 
đến cho những người khác, chúng sinh khác. 

Thông thường tác ý thiện tâm bố thí diễn tiến, 
trải qua 3 thời kỳ: 

1- Tác ý thiện tâm trước khi bố thí (oubbacefanđ). 
2- Tác ý thiện tâm đang khi bô thí (muñicacetana). 
3- Tác ý thiện tâm sau khi đã bô thí (aparacefaml). 


1.1- Tác ý thiện tâm trước khi bố thí như thế nào? 


Thí chủ nhìn thấy, hoặc nghe thấy, hoặc suy tư 
về một phước thiện nào đó, phát sanh đức tin trong 
sạch, có tâm từ bi muốn làm phước bó thí để tế độ, 
giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh, nên tìm cơ hội 
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tốt để tạo nên phước thiện ấy. Thời kỳ tác ý thiện 
tâm muốn làm phước bồ thí này có thể phaùt sanh 
trước nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày hoặc 
ngay trước khi bố thí không lâu, đó là thời gian 
chuẩn bị để làm phước thiện bố thí. Suốt thời gian 
này, gọi là tác ý thiện tâm trước khi bố thí, dù 
chưa thành tựu phước thiện bó thí, song tác ý thiện 
tâm này cũng gọi là fhiện nghiệp. 


1.2- Tác ý thiện tâm đang khi bố thí như thế nào? 
Thí chủ có tác ý thiện tâm trước khi bố thí từ 
trước, nay đến lúc, đến thời thí chủ sử dụng vật bố 
thí, đó là của cải, tiền bạc, đồ đạc, vật thực... hoặc 
sự hiểu biết của mình đem ban bố, phân phát đến 
người khác, với tâm từ bị tế độ và được người khác 
đang thọ nhận những vật bố thí hoặc sự hiểu biết 
của mình ban cho. 

Thời gian ngắn ngủi diễn ra giữa người thí chủ 
trao vật thí và người thọ thí tiếp nhận vật thí ấy, 
gọi là thời kỳ tác ý thiện tâm đang khi bố 
thí, đồng thời phước thiện bố thí được thành 
tựu ngay khi ấy. 

1.3- Tác ý thiện tâm sau khi đã bố thí như thế 
nào? 

Sau khi thí chủ đã có tác ý thiện tâm bố thí 
xong, phước thiện bố thí đã thành tựu rồi, kế từ 
thời gian đó về sau, mỗi khi thí chủ nhớ tưởng, 
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niệm tưởng đến phước thiện bồ thí ấy, đồng thời 
tác ý thiện tâm sau khi đã bố thí phát sanh, thì 
thiện nghiệp bố thí tăng trưởng. Ở thời kỳ này, 
thời gian không hạn định, có thể nhiều ngày, 
nhiều tháng, nhiều năm, nhiều kiếp sau... mỗi khi 
nhớ tưởng, niệm tưởng đến phước thiện bó thí ấy, 
đồng thời ứác ý thiện tâm phát sanh, có sự bố thí 
làm đối tượng, nên thiện nghiệp bố thí lại tăng 
trưởng. 


Cho nên, trong 40 đề mục thiền định, có đề 
mục gọi là “cãgãnussati: để mục niệm tưởng đến 
phước thiện bố thí của mình đã tạo trước đây”. 
Hành giả tiến hành đề mục thiền định này có thê 
đạt đến cận định mà thôi, hỉ lạc phát sanh đến 
hành giả; đề mục thiền định này không thể đạt 
đến an định, bởi vì, đề mục thiền định này quá 
rộng lớn bao la, không rõ ràng, không thể làm 
cho ấn chứng thô ảnh tương tự và ấn chứng quang 
ảnh trong sáng phát sanh, nên không chứng đắc 
bậc thiền nào. 


2- Vật Bồ Thí 


Vật bố thí để tạo nên phước thiện, Đức Phật 
đạy có nhiêu loại: 
Trong Luật tạng, Đức Phật dạy có 4 loại vật bố 


thí để tạo nên phước thiện, gọi là tứ vật dụng 
(catupaccaya) cần thiết cho cuộc sống hằng ngày 
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của tất cả chúng sinh nói chung, con người nói 
riêng; nhât là đôi với bậc xuât gia, Sa dị, Tỳ khưu 
trong Phật giáo. 

Đức Phật cho phép Tỳ khưu, Sa di thọ nhận tứ 
vật dụng của thí chủ dâng cúng là: 


2.1- V phục (cwara): y phục của Tỳ khưu, Sa 
di mặc che kín sắc thân đáng hồ thẹn, ngăn ngừa 
nóng lạnh, muỗi mòng, rắn rít.. _ gồm có 3 tắm V: 


- Y 2 lớp đắp khi trời lạnh. 


- Y nội mặc che kín từ lỗ rún xuông quá đâu 
gôi 8 ngón tay, vòng quanh trước sau đêu đặn. 


- Y vai trái mặc choàng kín quanh toàn thân 
mình, từ cô xuông quá đâu gôi 4 ngón tay, vòng 
quanh trước sau đêu đặn. 


2.2- Vật thực (pindapđi4): vật thực của Tỳ 
khưu, Sa đi kiếm được băng cách đi khất thực (xin 
ăn) từ nhà này sang nhà khác, dầu ít hay nhiều để 
vào bát vừa đủ ăn một bữa, thọ thực không được 
quá ngọ (12 giở trưa). 

2.3- Chỗ ở (senäsana): chỗ ở của Tỳ khưu, Sa 
di thường ở dưới gốc cây, hang động... Nếu có 
phước đặc biệt, Tỳ khưu, Sa di có thê thọ lãnh chỗ 
ở do thí chủ xây cất như cốc, chùa... 

2.4- Thuốc trị bệnh (gilãnabhesajja): thuộc trị 
bệnh của Tỳ khưu, Sa di thường là nước tiêu bò, 
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hoặc nước tiểu ngâm loại trái cây! làm thuốc... 
Nếu có phước đặc biệt Tỳ khưu, Sa di có thể thọ 
nhận các loại thuốc do thí chủ dâng cúng để trị 
bệnh, ngừa bệnh... 

Trong Vi điệu pháp tạng, Đức Phật thuyết về 
chân nghĩa pháp (paramatthadhammna),dạy vật thí 
có 6 loại: 

1- Sắc thí ñpadăäna): bỗ thí các hình dạng, 
màu sắc, nhìn thấy bằng nhãn thức tâm. 

2- Thanh thí (saddadãna): bố thí các âm thanh, 
nghe được băng nhĩ thức tâm. 

3- Hương thí (gandhadäna): bỗ thí các mùi, 
ngửi được bằng tỷ thức tâm. 

4- VỊ thí (rasadana): bố thí các vị, nễm được 
băng thiệt thức tâm. 

5- Xúc thí (phofthabbadäna): bỗ thí các loại 
xúc, tiếp xúc được bằng thân thức tâm. 

6ó- Pháp thí (dhammadäna): bỗ thí các pháp, 
biết được bằng ý thức tâm. 

Trong Kinh tạng Đức Phật thuyết dạy vật bố 
thí có 10 loại: 

I- Bồ thí vật thực (annadana): bố thí các loại 
thức ăn. 

2- Bồ thí nước uống (pănadãng): bỗ thí các 
loại nước uống. 





' Đức Phật cho phép dùng 2 loại trái cây làm thuốc: agadãmalaka 
và agadaharTtaka. 
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3- Bồ thí vải (vathadäna): bỗ thí các loại vải. 

4- Bồ thí xe cộ (yãnadãng): bỗ thí các loại xe 
cộ phương tiện đi lại. 

5- Bồ thí bông hoa nãlãdãna): bỗ thí các loại 
bông hoa. 

6ó- Bố thí vật thơm (gandhadãna): bỗ thí các 
loại mùi thơm. 

7- Bố thí vật thoa (vilepanadäna): bỗ thí các 
loại vật thoa. 

8- Bồ thí chỗ nằm (séyyadäna): bố thí các chỗ 
năm như: giường, ghế, đỗ trải nằm. 

. Bồ thí chỗ ở (avasathagharadana): bố thí 

chỗ ở như: chùa, nhà, côc... 

10- Bỗ thí đèn (padipeyyadäna): bố thí đèn 
phát sanh ánh sáng. 


Mười loại vật thí này là những vật thường dùng 
trong đời sống. Ngoài ra, trong đời còn có nhiều 
vật thí khác đem lại sự lợi ích, thuận lợi trong cuộc 
sông, không đem lại sự tai hại cho kiếp hiện tại lẫn 
kiếp vị lai, có thể dùng làm vật bố thí để tạo phước 
thiện. 


3- Người Thọ Thí 

Người thọ thí đóng vai trò quan trọng đề thành 
tựu phước thiện bô thí. Trường hợp thí chủ có tác ý 
thiện tâm bô thí, có vật bô thí, mà không có người 
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thọ thí thì không thành tựu phước thiện bố thí của 
thí chủ. 

Người thọ thí còn quan trọng là thành tựu được 
quả báu của phước thiện bô thí nhiêu hoặc ít. 

Trong kinh Dakkhinävibhaägasutta"), Đức Phật 
có dạy hai hạng thọ thí: 

- Cá nhân thọ thí (oa†ipuggalikadamna). 

- Chư Tỳ khưu Tăng thí (Samghadana). 

3.1- Cá nhân thọ thí như thế nào? 

Cá nhân thọ thí là thí chủ làm phước thiện bố 
thí đên mỗi cá nhân, có tính cách riêng biệt dâu 
một vị hay nhiêu vỊ. 

Cá nhân thọ thí được phân chia có 14 hạng, từ 
bậc cao nhât đên hạng thâp nhât: 

ï- Làm phước thiện bố thí cúng đường đến 
Đức Chánh Đăng Giác. 

2- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến 
Đức Phật Độc Giác. 

3- Làm phước thiện bố thí cúng đường đến bậc 
Thánh A-ra-hán. 

4- Làm phước thiện bó thí cúng đường đến bậc 
Thánh Bât Lai hành giả đang tiên hành thiên tuệ, 
đê chứng đắc thành bậc Thánh A -ra-hán. 





' Majjhimanikäya, Uparipannäsa, Dakkhinavibhahgasutta. 
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5- Làm phước thiện bố thí cúng đường đến bậc 
Thánh Bât Lai. 


ó- Làm phước thiện bồ thí cúng dường đến bậc 
Thánh Nhât Lai hành giả đang tiên hành thiên tuệ, 
đê chứng đắc bậc Thánh Bât Lai. 


7- Làm phước thiện bồ thí cũng dường đến bậc 
Thánh Nhất Lai. 


8- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến bậc 
Thánh Nhập Lưu hành giả đang tiên hành thiên tuệ, 
đê chứng đắc bậc Thánh Nhật Lai. 

9- Làm phước thiện bố thí cúng đường đến bậc 
Thánh Nhập Lưu. 

10- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến 
hành giả đang tiên hành thiên tuệ, đê chứng đặc 
thành bậc Thánh Nhập Lưu. 

11- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến 
hành giả ngoài Phật giáo chứng đăc thiên, có thân 
thông. 

12- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến 
hạng phàm nhân (Tỳ khưu, Sa di, cận sự nam, cận 
sự nữ) có giới đức trong sạch. 

13- Làm phước thiện bố thí đến hạng phàm 
nhân phạm giới, không có giới. 

14- Làm phước thiện bồ thí đến loài súc sinh. 

Đó là 14 hạng cá nhân thọ thí. 
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Quả báu cá nhân thọ thí 


Trong 14 hạng cá nhân thọ thí này, thí chủ làm 
phước thiện bô thí đên hạng nào cũng được Š quả 
báu: Sông lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí 
tuệ. 


- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến loài sức 
sinh như chìm, cá,... sẽ hưởng được Š quả báu suôt 
100 kiếp. 


- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hạng 
phàm nhân phạm giới không có giới, sẽ được 
hưởng Š quả báu suôt 1.000 kiệp. 


- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hạng 
phàm nhân có giới đức trong sạch, sẽ được hưởng 
5 quả báu suốt 100.000 kiếp. 


- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hạng 
phàm nhân ngoài Phật giáo chứng đặc thiên và 
thân thông, sẽ hưởng được 5 quả báu suôt triệu 
triệu kiếp hoặc một ngàn tỷ kiếp (10''. 

- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hành giả 
đang tiên hành thiên tuệ đê chứng đặc bậc Thánh 
Nhập Lưu, sẽ hưởng được Š quả báu vô lượng kiệp. 

- Thí chủ làm phước thiện bó thí đến bậc Thánh 
Nhập Lưu, sẽ hưởng được 5 quả báu vô lượng kiệp 
nhiêu hơn nữa. 

- Thí chủ làm phước thiện bồ thí đến bậc Thánh 
Nhât Lai, bậc Thánh Bât Lai, bậc Thánh A-ra-hán, 
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Đức Phật Độc Giác, Đức Chánh Đăng Giác sẽ được 
hưởng quả báu vô lượng, vô lượng kiếp không sao 
kê xiết được. 

Về cá nhân thọ thí, bậc thọ thí có đầy đủ 5 đức: 
giới — định — tuệ — giải thoát — giải thoát tri kiến 
hoàn toàn chừng nào thì quả báu vô lượng, vô 
lượng chừng ấy. 





Ví như người nông dân tài giỏi, có hạt giống 
tốt, ø1eo trên thửa ruộng tốt mầu mỡ, thì chắc chắn 
sẽ thu hoạch được bội phần. Cũng như vậy, thí chủ 
có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có tác ý thiện 
tâm trong sạch đầy đủ 3 thời kỳ, hoan hỉ làm phước 
bố thí những vật bó thí hợp pháp, đến bậc thọ thí có 
đầy đủ 5 đức: giới — định — tuệ — giải thoát — giải 
thoát tri kiến hoàn toàn chừng nào, chắc chắn quả 
báu vô lượng, vô lượng kiếp kế từ thuở ấu niên, 
trung niên cho đến lão niên đầy đủ chứng ấy. 





3.2- Chư Tỳ khưu Tăng thọ thí như thế nào? 


Chư Tỳ khưu Tăng thí là làm phước thiện bố 
thí cũng dường đến chư Tỳ khưu Tăng có tính cách 
chung, là một vị Tăng hoặc nhiều vị Tăng. Điều 
quan trọng, tâm của thí chủ hướng đến cúng dường 
chư Tăng, không phải hướng đến một cá nhân thọ 
thí nào. Thí chủ bạch với vị Đại Đức quản Tăng 
rằng: “Kính bạch Đại Đức, con xin kính thính Ï vị 
Tỳ khưu Tăng”. VỊ Đại Đức quản Tăng chỉ định vị 
Tỳ khưu nào, vị Tỳ khưu ấy đại diện chư Tăng thọ 
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thí, như vậy gọi là Tỳ khưu Tăng thọ thí, không 
phải cá nhân thí. 
Ty khưu Tăng thọ thí phân chia có 7 nhóm: 


1- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đên chư Tỳ khưu Tăng và chư Tỳ khưu ni Tăng, có 
Đức Phật chủ trì. 


2- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đên chư Tỳ khưu Tăng và chư Tỳ khưu ni Tăng, 
sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. 


_ 3- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đên chư Tỳ khưu Tăng. 


_ 4- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đên chư Tỳ khưu mi Tăng. 


5- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đến một số Tỳ khưu Tăng và một SỐ Tỳ khưu mi 
Tăng, (mỗi bên có một số vị đại diện, bất luận ít 
hay nhiêu). 

ó- Thí chủ làm phước thiện bó thí cúng dường 


đến một số Tỳ khưu Tăng (có một vị hoặc một số 
T) khưu đại diện Tăng). 


7- Thí chủ làm phước thiện bó thí cúng dường 
đến một số Tỳ khưu ni Tăng(có một vị hoặc một số 
T) khưu ni đại điện Tăng). 


Đó là 7 nhóm chư Tỳ khưu Tăng thọ thí, trong 
thời hiện tại này chỉ còn hai hạng chư Tăng thọ thí là: 
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_- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đên chư Tỳ khưu Tăng. 


- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đên một sô Tỳ khưu Tăng (có một vị hoặc một số 
T) khưu đại diện Tăng). 


Đức Phật dạy Đại Đức Änanda rằng: 


- “Này Ananda, trong thời vị lai sẽ có hạng người 
gọi tên Tỳ khưu “BhikkhUu” còn mảnh y quấn cổ, là 
người phạm giới, hành ác pháp. Những người thí chủ 
có đực tin trong sạch nơi Tam bảo, có tác ý thiện tâm 
làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Tỳ khưu 
Tăng dâu trong số Tỳ khưu phạm giới ấy. 


Này Ẩnanda, sự làm phước thiện bố thí cúng 
dường đến chư TÙ khưu Tăng trong thời vị lai ây, 
Như Lai dạy rằng: vẫn có quả báu vô lượng không 
sao kể xiết được. Như Lai không hê dạy trực tiếp 
hoặc gián tiếp rằng: làm phước thiện bố thí đến cả 
nhân thọ thí hưởng quả báu nhiễu hơn làm phước 
thiện bố thí đến chư Tỳ khưu Tăng thọ thí”. 


Qua đoạn kinh trên, Đức Phật dạy cho người 
Phật tử nên biết rõ khi tác ý thiện tâm nghĩ đến chư 
Tỳ khưu Tăng là nghĩ đến ngôi 7ðng bảo, là phước 
điền cao thượng của tất cả chúng sinh. Bởi vì chỉ 
có cá nhân Tỳ khưu phạm giới (Phikkhw dussilq), 
còn ngôi Tðng bđo là những bậc Thánh Tăng hoàn 





' Majjhimanikäya, Uparipannäsa, Dakkhinavibhahgasutta. 
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toàn trong sạch, thanh tịnh, cao thượng; cho nên 
làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Tỳ 
khưu Tăng, phải nên liên tưởng đến chư bậc Thánh 
Tăng chắc chắn phước thiện bố thí vô lượng, không 
sao kế xiết. 


Do đó, thí chủ nên có “?ác ÿ thiện tâm trong 
sạch nơi Đức Tăng, tâm không nên nghĩ đên cá 
nhán vị Sa di, Tỳ khưu, vị Đại Đức nào ”. 


Ví dụ: Người thí chủ muốn làm phước thiện bố 
thí cúng dường đên “Tỳ khưu Tăng” l1 vị, 2 Vi 
người ây đên bạch với vị Tỳ khưu quản Tăng răng: 


- Kính bạch Ngài Đại Đức, con xin thỉnh Tăng 
1 vị (hoặc 2 — 3... vị), xin Ngài chỉ định cho con Ï 
vị lăng (hoặc 2-3.... vị). 


Khi Ngài Đại Đức quản Tăng chỉ định vị nào, 
thí chủ hoan hỉ đón rước vị Ấy, một cách cung kính 
như cung kính với chư bậc Thánh Tăng. Như vậy, 
gọi là làm phước thiện bố thí cúng dường đến “Tỳ 
khưu Tăng thọ thí”. 


Nhưng nếu Ngài Đại Đức quản Tăng chỉ định 
một vị Sa di hoặc một vị Tỳ khưu phạm giới, hoặc 
một vị Đại Đức có giới hạnh trang nghiêm.... Nếu 
người thí chủ nghĩ rằng “ta thỉnh được một vị Sa 
di, hoặc vị Tỳ khưu phạm giới, hoặc vị Đại Đức có 
giới hạnh trang nghiêm ”. Như vậy, không gọi là 
làm phước thiện bố thí đến Tỳ khưu Tăng thọ thí, 
mà trở thành cá nhân thọ thứ. 
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Trong Chú giải bài kinh trên, có tích nói về 
phước thiện bô thí cúng dường đên Tỳ khưu Tăng, 
được tóm tắt như sau: 


Người cận sự nam thiện trí là thí chủ xây cất 
một ngôi chùa dâng cúng đến chư Tăng. Một hôm, 
ông đến chùa thỉnh “Tỳ khưu Tăng” I vị về nhà 
làm phước thiện bố thí cúng dường vật thực, Ngài 
Đại Đức quản Tăng kiểm Tỳ khưu, lần này đến 
phiên một vị Tỳ khưu có giới hạnh không trong 
sạch, không trang nghiêm, được chỉ định đại diện 
“Tỳ khưu Tăng” đến nhà người cận sự nam này. 


Buổi sáng vị Tỳ khưu mặc y mang bát đến nhà, 
người cận sự nam đón rước cung kính như một vị 
Đại Đức cao Tăng, như là rữa chân, lau hai bàn 
chân, thỉnh mời ngôi chỗ cao quý, tự tay mình dâng 
cúng những món vật thực ngon lành với tâm hoan 
hỉ và kính trọng “Tỳ khưu Tăng”. Vị Tỳ khưu ấy 
sau khi độ vật thực xong trở về chùa, người cận sự 
nam tiễn đưa về đến chùa cũng với tâm hoan hỉ và 
kính trọng “Tỳ khưu Tăng”. 


Buổi chiều vị Tỳ khưu ấy đến nhà người cận sự 
nam này mượn đồ dùng để làm việc riêng, người 
cận sự nam này dùng chân đây món đô dùng ra cho 
mượn không một chút kính trọng, rồi bảo rằng: 

“Hãy đem đi! ”. 


Một người bên cạnh theo dõi hành vi cử chỉ 
người cận sự nam này từ sáng đên chiêu hoàn toàn 
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trái ngược nhau, không hiểu tại sao? Muốn tìm 
hiểu, nên hỏi người cận sự nam này răng: 


- Thưa anh, tôi nhìn thấy sảng nay anh tỏ ra 
kính trọng với vị Tỳ khưu giới hạnh không trong 
sạch ấy, như một vị Đại Đức cao Tăng, mà chiêu 
nay anh lại đối xứ với vị Tỳ khưu ấy không có chút 
nào kính trọng cả. Tại sao như vậy? Thưa anh. 


Người cận sự nam thí chủ thưa rằng: 


- Sáng nay, tôi hết lòng cung kinh, vì thiện tâm 
của tôi hướng đên “Tỳ khưu Tăng”, hoàn toàn 
không phải hướng đên cá nhán vị Tỳ khưu áy. 


Chiếu nay, tôi tỏ ra không kinh trọng đến cả 
nhân vị Tỳ khưu ấy, bởi vì tôi thấy rõ vị Tỳ khưu ấy 
có giới hạnh không trong sạch, thân và khẩu không 
trang nghiêm, không thu thúc lục căn thanh tịnh, 
cho nên, tôi không cung kinh đến cá nhân vị Tỳ 
khưu ấy, hoàn toàn không liên quan đến Tỳ khưu 
Tăng. 


Qua tích trên, người cận sự nam thí chủ có trí 
tuệ, hiểu biết cách làm phước bố thí cúng đường 
một cách cung kính đến Tỳ khưu Tăng (đấu gặp vị 
Tỳ khưu có giới không trong sạch). Việc làm phước 
bố thí cũng dường đến Tỳ khưu Tăng này có được 
phước thiện vô lượng, có quả báu vô lượng, suốt vô 
lượng kiếp. 
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Người Bố Thí —- Người Thọ Thí 
(Dãyaka —Patigøahaka) 


Trong kinh Dakkhinävibhaägasuttat, Đức 
Phật dạy Đại Đức Ananda rắng: 


“Này Ẩnanda, sự trong sạch đối với người bồ 
thí và người thọ thí có 4 trường họp: 


1- Người bố thí có thiện tâm trong sạch, còn 
người thọ thí không có tâm trong sạch. 


2- Người bố thí không có tâm trong sạch, còn 
người thọ thí có thiện tám trong sạch. 


3- Người bố thí lẫn người thọ thí đểu có tâm 
không trong sạch. 


4- Người bố thí và người thọ thí đễu có thiện 
tâm trong sạch. 


- Này Ẩnanda, thế nào gọi là người bố thí có 
thiện tâm trong sạch; còn người thọ thí không có 
tâm trong sạch? 

Trường hợp này, người bố thí là người có giới 
đức trong sạch, hành thiện pháp, còn người thọ thí 
là người phạm giới, hành ác pháp. 

Như vậy, gọi là người bố thí có thiện tâm trong 
sạch; còn người thọ thí không có tâm trong sạch. 





' Majjhimanikäya, Uparipannäsa, Dakkhinavibhañgasutta. 
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- Này Änanda, thế nào gọi là người bố thí 
không có tâm trong sạch; còn người thọ thí có 
thiện tâm trong sạch? 


Trường hợp này, người bố thi là người phạm 
giới, hành ác pháp, còn người thọ thí là người có 
giới đức trong sạch, hành thiện pháp. 

Như vậy, gọi là người bồ thí không có tâm trong 
sạch; còn người thọ thí có thiện tâm trong sạch 

- Này Ananda, thế nào gọi là người bồ thí lẫn 
người thọ thí đêu có tâm không trong sạch? 

Trường hợp này, cả người bố thí lẫn người thọ 
thí đêu là những người phạm giới, hành ác pháp. 

Như vậy, goi là người bố thí lẫn người thọ thí 
đêu có tâm không trong sạch. 

- Này Ananda, thế nào gọi là người bồ thí lần 
người thọ thí đêu có tâm trong sạch? 

Trường hợp này, cả người bố thí lẫn người thọ 
thí đêu là những người có giới đức trong sạch, 
hành thiện pháp. 

Như vậy, goi là người bố thí lân người thọ thí 
đêu có tâm trong sạch ”. 

Giải thích 4 trường hợp: 

I- Trường hợp thí chủ là người có giới hạnh 
trong sạch, có thiện pháp; còn người thọ thí là người 
có giới không trong sạch, có ác pháp, phước thiện bô 
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thí này cho quả báu không được hoàn toàn một 
trăm phân trăm. Ví dụ: 


Như trường hợp Đức Bồ Tát Vessantara làm 
phước thiện bồ thí con cho Bà la môn ăn xin Jũjaka 
có giới không trong sạch, thế mà do năng lực 
phước thiện của Đức Bồ Tát cũng có thể làm cho 
mặt đất rung chuyền. 

2- Trường hợp thí chủ là người có giới không 
trong sạch, có ác pháp; còn người thọ thí có giới 
trong sạch, có thiện pháp, phước thiện bố thí này 
cho quả báu kém hơn trường hợp trên. Ví dụ: 


Như trường hợp người dân chài làm phước 
thiện bố thí để bát 3 lần đến Ngài Đại Đức 
Dighasoma. Khi gần chết, phước thiện bố thí để bát 
hiện lên cho quả tái sanh làm chư thiên ở cõi trời 
dục giới. 

3- Trường hợp thí chủ là người có giới không 
trong sạch, có ác pháp; người thọ thí cũng có giới 
không trong sạch, có ác pháp, phước thiện bố thí 
này cho quả không đáng kê. Ví dụ: 


Như trường hợp người thợ săn thú rừng làm 
phước thiện bố thí 3 lần đến vị Tỳ khưu có giới 
không trong sạch, có ác pháp; rồi hồi hướng đến 
thân quyến loài ngạ quỷ; loài ngạ quỷ ấy hoan hỷ 
phước thiện ấy không đáng kể, không thể thoát 
khỏi cảnh khổ của ngạ quỷ, nên than răng: 7} khu 
không có giới kia phá hoại phước thiện của ta rồi! 
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Về sau, loài ngạ quỷ hiện ra báo cho người thợ 
săn ấy biết rõ như vậy, lần này người thọ săn làm 
phước thiện bồ thí cúng dường để bát chỉ 1 lần đến vị 
Tỳ khưu có giới, có thiện pháp, rồi hồi hướng đến 
thân quyến loài ngạ quý. Lần này, ngạ quy hoan hỉ 
thọ nhận được phước thiện bồ thí ấy, nên thoát khỏi 
cảnh khổ loài ngạ quý, được tái sanh nơi thiện giới. 


4- Trường hợp thí chủ là người có giới hạnh 
trong sạch, có thiện pháp; còn người thọ thí cũng 
có giới trong sạch, có thiện pháp, phước thiện bố 
thí này cho quả báu hoàn toản một trăm phần trăm, 
quả báu vô lượng không sao kể xiết. 


Trong 4 trường hợp này, trường hợp thứ tư cả 
người bố thí lẫn người thọ thí đều có thiện tâm 
trong sạch, dĩ nhiên sẽ có phước thiện bố thí vô 
lượng, sẽ hưởng quả báu suốt vô lượng kiếp. 


Nếu không được như vậy, người bố thí là bậc 
Thiện trí, có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp 
phát triển, tác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ việc 
làm phước thiện bồ thí, thì phước thiện cũng được 
phát triển, sẽ hưởng được quả báu nhiều. 


Ví dụ: Một nông dân tài giỏi, có được hạt 
giống tốt dầu gieo ở đất hoặc thửa ruộng không tốt, 
nhưng nhờ người nông dân ấy biết săn sóc tưới 
nước khi cần nước, biết phân bón khi cần phân 
bón, biết làm cỏ lúa,... chắc chắn người nông dân 
ấy sẽ thu hoạch không ít. 
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Quả Báu Riêng Biệt Của Mỗi Vật Thí 
Quả báu chung của bồ thí có 5: 
I- Tuổi thọ sống lâu. 
2- Sắc thân xinh đẹp. 
3- Thân, tâm an lạc. 
4- Thân tâm có sức mạnh. 
5- Có trí tuệ nhanh nhẹn, hoặc có quyền cao 


chức trọng. 


Mỗi vật thí có quả báu riêng biệt của nó, được 


sưu tập từ các bộ trong Tam tạng như sau: 


* Bồ thí cơm nước được 10 quả báu: 
I- Sống lâu. 

2- Sắc thân xinh đẹp. 

3- Thân và tâm an lạc. 

4- Thân tâm có sức mạnh. 

5- Có định tâm mau le. 

6- Có trí tuệ sáng suốt. 

7- Có nhiều bạn bè (tùy tùng). 

8- Có tâm dũng cảm. 

9- Có cơm đầy đủ (không thiếu ăn). 
10- Có nước uống đầy đủ. 
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* Bồ thí cháo được 10 quả báu:°) 


I- Sự sống lâu. 

2- Sắc thân xinh đẹp. 

3- Thân tâm an lạc. 

4- Thân tâm có sức mạnh. 

5- Trí tuệ nhanh nhẹn. 

6- Giảm sự đói. 

7- Giảm sự khát. 

8- Làm cho chất gió lưu thông. 
9- Rửa đường ruột. 

10- Tiêu hoá vật thực. 


Hoặc bồ thí cháo được 10 quả báu: 


1- Được tái sanh cõi Tam thập tam thiên. 

2- Có lâu đài bằng ngọc, có nhiều thiên nữ hầu 
hạ, hưởng sự an lạc cõi trời. 

3- Được 33 lần làm vua cõi Tam thập tam 
thiên. 

4- Được 30 lần làm đức Chuyên luân thánh 
VƯƠơng. 

5- Làm vua nước lớn không kể xiết. 

6- Kiếp chót xuất gia, khi cạo tóc đồng thời 
chứng đắc Thánh Đạo — Thánh Quả. 

7- Kiếp chót ấy, chứng đắc đến A-ra-hán Thánh 
Quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, trước khi thọ 
Tam quy và thọ giới. 

8- Không buôn rầu, khóc than. 





! Vinayapitaka, Mahãvagga, phần Bhesajjakkhandhaka. 
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9- Ít bệnh hoạn ốm đau. 

10- Chứng ngộ Niết Bàn. 

* Bồ thí nước được 10 quả báu: 

1- Sắc thân sạch sẽ, sáng sủa. 

2- Thân tâm nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. 

3- Có nhiều bạn bè, tùy tùng. 

4- Có tiếng tốt lan rộng khắp mọi nơi. 

5- Không bị khát nước. 

6- Tuổi thọ sống lâu. 

7- Sắc thân xinh đẹp. 

S- Thân, tâm an lạc. 

9- Thân, tâm có sức mạnh. 

10- Có trí tuệ sáng suốt. 

* Bồ thí thuốc trị bệnh được 10 quả báu: 
1- Tuổi thọ sống lâu. 

2- Sắc thân xinh đẹp. 

3- Thân, tâm có sức mạnh. 

4- Có nhiều trí tuệ. 

5- Có nhiều bạn bè, có tiếng tốt lan rộng. 
6- Ít khổ, được nhiều an lạc. 

7- Ít bệnh hoạn ốm đau. 

8- Tránh khỏi mọi tai họa. 

9- Được chư thiên nhân loại kính mến. 
10- Thường được gần gũi với người thân yêu. 
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* Bồ thí hộp nhỏ được 10 quả báu: 

1- Tránh khỏi mọi tai họa. 

2- Thân tâm an lạc. 

3- Có nhiều bạn bẻ. 

4- Không tái sanh cảnh ác giới (địa ngục, atula, 
nøạ quỷ, súc sinh). 

5- Cử chỉ nói năng nhã nhặn, vi tế. 

6- Không nghèo khô. 

7- Có tiếng tốt lan rộng khắp mọi nơi. 

8- Có hai bàn tay bằng phăng. 

9- Không kinh sợ. 

10- Có những hộp bằng vàng, bạc, ngọc, thủy 
tinh và có ngựa quý, voi quý; những vật quý không 
bị mật. 

* Bồ thí cầu bắc qua sông, rạch được 10 quả 

báu: 

I- Nếu bị rơi từ trên cây cao, núi cao, xuống hỗ 
sâu, vực thăm... sẽ có một vật cản trở không nguy 
hiêm, nêu bị chết sẽ tái sanh cõi thiện giới. 

2- Những kẻ thù không làm hại được. 

3- Kẻ trộm cướp không chiếm đoạt được của 
cải của mình. 

4- Đức Vua không coi thường. 

5- Thoát khỏi mọi tai họa. 
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6- Ở ngoài trời năng không cảm thấy khó chịu. 

7- Ở cõi người hoặc cõi trời, khi cần xe, voi sẽ 
hiện ra. 

8- Được xe ngựa quý Sindho chạy nhanh như 
gIÓ. 

9- Có voi quý bay trên hư không. 

10- Chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo — A-ra- 
hán Thánh Quả, diệt đoạt tuyệt phiên naõo trâm 
luân, tịch diệt Niệt Bàn. 

* Bồ thí dù che được 8 quả báu: 

1- Thân không bị lạnh hoặc nóng. 

2- Thân không bị dính bụi dơ. 

3- Tránh khỏi mọi tai họa. 

4- Ít bệnh hoạn, không bị hành phạt. 

5- Sắc thân có da thịt mềm mại. 

6- Được chư thiên, nhân loại kính trọng. 

7- Tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền 
não. 

8- Nếu cần, có cả trăm ngàn cây dù. 

* Bố thí bát được 8 quả báu: 

1- Dùng chén bắt bằng vàng, bạc, ngọc... 

2- Tránh khỏi mọi tai họa. 

3- Ít bệnh hoạn ốm đau. 
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4- Có nhiều của cải tài sản. 

5- Của cải được bên vững lâu đài. 

6- Được chư thiên, nhân loại kính trọng. 

7- Tâm dễ an định. 

8- Phiền não ít phát sanh, tâm mong muốn 
pháp cao thượng. 

* Bồ thí thuốc nhỏ mắt được 8 quả báu: 

1- Có đôi mắt tròn đẹp. 

2- Con mắt chỗ trăng thì trắng. 

3- Con mắt chỗ vàng thì vàng. 

4- Con mắt chỗ đen thì đen. 

5- Con mắt trong sáng xinh đẹp. 

6- Tránh khỏi bệnh đau mắt. 

7- Con mắt như mắt của chư thiên. 

8- Có thê chứng đắc pháp nhãn. 

* Bồ thí vải, y phục được 6 quả báu: 

I- Kiếp nào, sắc thân cũng có da màu vàng, 
đẹp đẽ. 

2- Sạch sẽ, không dơ bắn. 

3- Sắc thân phát ra ánh sáng. 

4- Sắc thân có da thịt mềm mại. 

5- Nếu cần, y phục có cả ngàn. 

6- Vải lụa, vải nhung, gắm.... muốn bao nhiêu 
cũng được. 
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* Bồ thí khăn lau được 6 quả báu: 

I- Sắc thân phát ra ánh sáng. 

2- Không dơ dáy bân thíu. 

3- Nước da màu vàng óng ánh. 

4- Sắc thân có da thịt mềm mại. 

5- Bụi dơ không dính vào thân. 

6- Có nhiều oai lực. 

* Bồ thí gối năm được 6 quả báu: 

I- Có được những gối trầm thơm, gối ướp 
hương sen, gôi lông cừu... 

2- Thu thúc thân khâu, thu thúc lục căn thanh 
tịnh. Có thê chứng đặc các bậc thiên hữu sắc với đê 
mục tứ vô lượng tâm. 

3- Hiểu biết pháp hành giới, định, tuệ. 

4- Tỉnh tấn tiễn hành thiền tuệ dẫn đến hoàn 
thành 37 pháp Chứng đặc Thánh Đạo. 

5- Chứng đắc Thánh Đạo — Thánh Quả. 

6- Hưởng sự an lạc trong Thánh Quả A-ra-hán. 

* Bồ thí giày dép được 4 quả báu: 

I- Có xe, ngựa, kiệu, phương tiện đi lại đầy đủ. 

2- Mỗi bước đi như đạp trên tâm thảm nhung. 

3- Có chánh niệm tiến hành theo con đường 
giải thoát khô. 

4- Có chánh niệm, có lục căn thanh tịnh. 
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Trên đây trích quả báu của một số vật thí làm 
tiêu biểu, để hiểu rõ moãi vật thí có quả báu riêng 
biệt của nó, cũng như mỗi loại giống có mỗi loại 
quả của chính nó. Tất cả mọi quả báu này nhiều 
hay ít, hoàn toàn tùy thuộc vào đức fin trong sạch 
và tác ý thiện tâm(cefanđ) cả 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn trước khi bố thí. 

- Giai đoạn đang khi bố thí. 

- Giai đoạn sau khi đã bố thí. 

Cả 3 giai đoạn đều có đại thiện tâm trong sạch 
hoan hỉ đến sự bồ thí ấy (vật thí dầu ít hay nhiều), 
chắc chắn phước thiện bồ thí vô lượng: thì quả báu 
của phước thiện bồ thí ấy cũng vô lượng. 


Phân Loại Bồ Thí 

Do những nhân duyên: tác ý thiện tâm bồ thí, 
người thọ thí và vật bô thí khác nhau, nên phân loại 
ra thành nhiêu nhóm, môi nhóm có 2 - 3... loại 
phước thiện bô thí. 

Nhóm bố thí có hai loại 

Vị dụ: 

* 4misadãna - Dhammmadãna 


- Amisadana: vật thí là những vật như: y phục, 
vật thực, đô uông, đô dùng, chổ ở, thuôc trị bệnh... 
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- Dhammadäana: pháp thí là thuyết giảng chánh 
pháp, dạy đạo, chỉ dân hành thiên... 


Trong hai loại bố thí này, pháp thí là cao 
thượng hơn cả. 


Cũng như vậy, trong hai loại cúng dường: 


- Âmisapijä: cũng dường bằng những vật như: 
hoa, quả, vật thơm... 


* Dhamưmnapijä: cũng dường bằng cách thực 
hành theo chánh pháp. 


_ Trong hai cách cúng dường này, cúng dường 
băng cách hành theo chánh pháp là cao thượng hơn 
cả. 


* Vaffanissitadäna — Vivaffanissitadana 


- Vaffanissitadäna: bỗ thí cầu mong hưởng sự 
an lạc đời đời, kiêp kiêp trong vòng tử sanh luân 
hôi trong tam giới. 


- Vivaffanissitadäna:bô thí chỉ cầu mong 
chứng ngộ Niệt Bàn, giải thoát khô trong vòng tử 
sanh luân hôi trong tam giới. 


Thật ra, sự bố thí cầu mong hưởng sự an lạc 
trong kiếp tử sinh luân hỏi trong tam giới, thí chủ 
được thành tựu quả báu trong cõi người (4nussa- 
samparri), như giàu sang phú quý, có quyền cao chức 
trọng, được hưởng sự an lạc cõi người; và được thành 
tựu quả báu trong cõi trời (devasampaíii), được 
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hưởng sự an lạc cõi trời. Dầu ở cõi nảo thí chủ cũng 
hài lòng, say đắm trong cõi ấy, không muốn từ bỏ. 
Nhưng đến khi hết tuổi thọ, phải từ bỏ cõi ấy, tâm 
thường bị ô nhiễm, luyến tiếc của cải và những 
người thân yêu. 


Còn bồ thí cầu mong chứng ngộ Niết Bàn giải 
thoát khổ tử sanh luân hỏi trong tam giới, khi thí 
chủ chưa chứng đạt đến mục đích cứu cánh Niết 
Bàn, vẫn còn trong vòng tử sanh luân hồi, thì vẫn 
được giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng; và 
vẫn hưởng được sự an lạc cði người, cõi trời. Song 
tâm không dính mắc nơi của cải, tài sản, sự nghiệp 
ấy; sẵn sàng sử dụng của cải, tài sản bố thí đến 
người khác một cách dễ dàng; thậm chí dễ dàng từ 
bỏ nhà, đi xuất gia hành phạm hạnh, để mong 
chứng ngộ Niết Bàn, theo năng lực lời phát nguyện 
trong kiếp quá khứ. 


Như vậy, đối với hạng người bố thí cầu mong 
chứng ngộ Niết Bàn họ sẽ được thành tựu: quả báu 
CỐI người (manussasaimpdafíi), quả báu cõi trời 
(devasamparii), và còn kết quả chứng ngộ Niết 
Bàn (Nibbanasampaffi) nữa. 

Thí chủ cầu mong chứng ngộ Niết Bàn, cần 
phải phát nguyện rằng: 


Lê 


“ldam me danam äsavakkhayävaham hofu ”. 
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“Cầu mong phước thiện bố thí của con, làm 
duyên lành dân dắt con đến sự chứng ngộ Niết 
Bàn, chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán 
Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt tất cả mọi phiên não 
trầm luân ”. 


* Sahafthikadana — đỊtattikadana 


- S.hafthikadana: f„ thí: Tự tay mình đem 
những vật thí dâng cúng, ban bố, phân phát đến 
người khác. 

- Anattikadäna: sai khiến người thí: Không tự 
tay mình bố thí, mà sai khiến người đem những vật 
thí của mình ban bó, phân phát đến người khác. 


Tự thí có quả báu glàu sang phú quý, có nhiều 
người thân yêu quý mến, giúp đỡ, hầu hạ. 


Sai khiến người thí có quả báu giàu có, song 
sông cô đơn, ít người thân yêu, hâu hạ. 


Như trường hợp cậu Uttara là nô bộc của ông 
Tỉnh trưởng Pãyäsi, được ông sai bảo hằng ngày 
phân phát bố thí của cải của ông đến người khác. Cậu 
Uttara sau khi chết, do phước thiện bố thí cho quả tái 
sanh làm chư thiên cõi Tam thập tam thiên, có lâu đải 
nguy nga tráng lệ, có nhiều thiên nam, thiên nữ, bạn 
thân, hầu hạ...; còn ông Tỉnh trưởng Payäsi sau khi 
chết, được tái sanh làm chư thiên cô đơn nơi cõi trời 
Tứ đại thiên vương, trong một lâu đài hoang vắng, 
không có thiên nam, thiên nữ hầu hạ. 
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*Sakkaccadana — 1sakkqaccadana 


- Sakkqccadäna: cung kính thí: Tự mình đem 
những đỗ vật bố thí, cúng dường đến Đức Phật, 
Đức Pháp, Đức Tăng, Tam bảo, hoặc đến người 
khác một cách cung kính. 


- Asakkaccadäna: bất kính thí: Tự mình đem 
những đồ vật bố thí, cúng dường đến Tam bảo, 
hoặc đến người khác một cách không cung kính, 
xem thường. 


* Ñãnasampãyufttadãna-Ñãụavippayuttadãäna 


- Ñãnasampäyutadäna: bồ thí hợp với trí: Thí 
chủ có trí tuệ hiểu biết rõ nghiệp và quả của nghiệp 
trong khi đang đem vật thí bố thí, cúng dường đến 
người khác. 


- Ñãnavippäyuttadäna: bố thí không hợp với 
rí: Thí chủ không có trí tuệ hiểu biết về nghiệp và 
quả của nghiệp trong khi đang đem vật thí bố thí, 
cúng dường đến người khác. 


* Sasankharikadäna — Asankharikadäna 


- Sasankhärikadäna: bố thí do người khác 
động viên khuyến khích: Còn tự mình không nghĩ 
đến việc bố thí. Người khác đến động viên khuyến 
khích mình bố thí, khi ấy mới phát sanh đức tin 
làm phước thiện bồ thí. 
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- Asankharikadäna: bố thí do tự mình nghĩ: 
Không có người nào động viên, khuyến khích. Tự 
mình nghĩ đến việc bố thí, rồi phát sanh đức tin 
trong sạch làm phước thiện bố thí. 


Trong hai loại phước thiện bố thí _ này 
Asaikarikadana có năng lực phước thiện bô thí 
mạnh hơn Sasankhãrikadana. 


* Somanassadäna — Upekkhaädana: 


- Somanassadäna: bồ thí đông sanh với hỉ: Bỗ 
thí bằng đức tin trong sạch, nên đại thiện tâm đồng 
sanh với tâm hoan hỉ trong việc phước thiện bồ thí 
ấy, vì cảm thấy hài lòng nơi người thọ thí và vật thí 
của mình. 


- Upekkhäadäna: bồ thí đồng sanh với xả: Bỗ 
thí bằng đức tin, song đại thiện tâm đồng sanh với 
xả, vì không cảm thây hải lòng nơi người thọ thí, 
hoặc vật thí của mình. 


Trong hai loại bố thí này, nếu dục giới thiện 
nghiệp, thì somanassadäna có năng lực phước thiện 
bố thí mạnh hơn upekkhãdãna; còn trong sắc giới 
thiện nghiệp thì upekkhadäna có năng lực phước 
thiện bố thí mạnh hơn somanassadãna. 


* Dhammiyadäna — Ádhanuniyadaäna. 


- Dhammiyadäna: bố thí những vật thí hợp 
pháp: của cải phát sanh một cách hợp pháp, đem 
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làm phước thiện bố thí, phước thiện này trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi ác pháp. 

- Adhammiyadäna: bố thí những vật thí phi 
pháp: của cải phát sanh một cách phi pháp, như 
trộm cắp, lường gạt... đem làm phước thiện bô thí, 
phước thiện này không hoàn toàn trong sạch, bị ô 
nhiễm bởi ác pháp. 

* Kaladana — 1kaladaäna. 


- Kãladäna: bỗ thí đúng thời, đúng lúc, đúng 
thời gian quy định như: 


+ Vassikasatikadäna: bồ thí dâng y tắm mưa: 
Đức Phật cho phép Tỳ khưu nhận y tắm mưa kê từ 
ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 (AL) là hết 
hạn. Trong khoảng thời gian l5 ngày ây, chư Tỳ 
khưu chỉ có thể nhận y tắm mưa 1 lần trong một 
ngày nào đó mà thôi. Vì vậy, thí chủ cũng chỉ có 
thể bố thí dâng y tắm mưa trong khoảng thời gian 
15 ngày. 


+ Kathinadäna: bố thí dâng y kathina: Đức 
Phật cho phép Tỳ khưu Tăng sau khi đã an cư suốt 
ba tháng mùa mưa, tại một nơi nào rồi, được phép 
nhận lãnh y kathina, kế từ ngày 16 tháng 9 đến 
ngày 15 tháng I0 (AL). Trong khoảng thời gian 
một tháng ấy, chư Tỳ khưu Tăng chỉ có thể thọ 
lãnh y kathina I lần trong một ngày nào đó mà 
thôi, còn lại các ngày khác, không thể thọ lãnh y 
kathina được nữa. 
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+ Gilãnabhata: bỗ thí vật thực đến Tỳ khưu 
trong thời gian đang lâm bệnh. 


+ Ägantukabhaffa: bỗ thí vật thực đến Tỳ 
khưu khách từ xa mới đên. 


___+* Gamikabhaia: bỗ thí vật thực đến Tỳ khưu 
sắp đi xa.... 


Những sự bố thí này đúng thời đúng lúc. 
- Akãladäna: bố thí không quy định thời gian. 


Thí chủ bố thí bất cứ lúc nào, đến bất cứ người 
nào khi muốn bố thí. 

Trong hai loại phước thiện bố thí này, kaladãna 
có quả báu của phước thiện bố thí rất đặc biệt hơn 
akãladãna như: cho quả báu tốt lành từ thuở ấu 
niên, được giàu sang phú quý, có những gì mà 
người khác khó có, được những gì mà người khác 
khó được, khi cần thứ nào có ngay thứ ấy, đúng lúc 
đúng thời. 

Trong phần kãladãna, kathinadãna: bố thí dâng 
y kathina có quả báu đặc biệt. Thông thường, các 
loại phước thiện bố thí, quả báu chỉ có thê phát 
sanh đến thí chủ mà thôi. Song kathinadãna: phước 
thiện bố thí dâng y kathina, quả báu đặc biệt phát 
sanh không những cho thí chủ, mà còn có quả báu 
đặc biệt phát sanh đến cho chư Tỳ khưu Tăng thọ 
thí nữa. 
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Đức Phật cho phép chư Tỳ khưu Tăng, sau khi 
đã an cư nhập hạ một nơi suốt 3 tháng mùa mưa, 
không bị đứt hạ, chư Tỳ khưu Tăng có thể thọ 
nhận y kathina, trong thời gian hạn định chỉ một 
tháng kế từ ngày 16 tháng 9 đến 15 tháng 10 âm 
lịch. 


Như vậy, trong một năm có 12 tháng, chỉ có Ì 
tháng (kế từ ngày 16 tháng 9 đến 15 tháng 10 âm 
lịch) làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng; 
còn I1 tháng khác không làm lễ dâng y kathina 
được. Trong I tháng có 30 ngày, chư Tỳ khưu 
Tăng ở trong một ngôi chùa (hoặc một nơi nào) chỉ 
có thể thọ nhận y kathina một lần trong một ngày 
nào đó mà thôi, còn lại 29 ngày khác không thê thọ 
nhận y kathina được. 


Cho nên, thí chủ có cơ hội làm phước dâng V 
kathina đến chư Tỳ khưu Tăng có được nhiều 
phước thiện, có nhiều quả báu đặc biệt hơn các sự 
bố thí khác. 


Nhóm bố thí có ba loại: 
Ví dụ: 


* Hinadäna — Majjhùnadana — Patttadana 


- Hmadäna: bố thí bậc thấp: Trong khi bỗ thí 
thiện tâm hợp với 4 pháp là: 
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+ Chanda: tâm hài lòng trong việc bồ thí, 
+ Viriya: tinh tấn trong việc bồ thí, 
+ Ciia: quyết tâm trong việc bồ thí, 


+ Vữmanisa: trí tuệ hiệu biệt rõ nghiệp và quả 
của nghiệp, 


Có tính chất thấp kém, nên gọi bồ thí bậc thấp, 
có quả báu bậc thâp. 


- Majjhimadäna: bố thí bậc trung: Trong khi 
bố thí, thiện tâm hợp với 4 pháp: hài lòng, tỉnh tấn, 
quyết tâm, trí tuệ, có tính chất trung bình, nên gọi 
bồ thí bậc trung, có quả báu bậc trung. 


- Panitadäna: bồ thí bậc cao quý: Trong khi bồ 
thí, thiện tâm hợp với 4 pháp: hài lòng, tinh tấn, 
quyết tâm, trí tuệ có tính chất cao quý, nên gọi bố 
thí bậc cao quý, có quả báu bậc cao quý. 


* Dãngadãsi — Dãnasahäãya — Dãnasami 

- Dãnadäsi: bố thí như cho đến kẻ tôi tớ: Thí 
chủ thường dùng những đô tôt, còn đem những đô 
xâu bô thí đên người khác. Ví như người chủ dùng 
đồ tôt, còn cho đô xâu đên kẻ tôi tớ. 


- Dãnasahäya: bố thí như tặng đến bạn thân: 
Thí chủ dùng những đồ vật như thế nảo, bố thí đến 
người khác những đồ vật như thế ấy. Ví như thí 
chủ dùng những đồ vật như thế nào, tặng cho bạn 
thân những đồ vật cũng như thế ấy. 
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- Dãnasãmi: bố thí như biểu đến người chủ: 
Thí chủ thường dùng những đô vật xâu, còn đem 
những đô vật tôt, quý giá bô thí cúng dường đên 
người khác. Ví như người nhỏ kính biêu những đô 
vật quý giá đên người lớn, bậc đáng kính trọng. 

Mỗi loại phước thiện bố thí đều có quả báu 
thâp, trung, cao khác nhau. v.v... 

Người thiểu trí - Bậc thiện trí bố thí 

Hạng người thiểu trí làm phước bố thí có 5 chỉ: 

I- Bồ thí không có sự cung kính, vì không có đức 
tin trong sạch. 

2- Bồ thí không coi trọng vật thí và tỏ vẻ không 
kính trọng người thọ thí. 

3- Không tự tay mình bố thí, mà sai bảo người 
khác bô thí. 

4- Bồ thí những đồ thừa, vì coi thường người thọ 
thí. 

5- Bố thí mà không hiểu rõ quả của thiện nghiệp 
bô thí. 

Bậc Thiện trí làm phước bồ thí có 5 chỉ: 

I- Bố thí một cách cung kính, vì có đức tin trong 
sạch. 

2- Bồ thí coi trọng vật thí và kính trọng người thọ 
thí. 
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3- Muốn tự tay làm phước bô thí, vì nhận thức 
được: Đây là cơ hội tôt lành đên với mình, nên 
không muôn sai bảo người khác bô thí. 

4- Bồ thí những đồ không phải thừa, vì coi trọng 
người thọ thí. 

5- Bố thí với đức tin và trí tuệ hiểu rõ quả báu của 
thiện nghiệp bô thí. 

Bậc Thiện trí bố thí có 5 chỉ: 

1- Saddhadäna: bậc Thiện trí bỗ thí có đức tin 
trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Bồ thí băng đức tin này có quả báu giàu sang 
phú quý, và đặc biệt nhât là có sắc thân xinh đẹp, 
đáng chiêm ngưỡng. 

2- Sakkaccadäna: bậc Thiện trí bố thí bằng Sự 
cung kính, và vật thí phát sanh một cách trong sạch. 

Bồ thí bằng sự cung kính có quả báu giàu sang 
phú quý, và đặc biệt nhât là toàn thê gia đình vợ 
con, tôi tớ, bả con, bạn bẻ, thuộc hạ... cả thảy đêu 
ngoan ngoãn vâng lời, dễ dạy. 

3- Kãladãna: bậc Thiện trí bố thí đúng thời, 
đúng lúc như trong các lễ dâng y tăm mưa, dâng y 
kathima, bô thí đên Tỳ khưu khách, Tỳ khưu đi xa, 
Tỳ khưu bệnh, người bệnh, người đang đói khát... 

Bồ thí cúng đường đúng thời, đúng lúc, có quả 
báu giàu sang phú quý; và đặc biệt nhât là có quả 
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báu tôt lành từ thuở âu niên cho đên lão niên, có 
những vật mà người khác khó có, được những vật 
mà người khác khó được.... 


4- Anuggahadäna: bậc Thiện trí bỗ thí với tâm 
tê độ người thọ thí. 


Bồ thí với tâm tế độ, có quả báu giàu sang phú 
quý, và đặc biệt nhất là quan tâm đến sự hưởng thụ 
của cải cho được an lạc. 


5-Anupahaccadäna: bậc Thiện trí bỗ thí không 
làm khô mình, không làm khô người. 


Bồ thí không làm khổ mình, không làm khổ 
người có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt 
nhất là tất cả của cải không bị thiệt hại do bởi lửa 
thiêu hủy, không bị nước ngập lụt cuốn trôi, không 
bị kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không bị Đức Vua tịch 
thu, không bị người không ưa thích tranh giảnh. 


Như trong kinh Sappurisadänasutta”, Đức 


Phật dạy: 


Này chư Tỳ khưu, bậc Thiện trí làm phước 
thiện bố thí bằng đức tin trong sạch sẽ được quả 
báu nhiều tiền của, giàu sang phú quý và đặc biệt 
là người có sắc thân rất xinh đẹp, có màu da mịn 
màng trắng trẻo sạch sẽ, đáng để cho mọi người 
ngưỡng mộ. 





! Añguttaranikäya, phần 5 chỉ, kinh Sappurisadãnasutta. 
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Bậc Thiện trí làm phước thiện bố thí bằng sự 
cung kính sẽ được quả bảu nhiêu tiển của, giàu 
sang phú quý và đặc biệt vợ con tôi tớ, người làm 
công, bè bạn, v.v... đếu lắng nghe và cung kinh 
vắng lời làm theo lời khuyên dạy. 


Bác Thiện trí làm phước thiện bố thí hợp thời, 
hợp lục, sẽ được quả báu nhiều tiễn của giàu sang 
phú quý và đặc biệt khi cần được thứ gì sẽ có được 
thứ ấy theo sự mong muốn của mình. 


Bác Thiện trí làm phước thiện bố thí với tâm tế 
độ người thọ thí, sẽ được quả báu nhiễu tiễn của, 
giàu sang phú quý và đặc biệt là người ấy thường 
quan tâm đến sự thọ hưởng của cải, đây đủ sung 
tức ngũ trần. 


Bác Thiện trí làm phước thiện bố thí không làm 
khó đên mình và người sẽ được quả báu nhiêu tiên 
của, giàu sang phú quý, và đặc biệt tất cả của cải 
tài sản không bị thiệt hại bởi lứa cháy, nước lụt, 
trộm cướp, vua chiêm đoạt và kẻ không tra thích 
phá hoại. 

Này các Tỳ khưu đó là 5 cách phước thiện bồ 
thí của bậc Thiện trí và quả bảu của nó. 

Hạng người thiểu trí làm phước bố thí có 

5 chỉ 


1- Asaddhadäna: người thiểu trí bố thí không 
có đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp. 
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Bô thí không có đức tin này cũng có quả báu 
giảu có, nhưng có sắc thân xâu xí không đáng 
ngưỡng mộ. 


2- Asakkaccadana: người thiêu trí bố thí không 
cung kính, vật thí phát sanh không trong sạch. 


Bồ thí không cung kính cũng cho quả báu giàu 
có, nhưng lời nói bị coi thường, những người trong 
gia đình cũng như người khác không vâng lời làm 
theo. 


3- Akãladãna: người thiểu trí bố thí cúng 
dường không đúng thời, không đúng lúc. 


Bồ thí không đúng thời, không đúng lúc cũng 
có quả báu giàu có, nhưng khi cân đến vật gì, 
không được vật ây như ý. 


4- Anuggahadäna: người thiêu trí bố thí không 
có tâm tê độ. 

Bồ thí không có tâm tế độ cũng có quả báu 
giàu có, nhưng tâm không nghĩ đên sự hưởng thụ 
của cải cho được an lạc. 


5- Upahaccadãna: người thiêu trí bố thí làm 
khô mình, khô người. 


Bồ thí làm khổ mình, khổ người cũng có quả 
báu giàu có, nhưng của cải dễ bị thiệt hại do bởi 
lửa thiêu hủy, nước ngập lụt cuốn trôi, bị kẻ trộm 
cướp chiếm đoạt, Đức Vua tịch thu, người không 
ưa thích phá hoại. 
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Năm đại thí (mahãdäna) 


1- Không sát sanh gọi là đại thí. Bởi vì người 
không sát sanh là người bố thí sự an toàn tánh 
mạng cho tất cả chúng sinh, dầu nhỏ hay lớn; là bố 
thí sự không tai hại, không oan trái; là bồ thí sự an 
lạc đến tất cả chúng sinh. 


2- Không trộm cấp gọi là đại thí. Bởi vì người 
không trộm cắp là người bố thí sự an toàn của cải 
riêng của mọi người, lẫn của chung của xã hội, của 
quốc gia dân tộc; là bố thí sự không tai hại, không 
oan trái; là bố thí sự an lạc đến tất cả mọi người. 


3- Không tà dâm gọi là đại thí. Bởi vì người 
không tà dâm với vợ chồng của người khác, là 
người bố thí sự an toàn, tôn trọng hạnh phúc gia 
đình của người khác; là bố thí sự không tai hại, 
không oan trái; là bố thí sự an lạc đến tất cả mọi 
người. 

4- Không nói dối gọi là đại thí. Bởi vì người 
không nói đôi người khác là người bồ thí lời chân 
thật, đem lại niềm tin đối với mọi người; là bố thí 
sự không tai hại, không oan trái; là bồ thí sự an lạc 
đến tất cả mọi người. 


5- Không uống rượu và chất say, nhân sanh dễ 
duôi quên mình gọi là đại thí. Bởi vì người không 
uống rượu và chất say, là người có trí nhớ, trí tuệ, 
biết mình không làm những điều tội ác như: sát 
sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối... là người bố thí sự 
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an toàn cho tất cả chúng sinh; là bố thí sự không tai 
hại, không oan trái; là bô thí sự an lạc đên tât cả 
chúng sinh. 


Năm đại thí này có quả báu lớn là được vẹn 
toàn tât cả như: không bị tai hại, không bị oan trái, 
không ai làm khô mình.... 


Trường Cửu Thí (thävaradäna) 


Trường cứu thí: là bỗ thí những vật có tính 
chất bền vững lâu dài theo thời gian và không gian, 
thì phước thiện bố thí cũng tăng trưởng theo thời 
gian và không gian ấy. Nghĩa là, vật thí còn tồn tại 
chừng nào, thì phước thiện ngày đêm cũng tăng 
trưởng chừng ấy. 


Trường cửu thí (hãvaradana) có 6 loại: 


1- Ẩrãmaropadäna: làm phước thiện bỗ thí 
trông những cây ăn quả, những cây cho bóng mát ở 
trong vườn. 


2- Wanaropadäna:-làm phước thiện bố thí 
trồng cây gỗ quý như: cẩm lai, cây sao... thành 
rừng cây. 

3- Setukärakadäna: làm phước thiện bố thí xây 
cầu nối liền hai bên bờ sông để người qua lại được 
thuận lợi ngày đêm. 
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4- Papadäna: làm phước thiện bố thí hũ nước 
uông đặt bên đường đê cho người qua, kẻ lại uông 
đỡ khát nước. 

5- Udapaänadäna: làm phước thiện bố thí đào 
giêng lây nước dùng, nước uông cho mọi người. 


6- Upassayadäna: làm phước bỗ thí xây cất 
nhà nghỉ, nhà trọ, chùa, chỗ ở dâng cúng đến chư 
Tỳ khưu Tăng từ bốn phương. 

Những vật thí này có tính chất bền vững lâu 
đài theo thời gian và không gian, gọi là trường cửu 
thí, đem lại sự lợi ích, sự an lạc cho mọi người. 
Cho nên, phước thiện của thí chủ được tăng trưởng 
suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. 


Quả Báu Bồ Thí 
Trong kinh Dãnãnisamsasuttat dạy: 


Thí chủ làm phước thiện bồ thí có được 5 quả 
báu kiệp hiện tại và kiếp vị lai như sau: 


I- Thí chủ được nhiều người hài lòng kính mến. 

2- Bậc Thiện trí thường gần gũi tế độ thí chủ. 

3- Tiếng lành, tiếng tốt của thí chủ được lan 
truyền. 

4- Thí chủ không sao nhãng việc hành pháp 
Của người tại g1a. 





' Añguttaranikaya, Pañcakanipata, kinh Dãnãnisamsãäsutta. 


PHƯỚC THIỆN BÓ THÍ 79 


5- Thí chủ sau khi chết, do thiện nghiệp này 
cho quả được tái sanh nơi cõi trời dục giới, hưởng 
sự an lạc trong cõi trời. 

Quả báu phước thiện bố thí vật thực 

Trong kinh Bhojanadãnasuttat dạy: 

Thí chủ làm phước thiện bố thí vật thực, gọi là 
bô thí 5 pháp đên cho người thọ thí. 

1- Bồ thí sự sống lâu: nhờ vật thực nên duy trì 
được mạng sông. 

2- Bồ thí sắc đẹp: nhờ vật thực nên mặt mày 
tươi tỉnh, sắc thân hông hào xinh đẹp. 

3- Bồ thí sự an lạc: nhờ vật thực nên thân tâm 
có được sự an lạc. 

4- Bồ thí sức mạnh: nhờ vật thực nên có được 
sức mạnh của thân, tâm. 

5- Bồ thí trí tuệ: nhờ vật thực nên tâm được an 
tịnh, trí tuệ sáng suôt. 

- Khi thí chủ bồ thí sự sống lâu rồi, sẽ có được 
tuôi thọ sông lâu trong cõi người và tuôi thọ trong 
CỐI trời. 

- Khi bố thí sắc đẹp rồi, sẽ có được sắc đẹp 
trong cõi người vả sắc đẹp trong cõi trời. 





' Alguttaranikaya, Pañcakanipata, kinh Bhojanadänasutta. 
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- Khi bô thí sự an lạc rôi, sẽ có được thân tâm 
an lạc trong cõi người và an lạc trong cõi trời. 

- Khi bô thí sức mạnh rôi, sẽ có được sức mạnh 
của thân tâm trong cõi người và sức mạnh của thân 
tâm trong cõi trời. 

- Khi bô thí trí tuệ rôi, sẽ có được trí tuệ, có tài 
ứng đôi nhanh, khiên cho người nghe kính phục. 


Quả báu bố thí trong kiếp hiện tại 


Kinh SThasenäpatisutta''? dạy: 


Một thuở nọ Đức Thể Tôn ngự tại ngôi chùa 
trong khu rừng lớn gân thành Wesali. Khi áy, vị 
thừa tưởng Siha đên háu đảnh lê Đức Thê Tôn bèn 
bạch răng: 

- Kinh bạch Đức Tỉ hế Tôn, Ngài có thể thuyết 
giảng cho con thây được quả báu của sự bô thí 
ngay trong kiên? hiện tại không? 

Đức Phát dạy rằng: - Có thể được! 

_ Này thừa tướng Siha, thí chủ là người được 
phân đông mọi người thương yêu kính mền. Đó là 
quả báu của phước bô thí hưởng trong kiêp hiện 
tại. 





' Añguttaranikaya, Pañcakanipata, kinh SThasenäpatisutta. 
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Này thừa tướng Siha, chư bậc Thiện trí thường 
đên tê độ thí chủ. Đó là quả báu của phước bồ thí 
hưởng trong kiêp hiện tại. 


Này thừa tướng Siha, danh thơm tiếng tốt của 
thí chủ được lan truyền khắp mọi nơi. Đó là quả 
báu của phước bố thí hưởng trong kiếp hiện tại. 


Này thừa tướng Siha, thí chủ đi vào hội đoàn 
nào như Vua chúa, Sa môn, Bà la môn, cư sĩ cÓ 
tâm dũng cảm, không rụt rè. Đó là quả bảu của 
phước bồ thí hưởng trong kiếp hiện tại. 


Này thừa tưởng Siha, thí chủ sau khi chết, do 
phước bố thí cho quả được tải sanh cõi thiện giới, 
cõi trời dục giới. Đó là quả bảu của phước bồ thí 
hưởng trong những kiếp sau. 

Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, vị 
thừa tướng Srha bạch rằng: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài thuyết giảng 
quả báu bốn điều trước, không phải con tin, mà 
chính con đã thấy rằng: con là thí chủ được phần 
đông mọi người thương yêu kinh mến, chư bậc 
Thiện trí thường đến tế độ con, danh thơm tiếng 
tốt của con được lan truyền khắp mọi nơi rằng: 
“Thừa tướng Siha là thí chủ thường cúng dường 
đến chư Đại Đức Tăng...”, con đi vào hội đoàn 
Vua chúa, Sa môn, Bà la môn, cư sĩ với tâm dũng 
cảm, không rụt rè. 
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Kính bạch Đức Tì hế Tôn, bốn quả báảu của 
phước bồ thí mà con đã thấy rõ trong kiếp hiện tại 
này, đúng như những điều mà Đức Thế Tôn đã 
thuyết giảng. Và điều thứ năm mà Ngài thuyết 
giảng: “Thí chủ sau khi chết, do phước bố thí cho 
quả được tải sanh cối thiện giới, cõi trời dục giới `, 
điều ấy con chưa thấy, nhưng con có đức tin theo 
Đức Thế Tôn. 


Đức Phát khẳng định lại một lần nữa rằng: 
- Đúng như vậy! Này thừa tướng Siha. 


Đúng như vậy! Này thừa tướng Siha, thí chủ 
sau khi chết, do phước bỏ thí cho quả được tải 
sanh cõi thiện giới, cối trời dục giới,... 
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NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ XUẤT SẮC VÉ 
HẠNH BỎ THÍ 


TÍCH ÔNG PHÚ HỘ ANÄTHAPINDIKA 


Tiền thân của ông phú hộ Anathapindika là 
một cận sự nam trong thời Đức Phật Padumuttara°' 
xuất hiện trên thế gian. Một hôm, ông ngồi lắng 
nghe Đức Phật thuyết pháp; nhân dịp ấy, Đức Phật 
tuyên dương công đức một cận sự nam là thí chủ 
xuất sắc nhất về hạnh hoan hỉ bố thí, trong hàng 
cận sự nam thí chủ đệ tử của Ngài. Nghe thấy 
xong, ông vô cùng hoan hỉ, có nguyện vọng muốn 
trở thành người cận sự nam thí chủ xuất sắc nhất về 
hạnh hoan hỉ bố thí, trong hàng cận sự nam của 
một Đức Phật trong thời vị lai. 


Người cận sự nam (điền thân của ông phú hộ 
Anathapindika) ây, kính thỉnh Đức Phật Padumuttara 
cùng chư Đại Đức Tăng làm phước thiện bố thí, 
ông phát nguyện muốn trở thành người cận sự nam 
thí chủ xuất sắc nhất về hạnh hoan hỉ bố thí, như 
người cận sự nam thí chủ của Ngài. Đức Phật 
Padumuttara dùng Phật nhãn thấy rõ kiếp vị lai của 
người cận sự nam này nên thọ ký rằng: 





' Thời kỳ Đức Phật Padumuttara thời gian cách Đức Phật 
Gotama 100 ngàn đại kiếp, trải qua 14 Đức Phật tuần tự xuất 
hiện trên thế gian. 
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- Thời vị lai, Đức Phát Gotama xuất hiện trên 
thể gian, người cận sự nam này sẽ trở thành cận sự 
nam thí chủ suất sắc nhất về hạnh hoan hỉ bố thí, 
trong hàng cận sự nam của Đức Phát Gotama. 


Người cận sự nam ây vô cùng hoan hỉ tạo mọi 
phước thiện bô thí cho đên trọn đời. 


Từ thời kỳ Đức Phật Padumuttara cho đến Đức 
Phật Gotama thời gian cách 100 ngàn đại kiếp trái 
đất, trải qua 14 Đức Phật, người cận sự nam ấy, 
trong vòng tử sanh luân hồi, do phước thiện cùng 
nguyện lực thường được tái sanh làm thiên nam 
trong cõi trời, hoặc người nam cõi người, trong gia 
đình phú hộ, có đức tin trong sạch, thường hoan hỉ 
trong việc làm phước thiện bố thí. 


Kiếp hiện tại, tái sanh làm con trai trong gia 
đình phú hộ Sumana, cha mẹ đặt tên Sudatta. Cậu 
Sudatfa, con phú hộ, lập ra một trại bồ thí, hằng 
ngày phân phát vật thực cho những người cô độc 
không nơi nương tựa. Do đó, người đời tặng ông 
cái tên mới Anathapindika, vỀ sau, phần đông mọi 
người biết đến tên mới này, còn tên cũ do cha mẹ 
đặt ít ai biết đến. 

Một lần, phú hộ Anäathapindika dẫn đầu 500 
cỗ xe chở hàng đến kinh thành Rãjagaha, bán cho 
phú hộ trong kinh thành ấy, vốn là anh em rễ với 
nhau. 
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Trong dịp ấy, phú hộ Anäthapindika được nghe 
tin lành “B8uđđhoø” Đức Phật đã xuất hiện trên thế 
gian, vừa nghe danh hiệu “Buddhbo ”ông phát sanh 
hỉ lạc chưa từng có, nghĩ rằng: ' trong thể gian này 
nghe được danh hiệu “Buddho” hiếm có lắm, khó 
lắm!”. Ông muốn đến hầu Đức Phật ngay, nhưng 
vì ban đêm không tiện, nên năm chờ đến sáng. 
Trong lúc nằm ông chỉ niệm tưởng đến Ân Đức 
Phật “Buddho”, nên tâm phát sanh ánh sáng, ông 
tưởng đã gần sàng liền thức dậy, ông đi đến hầu 
Đức Phật vào canh chót đêm. 


Đức Phật biết rõ ông Anäthapindika sắp đến, 
Ngài đi kinh hành xong ngôi chờ ông. Ông vừa đến 
gân, Đức Phật gọi: 


- Ehi Sudatfta! Này Sudatta, con hãy lại đây! 


Nghe Đức Phật gọi đích danh Sudatta, ông vô 
cùng hoan hỉ, bởi từ lâu mọi người chỉ biết ông với 
cái tên Anathapindika mà thôi; còn tên thật của ông 
do cha mẹ đặt, mọi người không ai nhắc đến. Nay, 
nghe Đức Phật gọi tên thật của mình, nên ông liền 
phát sanh đức tin trong sạch, hết lòng tôn kính Đức 
Phật, đến hầu đảnh lễ đưới hai bàn chân của Ngài. 


Khi ấy, Đức Phật thuyết pháp tế độ ông, ông 
lắng nghe, thực hành theo liền chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo — 
Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Nhập 
Lưu, ông tán đương ca tụng Đức Phật rằng: 
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- Kính bạch Đức Thể Tôn, con thật vô cùng 
hoan hỉ! 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, con thật vô Cùng 
hoan hỉ! 

Đức Thế Tôn thuyết pháp bằng nhiều phương 
pháp khác nhau, ví như lật ngửa ra vật bị che đậy, 
hoặc mở ra vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho 
người đang lạc đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào 
nơi tăm tối cho người có đôi mắt sáng được nhìn 
thấy tất cả mọi vật hiện hữu. 

Con xin nguyện hết lòng thành kính xin quy y 
nương nhờ nơi Đức Thê Tôn, nơi Đức Pháp, nơi 
Đức Tăng. 

Kinh xin Đức Thế Tôn chấp thuận con là người 
cận sự nam đã quy y Tam bảo kê từ nay cho đền 
trọn đời. 

Ông Anãthapindika đã quy theo cách siêu fam 
giới quy y (lokuftarasaranagama10a). 

Ông kính thỉnh Đức Phật cùng 1.000 chư Đại 
Đức Tăng cúng dường vật thực vào hôm sau. Nhân 
dịp ây, ông kính thỉnh Đức Phật cùng chư Đại Đức 
Tăng ngự đên kinh thành Sãvatthi đê tê độ dân chúng 
nơi đó. Đức Phật nhận lời băng cách làm thĩnh. 

Từ kinh thành Rãjagaha đến kinh thành 
Sãvatthi cách xa 45 do tuần". Mỗi do tuần ông bỏ 





1 do tuần khoảng 20.482,56 mét hoặc 12,72 miles. 
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ra số tiền 100 ngàn kahãpana (tiền Ấn) nhờ những 
người bạn thân xây cất một ngôi chùa, để Đức Phật 
cùng chư Đại Đức Tăng nghỉ chân. Khi ông về đến 
kinh thành Savatthl, ông chọn khu vườn của ông 
hoàng Jeta, rồi mua khoảng đất ấy, bằng cách lót 
vàng trên mặt đất, ông đã xuất kho vàng trị giá 
khoảng 180 triệu đồng vàng để mua đất, 180 triệu 
để xây cất ngôi chùa, đặt tên chùa Jetavana, và chị 
phí thêm số tiền 180 triệu để tổ chức lễ khánh 
thành dâng ngôi chùa ấy đến chư Tăng tứ phương, 
có Đức Phật chủ trì chứng minh và làm phước bố 
thí kéo đài suốt 3 tháng. 


Như vậy, đại thí chủ Anathapindika hiến dâng 
tổng số tiền 540 triệu làm phước bồ thí: Mua đất, 
cho xây cất chùa Jetavana và tô chức lễ khánh 
thành, làm phước bố thí. 


Trong tư thất của ông thường có làm các loại 
bô thí đên chư Tỳ khưu Tăng như: 


- Hằng ngày dâng vật thực bằng thẻ có 500 vị. 

- Hằng tháng dâng vật thực 2 kỳ có 500 vị, vào 
ngày răm và cuôi tháng. 

- Hằng ngày dâng cháo sáng bằng thẻ có 500 
VỊ. 

¬ Hằng tháng dâng cháo sáng 2 kỳ có 500 vị, 
vào ngày rắm và cuôi tháng. 

- Hằng ngày dâng vật thực đến 500 vị. 

- Dâng vật thực cho Tỳ khưu khách mới đến 
500 vị. 
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- Dâng vật thực cho Tỳ khưu sắp đi xa 500 vị. 

- Dâng vật thực cho Tỳ khưu bệnh 500 vỊ. 

- Dâng vật thực cho Tỳ khưu nuôi Tỳ khưu 
bệnh 500 vỊ. 


Như vậy, trong tư thất phú hộ Anäthapindika 
luôn luôn sửa soạn sẵn 500 chỗ ngồi để đón tiếp 
chư Tỳ khưu. 


Trong dịp chư Tăng hội họp, Đức Phật tuyên 
dương công đức ông phú hộ Anäthapimnika: 


“Etadageamw bhikkhave, Imama  savakanarm 
upaãsakanamn dãyakanamn yadidam  Sudaffo 
gahapdfi Anathapindiko ”. 


“Này chư Tỳ khưu, trong hàng nam Thanh Văn 
cận sự nam của Nhự Lai, Anathapindika tên thát 
Sudafa là người cận sự nam thí chủ xuất sắc nhất 
về hạnh hoan hỉ bố thí `. 


Những ngày cuối cùng của cuộc đời phú hộ 
Anäathapindika 


Phú hộ Anathapindika, mỗi ngày 2-3 lần đến 
chùa Jetavana hầu Đức Phật hoặc thăm viếng chư 
Đại Đức, Tỳ khưu, Sa di, nếu có bận rộn nhiều 
công việc, thì ít nhất cũng một lần, không có ngày 
nảo mà ông không đến chùa, thành thói quen 
thường ngày của ông. Mỗi lần đến chùa, ông phú 
hộ thường mang theo những vật dụng cần thiết 
dâng cúng đến Đức Phật, hoặc chư Tỳ khưu, Sa di. 
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Đến ngày cuối cùng cuộc đời ông phú hộ 
Anathapindika đang lâm bệnh nặng, nằm trên 
giường, không thể đến chùa được, ông nhờ một 
người thân tín bảo rằng: 


“Này con, con hãy đến chùa, đánh lễ dưới chân 
Đức Thể Tôn bạch rằng: “Ông Anathapindika đang 
lâm bệnh nặng, sắc thân thọ khổ, nhờ con thay ông 
đến đánh lễ dưới chân Ngài. 

Và con đến đảnh lễ dưới chân Ngài Đại Đức 
Sariputa bạch rằng: “Ông Anathapindika đang 
lâm bệnh nặng, sắc thân thọ khổ, nhờ con thay ông 
đánh lễ dưới chân Ngài, kính thỉnh Ngài đến nhà 
ông với tâm bi tế độ ông ”. 

Ngài Sãriputta nhận lời bằng cách làm thinh, 
rồi gọi Đại Đức Ananda cùng đi theo đến nơi biệt 
thự của ông Anathapindika, thăm hỏi bệnh tình của 
ông, Ngài Sãriputta thuyết pháp tế độ ông. Ông vô 
cùng hoan hỉ theo lời dạy của Ngài Đại Đức 
Sãriputta. 


Phú hộ Anäthapindika tái sanh cõi trời Tusita 

Phú hộ Anathapindika vô cùng cảm kích trước 
tắm lòng. bi mân của Ngài Đại Đức Sãriputta, đã 
đến thuyết pháp tế độ ông trong giờ phút cuối cùng 
của cuộc đời. 

Ngài Đại Đức SãrIputta với Ngài Đại Đức 
Ananda từ giã ông phú hộ Anathapindika không 
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lâu, thì ông phú hộ Anäthapindika từ giã cuộc đời. 
Sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tái sanh làm 
thiên nam ở cõi trời Tusita (Đâu suất đà thiên), có 
sắc thân hào quang sáng ngời, trong lâu đài nguy 
nga tráng lệ đặc biệt hơn các thiên nam khác. 


Vào canh chót đêm hôm ấy, thiên nam Anãtha- 
pIimmika từ cõi trời Tusita hiện xuống chùa Jetavana 
với ánh hào quang sáng ngời, đến hầu đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, đứng một nơi hợp lẽ, tán dương Ân Đức 
Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng, tán dương ân 
đức Ngài Đại Đức Sãriputta, rồi đảnh lễ Đức Thế 
Tôn xin phép trở về cõi Tusita. 


Sáng hôm sau, Đức Phật dạy chư Tỳ khưu rằng: 


- Này chư Tỳ khưu, canh chót đêm qua, có vị 
thiên nam đến hầu đảnh lễ Như Lai, đứng một nơi 
hợp lẽ, tán dương Ân Đức Phật, Ẩn Đức Pháp, Ấn 
Đức Tăng, tán dương ân đức Sariputta, rồi đảnh lễ 
Như Lai xin phép trở về cối trời Tusita. 


Ngài Đại Đức Änanda đoán biết vị thiên nam 
ây là ai, nên bạch Đức Thê Tôn răng: 

-. Kính bạch Đức Thể Tôn, có phải vị thiên nam 
äây là vị thiện nam Anathapindika không?” Bạch 
Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy: 
- Đúng vậy Änandal Vị thiên nam ấy chính là 
Anathapindika. 
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VỊ thiên nam Anathapindika là I trong 7 vị 
Thánh Nhập Lưu đặc biệt, có lời phát nguyện xin 
thọ hưởng sự an lạc tuần tự các tầng trời dục giới 
cho đến các tầng trời sắc giới tột cùng, cõi Sắc cứu 
cánh thiên, sẽ tịch điệt Niết Bàn nơi cõi này. Do 
đó, vị thiên nam Anathapindika, khi tái sanh đến 
cõi Tha hoá tự tại thiên, tầng trời thứ 6 tột cùng của 
cõi trời dục giới, vị thiên nam ấy tiễn hành thiền 
định chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, cho quả tái 
sanh làm phạm thiên cõi trời sắc giới Phạm chúng 
thiên (Brahmaparisajja); tiếp tục tiến hành thiền 
định chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới, cho quả tái 
sanh lên cõi trời sắc giới đệ nhị thiền; chứng đắc đệ 
tam thiền sắc giới, cho quả tái sanh lên cõi trời sắc 
giới đệ tam thiền; và tiếp tục chứng đắc đệ tứ thiền 
sắc giới đồng thời chứng đắc Nhất Lai Thánh Đạo 
— Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo - Bất 
Lai Thánh Quả trở thành bậc Thánh Bất Lai được 
tái sanh lên tầng trời sắc giới Tịnh cư thiên 
(Suddhavãsa) có 5 tầng trời theo tuần tự Vô phiền 
thiên — Vô nhiệt thiên — Thiện hiện thiên — Thiện 
kiến thiên và đến tầng Sắc cứu cánh thiên 
(Akanifthä) tột cùng cõi trời sắc giới, sẽ chứng đắc 
A-ra-hán Thánh Đạo — A-ra-hán Thánh Quả trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, hưởng hết tuổi thọ 
16.000 đại kiếp rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử 
sanh luân hỏi trong tam giới. 
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TÍCH BÀ ĐẠI THÍ CHỦ VISÄKHÄ 


Ở thời kỳ Đức Phật Padumuttara, tiền kiếp bà 
cận sự nữ Visakhã đã từng phát nguyện mong trở 
thành cận sự nữ đại thí chủ, xuất sắc nhất về hạnh 
hoan hỉ bố thí trong hàng cận sự nữ của một Đức 
Phật trong thời vị lai. Bà được Đức Phật 
Padumuttara thọ ký. 


Từ kiếp đó về sau, trong vòng tử sanh luân hồi 
suốt 100 ngàn đại kiếp, do thiện nghiệp cho quả 
thường tái sanh làm thiên nữ cao quý cõi trời hoặc 
cõi người là con gái trong gia đình phú hộ, bà có 
đức tính hoan hỉ trong việc bố thí. 

Kiếp hiện tại, tái sanh làm con gái của phú hộ 
DhanañjJaya tại kinh thành Bhaddiya, xứ Anga, đặt 
tên là Visäkhã. Cô Visäkhã mới lên bảy tuổi đi 
cùng với ông nội, phú hộ Mendaka, đến nghe Đức 
Phật thuyết pháp xong, cô cùng với 500 cô bạn gái 
đều chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu, ông 
phú hộ Mennaka cũng chứng đắc thành bậc Thánh 
Nhập Lưu cùng lúc ấy. 


Theo sự yêu cầu của Đức vua Pasenadikosala 
xứ Sãvatthi, toàn thể gia đình của cô Visäkhã di 
chuyển đến xứ Sãvatthi, tạo lập thành phố Sãketa 
sinh sống. 

Cô Visäkhã trưởng thành kết hôn cùng với cậu 
Punnavaddhana con trai của phú hộ Migãra trong 
xứ Sãvatth1. 
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Cô về làm dâu trong gia đình Migãra, là gia 
đình theo phái ngoại đạo loã thê, không có đức tin 
nơi Đức Phật cùng chư Đại Đức Tăng. 


Một hôm, chư Đại Đức đi khất thực đứng trước 
ngôi biệt thự cha chồng, cha chồng vẫn ngồi dùng 
vật thực ngon lành không hề quan tâm đến vị Đại 
Đức khất thực, nàng Visãkhã nhìn thấy vậy nên 
bạch rằng: 


- Aticchatha Bhamte, mayham sasuro puranam 
khãdati 


Kinh bạch Ngài, kính thính Ngài hoan hỉ sang 
nhà khác, cha chồng của con dùng đồ cũ. 


Ông phú hộ Migãra nghe con dâu của mình nói 
“Puranam khãdati: dùng đồ cũ ”' , Ông hiểu ý nghĩa là 

“Asucikhädakam: dùng đồ dơ”. Ông tức giận quyết 
định đuổi nàng dâu ra khỏi nhà. Nhưng không dễ 
dàng như ông nghĩ, vì khi cô Visakha về nhà chông, 
thân phụ của cô gởi theo 8 vị luật sư. Môi khi xảy ra 
chuyện gì có 8 vị luật sư xét xử cô có tội hay vô tội. 

Ông phú hộ Migãra mời 8 vị luật sư xét hỏi về 
điêu cô nói “Puzanam khadafi” có ý nghĩa gì? 

Cô Visäkhã giải thích rằng: 

- Mfayhan sasuro masmim aftabhave puññam 
na karofti, purãnapunñameva khãdati?) 





'* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Visakhãvatthura. 
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“Cha chồng của con, kiếp hiện tại này không 
làm phước thiện bố thí, chỉ hưởng quả của phước 
thiện bố thí cũ mà thôi”, hoàn toàn không có ý 
“dùng đồ dơ” như ông hiểu lầm. Như vậy, các luật 
sư phán xét cô hoàn toàn vô tội. Ông Migãra trình 
bày những lỗi khác của nàng dâu; những luật sư xét 
xử cô đều vô tội, chăng qua là sự hiểu lầm của phú 
hộ mà thôi. 

Cô Visãkhã thưa rằng: 

- Kính thưa quý vị luật sư, trước đây, cha 
chồng của con hiểu lẫm rằng con có tội, đuổi con 
ra khỏi nhà. Qua sự xét xứ, con là người hoàn toàn 
vô tội, nay con xin từ giã ngôi biệt thự này, trở về 
nhà cha mẹ của con. 

_Ông phú hộ Migara khẩn khoản xin con dâu 
miễn chấp rằng: 

- Này con, cha đã hiểu lầm, nên bắt tội COH, 
nay cha đã biết mình có lỗi đối với con, xin con 
miễn chấp lỗi cho cha. 

Nàng Visäkhã thưa với cha chồng răng: 

- Thưa cha, con sẵn sàng miễn chấp lỗi của cha, 
xin cha cho con một đặc án: con là người cận sự nữ 
đã quy y Tam bảo, có đức tin vững chắc nơi Đức 
Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Cho nên, con không thể 
sống thiếu Đức Phật, thiểu nghe pháp, và thiếu tạo 
phước thiện bố thí cúng dường đến chư Đại Đức 
Tăng. Nếu cha muốn con ở lại đây, xin cha cho 
phép con được chiêm bái Đức Phát, nghe pháp, làm 
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phước thiện bố thí cúng dường đến chư Đại Đức 
Tăng. Nêu không con sẽ rời khỏi nơi đáy. 

Ông phú hộ Migãra bảo. 

- Này con, cha chấp thuận theo yêu cầu của 


con, con được chiêm bái Đức Phát, nghe pháp và 
thỉnh chư Đại Đức Tăng vê nhà làm phước. 


Cha chồng chứng đắc quả Nhập Lưu 


Hôm sau, nàng Visakhã thỉnh Đức Phật cùng 
chư Đại Đức Tăng đến nhà dâng cúng vật thực. Khi 
thọ thực xong, nàng Visakhãä cho người mời cha 
chồng đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông sửa soạn 
đi, thì vị Đạo Sư phái ngoại đạo loã thể ngăn lại. Mặc 
dầu vậy, Đức Phật thuyết pháp ông vẫn nghe rõ ràng 
từng tiếng, từng câu. Khi Đức Phật thuyết pháp xong, 
ông liền chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu ngay khi ấy. 

Ông phú hộ Migãra đến hầu Đức Phật, đảnh lễ 
dưới hai bàn chân Ngài bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Tì hế Tôn, con là Migara! 
Bạch Ngài. 

- Kính bạch Đức Tì hế Tôn, con là Migara! 
Bạch Ngài. 


Trước sự hiện diện của Đức Phật, ông thưa với 
nàng dâu răng: 
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- Này con, kế từ nay con ở ngôi vị là mẹ của ta. 

Từ đó nàng Visakha thêm vào tên là Visakhã 
Migaramatä: nàng Visakha mẹ phú hộ Migara. 

Bà Visakhã Migaramata có 20 đứa con: 10 con 
trai và 10 con gái. Môi đứa con trai, mỗi đứa con gái 
có 20 người con: 10 con trai và 10 con gái. Môi cháu 
trai, môi cháu gái lại có 20 người con: 10 con trai, 10 
con gái. Như vậy, bà Visakhãa Migaramatä có 20 
người con, 400 người cháu và 8.000 người chất. 

Bà Visakhä Migaramatä thường hoan hỉ trong 
mọi phước thiện bô thí. 


Một thuở nọ, bà đến đảnh lễ Đức Phật xin phép 
8 đặc ân: 


1- Xin dâng y tắm mưa đến chư Tỳ khưu trọn 
đời. 

2- Xin dâng vật thực đến chư Tỳ khưu khách 
mới đến. 

3- Xin dâng vật thực đến chư Tỳ khu sắp đi xa. 

4- Xin dâng vật thực đến chư Tỳ khưu lâm 
bệnh. 

5- Xin dâng vật thực đến chư Tỳ khưu nuôi Tỳ 
khưu bị bệnh. 

6ó- Xin dâng thuốc trị bệnh đến chư Tỳ khưu 
mắc bệnh. 

7- Hằng ngày xin dâng cháo buối sáng đến chư 
T) khưu. 

§- Xin dâng y tắm đến chư Tỳ khưu nỉ Tăng. 
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Tám đặc ân này được Đức Phật cho phép, bà 
Visakhã vô cùng hoan hỉ trong mọi việc làm phước 
thiện bô thí này. 

Xây cất chùa Pubbärama 

Một dịp nọ, đến chùa nghe Đức Phật thuyết 
pháp, bà Visakhãa mang theo một tâm choàng 
mahalatä kêt băng những viên ngọc quý. Bà cởi 
trao cho đứa tớ gái, vào đảnh lê Đức Thê Tôn, ngôi 
nghe pháp, nghe xong, bà đảnh lễ Đức Thế Tôn xin 
phép đi về, cô tớ gái đi về theo, để quên lại tấm 
choàng mahälatãä tại giảng đường. Sau khi tất cả 
mọi người đi về hệt, Ngài Đại Đức Ananda nhìn 
thây tâm choàng của bà Visakha đê quên lại, bạch 
Đức Thê Tôn răng: 

_— Kính bạch Đức Thế Tôn, bà Visãkhã đã về, 
đê quên tâm choàng lại. Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

— Này Ẩnanda con nên đề một nơi hợp lẽ. 

Bà Visakhãa đi thăm viếng Tỳ khưu bệnh, Tỳ 
khưu trẻ, Sa di... Bà bảo đứa tớ gái mang tâm 
choàng trở vê. Cô tớ gái đã đê quên tâm choàng lại 
trong giảng đường nên thưa: 

— Thưa bà chủ, con đã để quên tắm choàng. 

Bà Visäkhã dạy rằng: 

— Này con, con đi đến chùa lấy tấm choàng đem 
về, nhưng nêu Ngài Đại Đức Ananda đã đem tâm 
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choàng cất, thì con không nên lấy lại, ta xin dâng 
Ngài Ananda tâm choàng ấy, nghe con! 

Ngài Đại Đức Änanda nhìn thấy cô tớ gái liền 
hỏi răng: 

— Này con, con đến đây để làm gì? 

— Bạch Ngài Đại Đức, con để quên tấm choàng 
của bà chủ, nên trở lại đáy đề láy. - Cô tớ gái thưa. 

— Này con, bắn tăng đã đem treo ở chỗ kia, con 
hãy đến lấy đem về. 

giï= Kính bạch Ngài Đại Đức, bà chủ con dặn 
răng: nêu Ngài Đại Đức đã đụng chạm vào tâm 
choàng áy rồi, thì bà xin dâng Ngài tâm choàng áÿ. 

Cô tớ gái trở về, không mang theo tắm choàng, 
thưa lại với bà chủ sự việc trên. 

Bà Visäkhäã dạy cô tớ gái rằng: 

— Này con, tấm choàng ấy Ngài Đại Đức đã 
đụng chạm, ta đã dâng đên Ngài rôi, như vậy, Ngài 
phải giữ gìn nó là một điều vất vả. Vì ¡ vậy, con hãy 
đến đem tắm choàng á ấy về đây bán nó, để sắm những 
vật dụng cần thiết dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng. 

- Nghe theo lời dạy của bà Visakhã, cô tớ gái 
đên chùa đem tâm choàng ây về trao lại cho bà. 

Bà Visäkhãä đem bán tắm choàng mahälatã kết 
bằng những viên ngọc quý với giá 90 triệu 100 
ngàn đồng vàng. Với giá ây, không có một nhà phú 
hộ nào có khả năng mua nổi tắm choàng ấy. Cuối 
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cùng, chính bà Visakhã mua lại nó với giá 90 triệu 
100 ngàn đồng vàng, bà đến bạch Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đúc Thế Tôn, Ngài Đại Đức 
Ẩnanda dùng tay đụng tấm choàng của con, để cất 
giữ, nên con không dám lấy lại; con xin xả tắm 
choàng ấy bằng cách bán nó, để sắm những vật dụng 
hợp pháp cân thiết dâng cúng đến chủ Tỳ khưu Tăng. 


Kinh bạch Đức Tì hế Tôn, ngoài con ra, không 
có một ai mua nồi với giá 90 triệu 100 ngàn đồng 
vàng. Vậy chỉnh con mua lại tắm choàng ấy với giá 
đó. Bạch Ngài. 


Kính bạch Đúc Thế Tôn, rong bốn thứ vật 
dụng: y phục, vật thực, chô ở và thuốc trị bệnh, thứ 
nào cán thiết nhát? Bạch Ngài. 


Đức Thế Tôn dạy: 


— Này Visakhä con! Vậy con nên xây cất một 
ngôi chùa gắn phía Đông cửa thành Savattii, đê 
dáng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng. 


Vô cùng hoan hỉ, vâng theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn, bà mua đất giá 90 triệu đồng vàng, cho 
xây cất ngôi chùa “Pubbãrama”. Dưới sự chỉ dẫn 
của Ngài Đại Đức Mahaãmogallãäna, công trình xây 
dựng suốt 9 tháng mới hoàn thành chi phí thêm 90 
triệu đồng vàng; và tổ chức lễ khánh thành dâng 
cúng đến chư Tỳ khưu Tăng tứ phướng có Đức 
Phật chủ trì, rồi làm phước bố thí kéo dài suốt 4 
tháng, chi phí thêm 90 triệu nữa. 
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Như vậy, bà đại thí chủ Visakha Migäramatäa 
đã hiến dâng tổng số tiền 270 triệu làm phước bố 
thí: mua đất, xây cất ngôi chùa Pubbãrãma và làm 
lễ khánh thành. 

Tại tư thất của bà Visäkhä Migãramatãä cũng 
như tư thất của phú hộ Anathapindika, hằng ngày 
buổi sáng dâng cúng cháo đến chư Tỳ khưu, buổi 
trưa dâng vật thực đến chư Tỳ khưu, buổi chiều bà 
đem nước trái cây, thuốc trị bệnh đến dâng cúng 
đến chư Tỳ khưu bị bệnh v.v.... 

Đức Phật tán dương bà là người cận sự nữ đại 
thí chủ, xuất sắc nhất về hạnh bồ thí trong hàng cận 
sự nữ đệ tử của Ngài như sau: 

- bladaggam bhikkhave, mama sãvikãna1m 
upasikanamụ daãyikanam yadidam  Visakha 
Migaramaia. 

- Này chư Tỳ khưu, trong hàng nữ Thanh Văn 
cận sự nữ của Như Lai, Visakhaä Migaramádta là cận 
sự nữ thí chủ xuất sắc nhất về hạnh hoan hỉ bố thí. 


Những ngày cuối cùng của cuộc đời bà 

Visakhãa 

Bà Visakhã có tuôi thọ sống lâu 120 tuôi, cuộc 
đời của bà từ thuở ấu niên, trung niên cho đến lão 
niên đều hưởng sự an lạc, sống trong cảnh giàu 
sang phú quý; đó là quả của mọi phước thiện, nhất 
là phước thiện bố thí. Cho nên, trong suốt cuộc đời 
của bà không phải gặp cảnh khổ cực thiếu thốn về 
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vật chất. Bà có nhiều tài sản của cải, lại càng hoan 
hỉ tạo nhiều phước thiện bố thí cho đến ngày cuối 
cùng cuộc đời của bà. Sau khi bà từ giã cõi người, 
do năng lực thiện nghiệp cho quả tái sanh làm thiên 
nữ trong cõi Hoá lạc thiên, cõi trời dục giới thứ 5, 
trở thành Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua trời 
Sunimmrita, hưởng sự an lạc trong cõi trời này cho 
đến hết tuổi thọ 80.000 năm (so với cối người 
2.304 triệu năm, bởi vì l ngày l đêm nơi cõi trời 
này bằng 800 năm cối người). 


Bà là 1 trong 7 vị Thánh Nhập Lưu đặc biệt, có 
lời phát nguyện xin thọ hưởng sự an lạc tuần tầng 
trời dục giới cho đến các tầng trời sắc giới tột cùng, 
cõi Sắc cứu cánh thiên, sẽ tịch diệt Niết Bàn trong 
cối này. Do đó, khi tái sanh làm thiên nữ cõi Tha 
hoá tự tại thiên, tầng trời thứ 6 tột cùng của cõi trời 
dục giới, thiên nữ Visäkhã tiến hành thiền định 
chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, cho quả tái sanh 
làm phạm thiên (không còn nữ tỉnh) cõi trời sắc 
giới Phạm chúng thiên; tiếp tục tiễn hành thiền 
định chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới, cho quả tái 
sanh lên cõi trời sắc giới đệ nhị thiền; chứng đắc đệ 
tam thiền sắc giới, cho quả tái sanh lên cõi trời sắc 
giới đệ tam thiền; và tiếp tục chứng đắc đệ tứ thiền 
sắc giới đồng thời chứng đắc Nhất Lai Thánh Đạo 
- Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo - Bất 
Lai Thánh Quả trở thành bậc Thánh Bất Lai được 
tái sanh lên tầng trời sắc giới Tịnh cư thiên có 5 
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tầng theo tuần tự cho đến tầng Sắc cứu cánh 
thiên (4kaniffha) tột cùng cõi trời sắc ĐIỚI, SẼ 
chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo — A-ra-hán Thánh 
Quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, hưởng hết tuổi 
thọ 16.000 đại kiếp rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt 
tử sanh luân hôi trong tam giới. 


TÍCH ĐỨC VUA ASOKA 


Sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, Phật lịch 
218, Đức vua Asoka là một đắng minh quân trị vì 
cõi Nam thiện bộ châu, có nhiều oai lực đặc biệt 
như thần thông, Đức Vua có đức tin trong sạch nơi 
Tam bảo. 


Một hôm, Đức vua Asoka nhìn thấy Đại Đức 
Sa di Nirodha mới lên bảy tuổi, là bậc Thánh A-ra- 
hán đang đi khất thực, Đức Vua phát sanh đức tin 
đặc biệt nơi vị Đại Đức Sa di Nirodha (Đại Đức 
Nirodha kiếp trước đã từng là anh của Đức Vua). 
Đức Vua truyền lệnh các quan thỉnh mời Đại Đức 
Sa di Nirodha vào cung điện, thỉnh ngoài trên ngai 
vàng cao quý, tự tay Đức Vua để bát bằng những 
món vật thực của Đức Vua dùng hằng ngày. Khi vị 
Đại Đức Sa di thọ thực xong, Đức Vua bèn thỉnh 
Ngài thuyết pháp. 


Vị Đại Đức Sa di Nirodha thuyết dạy bài kệ 
trong Pháp cú: 
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“Appamado amatapadam, 
Pamado maccuno padam... ` 


, 


“Không để duôi, có chánh niệm, 
là đường bát tử Niêt Bàn, 


, 


dể duôi là con đường tử... ”. 

Đức vua Asoka nghe pháp xong, càng tăng 
thêm đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng gâp bội. 

Hằng ngày Đức Vua cúng dường vật thực đến 
chư Tỳ khưu Tăng gôm có 600.000 vị tại cung điện 
của Đức Vua, bởi do đức tin trong sạch nơi vị Đại 
Đức Sa di Nirodha. 


Đức vua Asoka xây cất chùa tháp 

Một hôm Đức Vua dự lễ bồ thí tứ vật dụng đến 
chư Tỳ khưu Tăng 600.000 vị, Đức Vua bèn bạch 
chư Tỳ khưu Tăng răng: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chánh pháp 
mà Đức Phật thuyết giảng có bao nhiễu pháp môn? 
Bạch quý Ngài. 

Chư Đại Đức thưa: 


- lhưa Đại Vương! Chánh pháp mà Đức Phật 
thuyết giảng có 84.000 pháp môn. 

Đức Vua phát sanh đức tin trong sạch nơi 
84.000 pháp môn, nên Đức Vua truyện lệnh cho 
các quan ở khắp mọi nơi trong nước răng: 
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- Trẫm muốn cúng dường mỗi pháp môn 
bằng một ngôi chùa và một bảo tháp, vậy T rẫm 
muốn xây cất 84.000 ngôi chùa và 84.000 bảo 
tháp trên toàn cõi Nam T hiện Bộ Châu, các 
khanh hãy đến mỗi tỉnh xây cất một ngôi chùa để 
cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng và ngôi bảo 
tháp để tôn thờ Xá Lợi của Đúc Phật. 


Đức vua Asoka xuất ra số tiền gồm có 960 
triệu kahãpana để lo xây cất 84.000 ngôi chùa và 
84.000 bảo tháp. Ngôi chùa trung tâm tại thủ đô đặt 
tên Asokarama. 


Việc xây cất 84.000 ngôi chùa và 84.000 bảo 
tháp suôt 3 năm mới hoàn thành. 


Lễ khánh thành 84.000 ngôi chùa và bảo tháp 


Các quan ở mỗi tỉnh đên châu Đức Vua cùng 
một ngày, tâu lên Đức Vua rõ, những ngôi chùa và 
những ngôi bảo tháp đã hoàn thành rôi. 


Đức Vua truyền chiếu chỉ trong toàn cõi Nam 
thiện bộ châu biết rằng: “Còn 7 ngày nữa sẽ làm 
đại lễ khánh thành những ngôi chùa và những 
ngôi bảo tháp ở từng nơi, tất cả mọi thần dân 
trong nước đều thọ trì bát giới, sửa soạn làm đại 
lễ khánh thành tất cả các ngôi chùa và ngôi bảo 
tháp, để cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng từ 
kinh thành đến các tỉnh thành”. 
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Ngày đại lễ khánh thành chùa và bảo tháp, 
trong kinh thành cũng như các tỉnh thành trang 
hoàng đẹp đẽ như cõi trời, Đức Vua cùng các quan 
cũng như dân chúng trang điểm đẹp đẽ trang 
nghiêm, đi dự đại lễ khánh thành chùa và tháp bảo. 


Đức Vua ngự đến ngôi chùa Asokãrãma ở 
trung tâm chính tại kinh đô, kính thỉnh chư Tỳ 
khưu Tăng toàn cõi Nam thiện bộ châu đến dự đại 
lễ khánh thành và thọ nhận 84.000 ngôi chùa cùng 
bảo tháp ở mỗi nơi, có khoảng 800 triệu vị Tỳ khưu 
Tăng và 9.600.000 vị Tỳ khưu ni Tăng. Trong số 
đó có 100.000 bậc Thánh A-ra-hán. 


Chư bậc Thánh A-ra-hán suy tư rằng: “Nếu 
Đức vua Asoka được nhìn thấy rõ việc đại bố thí 
64.000 ngôi chùa và 64.000 bảo tháp, mà Đức Vua 
đã truyền lệnh xây cất, nay làm lễ khánh thành 
dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng, sẽ làm cho Đức 
Vua vô cùng hoan hi, càng tăng thêm đực tỉn trong 
sạch nơi Tam bảo ”. 


Khi ấy, một vị Thánh A-ra-hán liền hóa phép 
thần thông “Mớ thế gian” (Lokavivarana), Đức 
vua nhìn thấy mọi nơi không có gì che khuất cả. 
Dầu Đức Vua đang đứng tại ngôi chùa Asokãrãma 
trung tâm, mà có thể nhìn thấy rõ bốn hướng toàn 
cõi Nam Thiện Bộ Châu, thấy rõ 84.000 ngôi chùa 
và 84.000 ngôi bảo tháp tôn thờ Xá Lợi Đức Phật. 
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Thật vậy, Đức vua Asoka vô cùng hoan hỉ hơn 
bao giờ hết, Đức Vua suy tư rằng: “Sự việc đại bố 
thí như thế này, không biết đã có ai từng làm 
chưa?” 


Vì vậy Đức Vua bèn bạch hỏi chư Đại Đức Tăng: 


- Kính bạch chư Đại Đúc Tăng, trong giáo 
pháp Đức Thê Tôn của chúng ta, có thí chủ nào 
làm phước đại bô thí như thê này không? 


Chư Đại Đức Tăng kính thỉnh Đại Đức 
Moggaliputtatissatthera trả lời câu hỏi của Đức Vua. 


Đại Đức Moggaliputtatissatthera trả lời rằng: 


- Thưa Đại Vương, trong Phát giáo, việc đại 
bồ thi của Đại Vương như thể này, dâu khi Đức 
Thế Tôn còn hiện tiền cho đến nay, chưa có một đi 
làm được như vậy. Chỉ có Đại Vương là đại thí chủ 
làm lễ đại bố thí lớn lao nhất từ trước cho đến nay 
mà thôi. 

Đức Vua lắng nghe câu trả lời của Ngài Đại 
Đức Moggaliputtatissatthera rồi phát sanh hỉ lạc 
chưa từng có, rồi suy tư rằng: “7 ước cho đến 
nay, chưa có thí chủ nào làm phước đại bố thí như 
ta, ta là một đại thí chủ bố thí 4 thứ vật dụng lớn lao 
nhự thế này, chắc có lẽ ta là thân quyễn kế thừa 
Phật giáo (Dayado sãsanassa) có phải không? ”. 


Do đó, Đức Vua bèn bạch hỏi Đại Đức 
Mogøsaliputtatissatthera răng: 
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— Kính bạch Ngài Đại Đực, con đã làm đại bố 
thí bồn thứ vật dụng lớn lao như thể này, vậy, con 
có phải là “Thân quyến kế thừa của Phật giáo” 
hay không ? 


Ngài Đại Đức Moggaliputtatissatthera quán xét 
về ba-la-mật của thái tử Mahinda và Công chúa 
Samghamittä con của Đức Vua như thế nào. Ngài 
biết rõ Thái tử và Công chúa xuất gia sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, sẽ giúp cho Phật giáo phát 
triển tốt đẹp sau này. Cho nên Ngài đáp rằng: 


— Thưa Đại vương, người trở thành thân quyến 
kế thừa Phật giáo không phải do nhân đại bố thí. 
Dầu người đại thí chủ bố thí bốn thứ vật dụng nhiêu 
đến bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ gọi là: paccaya- 
dayaka: đại thí chủ bố thí 4 thứ vật dụng, hoặc gọi 
là: upafthaka: người hộ độ mà thôi... 


Thưa Đại vương, sự thật, người nào dâu bố thí 
bốn thứ vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng chất chông 
từ mặt đất cao đến cõi trời, người ấy không thể gọi 
là thân quyễn kế thừa của Phật giáo. 


Thưa đại vương, những người nào dầu nghèo 
hay giàu, nhưng cho phép con của mình xuất gia 
trở thành Tỳ khưu trong Phật giáo, chính những 
người cha mẹ ấy được gọi là thân quyến kế thừa 
của Phật giáo. 
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Lăng nghe lời dạy của Ngài Đại Đức Moggali- 
puttatissatthera như vậy, nên Đức vua Asoka cống 
hiến vị hoàng thái tử Mahinda yêu quý nhất, cho 
phép xuất gia trở thành Tỳ khưu, thay vì truyền 
ngôi báu, và Công chúa Sanghamitta xuất gia trở 
thành Tỳ khưu mi trong Phật giáo. 


Đức vua Asoka không chỉ là một đại thí chủ 
chưa từng có từ trước cho đến nay, mà còn là 
một fhân quyến kế thừa của Phật giáo, bởi vì Đức 
vua đã công hiến, cho phép 2 người con xuất gia 
trong Phật giáo, Người có công đức lớn gởi các phái 
đoàn Đại Đức Tăng sang truyền bá Phật giáo ở đảo 
quốc Srilankã và vùng Suvannabhũmi gồm các nước 
Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và 
Việt Nam. 


Trên đây là những nhân vật đại thí chủ xuất sắc 
nhất về phước hạnh bố thí trong thời kỳ Đức Phật 
còn hiện tiền, và sau thời kỳ Đức Phật đã tịch diệt 
Niết Bàn. 
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Những tích bố thí dưới đây, được trích dịch 
tóm tắt từ các bộ Apadana, bộ Vimanavatthu, bộ 
Chú giải Dhammapadatthakatha, bộ Chú giải 
Anguttaranikaya, v.v... 


Tích Bố Thí Những Vật Dụng 


Vào thời kỳ Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian, tiền thân Ngài Đại Đức Pilindavacchat” 
là một cận sự nam có đức tin trong sạch nơi Đức Phật 
Padumuttara. 


Một hôm, người cận sự nam này đến nghe 
thuyết pháp, nhìn thấy Đức Phật tuyên dương một 
Tỳ khưu xuất sắc đệ nhất trong hàng Thanh Văn đệ 
tử về đức hạnh, làm cho chư thiên yêu mến. Người 
cận sự nam này có nguyện vọng mong muốn được 
địa vị như vị Tỳ khưu ấy, nên làm phước bố thí 
cúng dường Đức Phật cùng chư Đại Đức Tăng 
những vật dụng như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc 
trị bệnh; và được Đức Phật Padumuttara thọ ký 
rằng: “Trong tương lai, còn 100 ngàn đại kiếp 
nữa, đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, người cận sự nam này sẽ xuất gia trở 
thành Tỳ khưu, rồi sẽ được địa vị xuất sắc đệ 
nhất đức hạnh, làm cho chư thiên yêu mến, như 
vị Tỳ khưu đệ tứ của Nhự Lai”. 





! Bộ chú giải Añguttaranikãya, phần Etadaggavagga. 
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Người cận sự nam Ấy, sau khi chết, do phước 
thiện bố thí những vật dụng cho quả, khi thì tái 
sanh làm chư thiên cõi trời dục giới hưởng đây đủ 
mọi sự an lạc trên cõi trời Ấy; khi thì tái sanh làm 
người trong gia đình giàu sang phú quý, đầy đủ 
những món vật dụng quý báu trong cõi người, kiếp 
nảo cũng như vậy, suốt 100 ngàn đại kiếp trái đất 
không hề sa đọa trong 4 cõi ác giới (địa ngục, 
qfula, ngạ quỷ, súc sinh); chỉ tái sanh những cõi 
thiện giới: cõi người, cõi trời mà thôi. 

Đến kiếp chót, được tái sanh làm người trong 
gia đình Bà la môn dòng dõi cao quý, đặt tên 
Pilindavaccha. Vào thời kỳ Đức Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, Ngài đến nghe pháp rồi phát 
sanh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, xin xuất gia 
trở thành Tỳ khưu, tiến hành thiền định và thiền 
tuệ, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo — Nhập 
Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh Đạo — A- 
ra-hán Thánh Quả cùng với Tứ tuệ phân tích và 
Lục thông. 

Đức Phật tuyên dương Ngài Đại Đức Pilinda- 
vaccha rằng: 

“Etadageamw bhikkhave, Imama savakanarm 


bhikkhunam devatãnam piyamanapanamụ yadidam 
Pilindavaccho ”. 
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“Này chư Tỳ khưu, trong hàng Tỳ khưu Thanh 
Văn đệ tử của Như Lai, Pilindavaccha là Tỳ khưu 
cao quỷ nhất về đức hạnh, làm cho chư thiên yêu 
mễn ”. 

Như vậy, sự việc đã thành tựu đúng theo 
nguyện vọng của Ngài và đúng theo lời thọ ký của 
Đức Phật Padumuttara trong quá khứ. 


Tích Bố Thí Thuốc 


Tiền thân của Ngài Đại Đức Bãkula? được 
tóm lược như sau: 


Thời kỳ Đức Phật Anomadassĩ) xuất hiện trên 
thế gian, tiền thân Ngài Bãkula là một vị đạo sĩ 
chứng đắc 8 bậc thiền, có ngũ thông, đến hầu Đức 
Phật nghe pháp, xin thọ Tam quy nơi Đức Phật. 


Một thời nọ, Đức Phật Anomadassr bị lâm 
bệnh phong hàn, vị đạo sĩ (/iên thân Ngài Đại Đức 
Bäkula) đi tìm thuốc đem về làm phước bố thí cúng 
dường đến Đức Phật. Nhờ uống thuốc ấy, Đức Phật 
khỏi bệnh. 

Vị đạo sĩ cầu nguyện rằng: “Do nhờ phước 
thiện bố thí thuốc, trị khỏi bệnh của Đức Phật, kiếp 
nào con cũng có sắc thân không bệnh hoạn ốm 
đau ”. 





' Bộ Chú giải Anguttaranikäya, phần Etadagsgavagga. 
? Thời kỳ Đức Phật Anomadassï đên Đức Phật Padumuttara 
cách 1 a tăng kỳ. 
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VỊ đạo sĩ ẫy sau khi chết, do năng lực bậc thiền 
sở đắc của mình được tái sanh lên cõi trời phạm 
thiên, những kiếp kế tiếp suốt I a tăng kỳ tái sanh 
làm người hoặc chư thiên, phạm thiên. 


Đến thời kỳ Đức Phật Padumuttara"”, tiền 
thân Ngài Bakula sanh trong gia đình quý tộc, 
thường đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Một hôm, 
Ngài nhìn thấy Đức Phật tuyên dương một vị Tỳ 
khưu xuất sắc nhất về đức hạnh ít bệnh hoạn ốm 
đau. Ngài Tất hoan hỉ có nguyện vọng muốn được 
địa vị xuất sắc nhất ây, Ngài cô gắng tạo mọi 
phước thiện bồ thí cũng dường đến Đức Phật cùng 
chư Đại Đức Tăng, nhất là bố thí cúng dường 
thuốc trị bệnh. Ngài được Đức Phật Padumuttara 
thọ ký, trong vị lai, vào thời kỳ Đức Phật Gotama, 
Ngài sẽ là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức 
Phật Gotama xuất sắc nhất về đức hạnh ít bệnh 
hoạn ốm đau. Ngài vô cùng hoan hỉ tạo mọi phước 
thiện đến trọn kiếp, do thiện nghiệp ấy cho quả chỉ 
tái sanh làm người hoặc chư thiên nơi cõi trời mà 
thôi. 

Đến thời kỳ Đức Phật Vipassf) xuất hiện trên 
thế gian, tiền thân Ngài Đại Đức Bãkula sanh trong 
dòng dõi Bà la môn cao quý. Khi trưởng thành 





! Thời kỳ Đức Phật Padumuttara cách trái đất của chúng ta 
100 ngàn đại kiếp trái đất. 

? Thời kỳ Đức Phật Vipassĩ cách trái đất của chúng ta 91 đại 
kiếp trái đất. 
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Ngài xuất gia trở thành đạo sĩ chứng đắc các bậc 
thiền, thường đến hầu Đức Phật nghe pháp, thọ 
Tam quy nơi Đức Phật. Vị đạo sĩ thường đến hộ độ 
Đức Phật. 


Một lần nọ, có một số Tỳ khưu bị bệnh, vị đạo 
sĩ đi tìm thuốc về làm phước bố thí chữa trị cho 
những vị Tỳ khưu ấy đều khỏi bệnh. Đến khi vị 
đạo sĩ hết tuổi thọ, do năng lực sắc giới thiện 
nghiệp cho quả tái sanh lên cõi phạm thiên. Suốt 91 
đại kiếp chỉ tái sanh làm người hoặc chư thiên nơi 
cõi trời mà thôi. 

Đến thời kỳ Đức Phật Kassapaf xuất hiện 
trên thế gian, tiền kiếp Ngài Đại Đức Bãkula sanh 
trong gia đình giàu sang phú quý; Ngài đã xây cất 
chánh điện, trai đường, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà 
thương dâng cúng đến chư Tăng, đặc biệt thích 
làm phước bó thí thuốc trị bệnh đến chư Tỳ khưu 
Tăng. Khi hết tuổi thọ, do phước thiện ấy cho quả 
được tái sanh cõi trời và cõi người, không hề sa 
đọa trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, 
súc sinh). 


Kiếp hiện tại, cũng là kiếp chót, Ngài sanh 
trong gia đình phú hộ xứ Kosambi. Ngài sanh ra 
đời đến ngày thứ năm, theo tục lệ, những người vú 
nuôi bồng ăm Ngài xuống dòng sông Yãmunã để 





' Thời kỳ Đức Phật Kassapa trước Đức Phật Gotama, cũng 
trong kiêp trái đât này. 
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tắm cho khỏi bệnh. Một con cá lớn nhìn thấy đứa 
trẻ tưởng là miếng môi, bơi đến nuốt chửng Ngài 
vào bụng. Dầu Ngài nằm trong bụng con cá vẫn 
cảm thấy an lạc. Do năng lực phước thiện của 
Ngài, làm cho con cá cảm thấy nóng nảy bơi suốt 3 
do tuần đến xứ Bãrãnasi thì bị mắc lưới của dân 
chài xứ ấy. Dân chài bắt con cá đem bán cho gia 
đình phú hộ BaräanasIi không có con. Do năng lực 
phước thiện của Ngài, khiến cho bả phu nhân phú 
hộ tự tay mình mồ bụng con cá phát hiện một đứa 
trẻ nằm trong bụng con cá, bà vô cùng vui mừng, 
hạnh phúc được một đứa trẻ, bà reo lên “2ô? được 
một đứa con trong bụng cá”. Tiếng lành phi 
thường lan rộng, ông bà phú hộ Kosambï đến nhìn 
nhận là đứa con trai của chính mình cưu mang đủ 
10 tháng sinh ra, đứa bé bị con cá nuốt vào bụng. 
Như vậy, đứa bé này đúng là con của họ, không 
phải con của gia đình ông bà phú hộ xứ Bãränasi. 
Hai gia đình phú hộ tranh chấp, không bên nào 
nhường bên nào. Họ đem sự việc trình Đức vua 
phán xử. Đức vua phán rằng: đứa bé này là con 
chung của hai gia đình phú hộ: phú hộ xứ 
Kosambi và phú hộ Baranasi. Do đó, đặt tên Ngài 
là Bakulakumara có nghĩa là đứa bé của hai gia 
đình. Ngài được hai gia đình nuôi dưỡng, mỗi gia 
đình 4 tháng. Ngài ở gia đình bên này suốt 4 tháng 
rồi đến gia đình bên kia 4 tháng, và cứ thế thay 
phiên như vậy. 
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Cuộc đời Ngài hưởng sự an lạc của hai gia 
đình phú hộ suôt 80 năm. 


Trong thời kỳ Đức Phật Gotama, một thuở nọ, 
Đức Phật ngự đến xứ Kosambi, Ngài Bakula đến 
hầu Đức Phật lắng nghe chánh pháp, nhàm chán 
đời sống tại gia, xin Đức Phật cho phép xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. Sau khi đã trở thành Tỳ khưu được 
7 ngày, qua đến sáng ngày thứ 8 Ngài tiến hành 
thiền tuệ, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo — 
Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh 
Đạo — A-ra-hán Thánh Quả cùng với Tứ tuệ phân 
tích, hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia. 


Đức Phật tán dương Ngài Đại Đức Bakula 
răng: 


“Etadaggamw bhikkhave, Immama  savakanarm 
bhikkhunamn appabadhanam yadidarn Bakulo ”. 


“Này chư Tỳ khưu, trong hàng Thanh Văn đệ 
tứ của Như Lại, Baäakula xuất sắc nhát về đức hạnh 
tt bệnh hoạn ôm đau `. 


Những quả báu đều bắt nguồn từ phước thiện 
bố thí thuốc trị bệnh đến Đức Phật Anomadassi. 


Ngài Đại Đức Bakula ít bệnh hoạn ốm đau 
nhất, xuất gia trở thành Tỳ khưu được 80 hạ. Ngài 
tịch điệt Niết Bàn lúc tròn 160 tuổi, là người có 
tuổi thọ, sống lâu nhất trong giáo pháp của Đức 
Phật Gotama. 
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Tích Bố Thí Đèn 


Tiền thân của Ngài Đại Đức Pañcadipaka?” là 
một cận sự nam trong thời kỳ Đức Phật Padumuttara 
xuât hiện trên thê gian. 


Người cận sự nam nhìn thấy những người Phật 
tử có đức tin nơi Đức Phật, thường đến lễ bái cúng 
dường tại đại cội Bồ Đề của Đức Phật Padumuttara. 
Một hôm, Ngài phát sanh đức tin trong sạch bố thí 
những ngọn đèn thắp sáng chung quanh cúng dường 
đại cội Bồ Đẻ. 

Do năng lực bố thí đèn cúng đường đại cội Bồ 
Đề ấy, Ngài được tái sanh làm vua cõi Tam thập 
tam thiên hưởng sự an lạc trong cõi trời ấy; khi tái 
sanh làm người là Đức Chuyên luân thánh vương, 
hoặc làm Vua một nước lớn hưởng sự an lạc trong 
cõi người, suốt 100 ngàn đại kiếp trái đất, chỉ tái 
sanh những cõi thiện giới: cõi người và cõi trời, 
không hề bị sa đọa trong 4 cõi ác giới. 

Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, Ngài sanh trong gia đình quý tộc. Khi trưởng 
thành, một hôm đến nghe Đức Phật thuyết pháp 
phát sanh tâm nhàm chán đời sống tại gia, xin Đức 
Phật cho phép xuất gia trở thành Tỳ khưu. Sau khi 
trở thành Tỳ khưu, Ngài tiến hành thiền định, tiến 





' Bộ Apadana, tích Pañcadipaka apädãna. 
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hành thiền tuệ chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo — 
Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh Đạo 
— A-ra-hán Thánh Quả với Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông, hoàn thành xong phận sự của Sa môn. 


Như vậy, tất cả quả báu đều bắt nguồn từ ðố fhí 
đèn thắp sáng chung quanh cúng dường đại cội Bồ 
Đê của Đức Phật Padumuttara. 


Tích Bố Thí Vật Thực 


Trong bộ Vimävatthu, tích Bhikkhãdayakavi- 
mãna được tóm lược như sau: 


Người cận sự nam ở trong nhà, rửa tay sửa 
soạn dùng vật thực, đang xới cơm ra đĩa để ăn, 
nhìn thấy một vị Tỳ khưu đi khất thực đang đứng 
trước cửa nhà. Người cận sự nam đem đĩa cơm, có 
một món đồ ăn ra để vào bát vị Tỳ khưu. Vị Tỳ 
khưu cầu nguyện an lành xong rồi đi. Người cận sự 
nam vô cùng hoan hỉ nghĩ rằng: “Hôm nay, ta nhịn 
ăn, dành vật thực làm phước bố thí cúng dường 
đến vị Tỳ khuu ấy ”. 


Về sau người thí chủ ấy chết, do năng lực 
phước thiện bố thí vật thực ấy cho quả, được tái 
sanh làm vị thiên nam ở cõi Tam thập tam thiên có 
lâu đài bằng vàng cao 12 do tuần, xung quanh lâu 
đài có 700 phòng lớn, những cây cột bằng ngọc 
quý, những đồ trang trí toàn bằng những vật quý 
giá. 
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VỊ thiên nam có nhiêu oai lực, có hào quang 
sáng ngời mọi phương hướng, có nhiêu thiên nữ 
hâu hạ ngày đêm... 


Tất cả mọi quả báu phát sanh do phước thiện 
bô thí vật thực đên vị Tỳ khưu. 


Tích Bố Thí Dép 


Ngài Đại Đức Mahamoggallana bay lên cõi 
Tam thập tam thiên, nhìn thấy một lâu đài nguy 
nga tráng lệ, có nhiều thiên nữ hầu hạ, bèn hỏi 
rằng: 

- Này thiên nữ, tiễn kiếp cô đã tạo phước thiện 
gì, kiếp này cô hưởng sự an lạc như vậy? 

Thiên nữ Upahanadayikã trả lời Ngài Đại Đức 
Mahamoggalläna: 

- Kính bạch Ngài Đại Đức Mahamoggallana, 
con là thiên nữ Upähanadäyikä. Kiếp trước, khi ở 
cối người vào thời Đức Phật Kassapa xuất hiện 
trên thế gian, con nhìn thấy vị Tỳ khưu đang đi bát, 
con có dâng một đôi dép đến vị Tỳ khưu. Do năng 
lực phước thiện bố thí dép ấy, cho quả được tái 
sanh lên cõi Tam thập tam thiên, trong lâu đải xinh 
đẹp, có thiên nữ hấu hạ, hưởng sự an lạc nhự thể 
này. 
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Tích Bố Thí Hoa 


Thời kỳ Đức Phật Sikhi“” xuất hiện trên thế 
gian, một người bán hoa lài, đem hoa từ rừng ra, 
giữa đường gặp Đức Phật Sikhi ngự đi khất thực, 
người ây phát sanh đức tin trong sạch, để giỏ hoa 
xuống đảnh lễ Đức Phật rồi cúng dường Đức Phật 
một năm hoa lải. 


Đức Phật muốn làm cho người bán hoa phát 
sanh đức tin, nên hóa phép thần thông ghép những 
đóa hoa thành lọng che trên đầu Ngài, cho đến khi 
ngự trở về chùa mới biến mắt. Người bán hoa nhìn 
thấy vô cùng ngạc nhiên, vô cùng hoan hỉ. Đến khi 
hết tuôi thọ, do phước thiện bồ thí cho quả được tái 
sanh lên cõi Tam thập tam thiên. Do năng lực 
phước thiện bố thí hoa ấy, chỉ cho quả tái sanh cõi 
trời, cõi người suốt 31 đại kiếp trái đất, không hề bị 
sa đọa trong 4 cõi ác giới. 

Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu thân của người bán hoa, cũng do năng lực 
phước thiện bố thí hoa ấy cho quả tái sanh làm 
người, gặp Đức Phật Gotama xin phép xuất gia trở 
thành Tỳ khưu, hành thiền tuệ chứng đắc đến A-ra- 
hán Thánh Quả. 


' Thời kỳ Đức Phật Sikhi cách trái đất chúng ta 31 đại kiếp 
trái đât. 
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Tích Bố Thí 4 Quả Xoài 

Trong bộ Vimanavatthu, tích Phaladayaka- 
vimäana được tóm lược như sau: 

Một người làm vườn xoài của Đức vua 
Bimbisãara, một hôm, Đức vua truyên gọi người 
làm vườn xoài đên và phán răng: 

- Này ngươi, Tỉ râm muốn thưởng thức xoài; 


ngươi có thể làm cách nào để có xoài, đem đến 
dâng Trâm được hay không? 


- Tâu bệ hạ! Lúc này không phải mùa xoài, xin 
bệ hạ rắng đợi một thời gian ngăn, hạ thân sẽ cố 
găng làm cho cây xoài ra quả sớm. 


Đức vua ưng thuận, người làm vườn xoài chọn 
một cây xoải rồi chăm sóc đặc biệt, làm cho cây 
xoài ra bông, kết trái chín được 4 quả. Người ấy 
đem đến dâng Đức vua, trên đường đi, nhìn thấy 
Ngài Đại Đức Mahamoggallãna đang đi khất thực, 
liền nghĩ rằng: “Những quả xoài này trái mùa rất 
ngon, ta nên làm phước bố thí để bát đến Ngài Đại 
Đức Mahamogsalliana, dâu Đức vua có giết ta 
hoặc đuổi ta ra khỏi nước, ta cũng chấp nhận. Nếu 
ta đem 4 quả xoài này đến dâng cho Đức vua, thì 
ta chỉ được bông lộc trong kiếp hiện tại mà thôi; 
còn như ta làm phước thiện bố thí dâng 4 quả xoài 
này đến Ngài Đại Đức, thì ta không những được 
quả bảu ở kiếp hiện tại mà còn vô lượng kiếp vị lai 
nữa ”. 
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Nghĩ vậy, người ấy đem 4 quả xoài đến cung 
kính làm phước đề bát dâng đên Ngài Đại Đức. Khi 
dâng xong, tâm cảm thây vô cùng hoan hỉ, đi đên 
hâu Đức vua tâu rõ mọi việc rồi xin chỊu tội. 

Nghe tâu xong, Đức vua truyền lệnh cho một 
vị quan điêu tra xem chuyện này thực hư như thê 
nào, rôi về trình Đức vua. 

Ngài Đại Đức Mahamogøsallana đem 4 quả xoài 
kính dâng đên Đức Phật, Đức Phật độ I quả, còn 3 
quả, Ngải ban phát cho Ngài Đại Đức SãrIputta, 
Ngài Mahamogsallana, Ngài Mahakassapa mỗi 
Ngài l quả. 

VỊ quan trở về tâu Đức vua biết sự việc Ấy, 
nghe vậy, Đức vua vô cùng hoan hỉ nghĩ răng: 
Người làm vườn là bậc Thiện trí, dám hy sinh sanh 
mạng đê mưu câu phước thiện thanh cao. 

Đức vua ban thưởng cho người làm vườn một 
làng để thu thuế, vàng, bạc, vải, đồ đạc... và Đức 
vua yêu cầu rằng: “Nhà ngươi có cơ hội tốt làm 
phước thiện bố thí 4 quả xoài đến Ngài Đại Đức, 
vậy nhà ngươi hãy chia phán phước thiện ây đên 
cho Trám với ”. 

Người làm vườn xoài tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ! Kính xin bệ hạ hoan hỉ phần phước 
thiện áy. 

Về sau, người làm vườn xoài ấy chết, do năng 
lực phước thiện bô thí ây cho quả tái sanh làm thiên 
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nam cõi Tam thập tam thiên trong lâu đài bằng 
vàng cao l6 do tuần, có 700 phòng lớn, cột bằng 
ngọc quý, những đỗ trang trí quý giàu; là một thiên 
nam có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời khắp 
mọi phương, có rất nhiều thiên nữ hầu hạ, hưởng 
mọi sự an lạc trong cõi trời. 


Đó là quả báu của phước thiện bố thí 4 quả 
xoài đên Ngài Đại Đức Mahamogsallãna. 


Tích Bố Thí Cơm Cháy 


Trong bộ Vimanavatthu, tích Acämadäyikä- 
vimana được tóm lược như sau: 


Một bà già nghèo khô ăn mày, sống nhờ đằng 
sau hiên nhà người khác, người ta nhìn thấy. bà 
đáng thương nên thường cho cơm, cháo và miếng 
cơm cháy... để bà sống qua ngày. 


Một hôm, Ngài Đại Đức Mahakassapa vừa xả 
diệt thọ tưởng định, quán xét nên đi khất thực đề tế 
độ người nào. Ngài nhìn thấy một bà già nghèo 
khô, gần chết, nếu bà chết có thê sa đọa địa ngục. 
Ngài nghĩ nên đi khất thực tế độ bà, để cứu vớt bà 
tránh khỏi bị sa đọa địa ngục, do nhờ phước thiện 
bố thí miếng cơm cháy, còn cho quả tái sanh lên 
cõi Hóa lạc thiên. 

Xét thấy như vậy, vào buổi sáng, Ngài mặc y 
mang bát đi đến chỗ ở của bà. Trong khi đó Vua 
trời Sakka biến hóa thành người già đem vật thực 
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đến để bát dâng cho Ngài, Ngài biết người già đó là 
Vua trời Sakka, nên bảo rằng: 

- Này Đức vua trời, ông không nên giành phước 
báu của người nghèo khổ. 

Ngài không chịu dỡ bát, vẫn đứng yên trước bà 
già nghèo khổ kia. Bà nghĩ rằng: “Ngài Đại Đức là 
bậc có giới đức lớn, được phần đông tôn kính, 
phận ta nghèo khô không có gì quý giá để làm 
phước thiện bố thi đến Ngài, ta chỉ có nước cơm và 
miếng cơm cháy không ngon lành gì cả. Vả lại, còn 
đựng trong một đồ dùng không sạch sẽ, ta nào dám 
làm phước bố thi để bát đến Ngài được”. Nên bà 
bạch rằng: 

- Kính xin Ngài đi nơi khác. Bạch Ngài. 

Ngài vẫn đứng yên không đi nơi khác, những 
người khác đem vật thực đến để bát dâng cúng, 
Ngài vẫn không dỡ nắp bát để nhận. Bà già nghĩ 
rằng: “Chắc chắn Ngài Đại Đức đứng đây để tế độ 
ta. Bà phát sanh đức tin trong sạch muốn làm 
phước thiện bố thí. Bà đem miếng cơm cháy đến, 
Ngài liền dỡ nắp bát, bà để vào trong bát cúng 
dường Ngài một cách tôn kính ”. 


Ngài Đại Đức tỏ vẻ muốn thọ thực, để cho bà 
thấy, càng phát sanh đức tin trong sạch, hoan hỉ 
trong việc phước thiện bố thí của bà. Mọi người 
hiểu ý, trải chỗ ngôi, Ngài ngồi thọ thực miếng 
cơm cháy ấy. Uống nước xong, Ngài thuyết pháp, 
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làm cho bà già hoan hỉ trong phước thiện bố thí của 
mình và cho bà biết được rằng; bà đã từng là thân 
mẫu của Ngài trong tiền kiếp. Bà càng có đức tin 
trong sạch nơi Ngài Đại Đức và vô cùng hoan hỉ 
phước thiện bồ thí đã làm. Về sau, bà chết, do năng 
lực phước thiện bố thí cho quả, được tái sanh làm 
thiên nam cõi Hóa lạc thiên (cối thứ năm trong 6 
cối trời dục giới) có nhiều oai lực, hưởng mọi sự 
an lạc trong cõi trời ấy. 


Tích Dâng Vật Thực Đến Đức Phật 


Trong bộ Vimanavatthu, tích Bhikkhadaytkä- 
vimaäana được tóm lược như sau: 


Vào canh chót đêm, Đức Phật nhập đại bi định, 
khi xả định quán xét chúng sinh nên tế độ, Ngài 
nhìn thấy một người đàn bà sắp hết tuổi thọ, sau 
khi chết, do ác nghiệp của bà đã tạo sẽ bị sa vào địa 
ngục. Đức Phật muốn tế độ bà tránh khỏi cảnh địa 
ngục, được tái sanh cõi trời. 

Sáng hôm Ấy, Đức Phật một mình mặc y mang 
bát ngự đến kinh thành Uttaramadhura để tế độ 
người đàn bà ấy. Người đàn bà nấu cơm xong, lấy 
hũ đi lẫy nước, trên đường về nhà gặp Đức Phật, 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã thọ nhận 
vật thực được hay chưa? Bạch Ngài. 


- Chắc sẽ được. — Đức Phật đáp. 
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Người đàn bà biết Đức Phật chưa được vật 
thực, nên kính thỉnh Đức Phật đến nhà bà để dâng 
cúng, Đức Phật làm thinh nhận lời thỉnh mời của 
bà. Bà vô cùng hoan hỉ đi về nhà trước, sửa soạn 
trải chỗ ngồi chờ tiếp đón Đức Phật vào nhà, ngồi 
chỗ cao quý, chính tự tay bà dâng cúng những vật 
thực. Đức Phật thọ thực xong, thuyết pháp để cho 
bà hoan hỉ phước thiện bố thí của mình. 


Sau đó 2 — 3 ngày bà chết, do năng lực phước 
thiện bố thí vật thực cho quả, được tái sanh làm 
thiên nữ trong lâu đài xinh đẹp, có ngàn thiên nữ 
hầu hạ, hưởng sự an lạc trong cõi trời. 


Tích Bố Thí Bánh 


Trong bộ Vimanavatthu, tích Ulãravimana 
được tóm lược như sau: 


Cô gái sanh trưởng trong gia đình thường hộ 
độ Ngài Đại Đức Mahamoggalläna, cô có đức tin 
nơi Tam bảo, hoan hỉ trong việc bồ thí, khi lớn lên 
cô có chồng, làm dâu trong gia đình ngoại đạo tà 
kiến. 

Một hôm, Ngài Đại Đức Mahamogsallana đi 
khất thực trong thành Rãjagaha, đang đứng trước 
cửa nhà chồng, cô nhìn thấy liền thỉnh vào nhà, 
đảnh lễ Ngài xong, khi ấy mẹ chồng không có ở 
nhà, cô tự xem là con dâu trong nhà, cô mới dám 
lấy cái bánh mà mẹ chồng để trong tủ đồ ăn, đem 
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làm phước thiện bố thí để bát đến Ngài Đại Đức 
Mahamoggallana. Cô nghĩ răng, khi mẹ chông trở 
vê, cô sẽ thưa lại, chắc mẹ chông hoan hỉ lăm. 


Ngài Đại Đức thuyết pháp, làm cho cô hoan hỉ 
phước thiện bô thí rôi đi ra. 


Khi mẹ chông trở về, cô thưa lại với bà răng: 


- Thưa mẹ, con đã lấy cái bánh mẹ để trong tủ 
đem làm phước để bát đến Ngài Đại Đức 
Mahãmogsallãna rồi, xin mẹ hoan hỉ phần phước 
thiện bố thí này. 

Mẹ chồng nghe như vậy, không hoan hi, lại 
còn tức giận măng chửi nàng dâu thậm tệ rằng: 74¡ 
sao đem bánh cho Sa môn! 

Vì tức giận quá, không còn biết tội lỗi nữa, bà 
mẹ chồng cầm cái chầy đâm tiêu đánh nàng dâu 
trọng thương, 2 — 3 ngày sau cô chết. Cô dâu vốn là 
người có đức tin nơi Tam bảo, có thiện tâm hoan hỉ 
trong sự bố thí, nhất là phước thiện bố thí đề bát cái 
bánh cúng dường đến Ngài Đại Đức Mahãmog- 
gallãna hiện rõ trong khi sắp chết. Cho nên, sau khi 
chết, do năng lực phước thiện ây cho quả, được tái 
sanh làm một thiên nữ có nhiều oai lực cõi Tam 
thập tam thiên, trong lâu đài bằng vàng nguy nga 
tráng lệ, có nhiều thiên nữ hầu hạ đờn ca múa hát, 
hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời. 
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Tích Một Lần Đề Bát 


Trong bộ TherTapadana, tích Ekapindapäti- 
katherT được tóm lược như sau: 


Tiền thân của Đại Đức Tỳ khưu ni Ekapinda- 
pãtikatherT là Hoàng hậu của Đức vua Bandhumäã 
vào thời Đức Phật Vipassï xuất hiện trên thế gian, 
trong thời đại con người có tuổi thọ khoảng 80.000 
năm, cách kiếp trái đất này 91 đại kiếp trái đất. Một 
hôm, có nguyện vọng muốn để bát, bà Hoàng hậu 
đến tâu lên Đức vua rằng: 


- Tâm hoàng thượng! Thân thiếp có nguyện 
vọng muốn để bát một vị Tỳ khưu, kinh xin hoàng 
thượng cho phép thỉnh một vị Tỳ khưu về cung để 
thân thiếp làm phước bồ thí cúng dường vật thực. 


Đức vua chuân tâu xong, truyên vị quan thỉnh 
một vị Tỳ khưu vào cung. 


Hoàng hậu có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, 
vô cùng hoan hỉ cung kính lễ bái vị Tỳ khưu xong, 
tự tay mình để những vật thực vào bát cúng dường 
vị Tỳ khưu. VỊ Tỳ khưu nhận vật thực xong, phúc 
chúc Hoàng hậu rồi đi ra. 


Với tác ý thiện tâm hoan hỉ đầy đủ 3 giai đoạn: 
Trước khi làm phước thiện bố thí, đang khi làm 
phước thiện bố thí và sau khi đã làm xong phước 
thiện bồ thí; dầu chỉ một lần để bát cúng đường đến 
vị Tỳ khưu ấy, nhưng Hoàng hậu vô cùng hoan hỉ 
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phước thiện bố thí, thường niệm tưởng đến phước 
thiện bố thí (cãgãnwssari). Hoàng hậu đến khi hết 
tuổi thọ (chế£), do năng lực phước thiện bố thí để 
bát cúng dường một lần đến vị Tỳ khưu ấy, cho 
quả tái sanh làm thiên nữ cõi Tam thập tam thiên; 
suốt 30 kiếp làm Hoàng hậu của Đức vua trời 
Sakka cõi Tam thập tam thiên; khi tái sanh cõi 
người, làm Chánh cung Hoàng hậu của Đức 
Chuyên luân thánh vương 20 kiếp; suốt 91 đại kiếp 
trái đất không hề sa đọa 4 cõi ác giới (địa ngục, 
qfula, ngạ quỷ, súc sinh) chỉ tái sanh cõi thiện giới: 
CÕI trời và cõi người mà thôi. 

Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, do thiện nghiệp ấy cho quả được tái sanh 
làm Công chúa Mittã dòng Sakya, ở kinh thành 
Kapilavatthu. Khi Đức Phật ngự trở về thuyết pháp 
tế độ hoàng tộc Sakya, Công chúa nghe pháp, thọ 
Tam quy và thọ trì bát giới, đến khi bà Gotam từ 
bỏ cung điện đi xuất gia trở thành Tỳ khưu ni cùng 
với 500 cô gái dòng Sakya, trong đó có Công chúa 
Mittä. Sau khi trở thành Tỳ khưu ni, tỉnh tấn tiến 
hành thiền tuệ, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo 
- Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh 
Đạo — A-ra-hán Thánh Quả trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, đến khi tịch điệt Niết Bàn chấm dứt khổ tử 
sanh luân hồi trong tam giới. 
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Những quả phước thiện bắt nguồn từ phước 
thiện bố thí để bát cúng dường một lần đến một vị 
Tỳ khưu, do đó, có tên là Ekapinnapatikatherr: v/ 
Đại Đức Tỳ khưu ni một lần để bát. 


Tích Bố Thí Nước 


Trong bộ Apadana tích Ngài Đại Đức Tỳ khưu 
ni UdakadäyIkatherT tóm lược như sau: 


Thời kỳ Đức Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế 
gian, tiền thân Ngài Đại Đức Tỳ khưu ni Udaka- 
dãyikãtherl, là người đàn bà nghèo, sống bằng nghề 
đội nước dùng đến các nhà phú hộ, nhà các vị 
quan, nhà giàu có... khi nhìn thấy những người giàu 
có làm phước thiện bố thí đến chư Tỳ khưu Tăng, 
bà suy xét rằng: “Người ta có nhiều của cải, họ 
muôn làm mọi phước thiện bồ thí thật dễ dàng, còn 
ta nghèo khô thiểu thốn, không có vật gì đáng để 
làm phước thiện bố thí được cả; kiếp này ta đã 
nghèo khổ, ta không bỗ thí, kiếp sau ta lại càng 
nghèo khổ hơn nữa; tốt hơn, ta nên đội nước để 
làm phước thiện bố thí vậy ”. 


Bà suy xét như vậy, từ đó về sau, hằng ngày bà 
làm phước thiện bố thí nước đến chư Tỳ khưu 
Tăng để uông, để dùng. Trong chùa, chỗ nào có đồ 
đựng nước uống, bà đồ đầy nước uống, chỗ nảo 
đựng nước dùng, bà đỗ đầy nước dùng, vì thế chư 
Tỳ khưu Tăng được đầy đủ nước uống, nước dùng. 
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Sau khi bà chết, do phước thiện bố thí nước cho 
quả tái sanh cõi thiện giới: Cối frời và cối người 
hưởng được mọi sự an lạc 

Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu thân người đàn bà ấy, do phước thiện 
cho quả tái sanh làm người, đến hầu Đức Phật nghe 
pháp, xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành Tỳ 
khưu mi. Sau khi trở thành Tỳ khưu ni không lâu, 
bà tiến hành thiền tuệ, chứng đắc từ Nhập Lưu 
Thánh Đạo —- Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra- 
hán Thánh Đạo — A-ra-hán Thánh Quả trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, khi hết tuổi thọ tịch diệt Niết 
Bàn, chấm dứt khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Bồ thí nước có 7 quả báu: 

1- Được nhiễu kiếp làm vua trời. 

2- Được nhiều kiếp làm Đức chuyển luân thánh 
VƯƠNG. 

3- Tránh khỏi sa vào 4 cối ác giới: địa ngục, 
afula, ngạ quỷ, súc sinh. 

4- Ở nơi nào, nơi Ấy có nước đây đủ. 

5- Ít bệnh hoạn ốm đau, có sắc thân xinh đẹp. 

6- Dầu mùa năng hoặc mùa lạnh, khi cầu mưa, 
thì có mwa ngaÿ. 

7- Diệt được phiên não ô nhiễm. 


Đó là 7 quả báu của phước thiện bố thí nước. 
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Nhân Và Quả Tương Xứng 


Quả tuỳ thuộc vào nhân. Nhân thế nảo, quả thế 
ấy; nghĩa là nhân tốt thì cho quả tốt, nhân xấu thì 
cho quả xấu, lâu hay mau tuỳ theo năng lực của 
nghiệp ấy. 


Như trong bài kinh Manäpadäyïsutta”” tóm 
lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại giảng 
đường Kutãgãra trong khu rừng lớn gần xứ Vesäli. 
Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn mặc y, mang bát ngự 
đi khất thực, vào biệt thự của ông cư sĩ Ugga, 
người dân thành Vesäli, ngồi trên toạ cụ cao quý. 
Khi ấy ông cư sĩ Ugga đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
ngồi nơi hợp lẽ, bèn bạch với Đức Thế Tôn răng: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã từng nghe từ 
kim ngôn của Ngài rằng: “Người nào bồ thí vật hài 
lòng, thường được vật hải lòng ”. 

Như vậy, món ăn tên Sãlapupphaka!? thơm 
ngon như hoa sãla làm rất công phu, là món ăn mà 
con rất hài lòng ưa thích nhất; con đã kính dâng 
cúng đến Đức Thế Tôn, Ngài đã có lòng từ bi tế độ 
thọ nhận món ăn ẫy của con rồi. 





' Anguttaranikaya, Pañcakanipata, kinh Manäapadãyïsutta. 

? Sãlapupphaka: một món ăn làm bằng bột gạo sali trộn với 
các đô gia vị ngon lành, chiên bơ... là món ăn làm rất công 
phu, rất ngon có mùi thơm như hoa sãla. 
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- Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã từng nghe từ 
kim ngôn của Ngài rằng: “Người nào bồ thí vật hài 
lòng, thường được vật hải lòng ”. 

Như vậy, món thịt heo loại ngon? (sampanna- 
varasukaramamsa) nẫu rất công phu thật ngon 
lành, mà con rất hài lòng ưa thích nhất; con đã kính 
dâng cúng đến Đức Thê Tôn, Ngài đã có lòng từ bi 
tế độ thọ nhận món ăn ấy của con rồi. 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã từng 
nghe... “Người nào bô thí vật hài lòng, thường 
được vật hài lòng ”. 


Như vậy, món ăn NãJiyãsãka' là món rau trộn 
với bột gạo sãli chiên bơ rất thơm ngon, là món ăn 
mà con rất hài lòng ưa thích nhất, con đã kính dâng 
cúng đến Đức Thế Tôn, Ngài đã có lòng từ bi tế độ 
thọ nhận món ăn ây của con rồi. 

- Kính bạch Đức Tì hế Tôn, con đã từng 
nghe...: “Người nào bố thí vật hài lòng, thường 
được vật hài lòng ”. 


Như vậy, cơm nâu băng gạo SäÏI thượng hạng, 
cùng với các món đô ăn ngon lành, là món mà con 
hài lòng nhât, con đã kính dâng cúng đên Đức Thê 


' §ampannavarasukaramamsa: món thịt heo ngon nâu với 
các đô gia vị ngon lành, đê cât kỷ một năm sau mới dùng. 
*“ Naliyäsaka: món rau làm rât công phu, rât ngon lành. 
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Tôn, Ngài đã có lòng từ bi tế độ thọ lãnh món vật 
thực ây của con rôi. 


- Kính bạch Đức, Thế Tôn, con đã từng 
nghe... “Người nào bô thí vật hài lòng, thường 
được vật hài lòng ”. 


Như vậy, một chiếc giường làm bằng gỗ quý 
có 4 chân chạm trổ hình thú dữ với nghệ thuật tuyệt 
vời, lót trải tắm vải làm bằng lông cừu màu trăng, 
phủ một lớp vải có thêu những đoá hoa rất xinh 
đẹp, có gôi đầu, gối hai bên... là chiếc giường mà 
con rất hài lòng ưa thích nhất. Nhưng con biết rằng 
chiếc giường ây không thích hợp với Đức Thê Tôn. 
Con có chiếc giường khác làm ,bằng gỗ trầm 
hương”, giá 100 ngàn kahãpana”) cũng là một 
chiếc giường mà con rất hài lòng ưa thích nhất, con 
đã dâng cúng đến Đức Thế Tôn, Ngài đã có lòng từ 
bi tế độ thọ nhận chiếc giường ấy của con rồi. 


Sau khi ông cư sĩ Ugga bạch xong, Đức Phật 
thuyết bài kệ răng: 

- Người có đức tin tốt, bố thí vật hài lòng. 

Thường được vật hài lòng. Người bô thí y 
phục. 





! Chiếc giường bằng gỗ trầm hương, Đức Phật cho cưa từng 
mảnh nhỏ, ban cho tất cả chư Tỳ khưu tán thành bột làm 
thuốc nhỏ mắt. 

? Kahäpana: là thứ tiền vàng xứ Ấn thời xưa. 
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Vật thực, nước, chỗ ở, thuốc men, vật dụng khác. 

Với tâm rất hoan hí, đến bác có giới đực. 

Những vật bố thí rồi, là vật đã xả ly. 

Không nghĩ lấy trở lại. Người ấy có trí tuệ. 

Hiểu biết rõ ràng rằng, bậc Thánh A-ra-hán. 

Như phước điền cao thượng. Bồ thí vật khó thí. 

Gọi là vật hài lòng, thường được vật hài lòng. 

Thuyết bài kệ tế độ làm cho ông cư sĩ Ugga xứ 
Vesali vô cùng hoan hỉ xong, Đức Phật rời khỏi tư 
thất của ông trở về chùa. 

Sau đó thời gian không lâu, ông cư sĩ Ugga xứ 
Vesali qua đời, do phước thiện ây cho quả tái sanh 
lên cõi trời bậc cao trong nhóm chư thiên có tên 
Manomaya (hành tựu do tâm). 

Đức Thế Tôn ngự tại chùa Jetavana gần thành 
Sävatthi, khi ây, vào canh giữa đêm, vị thiên nam 
Ugga có hào quang sáng ngời hiện xuông ngôi 
chùa Jetavana, làm cho toản ngôi chùa sáng ngời, 
đên hâu đảnh lê Đức Thê Tôn xong, đứng một nơi 
hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn bèn hỏi rằng: 

- Này Ugga, những điều mong ước của con đã 
thành tựu rồi hay chưa? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, những điều mong 
ước của con đã được thành tựu rồi, bạch Ngài. 
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Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết bài kệ rằng: 
- Người thí vật hài lòng, với thiện tâm hoan hi. 
Thường được vật hài lòng. Người thí vật quý báu. 
Thường được vật quý báu. Người thí vật tốt lành. 
Thường được vật tốt lành. Người thí vật quJ nhất. 
Thường được vật quý nhất. Người thí vật quỷ báu. 
Tốt lành và quỷ nhất, tái sanh cảnh giới nào. 


Thường được sự sông lâu, sự hiện vinh, quyên lực. 


Ưu Thế Đặc Biệt Của Thí Chủ 


Ở trong đời này, người có phước thiện bồ thí 
luôn luôn có ưu thế hơn người không bố thí. 


Tìm hiểu bài kinh Sumanäsuttat” tóm lược như 
SaU: 


Sumana là Công chúa của Đức vua Pasenadi 
xứ Kosala. Cô Công chúa có một đoản nữ tuỳ tùng 
500 người đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, hàng Thanh Văn đệ 
tử của Đức Thế Tôn có 2 vị có đức tỉn, có giới, có 
trí tuệ đông đêu nhau. Song, một vị này có phước 
bồ thi và một vị kia không có phước bồ thí; cả hai 





! Añguttaranikäya, phần Pañcakanipäta, kinh Sumanäsutta. 
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vị ấy khi từ bỏ cõi đời này, do thiện nghiệp cho quả 
tải sanh làm chư thiên cùng một cối trời dục giới 
giông nhau. Vậy, có gì đặc biệt khác nhau giữa hai 
chự thiên áy hay không? Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này Sumanä, hai vị thiên nam ấy có sự khác 
biệt nhau là: 

Vị thiên nam vốn có phước bố thí có ưu thể hơn 
hãn vị thiên nam vốn không có phước bồ thí bởi 5 
điêu trong cối trời là: 

- Tuổi thọ sống lâu. 

- Sắc đẹp tuyệt vời. 

- An lạc tuyệt vời. 

- Danh tiếng, tuỳ tùng đông. 

- Quyên lực lớn trong cõi trời ấy. 

Này Sumanä, vị thiên nam có phước bồ thí đặc 
biệt hơn hẳn vị thiên nam không có phước bồ thí 
bởi 5 điễu trong cối trời ấy như vậy. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu hai vị thiên nam 
äy sau khi chết từ cõi trời, đêu tải sanh làm người. 
Cả hai người này cũng là loài người giông nhau. 
Vậy có gì đặc biệt khác nhau giữa hai người ây hay 
không? Bạch Ngài. 
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- Này Sumana, hai người này có sự khác biệt 
nhau là: người có phước bố thí có ưu thế hơn 
người không có phước bỗ thí bởi 5 pháp: sống lâu, 
sắc đẹp, an lạc, danh tiếng, tuỳ tùng đông và quyển 
lực lớn trong cối người. 


Này Sumanä, người có phước bồ thí tu thế hơn 
người không có phước bồ thí bởi 5 pháp như vậy. 


- Kính bạch Đức Tỉ hé Tôn, nếu cả hai người 
đêu xuất gia trở thành Tỳ khưu giông nhau. Vậy, có 
øì đặc biệt khác nhau giữa hai vị Tỳ khưu áy hay 
không? Bạch Ngài! 

- Này Sumana, hai vị Tỳ khưu này có sự khác 
biệt nhau, vị Tỳ khưu có phước Đô thí ưu thê hơn vị 
T) khưu không có phước bồ thí bởi 5 pháp là: 

Tỳ khưu có phước bố thí, 

- Nếu cân y, thì có được nhiễu y; không cần y 
cũng có được íI ÿ. 

- Nếu cần vật thực, thì có được nhiêu vật thực; 
không cân vật thực cũng có được ï1 vật thực. 

- Nếu cân chỗ ở, thì có được chỗ ở to lớn; 
không cân chó ở cũng có được chỗ ở vừa. 

- Nếu cân thuốc trị bệnh, thì có được nhiễu 
thuốc trị bệnh; không cân thuốc trị bệnh cũng có 
được 11 thuốc trị bệnh. 
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- Khi sống chung với những bạn động phạm 
hạnh nào, những người bạn ấy thường có thân, 
khẩu, ý đối xử tốt, đáng hài lòng nhiều hơn là đối 
xử xấu, không hài lòng; thường đem lại điễểu hài 
lòng nhiều hơn là điểu không hài lòng. 


Này Sumanä, vị Tỳ khưu có phước bố thí ưu 
thê hơn vị Tỳ khưu không có phước bô thí băng 
năm pháp như vậy. 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu hai vị đều 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán giống nhau. 
Vậy, có gì đặc biệt khác nhau giữa hai vị thánh - 
ra-hán hay không? Bạch Ngài. 


- Này Sumanä, Như Lai không nói đến có sự 
khác biệt giữa sự giải thoát (A-ra-hán Thánh Đạo) 
của người này, với sự giải thoát (A-ra-hán Thánh 
Đạo) của người kia. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, thật là điều phi 
thường! 

Kinh bạch Đức Thể Tôn, thật là điều chưa từng 
được nghe như vậy bao giờ! 


Kính bạch Đức Tì hế Tôn, như vậy, nên làm 
phước thiện bố thí, nên làm mọi phước thiện, bởi vì 
phước thiện này làm duyên hồ trợ sau khi tải sanh 
cõi trời, cỗi người, hay ngay sau khi xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. 
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- Đúng như vậy Sumana! Nên làm phước thiện 
bố thí, nên làm mọi phước thiện, bởi vì phước thiện 
này làm duyên hỗ trợ sau khi tái sanh cõi trời, cỗi 
người, hay ngay sau khi xuất gia trở thành Tỳ 
khưu. 


Bồ Thí Có Quả Báu Vô Lượng 


Bồ thí để có được quả báu vô lượng, sự bố thí 
ây phải hợp đủ 6 pháp. Thí chủ hợp đủ 3 pháp và 
người thọ thí hợp đủ 3 pháp, gôm đủ 6 pháp, chắc 
chăn quả báu vô lượng, đáng hài lòng hoan hì. 

A- Đối với người thí chủ hợp đủ 3 pháp là: 

I- Trước khi bố thí, thí chủ có tác ý thiện tâm 
trong sạch và hoan hi. 

2- Đang khi bồ thí, thí chủ có tác ý thiện tâm, 
có đức tin trong sạch, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
có trí tuệ hiệu biệt rõ nghiệp là của riêng mình. 

3- Sau khi bố thí xong, thí chủ có tác ý thiện 
tâm trong sạch, có thiện tâm hoan hỉ phước thiện 
bô thí đã tạo xong; môi khi nghĩ đên phước bô thí 
ây, thí chủ phát sanh thiện tâm trong sạch và hoan 
hỉ, không đê ác tâm nảo phát sanh xen lân làm cho 
tâm ô nhiễm. 
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B- Đối với người thọ thí hợp đủ 3 pháp là: 

I1- Người thọ thí là bậc Thánh không còn tham 
ái (hoặc hành giả tiên hành thiên tuệ côt đê diệt tận 
tâm tham ái). 

2- Người thọ thí là bậc Thánh không còn sân 
hận (hoặc hành giả đang tiên hành thiên tuệ côt đê 
diệt tận tâm sân hận). 


3- Người thọ thí là bậc Thánh không còn tâm sĩ 
mê (hoặc hành giả đang tiễn hành thiền tuệ cốt để 
diệt tận tâm s1 mê). 

Phước bố thí hợp đầy đủ 6 chi pháp như vậy, 
thì chắc chắn quả báu của phước bố thí vô lượng, 
sự an lạc vô lượng, tái sanh cảnh giới nào cũng 
được sự sống lâu, sắc đẹp, an lạc, sức mạnh, trí tuệ 
tuyệt vời trong cảnh giới ấy. 
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Tích người nghèo khó 


Tích người nghèo khó Mahãduggata'” tóm 
lược như sau: 


Vào thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên 
thế gian, Đức Phật cùng với 20 ngàn bậc Thánh A- 
ra-hán ngự đến thành BãrãnasI. Một hôm, sau khi 
độ vật thực xong, Đức Phật thuyết pháp dạy rằng: 


Này chư cận sự nam — nữ, trong đời này: 


- Có số người tự mình làm phước bố thí, mà 
không động viên khuyến khích người khác cùng 
làm phước bó thí, người ấy sanh nơi nào cũng có 
được nhiều của cải đầy đủ, nhưng không có bạn bè, 
thuộc hạ thân thiết. 


- Có số người động viên khuyến khích người 
khác làm phước bố thí, còn mình thì không chịu 
đem của cải làm phước bồ thí, người ấy sanh nơi 
nào cũng có nhiều bạn bè, thuộc hạ thân thiết, 
nhưng không có nhiều của cải. 

- Có số người tự mình không làm phước bồ thí, 
cũng không động viên khuyến khích người khác 
làm phước bố thí, người ấy sanh nơi nào cũng 





' Bộ Chú giải Dhammapadatthakathä, tích Pannitasãmanera- 
vatthu. 
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không có của cải, nghèo khổ và cũng không có bạn 
bè, thuộc hạ thân thiệt. 


- Có số người tự mình làm phước bố thí, lại 
còn động viên khuyến khích người khác cũng làm 
phước bố thí, người ấy sanh nơi nào cũng có được 
của cải đầy đủ, giàu sang phú quý và còn có nhiều 
bạn bè, thuộc hạ thân thiết, sống an lạc hạnh phúc... 


Một người cận sự nam có trí tuệ ngôi nghe 
pháp, suy tư răng: “7a muốn có được nhiễu của cải 
và được nhiêu bạn bè, thuộc hạ thân thiết ”. 


Người ấy đảnh lễ Đức Phật bạch rằng: 


- Kinh bạch Đức TÌ hế T: ôn, ngày mai con kính 
thỉnh Đức Thê Tôn cùng tát cá 20.000 chư Đại 
Đức Tăng, đê làm phước bồ thí vật thực. 


Đức Phật làm thinh nhận lời, ông trở về đi thông 
báo cho toàn thể dân chúng trong thành biết rằng 
ngày mai ông sẽ làm phước bồ thí đến Đức Phật cùng 
tất cả 20.000 chư Đại Đức Tăng, ai có khả năng làm 
phước bố thí đến bao nhiêu vị, xin ghi danh. Có gia 
đình đăng ký 10 vị, 20 vị, 100 vị... v.v 


_ Khi gặp cậu Mahaduggata là người nghèo khó 
nhât trong thành, ông động viên khuyên khích răng: 


- Này cậu Mlahadugsdata, ngày mai, tôi có thỉnh 
Đức Phật cùng 20.000 Đại Đức Tăng để làm phước 
bồ thí, cậu có khả năng làm phước bố thí được bao 
nhiêu vị? 
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- Thưa ông, gia đình con nghèo khó, vợ chẳng 
con đi làm thuê, làm được ngày nào ăn ngày ấy 
còn không đủ nữa, thì lấy gì mà làm phước bố thí 
thưa ông? 


- Này cậu Mahaduggafta, trong thành này, 
những người giàu sang phú quỷ, có nhiễu của cải, 
có quyền cao chức trọng... là do nhờ quả của 
phước thiện bố thí. Còn gia đình cậu, ngày qua 
ngày làm thuê mà không đủ ăn, đó là do không làm 
phước bồ thí, cậu có hiểu biết rõ như vậy không? 


- Thưa ông, con hiệu rồi, xin ông cho gia đình 
con một vị Đại Đức Tăng, đề cho gia đình con làm 
phước bồ thí ngày mai. 


Ông cận sự nam hoan hỉ chấp thuận cho gia 
đình cậu Mahaduggata thỉnh một vị Đại Đức Tăng, 
để làm phước bồ thí vào ngày mai, nhưng ông quên 
ghi vào danh sách, tiếp tục đi động viên khuyến 
khích người khác nhận đủ 20.000 vị Đại Đức Tăng. 


Sau khi được ông cận sự nam cho lãnh một vị 
Đại Đức để làm phước bố thí vào ngày mai, cậu 
Mahãduggata vô cùng hoan hi, trở về báo tin cho 
người vợ hay biết, người vợ cũng vô cùng hoan hi, 
bàn tính nhau làm thuê kiếm gạo, đồ ăn về để ngày 
mai làm phước bố thí đến một vị Đại Đức. 

Mahadugsata đi tìm việc làm, ông phú hộ nhìn 


thấy cậu gọi lại thuê chẻ đồng củi, để ngày mai nấu 
đồ ăn dâng cúng đến chư Đại Đức Tăng, cậu vô 
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cùng hoan hỉ, lẫy búa chẻ một lát là xong ngay, ông 
phú hộ ngạc nhiên hỏi: 


- Này Mahadugsodafta, sao hôm nay cậu làm việc 
siêng năng và nhanh nhẹn đến thê? 

- Thưa ông, ngày mai gia đình con có làm 
phước bỏ thí đên một vị Đại Đức, nên con cảm 
tháy hoan hỉ, sung sướng làm việc không biệt mệt. 

Ông phú hộ ca tụng cậu, làm một việc khó làm. 
Ong trả công cho 4 ô gạo säli (loại gạo ngon). 

Về phân vợ của cậu đi giúp việc nhà bêp cho 
bà phú hộ, cô rât hân hoan làm công việc nhà bêp 
sạch sẽ gọn gàng, nhanh nhẹn, làm cho bà phú hộ 
hài lòng lại vừa ngạc nhiên hỏi. 

- Nây con, sao hôm nay COH CÓ VẺ VHỈ SƯỚNG, 
làm việc giỏi quá vậy? 

- Thưa bà, ngày mai gia đình con có làm 
phước bỏ thí đên một vị Đại Đức, nên con cảm 
tháy sung sướng làm việc đề được những món gia 
vị làm đồ ăn ngày mái. 

Nghe nói vậy, bà phú hộ ca tụng làm một việc 
khó làm! Bà trả công băng bơ, dâu, đô dùng.... 

Vợ chông Mahadugsata vô cùng hoan hỉ được 
gạo ngon, dâu bơ, đô dùng đê làm phước bô thí vào 
hôm sau. 

Sáng sớm hôm sau, người vợ thưa với chỗng, 
sáng nay anh đi kiêm một ít rau về nầu một bát canh. 
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Mahadugsata đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa ca hát, đi 
ngang bên ghe chài; đêm hôm trước, người dân 
chải băt được nhiêu cá vừa cập bên, nghe tiêng ca 
hát của Mahaduggata bèn gọi: 

- Này Mahadugsatfa cậu đi đâu đó? Sao hôm 
nay vui sướng quả vậy? Hãy xuống đáy giúp tôi 
đem cả bán, rồi tôi sẽ cho f† con cá. 

- Này bạn, hôm nay gia đình tôi có làm phước 
bồ thí đến một vị Đại Đức, tôi vui sướng đi tìm rau 
về nâu canh, may quả, có được cá lại càng IỐI. 

Mahãduggata hăng hái đem cá bán, hôm ấy dân 
chúng trong thành mua cá làm đô ăn đê làm phước 
bô thí cúng dường đên chư Đại Đức Tăng, nên 
phân cá bán không còn con nảo cả. Cậu nóng lòng 
muôn vê nhà cho kịp làm phước bô thí, bèn hỏi 
người chủ thuyên: 

- Này bạn, phân cá của tôi đâu? 

- Bạn đừng lo, tôi còn một phần cá đặc biệt cất 
dưới ghe, đê tôi lây cho bạn. 

Người chủ đem cho Mahãduggata 4 con cá 
hôi (Rohiramaccha). Cậu vội vàng đem về nhà. 

Canh chót đêm ấy, Đức Thế Tôn nhập đại bi 
định, khi xả định quán xét chúng sinh nào có duyên 
lành nên tê độ; Đức Phật nhìn thây Mahadugsata là 
người có đức tin trong sạch, nhận lãnh một vị Đại 
Đức đê làm phước bô thí, nhưng người cận sự nam 
quên ghi vào danh sách, đên khi Mahãduggata gặp 
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người cận sự nam xin nhận lãnh vị Đại Đức thỉnh 
vê nhà, thì không còn một vị Đại Đức nào cả. Vậy 
chính Như Lai sẽ tê độ Mahaduggata mà thôi. 


Vua trời Sakka cảm thấy chỗ ngôi phát nóng, 
quán xét thấy rõ hôm nay Mahãduggata sẽ làm 
phước bố thí cúng dường Đức Phật, nên hiện 
xuống giúp đỡ y để tạo phước thiện. Vua trời 
Sakka biến hóa thành một người đầu bếp tài giỎI 
đến xin giúp việc cho Mahãduggata không lấy tiền 
công, chỉ bỏ công làm phước thiện mà thôi. 
Mahaduggata đồng ý chấp thuận, xin mời vào nhà 
lo giúp việc nấu ăn, vua trời Sakka nâu cơm, các 
món ăn đều bỏ đồ ø1a vị CÕI trời, hương trời, Đức 
vua Sakka bảo rằng: 


- Này bạn, công việc nấu nướng để tôi lo, bạn 
đi thính vị Đại Đức về nhà cho kịp giờ. 


Mahãdugsata đi đến tìm người cận sự nam xin 
thỉnh một vị Đại Đức, mà ông đã động viên khuyến 
khích. Khi đến gặp ông, hởi ôi! Ông đã quên, nên 
không còn một vị Đại Đức nào cả, y thất vọng 
buồn tủi ôm mặt khóc; mọi người nhìn thấy y đáng 
thương và trách người cận sự nam ấy, người cận sự 
nam ây an ủi y và hướng dẫn y rằng: Còn Đức Phật 
ở trong cốc chưa mở cửa. Đức vua, các quan, phú 
hộ đang trông chờ Đức Phật mở cửa để thính bát 
của Ngài. Chư Phật thường tế độ những người 
nghèo khó, vậy nhà ngươi hãy vào xin Đức Phật tế 
độ. 
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Nghe nói vậy, đôi mắt của Mahaduggata sáng 
lên, niêm hy vọng phát sanh, y dũng cảm đến trước 
cửa cốc, đảnh lễ, đầu va chạm vào cửa, bạch rằng: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, trong thành này 
người nghèo khó hơn con không có, kính xin Ngài 
có lòng đại bỉ tê độ con, bạch Ngài. 


Đức Phật mở cửa trao bình bát trên tay y. Y 
được bình bát của Đức Phật mừng hơn được ngai 
vàng của Đức Chuyên luân thánh vương. Đức vua, 
các quan, phú hộ xin lại bình bát trên tay y hứa sẽ 
ban cho y nhiều tiền của, nhưng y không màng đến. 


Y kính thỉnh Đức Phật về đến nhà, Đức vua 
trời Sakka hóa thành người đầu bếp đã làm xong 
vật thực ngon lành, trải chỗ ngồi cao quý, thỉnh 
Đức Phật vào nhà. 


Khi Đức Phật bước vào, thì căn nhà cao hắn 
lên, nên Ngài không phải cúi khom người xuống, 
Ngài ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn. Còn Đức vua 
trời là người đầu bếp đã làm xong những món vật 
thực, liền bảo Mahãduggata đem những món vật 
thực dâng cúng đến Đức Phật. Mùi thơm của các 
món vật thực toả khắp cả kinh thành Baränasl. 
Trong khi đó, Đức vua cùng các quan, phú hộ đi 
theo sau Đức Phật đến nhà của Mahãduggata để 
biết xem y làm phước bố thí cũng dường Đức Phật 
băng những món vật thực gì, khi đến nơi ngửi được 
mùi thơm của những món vật thực, mà trong đời 
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chưa từng ngửi bao giờ. Đức vua trời Sakka đảnh 
lê Đức Phật. 

Độ vật thực xong, Đức Phật thuyết pháp tế độ 
gia đình Mahãdugsata, rồi Ngài ngự trở vê chùa, 
Mahãdugøgata ôm bát theo sau tiễn đưa Đức Phật. 


Đức vua trời Sakka hoan hỉ phước thiện bố thí 
xong, cũng trở về cung Tam thập tam thiên. 

Khi Mahäduggata trở về đứng trước cửa, nhìn 
thấy từ hư không mưa rơi 7 thứ báu vật xuống đầy 
nhà, người vợ dắt tay đứa con ra khỏi nhà, trong 
nhà đầy cả 7 thứ báu vật không còn chỗ nào trống. 


Y nghĩ rằng: “Đó là quả báu của phước thiện 
bồ thí của chúng ta ngày hôm nay”. Mahäduggata 
liền đến hầu Đức vua tâu rằng: 


- Táu Đức vua, nhà của tiện dân đây cả thất 
bảu, xin bệ hạ đem 1.000 chiếc xe đên nhà tiện dán 
chở tắt cả thát báu áy về cung điện. 

Đức vua truyền quân lính trong triều đình đem 
1.000 chiêc xe chở tât cả 7 thứ báu vật đem về chât 
thành đông trước sân rông. Đức vua truyên hỏi: 

- Trong thành này, người nào có của cải nhiễu 
nhự thê này không? 

- lâu Hoàng thượng, không một người nào có 
nhiễu của bảu nhự thể cả. - Tầt cả đêu tâu. 


Do đó, Đức vua tấn phong Mahaduggata địa vị 
đại phú hộ, rồi truyền rằng: Tốt cả của cải này là 
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quả bảu phước thiện bố thí của nhà ngươi, vậy nhà 
ngươi hãy nhận láy. 


Đức vua cấp đất đai, xây cất những căn nhà 
lớn, cấp nhiều gia nhân. Khi xây cất nhà xong, phú 
hộ Mahadugøgata thỉnh Đức Phật cùng chư Đại Đức 
Tăng làm phước đại bồ thí suốt 7 ngày và từ đó về 
sau y thường bồ thí, giữ giới, tạo mọi thiện pháp 
cho đến hết tuổi thọ, do năng lực mọi phước thiện 
ấy cho quả tái sanh lên cõi trời dục giới hưởng mọi 
sự an lạc. 


Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu thân của Mahãduggata, do năng lực 
phước thiện ấy cho quả tái sanh vào lòng con gái 
của gia đình phú hộ, là người hộ độ Ngài Đại Đức 
Sãriputta, khi sanh ra đời đặt tên là “Pangira ”. 

Lớn lên 7 tuôi, cậu bé Pandita xin mẹ cha cho 
phép xuất gia trở thành Sa dị Panmta với Ngài Đại 
Đức Sãriputta là thầy tế độ. 


Cha mẹ của Ngài đến chùa làm phước thiện bố 
thí vật thực đặc biệt có món cá hồi (Rohiia- 
maccha) đến Đức Phật cùng chư Đại Đức Tăng, SUỐt 
7 ngày. Qua đến ngày thứ 8, Sa di Pannita tiến hành 
thiền tuệ chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
từ Nhập Lưu Thánh Đạo — Nhập Lưu Thánh Quả cho 
đến A-ra-hán Thánh Đạo — A-ra-hán Thánh Quả 
cùng với Tứ tuệ phân tích, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, hoàn thành xong phận sự của Sa môn. 
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Ngài Đại Đức Sãriputta đi khất thực độ xong, 
còn đem một phần vật thực, trong đó có món cá hồi 
về cho Sa di Pannita, theo nguyện vọng của Sa di, 
người đệ tử có sắc thân bé nhỏ, song tâm là bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 


Làm phước bố thí đến Đức Phật với đức tin 
trong sạch, hoan hỉ trong phước thiện, quả báu của 
phước thiện bố thí ấy không chỉ ngay trong kiếp 
hiện tại giàu sang phú quý, những kiếp vị lai đầy 
đủ của cải thế gian, mà còn kiếp chót cũng có đầy 
đủ 9 pháp siêu tam giới đó là: 4 Thánh Đạo — 4 
Thánh Quả và Niết Bàn nữa. 


Tích Bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikä 


Bà Mallika là Chánh cung Hoàng hậu của Đức 
vua Pasenadi kosala, được Đức vua sủng ái nhất, 
bởi vì bà rất thông minh, có trí tuệ sáng suốt, biết 
hầu hạ, chiều chuộng khiến Đức vua hài lòng. 


Bồ thí cho quả báu ngay hiện tại 


Trước khi trở thành Chánh cung Hoàng hậu 
của Đức vua Pasenadi Kosala, bà vốn là một cô gái 
con của người bán hàng hoa nghèo nàn trong xứ 
Kosala. Một hôm, cô đi chợ mua một cái bánh, trên 
đường trở về, cô vừa đi vừa nghĩ rằng: “7z vảo 
chăm sóc vườn hoa rồi dùng cái bánh này”. Vừa 
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nghĩ xong, cô chợt nhìn thấy Đức Phật cùng chư 
Tỳ khưu Tăng từ xa đang trên đường vào kinh 
thành để khất thực, cô liền phát sinh đức tin trong 
sạch nơi Đức Phật, đến gần đảnh lễ Đức Phật rồi 
xin cúng dường cái bánh Ấy. Được Đức Phật thọ 
nhận xong, cô vô cùng hoan hỉ. Đức Phật tỏ vẻ 
muốn dùng ngay cái bánh â ấy nên Đại Đức Änanda 
trải toạ cụ để Ngài ngồi thọ thực. Thọ thực xong, 
Đức Phật mĩm cười. Đại Đức Ananda nhân đó bạch 
hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, cô gải vừa cúng 
dường cải bánh ấy sẽ có quả báu như thể nào? 
Bạch Ngài. 


- Này Ẩnanda, vừa rôi cô Mallikä là người đầu 
tiên cúng dường để bát đến Như Lai, ngay hôm 
nay, cô ấy sẽ trở thành Chánh cung Hoàng hậu của 
Đức vua Pasenadi Kosala. 


Hôm ấy, Đức vua Pasenadi Kosala đã đánh với 
Đức vua ÀJ ãtasattu2) và bị thua, nên một mình một 
ngựa bỏ chạy, ghé vào vườn hoa nghỉ chân, chờ 
hậu quân kéo đến rồi cùng ngự trở về kinh thành 
Savatthi. Khi ấy, cô Mallikã nhìn thấy Đức vua 
đang ngự trong vườn hoa của mình, cô liền đến hầu 
hạ Đức vua. Cô vốn là người rất thông minh, lại có 
cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt ngào dễ thương, nên 
vua rất hài lòng và có cảm tình với cô ngay. 





' Đức vua Ajãtasattu là cháu của Đức vua Pasenadi Kosala. 
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Khi cùng quan quân hôi cung, Đức vua cũng 
rước luôn cô vê cung điện rôi liên tân phong cô lên 
ngôi vị Chánh cung Hoàng hậu. 


Bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã là một cận 
sự nữ có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng, Tam Bảo, có trí tuệ sắc bén, đặc 
biệt có tài thuyết phục, nên đã khuyên can được 
Đức vua từ bỏ làm việc ác và trợ giúp Đức vua làm 
việc phước thiện. 


Khuyên can Đức vua 


Một đêm nọ, Đức vua Pasenadi Kosala nằm 
trăn trọc không ngủ được, chờ mau đến sáng. Vào 
canh giữa đêm, Đức vua nghe được 4 âm thanh: du 
- @g - Ha - sơ rùng rợn, làm cho Đức vua sợ hãi 
kinh hồn nghĩ rằng: “Liệu có sự nguy hiểm đến 
sinh mạng của ta hoặc sinh mạng Chánh cung 
Hoàng hậu của ta hay không? Hay có tai hoạ đến 
ngai vàng của ta? ”. 


Đức vua lo sợ không sao ngủ được chờ cho đên 
sáng. 


Khi vừa sáng, Đức vua truyện lệnh cho mời vị 
quân sư Bà la môn vào châu và phán hỏi: 


- Này quân sư, vào canh giữa đêm qua, Tì râm 
nghe 4 âm thanh rùng rợn đáng kinh sợ, Trâm Ìo sợ 
có sự nguy hiểm đến sinh mạng của Tì râm hoặc sinh 
mạng Chánh cung Hoàng hậu của Trâm hoặc có tai 
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hoạ đến ngai vàng của Trâm. Vì vậy, Trâm mới 
truyền lệnh cho mời khanh vào châu sớm thể này. 

Vị quân sư tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ, bốn âm thanh mà bệ hạ đã nghe là 
øì? 

- Này quân sư, Trâm nghe 4 âm thanh đó là: 
Du - sa - na - so, khanh hãy suy đoán xem những 
âm thanh ấy liệu sẽ có tai họa thể nào hay không? 

Ông Bà la môn quân sư sĩ mê, hoản toản mù tỊt, 
không biết những âm thanh ấy do từ đâu, cũng không 
biết có tai hoạ gì sẽ xảy ra hay không. Ông nghĩ: 
“Nếu ta tâu: 'kẻ hạ thân hoàn toàn không biết. Như 
vậy, thì ta sẽ là người vô dụng, sẽ mắt nhiễu lợi lộc 
của Vua ban”. Vì vậy, ông tâu dối rằng: 

- Tâu bệ hạ, đó là điễu báo hiệu chẳng lành. 

- Này quân sư, chẳng lành như thế nào? - Đức 
vua vội truyền hỏi. 

- Tâu bệ hạ, điều đó báo hiệu trước cho biết sẽ 
xảy ra điễu nguy hiểm đến sinh mạng của bệ hạ. 
- Ông quân sư tâu. 

Nghe như vậy, Đức vua kinh hoảng khiếp đảm 
truyền hỏi dồn: 

- Này quân sư, thế có cách nào để thoát khỏi 
tai họa ấy hay không? 

Thấy Đức vua lộ vẻ khiếp sợ, để trấn an, ông 
Bà la môn quân sư tâu rằng: 
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- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ chớ nên sợ hãi, hạ thần 
có cách bảy lê tê thân (yañnfa), đê cứu nguy sinh 
mạng của bệ hạ. 


Đức vua mong thoát nạn nên truyện hỏi: 


- Này quân sư, khanh cân những thứ gì để tê 
thán? 


Ông Bà la môn quân sư lại nghĩ: “Nếu fa fâu 
chỉ cân các thủ vật ăn thịt được, thì mọi người sẽ chỉ 
trích ta cô mưu toan nghĩ đến lợi lộc cho mình, mà 
làm hại những người khác, ta nên tâu cần có đủ các 
loài sinh vật”. Nghĩ vậy xong, ông bèn tâu rằng: 


-_ Tâu bệ hạ, để làm lễ tế thân cứu sinh mạng 
của bệ hạ, hạ thân cần có đủ 100 con voi, 100 con 
ngựa, 100 con bò đực, 100 con bò sữa, 100 con đề, 
100 con nai, T00 con heo, 100 con gà, 100 Bé trai, 
100 bé gái”... cắt cổ lấy máu để tế thân (yanñña). 


Đức vua nghĩ rằng: “Sinh mạng của ta là điều 
lôi w quan írọng”, nên vội chuẩn tấu, rồi truyền 
lệnh cho các quan trong triều rằng: 


- Các khanh hãy bắt đây đủ số lượng các loài 
ây đem nộp cho quán sư, đề làm lê tê thắn ngaÿ. 
Được lệnh của Đức vua, các quan liền phái 


quân lính đi bắt các loài ấy đem nộp nhiều hơn số 
chỉ định. 





! Theo bộ Dhammapadatthakathä, tích Aññatrapurisavatthu. Còn 
trong bộ Samyuttanikäya, Sagãthavagga mỗi loài 500 con. 
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Bà Chánh cung Hoàng hậu giải cứu các sinh mạng 


Thần dân thiên hạ khóc than thảm thiết đến 
cảnh mất con, mất cháu.... khi chúng bị bắt đem đi 
để cắt cổ lấy máu tế thần. Khi ấy, bà Chánh cung 
Hoàng hậu Mallikã nghe biết như vậy, bà liền đến 
hầu Đức vua bèn tâu rằng: 

- Tâu Hoàng thượng, do nhân duyên nào mà 
Hoàng thượng có gương mặt xanh xao, thán hình 
tiểu ty như thể này? 

Đức vua than thở rồi kê lễ rằng: 

- Này Mallikä, ái khanh không biết con rắn độc 
bò đến gân lỗ tai của Trâm hay sao? 

- Muôn tâu Hoàng thượng, thân thiếp không 
hay biết gì cả, xin Hoàng thượng truyền dạy cho 
thân thiếp được biết rõ. 

- Này Mallikä, canh giữa đêm qua, Trâm trăn 
trọc không ngủ được chờ cho mau đến sáng, Trâm 
nghe 4 âm thanh du - sa - na - so quá rùng rợn đến 
kinh hôn. Khi trời vừa sáng, Trâm đã truyền lệnh 
mời quân sư vào châu, tường thuật cho quân sư rõ 
để suy đoán. Quân sư tâu cho Trâm biết: “Đó là 
điềm báo hiệu trước cho biết sẽ xảy ra điều nguy 
hiểm đến sanh mạng của Trâm”. Quân sư đã tâu 
xin bắt các loài sinh vật cắt cô lấy máu tế thần, để 
cứu sinh mạng của Trâm. Trâm đã chuẩn tấu và đã 
truyền lệnh đây đủ các loài đến nộp cho quân sư 
chờ làm lễ tế thần. 
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Nghe xong, bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã 
bèn tâu răng: 


- Muôn tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng 
dùng cơm bằng thứ gạo tốt, những món ăn uống 
ngon lành nhất, trị vì xứ Kosala rộng lớn này, 
nhưng sao Hoàng thượng có thể mù quảng đến như 
thể, thiếu trí tuệ quản xét thực hư ra sao? 


Đức vua sửng sôt truyền hỏi. 


- Này ái khanh, tại sao di khanh lại dám tâu 
với trám như thế? 


Bà Chánh cung Hoàng hậu tâu trình lý do rằng: 


- Muôn tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng có 
từng thấy sự sinh tôn của người này, nhờ sự tử vong 
của người khác được hay không? Tại sao Hoàng 
thượng lại có thê tin lời của vị quân sư sỉ mê tăm tối, 
bày đặt ra lễ tế thân, gây ra cảnh chết chóc, tang tóc 
cho những thân dân của Hoàng thượng. Hiện tại, có 
Đức Thế Tôn, bậc Thiên nhân sư, bậc Thông suốt 
tam giới, có trí tuệ siêu việt, không có gì ngăn che 
được, thấy rõ biết rõ nghiệp và quả của nghiệp trong 
quả khứ, hiện tại và vị lai... Ngài hiện đang ngự tại 
ngôi chùa Jelavana, gân kinh thành Sävathi của 
chúng fa, thân thiến. xin Hoàng thượng ngự đến đảnh 
lễ Ngài, bạch hỏi về 4 âm thanh ấy, chắc chắn Ngài 
sẽ thuyết dạy, giảng giải cho Hoàng thượng hiểu rõ 
ràng những âm thanh ấy có ý nghĩa như thế nào? 
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Nghe lời lẽ có sức thuyết phục của bà Chánh 
cung Hoàng hậu, Đức vua chiều theo, xa giá ngự 
đến chùa Jetavana cùng với bà. Cả hai đảnh lễ Đức 
Thế Tôn rồi ngồi một nơi hợp lẽ, nhưng Đức vua 
lại im lặng không nói lời nào; bởi vì, lời suy đoán 
về sự tai hại đến sinh mạng của vị quân sư vẫn còn 
ám ảnh Đức vua. 


Khi ấy, bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã bèn 
bạch Đức Thế Tôn rằng: 


-_ Kính bạch Đức Thế Tôn, con được biết canh 
giữa đêm qua, Đức vua đã nghe được bốn âm 
thanh rất rùng rợn, làm cho Đức vua quá đổi sợ 
hãi kinh hồn. Đức vua đã truyền lệnh cho mời vị 
quản sư vào châu và trình bày những điễu ấy, rồi 
truyền bảo vị quản sự suy đoán xem có điều gì 
không lành xảy đến cho Đức vua hay không? Ứị 
quân sư tâu rằng: “Điều đó bảo hiệu trước cho 
biết sẽ xảy ra sự nguy hiểm đến sinh mạng của 
Hoàng thượng ”. 4M đó, vị quân sự tâu xin bày lễ 
tế thân “yañña ` › bắt các loài thú, loài người, mỗi 
loài 100 con sơ: cổ lấy máu tế thân “yañña”, để 
cứu sinh mạng của Đức vua. Đức vua đã gi 
tấu, truyền lệnh bắt đây đủ các loài thú, loài người 
chuẩn bị làm lễ tế thân. Do đó, con mới khuyên 
can Đức vua và xin Người xa giá ngự đến hầu Đức 
Thế Tôn hôm nay. Bạch Ngài. 


Nghe Chánh cung Hoàng hậu bạch trình xong, 
Đức Thê Tôn truyên hỏi Đức vua răng: 
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- Này Đại vương, sự thật đúng như vậy có phải 
không? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, sự thật đúng như 
vậy. - Đức vua bạch. 

- Này Đại vương, Đại vương nghe 4 ám thanh 
như thê nào? 

Đức vua thuật lại cho Đức Thê Tôn biết rõ 4 
âm thanh đã nghe. Đức Thê Tôn truyện dạy cho 
Đức vua biết, Ngài cũng đã nghe 4 âm thanh giông 
như vậy, rôi Ngài dạy tiêp răng: 

_~ Này Đại vương, Đại vương chó nên Ìo sợ, chắc 
chăn không có xảy ra điêu nguy hiểm nào đên sinh 
mạng của Đại vương đâu! Bồn âm thanh đó, là 4 âm 
đâu của 4 bài kệ, mà 4 chúng sinh địa ngục muốn nói 
cho nhau biết, nhưng vì thời gian quá ngắn ngủi 
không thể nói đây đu, nên chúng chỉ nói được các âm 
đâu của những bài kệ ây, rồi chìm sâu xuông đại địa 
ngục, do ác nghiệp đã tạo trong tiên kiêp của họ. 

Nghe vậy Đức vua bèn bạch hỏi rằng: 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, bốn chúng sinh ấy 
tiên kiếp họ đã tạo nghiệp ác gì? Bạch Ngài. 

Nghiệp ác tà dâm 

Đức Thế Tôn nhân đó thuyết về tiền kiếp của 4 
chúng sinh địa ngục được tóm lược như sau: 


Trong quá khứ, thời đại con người có tuổi thọ 
20.000 ngàn năm, Đức Phật Kassapa xuât hiện trên 
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thế gian. Một thuở nọ, Đức Phật Kassapa cùng 
20.000 ngàn vị Thánh Arahán Thanh Văn đệ tử của 
Ngài du hành đến kinh thành Bãrãnasĩ, dân chúng 
trong thành có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức 
pháp, Đức Tăng, Tam Bảo, cúng dường 4 thứ vật 
dụng: Y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, v.v... 
đến Đức Phật Kassapa cùng chư Thánh Tăng. 

Cũng trong kinh thành Bãrãnasï ấy, có 4 người 
con trai của 4 nhà đại phú hộ, họ là bạn thân của 
nhau, đã cùng bàn luận với nhau rằng: “Nhà chúng 
ta có nhiều của cải, tài sản lớn lao. Chúng ta nên 
làm gì với số của cải lớn lao ấy?”. 

Trong lúc ấy, Đức Phật Kassapa cùng chư Thánh 
Tăng đang hiện hữu tại nơi ấy, thế mà 4 người con 
trai phú hộ không hề bản luận với nhau về việc làm 
phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng 
chư Thánh Tăng, cũng không động viên, khuyến 
khích nhau giữ gìn giới hạnh cho được trong sạch, 
cũng không đến nghe Đức Phật thuyết pháp... 

Một người trong nhóm nêu ý kiến của mình rằng: 

- Này các bạn, chúng ta nên uống rượu thật 
ngon, ăn các loại thịt ngon lành nhất, rồi vui chơi 
thoả thích. Như vậy, cuộc đời của chúng ta sẽ được 
sung sướng nhất. 

Đến một người khác nêu ý kiến của mình rằng: 

- Này các bạn, chúng ta nên ăn cơm nấu bằng 
gạo säÏT cất giữ suốt 3 năm có hương thơm ngát 
với các thức ăn ngon lành nhất, rồi vui chơi thoả 
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thích. Như vậy, cuộc đời của chúng ta sẽ được sung 
sướng nhất. 

Tiếp đến một người khác nêu ý kiến của mình 
rằng: 

- Này các bạn, chúng ta nên bảo những người 
hấu chiên các loại bánh đặc biệt ngon lành nhất và 
thưởng thức các món ăn ấy, rôi vui chơi thoả thích. 
Như vậy cuộc đời của chúng ta sẽ được sung sướng 
nhất. 

Đến người cuối cùng trong nhóm nêu ý kiến 
của mình rằng: 

- Này các bạn, chúng ta hãy nói với những 
người phụ nữ xinh đẹp răng: “Này quý cô nương 
xinh đẹp, chúng tôi sẽ tặng cho các cô nhiêu tiền 
của”, thì không có một ai mà không cần đến tiên 
của. Do đó, chúng ta nên đem tiền của tặng cho họ, 
rồi chúng ta ăn ở với họ cho thoả thích. Như vậy, 
cuộc đời của chúng ta sẽ được sung sướng nhất. 

Cả nhóm đồng thuận theo ý kiến sau cùng này. 
Từ đó, họ lây tiền của dụ dỗ đàn bà, con gái đẹp, 
vợ con của người khác, phạm giới tà dâm, tạo nên 
nghiệp ác trở thành ác nghiệp thường hành. Cả 4 
người này sau khi chết, do ác nghiệp tà dâm ấy cho 
quả tái sinh vào trong cõi đại địa ngục có tên AvIcI, 
chịu khổ suốt thời gian lâu dài (ừ ¿hời kỳ Đức Phật 
Kassapa đến thời kỳ Đức Phật Gotama), đến khi 
mãn tuổi thọ được thoát ra khỏi địa ngục AvIcl, 
song năng lực của nghiệp ác tà dâm còn dư sót, nên 


TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÄ 1ó1 


phải tái sinh vào trong cõi địa ngục nỗi đồng sôi 
tên Lohakumbï có chiều sâu 60 do tuần. Những 
chúng sinh trong địa ngục này từ miệng nôi lộn 
nhào chìm xuông đáy nôi mất thời gian 30. 000 
năm, và từ đáy nồi lộn ngược lên lại miệng nội 
cũng mắt 30.000 năm. Bốn chúng sinh địa ngục ấy 
mỗi người muốn đọc một bài kệ cho nhau nghe, 
nhưng vì thời gian quá ngăn ngủi nên chỉ đọc được 
các âm đầu của những bài kệ ấy, liền bị lộn nhào 
chìm xuống đáy nồi trở lại. 

Đức Thế Tôn bèn hỏi Đức vua rằng: 

- Này Đại vương, âm thanh đầu tiên Đại vương 
nghe là gì? 

- Kính bạch Đực Thế Tôn, âm đấu tiên con 
được nghe là “du ”. 

“Du ” là âm đầu tiên của một bài kệ, Đức Thế 
Tôn thuyết giảng đầy đủ bài kệ thứ nhất như sau: 

“DuJJrvitamaj1vimha, 

Yesam te na dadamhase. 

W†jjamanesu bhogesu, 

Dipam nãkamha attano ”. 


(Này các bạn thân mễn! 

Khi có nhiễu tiền của, chúng ta không bố thí, 

Không biết tạo thiện pháp, làm nơi mình 
nương nhờ. 

Chúng ta đã sống lâu, một đời sống xấu xa). 
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Đức vua lắng nghe đầy đủ bài kệ, liền thức 
tỉnh, nhận ra tội lỗi; Đức vua bạch tiếp với Đức 
Thế Tôn những âm thanh được nghe tiếp theo, âm 
thanh thứ nhì là “sư”, âm thanh thứ ba là “ø#”, âm 
thanh thứ tư là “so” Đức Thế Tôn thuyết giảng đầy 
đủ 3 bài kệ tiếp theo rằng: 


“4%” là âm đâu của bài kệ thứ nhì như sau: 


“Safthivassa sahassami, 
Paripunnani sabbaso. 
Niraye paccamananam, 
Kadãä amto bhavissati 0) 


(Này các bạn thân mến! Đủ sáu chục ngàn năm, 
Suốt thời gian lâu dài, chúng ta bị thiêu đốt, 
Trong địa ngục đồng sôi, biêt khi nào mãn hạn?). 


“Wa” là âm đâu của bài kệ thứ ba như sau: 


“Natthi anto kufo an1o, 
Na anto pafidissafi. 
Tada hỉ pakafa1n pãpa1n, 


~ =_.$.=  IE 
Mama tuyhañca mãrisã ” : 


(Này các bạn thân mến! Mãn hạn không có đâu? 
Mãn hạn từ đâu có? Mãn hạn không rõ được, 
Bởi vì, thuở làm người, tại Ba - rã - na - Sĩ, 

Ta cùng các bằng hữu, đã tạo ác nghiệp thường 
hành 2). 
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“§%ø ” là âm đâu của bài kệ thứ tư như sau: 


“®o ham nung ifo ganVã, 
Yonim laddhãng mãnusiM. 
Vadafnu silasampanno, 


Kahami kusalam bahum Đi, 


(Này các bạn thân mến! 

Đến khi ta thoát khỏi, cõi địa ngục này rồi, 

Được tải sinh làm người, hiểu lời nói người khác, 

Có giới hạnh đây đủ, găng tạo nhiêu thiện nghiệp). 

Khi Đức vua đã lắng nghe đầy đủ 4 bài kệ, 

phát sinh động tâm, biết hỗ thẹn và ghê sợ các tội 
lỗi, thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi vội trở về 
cung điện. Sau đó, Đức vua truyền lệnh phóng 
thích tất cả các loài thú, loài người, để chúng được 
trở về sống an lành. 


Những người được thoát chết cùng thân quyến 
vô cùng biết ơn và ca tụng bà Chánh cung Hoàng 
hậu Mallikã, từ đó, Đức vua Pasenadi Kosala lại 
càng sủng ái bà hơn. 

Trợ giúp Đức vua làm phước thiện bố thí 

Một thưở nọ, Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳ 
khưu Tăng ngự đến chùa Jetavana gần kinh thành 
Sãvatthi. Khi ấy, Đức vua Pasenadi Kosala hay tin 
liền ngự đến hầu đãnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bèn 
bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức T: hé Tôn, ngày mai, con kính 
thính Đức Thể Tôn cùng 500 vị Tỳ khưu Tăng ngự 
đên cung điện của con thọ thực. 


Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. 

Đức vua biết Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh 
mời rôi, nên đảnh lê Ngài xin phép hôi cung vả 
truyền bảo dân chúng trong thành răng: 

- Ngày mai, các ngươi hãy đến cung điện xem 
lễ bố thí cúng dường của Trẫm. 


Dân chúng trong thành đến xem thấy sự bó thí 
cúng dường của Đức vua xong, liền thỉnh Đức Thế 
Tổn cùng 500 vị Tỳ khưu Tăng thọ thực của họ vào 
hôm sau. Họ cũng tâu mời Đức vua ngự giá đến 
xem lễ bố thí cũng đường của họ. 


Đức vua ngự đến xem xét, thấy rõ lễ bố thí 
cúng dường của dân chúng lớn hơn của mình. Cảm 
thấy thua kém dân chúng trong thành, nên Đức vua 
kính thỉnh Đức Phật cùng 500 vị Tỳ khưu Tăng thọ 
thực tại cung điện vào hôm sau đó. Lần này, Đức 
vua có ý định làm phước bố thí cúng dường lớn 
hơn dân chúng trong thành đã làm. Đức vua cũng 
truyền bảo dân chúng trong thành đến xem lễ làm 
phước bố thí cúng dường của mình. 

Dân chúng đến xem lễ làm phước bồ thí cúng 
dường của Đức vua xong, cũng lại kính thỉnh Đức 
Phật cùng 500 vị Tỳ khưu Tăng làm phước bố thí 
cúng dường vào ngày sau. Tuần tự trải qua 6 lần 
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thay phiên nhau làm phước bồ thí cúng dường như 
vậy, lần nào sự làm phước bố thí cúng dường của 
Đức vua cũng thua kém dân chúng trong thành. 
Đức vua khổ tâm, tủi phận, tự trách mình rằng: 
“Tạ là Vua trị vị thiên hạ cả nước, mà lần nào làm 
phước bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng chư 
Tỳ khưu Tăng cũng thua kém dân chúng trong 
thành ”. Đức vua năm suy nghĩ mà vần không sao 
tìm ra được cách nào để làm phước bô thí cúng 
dường đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng lớn 
hơn dân chúng trong thành. 

Bà Chánh cung Hoàng hậu đến hầu Đức vua 
tâu rằng: 

- Muôn táu Hoàng thượng, tại sao Hoàng 
thượng năm đượm vẻ lo âu như vậy? 

Đức vua than thở truyền bảo với bà rằng: 

- Này Mallikä, ái khanh không biết gì hay sao? 

- Muôn tâu Hoàng thượng, thân thiếp quả 
không biết gì, xin Hoàng thượng truyền dạy cho 
thân thiếp biết có được hay không? 

Đức vua truyền dạy nỗi âu lo của mình cho bà 
biết rằng: 

- Này ải khanh, Tì yâm đã cố 6 lần làm phước 
bố thí cúng dường Đức Phật cùng chư Tỳ khưu 
Tăng, nhưng lần nào cũng thua kém dân chúng 
trong thành. Trâm đã suy nghĩ mãi mà vẫn chưa 
tìm ra cách nào để làm phước bố thí cúng dường 
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Đức Phát cùng chư Tỳ khưu Tăng hơn dán chúng 
trong thành. Ái khanh có nghĩ ra được cách nào 
giúp Trâm không? 

- Muôn tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng 
chớ nên lo nghĩ, thân thiếp sẽ có cách làm phước 
bồ thí cúng dường đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu 
Tăng mà dân chúng trong kinh thành này không 
thể nào làm được như vậy. 

Đức vua biết bà là người rất thông minh, có trí 
tuệ sắc bén, nên an tâm truyền bảo rằng: 

- Này Mallika, ái khanh có cách như thế nào, 
khá tâu cho Trâm rõ ngay. 

- Muôn tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng hãy 
truyền lệnh cho lính căng lễu trong sân rồng, cho 
thợ mộc đóng những cải Dục bằng loại SỐ quỷ để 
mỗi vị ngôi mỗi cải; làm 500 cái lọng trắng, dùng 
500 thớt voi đứng dùng vòi siết chặt giữ những cái 
lọng trắng che 500 vị Tỳ khưu Tăng; làm 8 hoặc 10 
chiếc ghe bằng vàng ròng, những chiếc ghe này đặt 
khoảng giữa những chiếc lễu; tuyển các cô Công 
chúa, công nương trong Hoàng tộc, mỗi cô đứng 
khoảng giữa 2 vị Tỳ khưu, một cô thì rải vật thơm, 
một cô thì cẩm quạt quạt; một nhóm cô đem bột 
thơm bỏ vào những chiếc ghe bằng vàng, một 
nhóm cô tay cầm những bó hoa sen đứng khuấy bột 
thơm trong những chiếc ghe vàng, để bột thơm toả 
hương làm cho không khi thơm tho dễ chịu. 


TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÄ 167 


Muôn tâu Hoàng thượng, thần dân trong kinh 
thành không có các cô Công chúa, công nương 
trong Hoàng tộc, không có lọng trăng, không có 
những thớt voi.. Như vậy, thân dân trong kinh 
thành chắc chắn không có một ai làm được như 
Hoàng thượng. Chắc chắn Hoàng thượng sẽ giành 
toàn thắng, không có một ai có thể sảnh được. 

Nghe bà Chánh cung Hoàng hậu tâu trình xong, 
Đức vua vô cùng hoan hỉ khen ngợi rằng: 

- Này Mallikã, ái khanh có sáng kiến tuyệt vời 
quá! Trâm sẽ truyền lệnh làm theo lời tấu của ái 
khanh. 

Lần này, Đức vua truyền lệnh thi hành đúng 
theo sự hướng dẫn của bà Chánh cung Hoàng hậu 
Mallikã, rôi kính thỉnh Đức Phật cùng 500 vị Tỳ 
khưu Tăng thọ thực tại sân rồng. Đức vua truyền 
bảo dân chúng trong kinh thành đến xem lễ bố thí 
cúng dường của mình. 

Đức vua tự mình cúng dường vật thực ngon 
lành đến Đức Phật cùng 500 vị Tỳ khưu Tăng một 
cách cung kính. 

Cuộc lễ bố thí cúng dường lần này, Đức vua đã 
chi dùng một số tiền khoảng 140 triệu kahãpana 
(tiên Ấn xưa), cần đến các Công chúa, công nương 
trong Hoàng tộc, sử dụng những thớt voi và các đồ 
vật quý giá khác, mà không phải bất cứ ai cũng có 
thể làm được như vậy. Cho nên, lễ bố thí cúng dường 
này gọi là asadisadäna: lễ bố thí cúng dường không 
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ai bằng, không mội ai khác có khả năng làm giống 
được như vậy. Mỗi Đức Phật chỉ có một lần thọ 
nhận lễ asadisadäna, do một cận sự nữ đứng ra tô 
chức cuộc lễ bố thí cũng dường ấy mà thôi. Đức vua 
Pasenadi Kosala làm lễ asadisadana, bố thí cúng 
dường đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng này là 
do bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã đứng ra tổ 
chức, hợp theo truyền thống của Chư Phật. 

Dân chúng trong thành lần này đến xem, chứng 
kiến mọi việc, họ đều tán dương ca tụng Đức vua 
đã làm cuộc lễ bố thí cúng đường, mà không có 
một ai khác có thể làm được giống như vậy. 

Một vị quan tán dương ca tụng rằng: 

- Ôi! Cuộc lễ bố thí cúng dường của Đức vua, 
nếu ai không phải là Vua, thì không có khả năng 
làm được cuộc lễ bồ thí cúng dường như thế. Đức 
vua chắc chắn ban phân phước thiện ấy đến cho tất 
cả chúng sinh, ta thật vô cùng hoan hỉ với cuộc làm 
lễ bố thí cúng dường ấy. 

Đức Thế Tôn tán dương ca tụng rằng: 

- Này Đại vương, Đại vương đã làm lễ bố thí 
cúng dường này hợp thời, cuộc lễ bố thí cúng 
dường này gọi là asadisadäna: lễ bố thí cúng 
dường không một ai khác làm giống được như vậy. 

Từ đó, một lần nữa, Đức vua Pasenadi Kosala 
lại sùng ái bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã 
nhiều hơn. 
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Đức vua nghĩ đến bà Chánh cung Hoàng 

hậu Mallikä 

Một hôm, Đức vua Pasenadi Kosala nghĩ ngợi 
rằng: “Trước kia, Mallikä vốn là con gái của người 
bán hàng hoa nghèo nàn, đã được ta rước VỀ cung, 
tấn phong nàng lên ngôi vị Chánh cung Hoàng hậu 
cao cả nhất trong cung. Để ta hỏi nàng: '4i là 
người mà nàng yêu thương nhất?'. Chắc nàng sẽ 
tâu rằng: Muôn tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng 
là người mà thân thiếp yêu thương nhất”. Và nàng 
sẽ tâu hỏi lại ta: “AI là người mà Hoàng thượng 
yêu thương nhất?” Ta cũng sẽ truyền bảo nàng 
rằng: *Äi khanh là người mà Tï râm yêu thương 
nhất). — để tỏ tình yêu thương gắn bó lẫn nhau”. 
Đó là những ý nghĩ của Đức vua Pasenadi Kosala. 

Bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã là người 
cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng, Tam Bảo, có trí tuệ sắc bén, nên 
bà hiểu biết đúng với tâm trạng của chúng sinh. 

Một dịp nọ, Đức vua cùng bà Chánh cung Hoàng 
hậu Mallikã đang ngự tại tầng trên của lâu đài, nhớ 
lại những ý nghĩ của mình trước đó, để biết có đúng 
như vậy hay không: cho nên, Đức vua bèn truyền hỏi 
bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã rằng: 

- Này Malliha, người mà ải khanh yêu thương 
hơn chính mình, ải khanh có hay không? 

Bà Chánh cung Hoàng hậu tâu đúng với tâm 
trạng chung rằng: 
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- Nfuôn tâu Hoàng thượng, người mà thần 
thiếp yêu thương hơn chính mình, thân thiếp không 
có, còn Hoàng thượng có hay không? 

Một câu trả lời và hỏi lại quá bất ngờ và nằm 
ngoài những điều mà Đức vua nghĩ ngợi, vì thế làm 
cho Đức vua lúng túng, nên đã trả lời theo ý kiến 
của bà Chánh cung Hoàng hậu rằng: 

- Này Mallikã, người mà Trâm yêu thương hơn 
chính mình, Trâm cũng không có. 

Đức vua đã trả lời như vậy, nhưng thật ra chính 
Đức vua cũng không hiểu hết về triết lý tình yêu 
trong thâm tâm sâu kín của mỗi chúng sinh. Cho 
nên, Đức vua ngự xuống lâu đài đến hầu đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, ngồi một nơi hợp lẽ bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Ti hé Tôn, hôm Hay, COH cùng 
Chánh cung Hoàng hậu Mallikä ở tại tâng trên của 
lâu đài, con đã hỏi nàng rằng: “Này Mollikä, 
người mà ái khanh yêu thương hơn chính mình, ải 
khanh có hay không? ”. 

Kinh bạch Đức Thế Tôn, nàng đã trả lời rằng: 
“Muôn tâu Hoàng thượng, người mà thần thiếp 
yêu thương hơn chính mình, thân thiếp không có, 
côn Hoàng thượng có hay không? ”. 

Kinh bạch Đức Ti hế Tôn, con cũng đã trả lời 
theo ý của nàng rằng: “Này Mollikä, người mà 
Trâm yêu thương hơn chính mình, Trâm cũng 
không có `. 
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Kính bạch Đức Thê Tôn, mặc dầu con đã trả 
lời với nàng như vậy, nhưng chỉ là sự trả lời dựa 
theo ý của nàng mà thôi, chứ con không hiểu rõ ỷ 
nghĩa sâu kín của vấn đề, tâm lý chung của mỗi 
chúng sinh. 

Đức Phật biết rõ điều thắc mắc của Đức vua, 
nên Ngài thuyêt bài kệ răng: 

Bậc Thiện trí quản xét, tất cả mọi phương 
hướng, 

Không thấy một người nào, yêu người hơn yêu 
mình. 

Bất cứ trường hợp nào, yêu thương chính mình 
nhát, 

Chưng sinh khác cũng thể, vì vậy, tự yêu mình, 

Chớ nên làm đau khổ, chúng sinh lớn nhỏ 
khác!” 

Tích Gia Đình Ông Punna 

Trong thời kỳ Đức Phật Gotama của chúng ta, 
có gia đình ông Punna'” nghèo khó, làm ruộng thuê 
của ông phú hộ Sumana, toàn thê mọi người trong 
gia đình đêu có đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 

Một hôm, buổi sáng ông đi cày ruộng; cũng 
vào buôi sáng ây, Ngài Đại Đức SãrIputta xả diệt 
thọ tưởng định (suốt 7 ngày đêm qua), đi khât thực 





' Bộ Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Mallikãsutta. 
* Chú giải Dhammapada, trong tích Uttarãäupäsikã. 
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để tế độ gia đình ông Punna, nên Ngài đi thắng về 
hướng ông Punna đang cày ruộng. Ông Punna nhìn 
thấy Ngài Đại Đức Sãriputta liền bỏ cày đến hầu 
đảnh lễ Ngài, dâng cúng cây tăm xỉa răng và nước 
dùng, nước uống. Ngài Đại Đức Sãriputta thọ nhận 
xong, đi theo đường hướng về nhà ông Punna, gặp 
vợ ông Punna đang đem cơm cho chồng. Bà đánh 
lễ Ngài Đại Đức Sãriputta xong, bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại Đức, kính xin Ngài từ bi 
thọ nhận phần vật thực, phận nghèo khó của gia 
đình chúng con. 

Ngài Đại Đức Sãriputta từ bi tế độ thọ nhận tất 
cả phần vật thực, bà vô cùng hoan hỉ phát nguyện: 

- Do nhờ phước thiện bố thí này của chúng 
con, cầu mong cho gia đình chúng con được một 
phân pháp mà Ngài đã chứng đắc. 

Ngài Đại Đức Sãriputta phúc chúc rằng: 

- Mong cho gia đình các con được toại nguyỆn. 

Bà vô cùng hoan hi đi trở về nhà nấu lại phần 
cơm khác đem cho chồng, vội vàng mang cơm ra 
đồng ruộng với tâm hoan hỉ phước thiện bố thí đến 
Ngài Đại Đức Sãriputta làm cho thân tâm của bả 
nhẹ nhàng, nhu nhuyến không sao dấu được. 

Còn phần ông Pumna trễ giờ đói bụng, thả bò đi 
ăn cỏ, ông lên bờ ngồi dưới bóng mát cây chờ đợi 
vợ, dầu đói bụng nhưng tâm vẫn hoan hỉ, niệm 
tưởng lại việc làm phước thiện bố thí tăm xỉa răng 
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và nước đến Ngài Đại Đức Sãriputta. Ông nhìn thấy 
từ xa, vợ mình đi đến trễ hơn mọi ngày, nhưng bà có 
vẻ khác thường, chắc chắn bà đang hoan hi một điều 
gì đó. Bà vừa đến nơi liền thưa với chồng răng: 


- Hôm nay, xin anh hoan hỉ thật nhiều! Sáng 
nay, em đem cơm cho anh, giữa đường gặp Ngài 
Đại Đức Sãriputta đang đi khất thực, em phát sanh 
đức tin trong sạch, đem phân cơm của anh để bát 
cúng dường đến Ngài Đại Đức SãripuHa, Ngài 
không chê vật thực nghèo khó của chúng mình. 
Ngài Đại Đức có tâm từ bi tế độ thọ nhận tất cả vật 
thực phân của anh; xin anh nên hoan hỉ phần 
phước thiện bố thí này! 


Ông Punna vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu 
làm cho ông phát sanh thiện tâm hỉ lạc đến cực độ: 
nên không thê theo dõi liên tục tron vẹn lời nói của 
vợ ông. Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính 
mình nghe đúng sự thật là như vậy không, nên ông 
bảo với vợ rằng: 


- Này em, em hãy nói lại cho anh nghe một lân 
nữal 


Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông 
nghe rõ biết chắc chắn đúng sự thật như vậy TÔI, 
ông vô cùng hoan hỉ phước thiện bố thí của vợ, đã 
đem phần cơm của mình cúng dường đến Ngài Đại 
Đức Sãriputta, đồng thời ông cũng nói cho vợ biết, 
cũng chính sáng hôm ấy, ông đã làm phước thiện 
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bố thí cúng đường cây tăm xỉa răng và nước đến 
Ngài Đại Đức Sãriputta; nghe xong, bả cũng vô 
cùng hoan hỉ việc phước thiện bố thí của chồng. 

Hai vợ chồng cùng nhau hoan hỉ việc phước thí 
cúng dường ‹ đến Ngài Đại Đức Sãriputta, ông dùng 
cơm xong nằm niệm tưởng việc phước thiện bố thí 
hôm nay, mới thiu thiu giâc ngủ, ông bừng tỉnh lại, 
ngồi nhìn thấy phần đất cày ruộng hồi sáng đã hóa 
thành những thỏi vàng y (vàng ròng) làm cho ông 
hoa cả mắt; và vợ của ông cũng như ông vậy. Ông 
lây lại bình tỉnh đi xuống ruộng, lây lên một thỏi, 
đúng thật là thỏi vàng ròng, đem khoe và nói với 
vợ rằng: 

- Này em, vợ chông chúng ta đã làm phước thiện 
bồ thí cúng dường đến Ngài Đại Đức SăripuHa, do 
phước thiện bố thí ấy, liên cho quả bảu đến vợ chỗng 
chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không thể nào dấu 
một số vàng lớn như thể 622 được! 


Ông Punna lấy một số thỏi vàng bỏ vào khay, 
đem trình lên Đức vua và tâu răng: 

- Tâu Đức vua, sáng nay tiện dân đi cày ruộng, 
tất cả đát cày hóa thành những thỏi vàng ròng, 
kính xin Đức vua truyện lệnh cho bình lính đem xe 
đên chở về cát trong kho bảu của Đức vua. 

- Nhà người là ai? — Đức vua hỏi. 

- Tâu Đức vua, tiện dân là Punna, một nông 
dân nghèo khó làm thuê. — Punna tâu. 
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- Sáng nay, nhà ngươi đã làm việc gì đặc biệt ? 

- Tâu Đức vua, tiện dân làm phước cúng dường 
cây tăm xia răng và nước dùng, nước uông đến 
Ngài Đại Đức Sãriputta; còn phần vợ tiện dân làm 
phước cúng dường phân cơm của tiện dân đến Ngài 
Đại Đức. 

Đức vua phán rằng: 

- Này Punna, vợ chồng ngươi đã làm phước 
thiện bố thí cúng dường trong sạch đến cho Ngài Đại 
Đức Sariputta, cho nên, quả bảu phát sanh ngay 
trong ngày hôm nay. Vậy, ngươi muốn Trâm làm gì? 

- lãm Đức vua, tiện dán xin Đức vua truyền 
lệnh đem ngàn chiếc xe. đến thửa ruộng kia để 
khuân tất cả số vàng ấy về cung điện. — Punna tâu. 


Đức vua truyền lệnh đem hàng ngàn chiếc xe 
đến chở vàng ròng, nhóm lính trong triều nói 
rằng: “Vàng của Đức vua!”, tức thì những thỏi 
vàng được lấy lên, hóa trở lì thành đất như cũ. 
Chúng về triều tâu lên Đức vua sự việc xảy ra như 
vậy. Đức vua sáng suốt bèn phán rằng: 

- Các ngươi nghĩ như thế nào, khi lấy những 
thỏi vàng ấy? 

- Tâu Hoàng Thượng, chúng thân nghĩ và nói 
rằng: “Vàng của Đức vua!”. 

- Số vàng ròng kia không phải của Trâm. Các 
người nên trở lại nghĩ và nói rằng: “Vàng của ông 
bà Punna!” rồi khuân số vàng ấy về đây. - Đức 
vua phán. 
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Họ vâng lệnh Đức vua ra đi. Thật đúng vậy, lần 
này họ khuân toàn bộ số vàng ấy đem về, chất giữa 
sân rồng thành một đống vàng cao 80 hắc tay. 


Ông Punna trở thành phú hộ 


Đức vua cho truyền dân chúng trong thành hội 
họp tại sân rồng, bèn hỏi rằng: 


- Trong kinh thành này, người nào khác có số 
vàng lớn như thê này không? 


- Tu Hoàng Thượng, không có người nào khác 
cả! — Toàn thê dân chúng trong thành tâu. 


- Trâm nên tấn phong ông Punna như thể nào 
mới xứng đáng? 

- Xin Hoàng thượng tấn phong ông Punna địa 
vị đại phú hộ. 


Đức vua phán răng: 


- Này Punna, từ nay ngươi là đại phú hộ, có 
tên Bahudhanasef{thi: phú hộ nhiễu của cải. 


Sau khi trở thành đại phú hộ Punna, gia đình 
ông càng có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, làm 
phước thiện bố thí cúng dường đến chư Tỳ khưu 
Tăng, có Đức Phật chủ trì suốt 7 ngày, đến ngày thứ 
7 Đức Phật thuyết pháp tế độ gia đình ông Puma, 
toàn gia đình ông đại phú hộ Punna, hai vợ chồng và 
đứa con gái tên Uttarä đều chứng đắc thành bậc 
Thánh Nhập Lưu. 
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Vợ chồng ông Punna làm phước thiện bố thí 
cúng dường đến Ngài Đại Đức Sãriputta vừa xả 
diệt thọ tưởng định, do năng lực phước thiện bố thí 
trong sạch và hội đủ nhân duyên ấy, liền cho quả 
báu trong ngày hôm ấy, trở thành đại phú hộ nhiều 
của cải thế gian và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình 
chứng đắc pháp siêu tam giới đó là Nhập Lưu 
Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả trở thành bậc 
Thánh Nhập Lưu. 


Những trường hợp như trên, có không Ít trong 
Phật giáo. 
Phước bố thí cho quả hiện tại 


Làm phước thiện bó thí có quả báu ngay trong 
kiếp sống hiện tại trong vòng 7 ngày, cần phải hội 
đủ 4 nhân duyên như sau: 


I- Bậc thọ thí phải là bậc Thánh Bắt Lai hoặc 
bậc Thánh A-ra-hán (vafthusampad3). 

2- Vật bố thí phát sanh hoàn toàn hợp pháp và 
trong sạch (oaccayasampad). 

3- Người bố thí có đầy đủ 3 thời tác ý thiện 
tâm trong sạch hoan hỉ: Trước khi làm phước thiện 
bồ thí, đang khi làm phước thiện bồ thí và sau khi 
đã làm phước thiện bô thí xong (cetlanasampad). 

4- Bậc Thánh Bất Lai hoặc bậc Thánh A-ra- 
hán vừa mới xả diệt thọ tưởng định, đi khât 
thực (guuatirekasampad4). 
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. Do năng lực hội đầy đủ 4 nhân duyên này, chắc 
chăn sẽ được quả báu của phước thiện bô thí ây 
trong vòng 7 ngày. 


Năng Lực Của Tác Ý Bồ Thí 


Chánh cung Hoàng hậu Pañcapäpi'” trong tích 
tiên thân của Đức Phật, truyện KunälaJataka được 
tóm lược như sau: 


Chánh cung Hoàng hậu có tên Pañcapäpl, bởi 
vì trên thân hình của bà có 5 bộ phận xâu xí đáng 
ghê sợ, đó là: /ay, chân, miệng, mấi, mũi. 


Bà Pañcapap! là Chánh cung Hoàng hậu của hai 
Đức vua: Đức vua Baka xứ Bãranasr và Đức vua 
Bãvarika. Bà làm cho cả hai Đức vua sủng ái đến cực 
độ, mà bỏ bê việc triều chính. Truyện phi lại rằng: 


Thời quá khứ, trong xóm nhà gần cửa thành 
Baranasl, một gia đình nghèo có cô gái tên 
Pañcapäpi, bởi vì thân hình cô có 5 bộ phận xấu xí 
đáng phê sợ. Ban đêm bọn trẻ trong xóm thường 
thích cô chơi trò chạy đuôi bắt nhau, đứa nào được cô 
bắt ôm lẫy, cảm thấy sung sướng lắm. Một đêm, Đức 
vua Baka trị vì kinh thành Baäranasr giả dạng dân 
thường ngự đi quan sát trong thành, đến xóm nhà gặp 
bọn trẻ đang chơi trò đuôi bắt nhau; cô không biết, 
bắt nhằm phải Đức vua, Đức vua cảm thấy đê mê cả 
người, như xúc chạm phải thân hình của thiên nữ. 





' Bộ Jãtaka, trong tích Kunalajãtaka. 


NĂNG LỰC CỦA TÁC Ý BÓ THÍ 179 


Đức vua đưa tay sờ vào thân hình cô, cảm giác sướng 
mê mân cả người, Đức vua phát sanh tâm tham ái 
trong xúc trân của nàng. Đức vua truyên răng: 

- Nhà cô ở đâu? Có chông hay chưa? 

- Nhà thiếp ở gần cửa thành, thiếp chưa có 
chồng. — Cô gái thưa. 

Đức vua truyền rằng: 

- Ta sẽ là người chồng của cô; cô hãy về nhà 
xin phép cha mẹ cô. 

Cô Pañcapäpi đi về nhà xin phép cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, có một người đàn ông muốn lấy 
con làm vợ. 

Cha mẹ cô nghĩ rằng: “Người đàn ông ấy chắc 
không phải là người nghèo khổ”, nên bảo rằng: 

- Người đàn ông ấy muốn lấy con làm vợ, thì 
phước cho con lăm rồi. 

Cô PañcapäpI báo tin mừng cho người đàn ông 
biết răng: 

- Cha mẹ thiếp đã đồng ÿ chấp thuận. 

Đức vua Baka ngự đến nhà ở với nàng gần rạng 
đông mới trở vê cung điện. Từ đó vê sau hăng đêm, 
Đức vua Baka giả dạng dân thường, đên sông chung 
với nàng Pañcapäpl, mà không hê đoái tưởng đên 
Hoàng hậu, cung phi mỹ nữ khác trong triều. 
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Một hôm, người cha của cô Pañcapäpi bị lâm 
bệnh xuất huyết, thầy thuốc bảo bệnh này chỉ có 
dùng món thuốc bằng cơm nấu sữa tươi cùng với bơ 
lỏng, mật ong, đường thốt nốt gọi là “cơm sữa 
Pãyãsa”; mới chữa khỏi được. Gia đình nghèo khổ 
như cha mẹ cô làm sao có được món ăn thượng hạng 
ấy, nên bà mẹ than thở với cô Pañcapäpi răng: “Cấn 
bệnh hiểm nghèo của cha con chỉ có cơm nấu bằng 
sữa tươi mỚi trị khỏi được; vậy chông của con có thể 
tìm được món cơm sữa payasa áy hay không? ” 


- Thưa mẹ, chồng con trông bộ nghèo lắm thì 
phải? Nhưng con sẽ thử hỏi chông con xem, xin mẹ 
đừng lo lăng quả! 

Nàng Pañcapäpi có vẻ nóng lòng chờ đợi Đức 
vua, khi Đức vua ngự đến biết cô đang khổ tâm, 
nên truyền dạy rằng: 

- Này em, em đang khổ tâm việc gì vậy? 

Nàng thổ lộ nỗi buồn rầu đau khổ về căn bệnh 
hiêm nghèo của cha mình, phải cân đên món cơm 
nâu băng sữa tươi “pãyãsa” mới có thê chữa trị 
khỏi bệnh được. 

Nghe vậy, Đức vua truyền rằng: 

- Này em, những người giàu sang phú quỷ mới 
có được món ăn đó, còn chúng ta làm sao có được! 

Đức vua nghĩ rằng: “Hằng đêm, ta không thể 
đi lại như thê này mãi được, có thê nguy hiêm đên 
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tánh mạng. Tốt hơn, ta nên tìm cách đưa nàng 
Pancapapi vào cung mà không để cho ai chê trách 
răng: “Đức vua của chúng fa Sống chung với 
người đản bà xấu xí như nữ đạ xoa ` ° Muốn vậy, fa 
nên để toàn thể dân chúng trong thành, các quan 
quân trong triều đụng chạm đến bàn tay kỳ diệu 
của nàng, có sự cảm giác sướng mê mẫn cả người 
trước, may ra, ta mới mong khỏi bị chê trách. 

Đức vua truyền an ủi rằng: 

- Này em, đừng lo lắng khổ tâm! Anh sẽ cô gắng 
tìm cho được món cơm sữa “pãyasa ` cho cha em. 

Đức vua ở với nàng đến gần rạng đông mới ngự 
trở về cung. Sáng hôm ấy, Đức vua truyền lệnh nấu 
cơm sữa pãyãsa chia làm hai gói, một gói để vào hộp 
Culãmanï (hộp ngọc quý Mami) niêm phong kỹ, còn 
một gói để ngoài. Ban đêm, Đức vua ngự đem đến 
nhà nàng Pañcapäpi, căn dặn nàng rằng: 

- Này em, anh là người nghèo, có được món 
cơm sữa pãyäsa này khó khăn lắm, em thưa với 
cha em rằng: hôm nay, dùng gói cơm này, còn gói 
cơm trong hộp để dành ngày mai, nghe em! 

Cô PañcapäpI làm đúng theo lời của Đức vua 
truyền, cha của cô dùng một gói cơm sữa pãyãsa là 
món ăn có nhiều chất bổ dưỡng cao, nên cảm thấy 
thân tâm được an lạc ngay. Ông dùng gói cơm 
không hết, phần còn lại, mẹ cô và cô cùng nhau 
thưởng thức. Còn một gói cơm sữa pãyãsa đề trong 
hộp Culamäni để dành cho ngày hôm sau. 
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Sáng hôm ấy, khi trở về cung, Đức vua truyền 
lệnh quan hầu đem hộp Cu|ãmãnĩ ra dâng, không 
tìm thấy, vị quan hầu tâu Đức vua rằng: 

- Tâu hoàng thượng, hạ thân không tìm thấy 
hộp Culamaml đâu cả. 

Đức vua truyền lệnh lục soát trong cung và các 
nhà giàu, nghèo trong thành. 

Theo lệnh truyền của Đức vua, quân lính đi lục 
soát khắp mọi nơi, cuối cùng tìm thấy hộp Cu|lãmänT 
trong nhà nghèo, cha mẹ của cô PañcapapI. Quân 
lính trong triều bắt tội cha mẹ cô, cho họ là những 
kẻ đã trộm hộp Cu|lamaänT của Đức vua. 

Cha mẹ cô một mực chối không phải là kẻ 
trộm, cái hộp CulãmãnT ấy do người con rễ đem 
đến. Khi tra hỏi người con rễ ở đâu, ông bà không 
biết, chỉ có người con gái biết mà thôi. 

Cha cô hỏi: 

- Chông con ở đâu, con có biết không? 

- Thưa cha, con không biết chồng con ở đâu. — 
Cô Pañcapapl thưa. 

Người cha than rằng: 

- Nếu như vậy, chắc cha sẽ bị tội tử hình. 

Cô Pañcapäpi thưa với quân lính triều đình rằng: 


- Chông của tiện thiếp đến lúc ban đêm, đi về 
lúc gán rạng đóng, nên tiện thiệp không biết hình 
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dáng như thế nào, nhưng chắc chắn khi xúc chạm 
bản tay thì biết ngay. 


Quân lính triều đình trở về tâu lên Đức vua 
Baka theo lời khai của cô PañcapapI, Đức vua giả 
bộ không hay biết truyền lệnh rằng: 


- Nếu như vậy, hãy bắt người con gái ấy đem 
về sân rồng, để ngồi trong phòng có màn che kín, 
khoét một lỗ, vừa chìa bàn tay vào để cho cô xúc 
chạm; và truyền lệnh tập trung toàn thể những 
người đàn ông trong kinh thành đến cho cô xúc 
chạm bàn tay, để cô phát giác ra kẻ trộm. 


Theo lệnh của Đức vua, quân lính triều đình 
đến nhà cô Pañcapäpi, nhìn thấy cô có thân hình 
xấu xí đáng ghê tởm, như quỷ, ai ai cũng. đều 
không muôn đụng vào người cô. Khi đưa cô vê sân 
rồng, ngồi trong phòng có màn che kín, có một lỗ 
nhỏ vừa chìa bản tay vào. Tập trung toàn thể những 
người đàn ông trong thành, sắp thành hàng tuần tự 
đi ngang qua chỗ cô ngồi, chìa tay vào lỗ nhỏ để 
cho cô xúc chạm; bất cứ người đàn ông nào, được 
cô xúc chạm bản tay của mình rồi, đều có cảm giác 
sướng mê mãn cả người, ai ai cũng đều gật gù tắm 
tắc khen: “Tuyệt vời! Tuyệt vời!” Chưa từng xúc 
chạm một người nào nhự thể này, cô fa như là một 
thiên nữ, mới có được xúc trần tuyệt vời đến vậy! 
Nếu được rước cô về nhà, dấu phải bỏ ra bao 
nhiêu của cải vàng bạc cũng không tiếc ”. Cho nên, 
người nào được cô xúc chạm rồi không muốn rời, 
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đến nỗi lính phải kéo đi. Toàn thể những người đàn 
ông trong kinh thành hết rồi, mà cô chưa phát giác 
ra được kẻ trộm, đến lượt các quân lính, các quan 
trong triều, cho đến đức phó vương được cô xúc 
chạm bàn tay của mình cũng đều có cảm giác 
sướng mê mẫn cả người, làm cho mê hồn; cô vẫn 
chưa phát giác ra được kẻ trộm. Cuối cùng Đức 
vua Baka phán rằng: 

- Bây giờ đến phiên Trâm. 

Đức vua ngự qua chìa bàn tay vào; cô vừa xúc 
chạm bản tay của Đức vua liên la lớn lên rằng: 

- Phát giác được kẻ trộm rồi! 

Khi ấy, Đức vua truyền hỏi các quan răng: 

- Khi nàng xúc chạm bản tay của các khanh, 
các khanh có cảm giác thế nào? 

Các quan thành thật tâu đúng theo ý nghĩ và 
cảm giác của mình. Đức vua phán rằng: 

- Trâm cô ỷ muốn bày ra mưu kế này, là muốn 
rước nàng về cung, nhưng còn e ngại chưa đám, vì 
nghĩ rằng: khi các khanh không biết sự xúc trần 
tuyệt vời của nàng, sẽ chê trách Trâm. Vì vậy, 
Trâm muốn các khanh đêu biết, bây giờ các khanh 
nghĩ thể nào? Nàng xứng đáng thuộc về ai? 

Các quan đồng tâu rằng: 

- Nàng xứng đáng thuộc về Thánh Thượng, 
sống trong cung điện. 
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Đức vua Baka xứ Bãränasï tấn phong nàng 
Pañcapäpi lên ngôi Chánh cung Hoàng hậu rồi ban 
thưởng cho cha mẹ của nàng địa vị cao quý và 
nhiều của cải. 

Từ đó, ngày đêm, Đức vua say mê đắm đuối 
sủng ái Chánh cung Hoàng hậu Pañcapäpi, cho đến 
nỗi không còn biết đến các Hoàng hậu, cung phi 
mỹ nữ khác, thậm chí bỏ bê cả việc triều chính. 

Một hôm, Hoàng hậu Pañcapäpi năm mộng 
thấy hiện tượng, mình trở thành Chánh cung Hoàng 
hậu của hai Đức vua, Hoàng hậu tâu giác mộng này 
lên Đức vua Baka. Đức vua truyền lệnh gọi vị quân 
sư đoán mộng vào chầu, Đức vua truyền hỏi rằng: 


- Này quân sư, giấc mộng của Hoàng hậu như 
vậy, điểu gì sẽ xảy ra cho Trâm và ngai vàng của 
Trâm? 

Vốn không muốn Chánh cung Hoàng hậu làm 
mê hoặc Đức vua, bỏ bê việc triều chính, vị quân 
sư căn cứ vào giấc mộng, đoán mộng theo ý thiên 
vị của mình: 

- Tâu bệ hạ, Hoàng hậu mộng thấy ngôi trên 
cổ bạch tượng, đó là hiện tượng bảo trước bệ hạ sẽ 
gặp hoạ, có thể sẽ băng hà. Và mộng thấy ngồi trên 
cô bạch tượng sở mặt trăng chơi, đó là hiện tượng 
báo trước, xui kẻ thù đến với bệ hạ. 

Đức vua truyền hỏi rằng: 

- Nếu như vậy nên xử cách nào? 
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- Tâu bệ hạ, không nên xử tội Chánh cung 
Hoàng hậu, mà nên đày bà xuông thuyên, cho thả 
trôi theo dòng nước. 


Đức vua Baka đưa Chánh cung Hoàng hậu 
Pañcapäpi xuống thuyền cùng với vật thực và các đồ 
trang sức quý giá, đến lúc ban đêm thả trôi theo đòng 
nước. Thuyền của Chánh cung Hoàng hậu Pañcapäpi 
trôi đến ranh giới đất nước của Đức vua Bãvarika, 
gặp lúc Đức vua xứ ấy đang chơi thuyền trên sông 
cùng với vị quan thừa tướng. Nhìn thấy chiếc thuyền 
trôi đến vị thừa tướng liền nói lên rằng: “chiếc 
thuyền ấy của thân”, và Đức vua Bävarika phán 
Tăng: “vật frong thuyền của Trẫm ”. Chiếc thuyền 
đến gần, Đức vua nhìn thấy nàng Pañcapãpi truyền 
hỏi răng: 


- Nàng tên gì? Sao thân hình giống như con 
quỷ vậy? 
Nàng Pañcapäpi cười duyên tâu rằng: 


- Thiếp là Pañcapäpi Chánh cung Hoàng hậu 
của Đức vua Baka, và tâu trình mọi việc xảy ra cho 
Đức vua biết. 


Nàng Pañcapäpi có tiếng tăm vang lừng khắp cõi 
Nam thiện bộ châu, Đức vua Bãvarika nắm tay nàng 
bước khỏi thuyền, vừa xúc chạm đến bàn tay kỳ diệu 
của nàng, Đức vua có cảm giác sướng mê mẫn cả 
người, liền phát sanh tham ái trong xúc trần của 
nàng: Đức vua rước nàng về cung điện và tấn phong 


NĂNG LỰC CỦA TÁC Ý BÓ THÍ 187 


nàng lên ngôi Chánh cung Hoàng hậu, Đức vua ngày 
đêm súng ái chỉ một mình Hoàng hậu, không còn 
nghĩ đến Hoàng hậu, các cung phi mỹ nữ khác. 

Đức vua Baka xứ Baranasr nghe tin Đức vua 
Bãvarika rước Hoàng hậu Pañcapäpi về tấn phong 
lên ngôi Chánh cung Hoàng hậu, nghĩ răng: “7z sẽ 
không chịu để cho Đức vua Băävarika tấn phong 
Chánh cung Hoàng hậu của ta ở ngôi Chánh cung 
Hoàng hậu của Người”. Đức vua Baka kéo quân 
đến nghỉ bên sông, gởi tối hậu thư rằng: 

- Đức vua Bavarika hãy giao trả Chánh cung 
Hoàng hậu Pañcapäpi lại cho ta; nếu không, 2 
nước sẽ xảy ra chiến tranh với nhau. 

Đức vua Bãvarika đáp lại rằng: 

- Thà ta chịu chiến tranh, chứ không chịu giao 
trả Chánh cung Hoàng hậu PañcapđDi. 

Hai nước chuẩn bị gây chiến với nhau để tranh 
giành Chánh cung Hoàng hậu Pañcapapl, thì hai 
nhóm quan của hai Đức vua gặp thảo luận với nhau 
rằng: 

- Hai nước láng giêng chúng ta gây chiến với 
nhau, giết chết nhau vì nguyên nhân tranh giành 
nhau một người đàn bà, đó là điều không hợp lý. 
Như vậy, chúng ta nên tìm một giải pháp ôn hoà để 
ồn thoả hai bên. 


Xét thấy rằng, nàng Pañcapäpi đã từng là 
Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua Baka; vì tình 
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nghĩa phu thê gắn bó, vậy nàng nên thuộc về Đức 
vua Baka. Và nàng PañcapapI được Đức vua 
Bãvarika rước từ dưới thuyền ở giữa dòng sông về 
đã tấn phong Chánh cung Hoàng hậu, vậy nàng 
cũng nên thuộc về Đức vua Bãvarika. 


Như vậy, nàng PañcapäpI đương nhiên là Chánh 
cung Hoàng hậu của hai Đức vua. 


Hai nhóm quan, mỗi nhóm về tâu Đức vua của 
mình, hai Đức vua đều hài lòng đồng ý với cách 
dàn xếp ấy. Hai nước cùng nhau xây cất một lâu 
đài ngay biên giới của 2 nước, làm nơi trú quán của 
Chánh cung Hoàng hậu PañcapapIl Nàng 
PañcapapI trở thành Chánh cung Hoàng hậu của 
hai Đức vua: Đức vua Baka và Đức vua Bavarika. 
Mỗi Đức vua ngự đến sống chung với Chánh cung 
Hoàng hậu Pañcapäpi 7 ngày, qua 7 ngày đến 
phiên Đức vua khác, cứ như vậy thay phiên nhau. 

Tiền kiếp của nàng Pañcapäpi 

Do quả của nghiệp nào mà trên thân hình của 
cô Pañcapäpi có 5 bộ phận xấu xí, đáng ghê tởm? 
Và do quả của nghiệp nào, trên thân thể của cô có 
xúc trần tuyệt vời, hễ ai xúc chạm đến thân hình 
của cô đều có cảm giác sướng mê mãn cả người, 
phát sanh tâm tham ái trong xúc trần của cô? Do 
quả của nghiệp nào, cô trở thành Chánh cung 
Hoàng hậu của 2 Đức vua 2 nước? 
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Tất cả quả của nghiệp chắc chắn đều do từ 
nghiệp. Có khi do nghiệp hiện tại, có khi do nghiệp 
quá khứ. 

Trường hợp nàng Pañcapäpi là do nghiệp ở quá 
khứ tiền kiếp của cô. 

Trong truyện tiền thân KunälaJataka, có đoạn nói 
về tiền kiếp của nàng Pañcapäpi tóm lược như sau: 

Tiền kiếp của nàng Pañcapäpi là cô gái của một 
gia đình nghèo, làm nghề nhi đất sét trát vách nhà. 

Một hôm,có Đức Phật Độc Giác nghĩ rằng: “7n 
đất sét nhuyễn ở đâu đem về trát vách cho kín để ở? 
Ta nên vào trong kinh thành Baranasi vậy ”. 

Nghĩ xong, Ngài mặc y mang bát ngự vảo 
trong thành, đứng trước nhà cô gái đang nhỏi đất 
sét. Nhìn thấy Đức Phật Độc Giác, cô gái phát sanh 
tâm sân, thốt lên lời khiếm nhã rằng: 

- Mattakampi bhikkhati: đất sét nhuyễn cũng đi 
xim 

Mặc dầu cô nói như vậy, Đức Phật Độc Giác 
vẫn đứng tự nhiên, không hề tỏ vẻ bực dọc gì cả. 
Thấy vậy, cô liền thay đối thái độ, phát sanh đức tin 
trong sạch nơi Đức Phật Độc Giác, bẻn bạch rằng: 

- Kính bạch Sa môn, Ngài muốn được đất sét 
nhuyễn, xin Ngài đợi một lát. 


Nói xong, cô nhôồi đất sét thật nhuyễn, cung 
kính đặt một cục đât sét lớn và nhuyeãn vảo trong 
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bát của Ngài, Ngài hoan hỉ đem về trát lên vách 
làm cho kín chỗ ở của Ngài. 

Sau khi làm phước thiện bó thí đất sét đến Đức 
Phật Độc Giác, về sau cô từ trần, do năng lực phước 
thiện bố thí ấy cho quả tái sanh đầu thai vào gia đình 
nghèo nàn gần cửa thành Bãränasi, đúng mười 
tháng, chào đời một bé gái trên thân hình có 5 bộ 
phận xấu xí: Tay, chân, miệng, mắt và mũi, do đó, 
đặt tên cô Pañcapapi: cô gái có 5 bộ phận xấu xí. 


Xét về nghiệp tuần tự cho quả 


- Do phước thiện bố thí đất sét, đó là /hiện 
nghiệp cho quả tái sanh làm người, kiếp cô 
PancapdDpl. 

- Trước khi bố thí, nhìn thấy Đức Phật Độc 
Giác, cô phát sanh tâm sân, tâm không cung kính, 
khẩu nói lời bất kính với Đức Phật Độc Giác, đó 
là ác nghiệp cho quả sau khi đã tái sanh đấu thai 
là người nữ, trên thân hình có 5 bộ phận xấu Xí. 


- Khi phát sanh thiện tâm trong sạch nơi Đức 
Phật Độc Giác, cô nhồi đất sét thật nhuyễn, cung 
kính dâng đến Đức Phật Độc Giác; phước thiện bố 
thí đất sét thật nhuyễn, đó là /hiên nghiệp cho quả 
đặc biệt xúc ứrần tuyệt vời trên thân thể của cô; cho 
nên, bất cứ ai xúc chạm vào thân hình của cô, cũng 
có cảm giác sướng mê mẫn cả người dường như 
xúc chạm thân hình của thiên nữ. 
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- Phước thiện bố thí đất sét đến Đức Phật Độc 
Giác là bậc đầy đủ hoàn toàn giới đức trong sạch, 
nên được phước thiện vô lượng, cho quả, khiến cô 
trở thành Chánh cung Hoàng hậu của 2 Đức vua 2 
nước; cô được một ngôi vị cao quý, và hưởng được 
mọi sự an lạc, đó là do điện nghiệp bô thí đất sét 
của cô. 

Nghiệp thế nào thì quả thế ấy, thiện nghiệp cho 
quả tốt, an lạc; còn ác nghiệp cho quả xấu, khổ não. 


- Nghiệp dó là thiện nghiệp hoặc bắt thiện 
nghiệp (ác nghiệp), chúng ta có quyên chủ động 
chọn lựa theo ý của mình. 


- Quả của nghiệp: quả tốt, quả an lạc đó là quả 
của thiện nghiệp; quả xấu, quả khổ não đó là quả 
của ác nghiệp. Quả của nghiệp, chúng ta hoàn toàn 
bị động, không thê chọn lựa theo ý muốn của mình; 
phải nên biết chấp nhận quả tốt, quả an lạc, hoặc 
quả xấu, quả khổ não, bởi vì đó là quả của nghiệp 
mà do chính mình đã tạo. 

Vậy, muốn có được quả tốt, quả an lạc, thì nên 
biết chọn lựa tạo mọi thiện nghiệp; và không muốn 
quả xấu, quả khổ não, thì nên biết tránh xa, hoặc 
không tạo ác nghiệp. 

Đó là lẽ công minh của nghiệp và quả của 
nghiệp. Ngoài ra, không có một ai có quyên năng 
thưởng hoặc phạt mình được. Nếu có thì chính là 
nghiệp mà thôi. 
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Tích tiền thân của Đức Phật Gotama, Đức Bồ 
Tát Kusaräjãt" được tóm lược như sau: 


Đức Bồ Tát sắp hết tuổi thọ tại cung Tam thập 
tam thiên, Đức vua trời Sakka khuyến khích tái 
sanh đầu thai vào lòng Chánh cung Hoàng hậu 
S1lavatI của Đức vua OkkakaräJä. 


Chấp thuận theo lời khuyên của Đức vua 
Sakka, Đức Bồ Tát sau khi từ giã (chết) cõi trời, 
do thiện nghiệp cho quả tái sanh vào lòng Chánh 
cung Hoàng hậu SIlavafI, đúng 10 tháng chào đời 
có thân hình xấu xí đáng ghê sợ, được đặt tên 
Kusakumara: (hải tứ Kusa. 


Đức Bồ Tát trưởng thành có trí tuệ siêu việt, có 
đầy đủ tài nghệ xuất chúng do bâm tính tự nhiên, 
không hề theo học một vị thầy nào cả. Đức Bồ Tát 
có một người em trai là hoàng tử JayampatI. 


Khi Đức Bồ Tát lên 16 tuổi, vua cha có ý định 
muốn truyền ngôi báu cho Đức Bồ Tát, vì nhận 
thấy Ngài có đây đủ tài xuất chúng, không một ai 
sánh kịp, có oali lực phi thường, đặc biệt có giọng 
nói như sư tử chúa rồng, làm cho mọi kẻ thù kinh 
hồn bạt vía. 





! Bộ Jãtaka, tích tiền thân Kusajãtaka. 
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Đức vua Okkaka cùng Chánh cung Hoàng hậu 
STlavatI bàn tính tìm một Công chúa của một Đức 
vua nào trong cõi Nam thiện bộ châu, đem về tấn 
phong ngôi Chánh cung Hoàng hậu. Hoàng hậu 
Silavati truyền người hầu đến hỏi ý kiến Đức Bồ Tái. 


Đức Bồ Tát suy nghĩ rằng: “7a có thân hình 
xấu xí đáng ghê sợ như thể này, còn Công chúa có 
sắc đẹp, khi nàng nhìn thấy ta sẽ khinh ghét bỏ đi. 
Như vậy, chỉ làm cho ta xấu hồ mà thôi, không ích 
lợi gì. Điều tốt hơn, ta sống trong cung điện này lo 
phụng dưỡng phụ vương và Mẫu hậu, đến khi hai 
Người băng hà, ta sẽ xuất gia trở thành đạo sĩ sống 
trong rừng núi tu hành `. 


Nghĩ như vậy, nên Đức Bồ Tát trả lời cho 
người hâu biệt răng: 


- Ta không muốn làm vua, không muốn VỢ COH, 
ta muốn lo phụng dưỡng phụ vương và Mẫu hậu 
của ta, cho đến khi hai Người băng hà; lúc ấy ta sẽ 
xuất gia trở thành đạo sĩ sống trong rừng núi. 


Người hầu về tâu với Hoàng hậu, Hoàng hậu tâu 
lên Đức vua; Đức vua không chấp thuận, truyền cho 
người đến báo cho thái tử biết ý định của Đức vua 
là “?hải tứ phải lên ngồi, phải có Chánh cung Hoàng 
hậu ”. Đức Bồ Tát 2 — 3 lần vẫn từ chối không chấp 
nhận. Sau đó, Đức Bồ Tát suy xét về phận làm con, 
từ chối lời khân khoản của cha mẹ nhiều lần là điều 
không nên, vì vậy, Ngài tìm cách khác. 
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Đức Bồ Tát tự mình đúc một pho tượng một cô 
gái bằng vàng xinh đẹp tuyệt vời, cho mặc y phục, 
trang hoàng những đồ nữ trang quý giá, mang giầy 
dép... giỗng hệt như cô gái thật xinh đẹp tuyệt vời 
(không ai ngờ rằng đó là pho tượng). 


Đức Bồ Tát cho người đem đến trình Mẫu hậu, 
cùng với lời tâu rằng: “Công chúa nào thật xinh 
đẹp tuyệt vời như pho tượng này, thì con mới chịu 
làm lễ kết hôn với Công chúa ấy”. 


Hoàng hậu truyền gọi các quan rồi phán rằng: 


- Thái tứ của ta là bậc đại phước, do Đức vua 
trời Sakka ban cho, thái tử chỉ muốn kết hôn CÙng 
với Công chúa xinh đẹp như pho tượng này. Vậy, 
các ngươi hãy đem pho tượng này so sánh cùng 
khắp cõi Nam thiện bộ châu, nếu gặp Công chúa 
của Đức vua nào có thân hình xinh đẹp như pho 
tượng này, thì xin dâng pho tượng này đến Đức vua 
ấy rồi tâu rằng: “Đức vua Okkãka muốn kết tình 
thông gia với Đại Vương, sẽ làm lễ thành hôn thái 
tử với Công chúa của Đức vua... Xin hẹn ñg4y. làm 
lễ rồi các ngươi cấp tốc trở về tâu lại cho ta rõ ”. 


Các quan tuân lệnh Hoàng hậu, đặt pho tượng 
trên xe, đưa đi đến các nước lân bang, đặt nơi kinh 
thành và có nhiều người qua lại, còn các quan ấn 
nấp một nơi đề lắng nghe lời phê bình về pho tượng. 


Đến nơi nào dân chúng cùng các quan lại nhìn 
thấy pho tượng đều trầm trồ khen ngợi rằng: 
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- Cô gái này xinh đẹp tuyệt vời, có khác gì thiên 
nữ, ở xứ ta không có Công chúa nào xinh đẹp như cô 
gái này; cô gái này ở xứ nào đến mà đứng ở đây? 

Được lắng nghe như vậy, các quan biết xứ này 
không có Công chúa nào xinh đẹp như pho tượng, 
nên chở pho tượng sang xứ khác. Cuối cùng đến xứ 
Madda của Đức vua Madda trị vì ở kinh thành 
Sãgala; đem pho tượng đến kinh thành Sãgala, đặt 
ở bến sông có nhiều người qua lại để lấy nước. 


Đức vua Madda có 8 Công chúa, Công chúa 
lớn nhất tên Pabhãvatï bởi cô có sắc đẹp tuyệt trần, 
có ánh sáng hào quang toả ra từ sắc thân, như một 
thứ ánh sáng mát dịu của mặt trời, cả đêm lẫn ngày. 
Trong căn phòng của Công chúa, ban đêm không 
cần dùng đèn cũng có thể nhìn thấy mọi vật như 
ban ngày. Công chúa có một người nữ hầu thân tín 
tên Khujjã (nữ công lưng). 

Bà hầu Khujjã sai bảo 8 nữ tỳ đi lấy nước ở 
bến sông đem về cho Công chúa Pabhãvati dùng. 
Các nữ tỳ nhìn từ xa thấy pho tượng, tưởng là 
Công chúa Pabhävati đứng nơi đó, nên lại gần lễ 
phép thưa Công chúa, chẳng nghe nói năng gì, nhìn 
kỹ mới biết không phải là Công chúa chủ của 
mình, đấy chỉ là pho tượng bằng vàng, các nữ tỳ 
cảm thấy mắc cở vì bị hớ, liền chê trách rằng: 


- Pho tượng này có giả trị gì đâu, so với Công 
chúa chủ của chúng ta! 


196 TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ 


Lăng nghe rõ lời phê bình của các nữ tỳ, các 
quan tìm đến hỏi: 

- Này quý cô, quý cô nói Công chúa của quỷ cô 
xinh đẹp hơn pho tượng này phải không? 

- Thưa phải! Pho tượng này so với Công chúa 
của chúng tôi có đảng giá gì đâu! — Một nữ tỳ 
trưởng nhóm trả lời. 

- Công chúa của quý cô có quý danh gọi là gì? 

- Công chúa có quý danh gọi là PabhavaH, 
Công chúa lớn của Đức vua Madda. — Thưa ông. 

Các quan vô cùng hoan hỉ, cám ơn các cô, rồi 
đem pho tượng đặt lên xe đi thắng đến cửa cung 
điện của Đức vua Madda, nhờ người lính gác cửa 
vào tâu lên Đức vua rằng: 

- Có sứ giả của Đức vua Qkkaka ở kinh thành 
KusavafT xứ Malla dang đưng chờ ngoài ngọ môn, 
xin được vào yết kiến Hoàng thượng. 

Đức vua truyền lệnh mời các quan sứ giả vào 
triều bệ kiến. 

- Muôn tâu Đại vương, Hoàng thượng của kẻ 
hạ thân là Đức vua Okkãka kính lời vấn an Đại 
vương, kính chúc Đại vương vạn tuế. 

Đức vua cám ơn rồi truyền hỏi rằng: 

- Các ngươi đến đây, chắc còn có quốc sự gì 
quan trọng, hãy tâu trình cho Trâm rõ. 

- Muôn tâu Đại vương! Hoàng thượng của kẻ hạ 
thân có một thái tử tên Kusakumära, có giọng nói 
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hùng dũng như tiếng sư tử chúa rồng, Hoàng thượng 
của chúng thân muốn truyền ngôi báu cho thải tử, 
kén chọn Công chúa tấn phong lên ngôi Chánh cung 
Hoàng hậu. Người truyễền lệnh kẻ hạ thân đến yết 
kiến Đại vương, xin Đại vương ban Công chúa 
Pabhävati kết hôn cùng thải tử Kusakumara. Khi thái 
tử lên ngôi, sẽ tấn phong Công chúa Pabhävaf lên 
ngôi Chánh cung Hoàng hậu. 


Các quan sứ giả dâng pho tượng vàng lên Đức 
vua Madda, Đức vua rất hoan hi tiếp nhận pho 
tượng và nghĩ rằng: “Công chúa của ta được kết 
hôn với thải tứ một nước lớn, thì thật là vinh hạnh 
cho xứ sở của ta ”. 


Các quan sứ giả xin phép trở vê nước, đê trình 
tâu lên Đức vua Okkaka được rõ, và sẽ chọn ngày 
ngự đên đón rước Công chúa Pabhävati. 


Đức vua Madda phán rằng: 


- lót làm! Rồi truyền lệnh tiên đưa các quan trở 
VỀ nước. 


Khi các quan về đến kinh thành KusavafI, vào 
yết kiến Đức vua cùng Hoàng hậu tâu trình việc tìm 
được Công chúa Pabhävafi xinh đẹp tuyệt trần rồi 
cùng chọn ngày đón rước Công chúa PabhavatI, 
Đức vua Okkaka, Hoàng hậu STlavafi cùng các quan 
quân một đoàn hộ giá đông đảo rời khỏi kinh thành 
Kusavati ngự đến xứ Madda. Đức vua Madda làm lễ 
đón rước Đức vua Okkaka, Hoàng hậu STlavafT cùng 
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đoàn hộ giá ngự vào kinh thành Sãgala, tổ chức buôi 
lễ rất long trọng tại cung điện Đức vua Madda. 

Trải qua 2 - 3 ngày Hoàng hậu Sïilavati rất thông 
minh, có trí tuệ sáng suốt, muốn nhìn mặt Công 
chúa Pabhãvati, nên tâu với Đức vua Madda rằng: 

- Thưa Đức vua, chúng tôi xin phép nhìn mặt 
nàng dáu có được hay không? 

- Được lắm. — Đức vua Madda đáp lời, rồi 
truyền gọi Công chúa Pabhãvati đến yết kiến Đức 
vua Okkaka và Hoàng hậu S1lavaf. 

Công chúa Pabhãävai trang điểm những đồ 
trang sức quý giá tăng thêm vẻ đẹp tuyệt trần như 
thiên nữ cùng nhóm nữ tỳ đông đảo tuỳ tùng theo 
sau đến bệ kiến Đức vua cùng Hoàng hậu. 

Hoàng hậu nhìn thấy Công chúa Pabhãvati 
nghĩ rằng: “Công chúa đẹp tuyệt trần như thiên nữ, 
có ánh sảng hào quang mát dịu, côn thải tử có thân 
hình xấu xí, đảng ghê sợ, nếu Công chúa nhìn thấy 
thái tử, thì không thể nào sống chung với nhau 
được, chắc chăn sợ hãi ghét bỏ đi. Ta nên tìm cách 
giúp Thải tử ”. 

Hoàng hậu thưa với Đức vua Madda rằng: 

- Thưa Đại vương, Công chúa Pabhavaf thật 
xứng đáng với thải tử của chúng tôi. Trong dòng 
vua của chúng tôi có một truyền thống, không biết 
Công chúa có thể hành theo truyền thống ấy được 
hay không ? 
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- Truyền thống thể nào, tâu Hoàng hậu? — Đức 
vua Madda thưa. 

- Thưa Đại vương, ban ngày Hoàng hậu không 
được phép diện kiên Đức vua, chỉ gặp nhau trong 
căn phòng lúc ban đêm. Cho đên khi nào Hoàng hậu 
thụ thai. Khi áy, Hoàng hậu diện kiên Đức vua lúc 
ban ngày. Nêu Công chúa Pabhavali hành theo 
truyện thông áy được, chúng tôi đón rước Công 
chúa. 

Đức vua Madda truyền hỏi Công chúa: 

- Này con, con có thể hành theo truyền thông 
ây được không? 

- Tâu phụ vương, con có thể. — Công chúa tâu. 

Sau đó, Đức vua Okkãka làm lễ dâng nhiều của 
cải quý giá đên Đức vua Madda, rước Công chúa 
PabhavafI trở về kinh thành Kusavaf. 

Phần Đức vua Madda làm lễ tiễn đưa Công 
chúa PabhavaftT với đoàn tuỳ tùng đông đảo. 

Đức vua Okkäka về đến kinh thành Kusavafi, 
truyên chiêu chỉ trang hoàng toàn kinh thành, cung 
điện làm lễ mừng ngày lễ đăng quang thái tử lên 
ngôi báu trị vì đât nước, tân phong Công chúa 
PabhavatT lên ngôi Chánh cung Hoàng hậu. 

Đức vua truyền lệnh phóng thích tất cả tù nhân, 
truyên chiêu chỉ đên các nước lân bang răng: “7? 
nay, Đức vua Kusa trị vì toàn thê đát nước Malla 
rộng lớn này, các nước rong cối Nam Thiện Bộ 
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Châu, Đức vua nào có Công chúa, xin dâng Công 
chúa đên Đức vua Kusa đê gáy tình thân thiện; và 
gởi các hoàng tử đến cấu thán đề được Đức vua 
bảo hộ ”. 


Đức vua Kusa trị vì đất nước rộng lớn, có oai 
lực phi thường, đặc biệt có giọng nói như tiếng 
rồng của sư tử chúa, khiến cho các nước lân bang 
đều khâm phục. Cho nên trong nước được an lành 
thịnh vượng. 


Hoàng hậu Pabhãvafi không diện kiến Đức vua 
Kusa ban ngày, và Đức vua Kusa cũng không nhìn 
thấy rõ mặt Hoàng hậu Pabhãvatf; Đức vua và Hoàng 
hậu chỉ gần gũi nhau lúc ban đêm; bình thường ban 
đêm Hoàng hậu PabhavatI ở một mình, thân hình toả 
ra ánh sáng hảo quang mát dịu như ban ngảy, nhưng 
khi nào Đức vua Bồ Tát đến gần Hoàng hậu, do oai 
lực của Đức Bồ Tát thì ánh sáng hào quang kia biến 
mất, chỉ có bóng tối ban đêm, cho nên, Đức vua và 
Hoàng hậu không thể nhìn thấy mặt nhau được. 


Đức vua muốn nhìn thấy mặt Hoàng hậu 
Pabhävat ban ngày, nên đến nhờ Mẫu hậu của 
Ngài giúp đỡ. Bà ngăn cắm rằng: 


- Hoàng nhỉ hãy chờ đợi một thời gian nữa, 
cho đến khi nào có được một thái tử. 

Đức vua Bô Tát nóng lòng muôn nhìn xem mặt 
Hoàng hậu, đên câu xin khân khoản Mẫu hậu của 
Ngài, nhiêu lân, bà cũng phải chìu theo, bà dạy răng: 
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- Hoàng nhỉ đến chuông voi, đóng vai người 
nài voi, Mẫu hậu sẽ dẫn nàng đến chuông voi xem 
voi của Đức vua. 

Mẫu hậu của Ngài dẫn Hoàng hậu Pabhãvati 
đến xem voi trong chuồng voi, Đức Bồ Tát đứng nơi 
đó nhìn thấy Hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần, cảm 
hứng quá lấy phân voi ném đăng sau Hoàng hậu 
Pabhävati, làm cho Hoàng hậu tức giận truyền rằng: 


- Ta sẽ trình tâu Đức vua, truyền lệnh chặt tay 
của ngươi! 

Bà Hoàng thái hậu năn nỉ tha thứ tội lỗi cho 
người nải. 

Lần sau, Đức Bồ Tát muốn nhìn xem mặt 
Hoàng hậu, Mâu hậu của Ngài dân Hoàng hậu đên 
chuồng ngựa; Ngài đóng vai người giữ ngựa, nhìn 
thấy Hoàng hậu, lại lấy phân ngựa ném đẳng sau 
Hoàng hậu. Hoàng hậu tức giận, bà Hoàng thái hậu 
lại năn nỉ tha tội cho người g1ữ ngựa. 

Một hôm, Hoàng hậu PabhävatT muốn nhìn 
xem mặt Đức vua, bà Mẫu hậu không thê từ chôi 
nên bảo nàng răng: 

- Ngày mai, Đức vua sẽ đi dạo quanh kinh 
thành, con hãy đứng ở cửa sô nhìn xuống. 

Bà hoàng thái hậu truyền lệnh kinh thành trang 
hoàng đẹp đẽ, Đức vua đi dạo, bà truyền dạy hoàng 
tử JayampatIl (hoàng đệ của Đức Bồ. Tái) trang 
phục Đức vua ngôi lên lưng bạch tượng, còn Đức 
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Bồ Tát đóng vai người nài voi ngồi đằng sau, bạch 
tượng đi ngang qua lâu đài của Hoàng hậu, Hoàng 
hậu đứng cửa số nhìn xuống, Đức Bỏ Tát nhìn lên 
lây tay vây, có cử chỉ không lịch sự, Hoàng hậu 
thấy không hài lòng, nhưng nàng tự nghĩ: Đức vua 
thật xứng với ta. 


Bà hoàng thái hậu truyền dạy: 
- Con đã nhìn thấy Đức vua rồi phải không? 


- Táu thải hậu, con đã nhĩn thấy rồi, con rất 
hài lòng, nhưng sao lại tuyển chọn người nài voi 
xấu xí đáng ghê sợ, có những cử chỉ vô lễ với Đức 
vua và con nữa. 

Bà hoàng thái hậu khuyên Hoàng hậu nên tha 
tội cho người nài voI kia. 

Hoàng hậu suy nghĩ: “Máy hôm trước người nài 
voi, người giữ ngựa, nay cũng chính y. Tại sao y lại 
được hưởng đặc ân của triểu đình đến như vậy? Có 
phải y chính là Đức vua Kusa hay không?”. Hoàng 
hậu bắt đầu hoài nghi về nhân vật này. 


Đức Bồ Tát lại muốn nhìn thấy tận mặt Hoàng 
hậu, đến xin Mẫu hậu của Ngài giúp đỡ. Bà hoàng 
thái hậu nhận thấy Hoàng hậu không vui, bà dẫn đi 
dạo thượng uyễn, đến hồ sen nước trong, hoa sen 
nở rộ, Đức Bồ Tát ngâm mình dưới hồ, lấy lá sen 
che mặt; Hoàng hậu nhìn thấy nước hồ trong trẻo, 
có nhiều loại hoa sen xinh đẹp, nàng muốn xuống 


NĂNG LỰC CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BÓ THÍ 203 


hồ để tắm, cùng với các nữ tỳ. Nàng nhìn thấy một 
hoa sen xinh đẹp, vớ tay định hái đoá hoa sen, tại 
nơi ấy Đức Bồ Tát ân mình, nổi lên nắm lấy cánh 
tay Hoàng hậu la lớn rằng: “Ta là Đức vua 
Kusa!”. Hoàng hậu tận mắt nhìn thấy rõ mặt mày, 
thân hình xấu xí đang ghê sợ của Đức Bồ Tát làm 
cho Hoàng hậu chết giấc, các nữ tỳ đem Hoàng hậu 
cứu chữa mới tỉnh lại. Khi hoàn hồn, Hoàng hậu 
nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trước kia: “Người 
nải voi ném phân voi, người giữ ngựa ném phán 
ngựa, người nài voi ngôi sau bạch tượng cũng 
chính là người này, Đức vua Kusa, không phải ai 
khác ”. 

Hoàng hậu gọi các quan lo xe giá đưa bà trở về 
cố quốc ngay hôm Ấy, các quan tâu Đức vua rõ. 
Đức vua nghĩ rằng: nếu cấm Hoàng hậu, nàng có 
thê đứng tim chết thôi, nên đành để cho nàng trở về 
kinh thành Sãgala. Sau đó, ta sẽ tìm cách rước nàng 
trở lại. 

Đức vua truyền lệnh chuẩn bị xe giá sang trọng 
tiễn đưa Chánh cung Hoàng hậu về kinh thành 
Sapala. 

Tiền kiếp của Đức vua Kusa và Hoàng hậu Pabhävafĩ 

- Do nghiệp lực nào, Đức vua Kusa có thân 
hình xấu xi, đảng ghê sợ? 

- Do nghiệp lực nào, Đức vua Kusa chỉ súng ải 
một mình Hoàng hậu PabhavalT mà không quan 
tâm đến các cung phi mỹ nữ khác? 
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- Do nguyện lực nào, Hoàng hậu Pabhavdaf có 
sắc đẹp tuyệt trần, có ánh sáng hào quang toả ra từ 
sắc thân của bà suốt ngày đêm, nhưng khi Đức vua 
Kusa đến gân, ảnh sáng kia biến mắt. 


- Do nguyện lực nào Hoàng hậu Pabhavaf 
không muốn sông chung với Đức vua Kusa2 


Tất cả mọi quả ắt hắn phát sanh từ nhân. Quả 
có nghĩa là gud của nghiệp và nhân chính là 
nghiệp. Đức vua Kusa và Hoàng hậu Pabhävati đều 
là hiện thân quả của nghiệp. 

Vậy quả của nghiệp nào, nên tìm hiểu qua tích 
tiền kiếp cuả Đức vua Kusa và Hoàng hậu 
PabhavatIi được tóm lược như sau: 


Trong quá khứ, một làng ở gân cửa thành 
BãranasI có hai gia đình: 

- Một gia đình có hai người con trai: một anh 
cả và một người em thứ là Đức Bô Tát. 

- Một gia đình kia có một người con gái. 

Bên nhà trai xin cưới con gái của gia đình kia 
vê làm vợ của người con cả. Người con thứ chưa 
có vợ vân sông chung với nhau một nhà. 


Một hôm, người chị dâu làm bánh chiên rất 
ngon, gia đình đông đủ, chỉ có người em chồng 
văng mặt, vì đi làm ở trong rừng; người chị dâu 
dành phần bánh cho người em xong, cả gia đình 
cùng nhau dùng hết bánh. 
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Khi ấy, Đức Phật Độc Giác đi khất thực đến 
đứng trước cửa nhà, người chị dâu phát sanh đức tin 
trong sạch, nên nghĩ răng: “7z nên lấy phân bánh để 
dành cho người em chồng, đề bát cúng dường đến 
Đức Phật Độc Giác xong, rồi ta sẽ làm phần bánh 
chiên khác thay thế”. Khi người chị dâu đem phần 
bánh chiên dâng cúng đến Đức Phật Độc Giác XOnØ; 
vừa lúc đó, người em chồng từ rừng trở về nhà hỏi 
phần bánh chiên của mình; người chị chồng nói rằng: 

- Chú ạ! Phân bánh chiên của chú chị đã đem 
dâng cúng đến Đức Phật Độc Giác rôi, chú hoan 
hỉ ráng đợi chị một lát, chị sẽ làm phần bảnh chiến 
khác cho chú ngay. 


Nghe nói vậy, người em chông nôi giận nói răng: 


- Chị ăn phần bánh của mình hết rồi, lại lấy 
phân bánh chiên của tôi đem dâng đến Đức Phật 
Độc Giác, tôi lấy gì ăn đây? 

Người em chồng tức giận đi đến Đức Phật Độc 
Giác lấy lại phần bánh chiên. Thấy vậy, người chị 
dâu vội vã đi về nhà cha mẹ của mình lấy bơ lỏng 
còn mới và trong trẻo có màu giống như hoa mộc 
lan, dâng cúng đến Đức Phật Độc Giác đầy bát, 
thay thế phần bánh chiên kia. Bơ lỏng toả ra ánh 
sáng trong, nhìn thấy, nàng vô cùng hoan hi, nên 
thành tâm phát nguyện rằng: 


- Kính bạch Ngài, do năng lực phước thiện bỗ 
thí này, kiêp sau, câu xin cho con có được sắc thân 
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xinh đẹp tuyệt trần, không một ai sánh kịp, có 
ánh sáng hào quang toả ra từ sắc thân suốt đêm 
ngày và xin đừng sống chung với hạng người ác 
như chú em chông của con. 

Nghe rõ lời phát nguyện của người chị dâu, 
người em chồng (Đức Bồ Tá) vội vàng dâng cúng 
để bát Đức Phật Độc Giác phần bánh chiên của 
mình đè lên trên bơ lỏng của người chị dâu rồi phát 
nguyện rằng: 

- Kính bạch Ngài, do năng lực phước thiện bỗ 
thí này, kiếp sau chị dâu của con dầu ở xa hằng 
trăm do tuân, cầu xin cho con có đủ khả năng 
rước đem về làm vợ của c0n. 

Năng lực lời phát nguyện 

- Người chị dâu sau khi chết, do năng lực 
phước thiện bố thí là thiện nghiệp cho quả tái sanh 
lên cõi trời hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời; về 
sau tái sanh cõi người là Công chúa Pabhavati, con 
của Đức vua Madda. 

Công chúa Pabhãvat có sắc thân xinh đẹp 
tuyệt trần, có ánh hào quang toả ra từ sắc thân suốt 
đêm ngày. Như vậy, được thành tựu đúng theo lời 
phát nguyện. 

Hoàng hậu Pabhãvatï không muốn sống chung 
với Đức vua Kusa. Như vậy, được thành tựu đứng 
theo lời phát nguyện. 
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- Người em chông, sau khi chết, do năng lực 
phưóc thiện là thiện nghiệp cho quả tái sanh lên cõi 
trời hưởng mọi sự an lạc, đến khi hết tuổi thọ, Đức 
vua Sakka thính tái sanh cõi người vào lòng Chánh 
cung Hoàng hậu Silavaf của Đức vua Okkaka xứ 
Malla. Sau khi tái sanh, ác nghiệp nổi giận lấy lại 
phân bánh chiên của mình từ trong bát của Đức Phật 
Độc Giác, cho quả có thân hình xâu xí đáng ghê sợ. 


Thái tử Kusa lên ngôi làm vua trị vì một nước 
lớn, có nhiều oai lực có giọng nói như sư tử chúa 
rồng, làm cho kẻ thù kinh hồn bạt vía. Đó là do quả 
của thiện nghiệp. 


Thái tử Kusa rước Công chúa PabhavatT đem 
vê tân phong Chánh cung Hoàng hậu. Như vậy, 
được thành tựu đúng theo lời phát nguyện. 


Lời phát nguyện của tiền thân Hoàng hậu 
PabhavatT mọi điêu đã được thành tựu như ý. 


Còn lời phát nguyện của Đức Bồ Tát thì thế nào? 


Sau khi Hoàng hậu Pabhävati đã trở về đến 
kinh thành Sãgala của vua cha rồi, ngày đêm, Đức 
vua Kusa tâm trí luôn luôn nhớ thương đến một 
mình Hoàng hậu không nguôi. Mặc dầu trong cung 
điện có nhiều cung phi mỹ nữ mà Đức vua không 
hề quan tâm đến một người nào cả. Lòng thương 
nhớ Hoàng hậu càng thôi thúc, khiến cho Đức vua 
đến hầu Mẫu hậu của Ngài tâu rằng: 
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- Tâu Mẫu hậu, xin phép Mẫu hậu, con sẽ đi 
rước Hoàng hậu PabhavdfI trở lại. Vậy con xin 
giao lại ngôi bảu này cho Máu hậu. 


Đức vua Bồ Tát giả dạng một người dân 
thường, đem theo một cây đàn lên đường thắng đến 
kinh thành Sägala, xin ngủ nhờ một nhà người nài 
voi gần cung điện của Đức vua Madda; Đức Bồ Tát 
ngủ rất ngon giắc, khi thức dậy lấy cây đàn khảy 
một bài, tiếng đàn réo rắt gợi lòng thương nhớ 
Hoàng hậu Pabhãvati. Tiếng đàn toả ra không gian, 
lan vào cung điện. Hoàng hậu nghe tiếng đàn biết rõ 
chắc chăn tiếng đàn của Đức vua Kusa đã đến đây 
để rước ta trở lại kinh thành Kusavati, bà rất lo sợ. 
Chính Đức vua Madda cũng tắm tắc khen ngợi tiếng 
đàn hay tuyệt vời, nhưng nghe sao thống thiết quá! 


Đức Bồ Tát nghĩ rằng ở đây không thể gặp mặt 
Hoàng hậu Pabhãvati được, nên tìm đến chỗ lò 
gốm, nơi làm đồ dùng của Đức vua và các Công 
chúa, để có cơ hội làm những món đồ dùng cho 
Hoàng hậu Pabhävati. Đức Bồ Tát đến xin làm học 
trò, ông chủ lò gồm hoan hỉ nhận Đức Bồ Tát. Tại 
lò gốm, Đức Bồ Tát đã làm nhiều món đồ gốm 
tráng men, kiểu mẫu đẹp tuyệt vời, xứng đáng bậc 
thầy của chủ lò gốm. Có những món đồ gốm tráng 
men, cô ý dành cho Hoàng hậu Pabhãvatï dùng, có 
hình ảnh Hoàng hậu PabhavatI, Đức vua Kusa, 
cảnh trong cung điện, chỉ có một mình Hoàng hậu 
biết được mà thôi. Ông chủ lò gốm đem vào dâng 
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Đức vua cùng quý Công chúa, Đức vua trầm trồ 
khen ngợi những món đồ rất xinh đẹp tuyệt vời, 
thật vô giá. Những món đồ ấy cũng đến tay Hoàng 
hậu PabhãvatI, bà nhìn thấy biết ngay, những món 
đồ này do đôi bàn tay của Đức vua Kusa để dành 
cho bà, vốn không ưa thích Đức vua, nên bà không 
dùng những món đồ ấy. 


Đức Bồ Tát lại nghĩ rằng: “Ở nơi đây ta cũng 
không có cơ hội gặp mặt Hoàng hậu Pabhavafr 
được; ta nên tìm đến chỗ làm đồ thú công, nơi làm 
đồ dùng cho Đức vua và quý Công chúa”. Đức Bồ 
Tát đến xin làm học trò, Ngài đã làm những món 
đồ đan bằng lá thốt nốt đẹp tuyệt vời có hình ảnh 
Hoàng hậu, ở trong cung điện, chỉ có một mình 
Hoàng hậu biết được mà thôi. Người thợ thủ công 
đem những món đồ dâng Đức vua cùng quý Công 
chúa, Đức vua trầm trồ khen ngợi chưa từng thấy 
những món đồ xinh đẹp như vậy. Những món đồ 
ấy đến tay Hoàng hậu Pabhãvati, bà nhìn thấy biết 
ngay, những món đồ này do đôi bàn tay của Đức 
vua Kusa, bà không chịu dùng những món đồ ấy. 


Đức Bồ Tát nghĩ tiếp rằng: “Ở đây ta cũng 
không có cơ hội thấy mặt Hoàng hậu Pabhãvad, 
tìm nên đến tiệm hàng kết hoa cho Đức vua Madda 
cùng quý Công chúa ”. Đức Bồ Tát đến xin làm học 
trò, Ngài đã kết những tràng hoa bằng nhiều loại 
hoa khác nhau, thành hình ảnh Hoàng hậu, Đức 
vua v.v... chỉ có Hoàng hậu biết mà thôi. Người thợ 
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kết hoa đem dâng Đức vua cùng quý cô Công chúa; 
Hoàng hậu Pabhãvat nhìn thấy tràng hoa biết 
ngay, do bàn tay của Đức vua Kusa, bà không chịu 
nhận tràng hoa ấy. 


Đức vua Bồ Tát bỏ ngôi báu, Mẫu hậu, phụ 
hoàng xứ sở của mình đến kinh thành Sãgala này 
với ý nguyện nhìn thấy Hoàng hậu Pabhävafi và 
rước Hoàng hậu trở lại cung điện. Đức Bồ Tát suy 
nghĩ ở đây không thê thực hiện được ý nguyện của 
mình, nên Ngài từ giã tiệm hàng kết hoa, tìm đến 
nhà bếp nơi làm đỗ ăn dâng Đức vua cùng quý 
Công chúa, để xin làm học trò phụ bếp. Người đầu 
bếp cho Đức Bồ Tát một ít xương còn dính thịt làm 
món ăn đề dùng, Ngài đã làm thành một món ăn thật 
ngon có mùi thơm toả ra khắp kinh thành bay đến 
cung điện. Đức vua ngửi thấy mùi thơm vật thực, 
truyền hỏi người đầu bếp đang dâng vật thực rằng: 


- Này ngươi, còn món ăn đặc biệt nào ở nhà 
bêp mà ngươi chưa dáng cho Trâm phải không? 

- Tâu Hoàng thượng, không có. — Người đầu 
bêp tâu. 

- Ngươi để ý ngửi xem có phải hương vị món 
vật thực không? — Đức vua truyện. 

Người đầu bếp để ý ngửi, đúng là mùi thơm 
của món vật thực, bẻn tâu răng: 
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- Tâu hoàng thượng, hạ thân có cho người học 
trò mới phụ bếp một ít xương còn dính thịt làm 
món ăn đề dùng. 

- Ngươi hãy về đem món ăn ấy cho Trâm xem. 


Người đầu bếp trở về lấy món ăn ấy dâng lên 
Đức vua, Đức vua vừa bỏ vào đầu lưỡi, vị ngon, 
hương thơm toả ra toàn thân như nếm phải món vật 
thực của chư thiên. 


Đức vua truyên lệnh răng: 


- Từ nay, ngươi để cho người học trò mới làm 
đồ ăn dâng lên Trâm và quỷ Công chúa. Phần ăn 
của Trâm thì chính ngươi đem đến, còn phần ăn 
của quý Công chúa, thì ngươi cho người học trỏ 
mới đem phán phái. 


Người đầu bếp trở về thi hành theo ý chỉ của 
Đức vua, giao việc nâu nướng những thức ăn cho 
Đức Bô Tát, ông bảo Đức Bô Tát răng: 


- Ta đem phân ăn lên dâng Đức vua, còn ngươi 
đem những phân ăn dâng đên quý Công chúa. 


Đức Bồ Tát nghe người đầu bếp phân công, 

trong lòng vô cùng vui mừng hoan hỉ, nghĩ răng: 

„ nguyện của ta sẽ thành tựu, từ nay ta có thể 
nhìn thấy mặt Hoàng hậu Pabhävatï`” 


Từ đó, mỗi ngày Đức Bồ Tát đem vật thực 
phân phát quý cô Công chúa, với mục đích chính là 
nhìn thây Chánh cung Hoàng hậu Pabhãvat. 
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Đức Bồ Tát mang vật thực lên lâu đài Hoàng 
hậu PabhavatI, Đức vua vô cùng hoan hỉ, khi nhìn 
thấy rõ Chánh cung Hoàng hậu PabhãvafI, còn 
Hoàng hậu cũng nhìn thấy rõ Đức vua nhưng tâm 
không hài lòng, nghĩ rằng: “Cử vì fa, mà Đức vua 
Kusa đến đây giả dạng người làm công, người tôi 
tớ. Thật không xứng đáng chút nào cả! Nếu ta làm 
thinh, Đức vua tưởng lầm ta còn thương tưởng đến 
Người rồi ở đây luôn đề mọi ngày nhìn thấy ta. Ta 
nên nói cho Đức vua biết ”. 

- Xin mời Đại vương trở về kinh thành 
Kusavaf càng sớm càng tốt, thân thiếp không 
muốn nhìn thấy Đại vương có thân hình xấu xí 
đáng ghê sợ! Đại vương ở đây phải chịu vất vả khổ 
cực ngày đêm có ích lợi gì đâu? 


Nghe lời chê trách với giọng hăn học của Hoàng 
hậu, thay vì tức giận, Đức vua lại hải lòng hoan hỉ 
nghe được giọng nói của bà, rôi đáp lại răng: 


- Này ái khanh Pabhava, ái khanh xinh đẹp 
tuyệt trần, Trâm rất súng đi nơi di khanh, Tỉ râm 
không thể trở lại kinh thành Kusavali một mình; 
Trâm đã từ bỏ kinh thành KusavaH, từ bỏ cả ngồi 
báu, từ bỏ tất cả, chỉ vì ái khanh. Trâm rất hài lòng 
ở lại đây, để hằng ngày ngắm nhìn ái khanh. 


- Này ái khanh, Trâm say mê nơi sắc đẹp tuyệt 
trần của ái khanh, Trâm chỉ cán một mình ái khanh 
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mà thôi, không cân đến ngôi báu ở kinh thành 
Kusavafi xứ Malla to lớn.... 

Nghe lời phán của Đức vua Kusa, Hoàng hậu 
Pabhävatr nghĩ rằng: “7z chê trách để làm cho 
Đức vua tức giận, trở về cố quốc. Ngược lại, Đức 
vua không tức giận, lại còn thốt lời yêu thương 
ràng buộc. Nếu người tự xưng danh “Ta là Đức 
vua Kusa” tiễn đến nắm tay ta, thì còn ai dám can 
ngăn Đức vua được `. 

Đức vua Kusa ngự đến kinh thành Sãgala này, 
chỉ có Hoàng hậu Pabhãvafi và bà Khujjã người hầu 
thân tín biết mà thôi, còn những người khác hoàn 
toàn không ai hay biết sự có mặt của Đức vua Kusa. 

Hoàng hậu PabhävatTï cảm thấy lo sợ, nên lánh 
mặt, truyền dạy người hầu mỗi ngày dùng phần ăn 
mà Đức Bồ Tát dành cho bà; còn bà dùng phần ăn 
của người hầu. 

Từ đó về sau, Đức Bồ Tát không nhìn thấy mặt 
Hoàng hậu Pabhavati, lòng thương nhớ không 
nguôi, Đức Bồ Tát nhờ đến bà Khujjã, người hầu 
của Hoàng hậu rằng: 

- Ta nhờ ngươi cô thuyết phục Hoàng hậu gặp 
gỡ ta, nói chuyện vui vẻ, tươi cười thương yêu ta, 
lấy đôi bàn tay mêm mại xoa nhẹ trên thân hình 
của ta. Nếu nhà ngươi làm được như vậy, thì chắc 
chắn nhà ngươi sẽ được trọng thưởng. 

Bà Khujjã nhận lời khẩn khoản tha thiết của 
Đức Bồ Tát, cố gắng thuyết phục Hoàng hậu 
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PabhävatT nhưng không có kết quả. Đức vua Bồ 
Tát chờ mãi, chờ mãi trải qua 7 tháng ròng rã mà 
vân chưa nhìn thây mặt Hoàng hậu Pabhaävat. 

Đức vua trời Sakka giúp đỡ 


Đức Bỏ Tát ngồi một mình than vãn rằng: “Đã 
trải qua 7 tháng rồi chưa về thăm Mẫu hậu và 
phụ vương; ở đây ngày đêm vất vả khổ cực, mà 
chẳng nhìn thấy mặt Hoàng hậu Pabhãvafr..?” 


Nỗi khổ tâm của Đức Bồ Tát động đến vua trời 
Sakka, hiểu rõ nguyện vọng của Đức Bồ Tát muốn 
gặp mặt Hoàng hậu Pabhãvat và rước nàng trở về 
kinh thành KusavatI, nên Đức vua trời Sakka tìm 
cách giúp đỡ đề Đức Bồ Tát được toại nguyện. 


Đức vua trời Sakka cho hoá ra nhiều sứ giả mang 
chiêu chỉ của Đức vua Madda gởi đên 7 Đức vua ở 7 
kinh thành khác nhau, cùng một lúc, với lời lẽ 
răng: “Công chúa Pabhavaf đã l¡ dị Đức vua Kusa 
trở về kinh thành Sagala rồi; nêu đại vương muôn 
Công chúa Pabhavan, xin ngự đên rước nàng ”. 

Bảy Đức vua từ 7 kinh thành đều ngự cùng với 
đoàn tuỳ tùng hộ tông đông đảo đên kinh thành 
Sagala gặp nhau cùng một lúc, các Đức vua gặp 
hỏi nhau răng: 

- Đại vương ngự đến đây với quốc sự gì? 

Được biết, 7 Đức vua ngự đến xứ Madda có 
cùng một mục đích “rước Công chúa Pabhavafi về 
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nước ”. Các Đức vua nổi giận Đức vua Madda và 
truyền rằng: 

- Đức vua Madda dáng một mình Công chúa 
Pabhavar đến 7 Đức vua ở 7 kinh thành, là một 
việc làm có tảnh khiêu khích chúng ta. Chúng ta 
hãy cùng nhau bắt Đức vua Madda trị tội. 

Cho nên, mỗi Đức vua đều gởi chiếu chỉ với lời 
lẽ rằng: “Đại vương Madda, hãy dâng Công chúa 
Pabhävaf cho quả nhân hoặc chiến tranh ”. 

Gởi chiếu chỉ xong, 7 Đức vua đem quân vây 
quanh kinh thành Sãgala. Đức vua Madda biết như 
vậy, tâm vô cùng hoảng sợ, lệnh hội họp các quan 
bàn việc đối phó, phải làm thế nào? Một vị quan 
tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ! 7 Đức vua ngự đến đây, nguyên 
nhân do Công chúa Pabhävan, xin bệ hạ bắt Công 
chúa PabhavafI dáng cho họ, để tránh khỏi cuộc 
chiến tranh xảy ra. 

Nghe tâu như vậy, Đức vua Madda truyền rằng: 

- Nếu Trâm bắt Công chúa Pabhävaf dâng cho 
một Đức vua này, thì còn lại 6 Đức vua kia sẽ gáy 
chiến tranh với ta. Như vậy, Trâm không thể dâng 
Công chúa cho Đức vua nào được. Sự việc xảy ra 
như thế này, là do Công chúa Pabhaval bỏ Đức 
vua Kusa là một Đức vua có oai lực phi thường 
trong cối Nam thiện bộ châu này, mà Công chúa 
chê Đức vua Kusa có thân hình xấu xí, đáng ghê 
sợ, trở về đây. Cho nên, ngày nay, Công chúa 
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Pabhãvai đành phải chịu hậu quả ấy. Vậy bắt 
Công chúa Pabhävaf chặt làm 7 phần dâng cho 7 
Đức vua của 7 kinh thành. 

Nghe tin như vậy, Công chúa vô cùng kinh 
hoảng sợ chết, chặt làm 7 phân, nàng vội vàng đến 
tìm Mẫu hậu khóc than cầu xin cứu mạng; nhưng 
làm sao cải lệnh của Đức vua được. 


Mẫu hậu quở trách Công chúa Pabhäãvati rằng: 


- Bởi con tự kiêu ngã mạn, ÿ lại sắc đẹp tuyệt 
trần của mình, nên chê trách Đức vua Kusa xâu xí 
đáng ghê sợ, bỏ Đức vua về đây, nên ngày nay con 
phải chịu hậu quả đau khổ như thể này! 


Nếu mà bây giờ có Đức vua Kusa oai lực phi 
thường, có giọng như sư tử chúa rồng, làm cho 7 
Đức vua này kinh hôn bạt vía, khiếp đảm bỏ chạy 
trốn thoát thân. Như vậy, mới mong cứu mạng cho 
Công chúa của ta thoát chết, rồi rước Công chúa 
trở lại kinh thành Kusavalr. Không biết Đức vua 
Kusa báy giờ ngự ở nơi nào? 


Nghe Mẫu hậu tán dương ca tụng oai lực của 
Đức vua Kusa, bây giờ Công chúa PabhavatT đã 
đến đường cùng rồi, không còn phải giấu giếm 
được nữa, nên tâu với Mẫu hậu rằng: 

- Tâu Mẫu hậu, Mẫu hậu ca tụng Đúc vua 
Kusa có oai lực phi thường có thể thắng được 7 
Đức vua từ 7 kinh thành, chịu thua bỏ chạy, để cứu 
mạng cho con, khỏi cái chết thê thảm này. 
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Tâu Mẫu hậu, Đức vua Kusa ấy hiện đang ngự 
ở trong vòng cung điện này đáy. 

Mẫu hậu của nàng truyền dạy rằng: 

- Này con, vì quả sợ chết nên tâm trí con đã 
điên loạn rồi phải không? Hay là con trở thành 
người ngu muội mới tâu với Mẫu hậu như vậy! Nếu 
Đức vua Kusa ngự đến đây thật, tại sao phụ vương 
và Mẫu hậu không hê hay biết? 

Công chúa Pabhãavat nghĩ rằng, Mẫu hậu 
không tin theo lời của mình, và hoàn toàn không 
hay biết Đức vua Kusa ngự ở đây suốt 7 tháng qua, 
ta sẽ chỉ cho Mẫu hậu nhìn thấy Đức vua. 

Công chúa Pabhävafi năm tay Mẫu hậu đến 
đứng gần cửa số chỉ tay xuống dưới nhà bếp gần 
lâu đài của quý Công chúa tâu rằng: 

- Tâu Mẫu hậu, Đức vua Kusa giả dạng người 
đâu bếp, ăn mặc gọn gàng đang ngồi rửa nồi, chảo... 


Khi ấy, Đức Bồ Tát suy tư rằng: “Hôm nay, 
nguyện vọng của ta chắc chắn được thành tựu, bởi 
vì Hoàng hậu PabhavafTI sợ chết, chắc chắn tâu với 
Mẫu hậu, phụ vương biết, có mặt ta ở tại nơi đáy”. 

Đức Bồ Tát lo rửa tất cả mọi chén bát cho sạch 
sẽ, đem cất trong tủ gọn gàng. 

Còn mẫu hậu quở mắng Công chúa rằng: 

- Này, ngươi có phải là đứa con gái hư không? 
Hay ngươi là đứa con gái làm hại Hoàng tộc phải 
không? Ngươi đã sanh trong dòng dõi của Đức vua 
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Madda, tại sao ngươi có thể để Đức vua hôn phu 
của ngươi làm người đây tớ? 

Nghe Mẫu hậu quở măng, Công chúa 
Pabhävati tâu rằng: 

- Tâu Mẫu hậu! Con không phải đứa con hư; 
cũng không phải đứa con làm hại hoàng tộc. Kia là 
Đức vua Kusa, Thái tử của Thái thượng hoàng 
Okkaka, sao Mẫu hậu nghĩ rằng “người đây tớ?” 

Công chúa Pabhävati tán dương ca tụng oal lực 
của Đức vua Kusa rằng: 

- Tâu Mẫu hậu! Đức vua nào, hằng ngày thường 
cúng dường vật thực đến 20 ngàn vị Bà la môn; Đức 
vua ấy, tên là Kusa, thái tử của thải thượng hoàng 
Okkäka, sao Mẫu hậu nghĩ rằng là “người đây tớ ”. 

- Tâu Mẫu hậu, các quân lính hằng ngày 
thường chuẩn bị đội tượng binh gôm 20 ngàn thót 
voi cho Đức vua nào, Đức vua ấy là Đức vua Kusa, 
thái tử của thái thượng hoàng Okkãka, sao Mẫu 
hậu nghĩ rằng là “người đây tớ ”. 

- Tâu Mẫu hậu, các quân lính, hằng ngày thường 
chuẩn bị đội quân xa gôm 20 ngàn chiếc cho Đức 
vua nào, Đức vua ấy tên là Kusa, thải tử của thái 
thượng hoàng Okkãka, sao Mẫu hậu nghĩ rằng là 
“người đây tớ ”. 

- Tâu Mẫu hậu, các quân lính, hằng ngày thường 
vắt sữa bò gôm 20 ngàn con cho Đức vua nào, Đức 
vua ấy tên là Kusa, thái tử của thải thượng hoàng 
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Okkäka, sao Mẫu hậu nghĩ rằng là “người đây tỏ... ” 
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Khi Công chúa Pabhävati tán dương ca tụng 
Đức vua Kusa như vậy, với lời lẽ hùng hồn, khiến 
cho Mẫu hậu của nàng tin rằng, có Đức vua Kusa 
thật, nên bà vội vã đến tâu lên Đức vua Madda, 
Đức vua ngự đến lâu đài Công chúa Pabhãvafi 
ngay tức khắc, bèn truyền hỏi rằng: 

- Này con, Đức vua Kusa đang ngự tại đây có 
thát hay không? 

- Tâu phụ vương! Điều đó có thật, Đức vua 
Kusa đang làm phận sự người đầu bếp của phụ 
vương cùng quý Công chúa trải qua thời gian được 
7 tháng rồi. — Công chúa Pabhävati tâu. 

Đức vua Madda không thẻ nào tin đó là sự thật, 
nên truyền hỏi nàng hầu Khujjã của Công chúa. 

Nàng hầu cũng tâu rõ sự thật mọi điều như 
Công chúa. Đức vua quở mắng Công chúa rằng: 

- Này, ngươi là đứa con ngu xuẩn, ngươi đã 
làm điều tôi tệ quả! Tại sao, từ lâu con không tâu 
với phụ vương được rõ? Đức vua Kusa là một Đại 
vương có nhiều oai lực, thông soái toàn cõi Nam 
thiện bộ châu này, như là một con voi chúa, sao 
con có thể xem như loài ếch được? 

Quở mắng Công chúa xong, Đức vua vội vã ngự 
đến tìm Đức Bồ Tát chấp hai tay xin tha tội rằng: 

- Táu Đại vương, bậc vĩ đại, xin người mở lòng 
thương mà tha tội kẻ bê tôi, Đại vương đến dưới 
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hình thức không dễ ai biết được, nên không biết 
Đại vương đã đến nơi này. 

Nghe Đức vua Madda tâu như vậy, Đức Bồ Tát 
có tâm bi không quở trách, mà chỉ nói lời an ủi để 
Đức vua yên tâm răng: 

- Này Đại vương, người nhụ bồn VƯưƠng chẳng 
giấu giễm gì, bồn vương là người đẫu bếp đã được 
Đại vương trọng dụng và tín cậy. 

Này Đại vương, người không có tội lỗi gì mà 
bồn vương phải tha tội. 

Nghe lời truyền dạy của Đức Bồ Tát, Đức vua 
yên tâm vội vã ngự đến lâu đài của Công chúa 
Pabhävati truyền dạy Công chúa mau mau đến yết 
kiến đại vương Kusa rằng: 


- Này đứa con khờ dại, con hãy mau mau đến 
yết kiến Đại vương, bậc đại hùng, cầu xin Người tha 
lội. Nếu đại vương Kusa tha tội cho con, thì con mới 
mong thoát khỏi chết. Trong đời này, chỉ có Đức 
vua Kusa mới cứu mạng cho con được mà thôi! 

Nghe lời truyền dạy của phụ vương, Công chúa 
Pabhävati cùng với các em của nàng, nhóm nữ tỳ 
đông đảo đến yết kiến Đức Bồ Tát; Đức Bồ Tát 
đứng với tư thế người đang rửa nồi chảo, biết 
Hoàng hậu Pabhãvati đến yết kiến mình, nên nghĩ 
rằng: “Hôm nay ta sẽ trừ tánh tự kiêu ngã mạn của 
Hoàng hậu Pabhävaf, để cho nàng cúi đầu đảnh lễ 
dưới đôi bàn chân dơ bẩn của ta”. Đức Bồ Tát 
giãm đôi bàn chân dính đầy sình lầy dơ bản, khi 
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Hoàng hậu Pabhävati đến cúi đầu đảnh lễ ôm hai 
bàn chân của Đức Bồ Tát xong, ngồi trên vũng sình 
lầy xin lỗi Đức Bồ Tát rằng: 

- Tâu Hoàng thượng, thân thiếp xin cúi đầu lạy 
dưới đôi bàn chân của Hoàng thượng, thân thiếp 
ghét Hoàng thượng đến ngày hôm nay là ngày cuối 
Củng. Cấu xin Hoàng thượng tha thứ tội cho thân 
thiếp, xin đừng giận thân thiếp nữa, thần thiếp 
thành thật thể với Hoàng thượng, xin Hoàng 
thượng nghe rõ lời thê của thân thiếp: kế từ nay về 
sau thân thiếp không còn ghét Hoàng thượng nữa, 
một lòng thương yêu hoàng thượng. Đây là lời tha 
thiết khẩn khoản van xin của thần thiếp, nếu 
Hoàng thượng không đoái thương cứu mạng thân 
thiếp, thì ngay hôm nay, phụ vương chắc chắn sẽ 
phân thây thân thiếp làm 7 phân, đem dâng cho 7 
Đức vua đang vậy ở ngoài thành. 

Nghe lời khẩn khoản van xin của Hoàng hậu 
Pabhävati, Đức Bồ Tát động lòng trắc ẩn, để cho 
Hoàng hậu yên tâm mà phán rằng: 

- Này ải khanh, lời khẩn khoản van xin của ái 
khanh, làm sao mà Trâm không đoái thương được! 

Trâm không giận ái khanh nữa đâu! Ái khanh, 
Pabhaval, xin đừng có sợ! 

Trâm cũng chân thành thê với ái khanh rằng: 
“Từ nay về sau Trâm không ghét ái khanh nữa `. 

Này ái khanh, Pabhaval, nàng là người súng ái 
nhất của đời Trẫm, Trẫm có thừa oai lực tiêu diệt 
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dòng vua Madda, phụ vương của ái khanh, bắt ái 
khanh trở về kinh thành Kusavaf. Nhưng vì Trâm 
quá súng ái ải khanh, nên Trâm đành kiên trì chịu 
đựng, bao nhiêu nỗi khổ thân khổ tâm chờ đợi cho 
đến ngày hôm nay. 


Đức Bồ Tát chăm chú nhìn thấy rõ Công chúa 
PabhavatI, Chánh cung Hoàng hậu của mình xinh 
đẹp tuyệt trần chẳng khác nào thiên nữ, Chánh cung 
Hoàng hậu của Đức vua trời Sakka cõi Tam thập 
tam thiên, làm cho tâm ngã mạn của dòng vua chúa 
phát sanh và nghĩ rằng: “7z còn sống ở đây, những 
Đức vua nào có gan dám tranh giành Chánh cung 
Hoàng hậu của ta được ”. 


Đức Bô Tát tỏ rõ một vị đại vương có uy thê 
ngự đên trước sân rông rông như sư tử chúa, võ 
mạnh hai bàn tay mà phán răng: 


- Ta là Đức vua Kusa đã đến rồi, toàn thể dán 
chúng trong kinh thành hãy xem ta bắt sống 7 vị 
vua, tất cả quan quân chuẩn bị ngựa xe sẵn sàng 
cho 1a. 


Đức vua Madda truyền cho người thợ cắt tóc 
cạo râu cho Đức Bồ Tát xong; Đức Bồ Tát tắm rửa, 
mặc bộ đồ đại vương tỏ vẻ oai phong lẫm liệt ngự 
lên bạch tượng ngồi đẳng trước, truyền cho Hoàng 
hậu Pabhãvatï ngồi đằng sau xông ra trận địa, cùng 
các đội binh mã, quân xe hộ tống, ngự ra cửa phía 
Đông, đưa mắt nhìn thấy binh lính kẻ thù đang vây 
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xung quanh thành, Đức vua Bồ Tát cất giọng xưng 
hô ba lần như sư tử chúa rồng rằng: 


- Ta là vua Kusa, ai muốn sống, hãy mau mau 
khuát phục ta ngay! 


Binh lính của 7 Đức vua từ 7 kinh thành nghe 
giọng nói như sư tử chúa rồng của Đức vua Kusa 
đều kinh hồn bạt vía khiếp đảm giẫãm nhau mà 
chạy; như bẩy nai nghe tiếng rồng của sư tử chúa 
chạy trốn thoát thân. 


Đức Bồ Tát truyền lệnh bắt sống 7 vị vua từ 7 
kinh thành trói dẫn về trình Đức vua Madda. Nhìn 
thấy Đức vua Bồ Tát toàn thắng, Đức vua trời 
Sakka vô cùng hoan hỉ dâng lên Đức Bồ Tát một 
viên ngọc ManI tên “Wocana: huy hoàng xán 
lạn ” nhờ oal lực của viên ngọc ManI Ấy, Đức Bồ 
Tát thay hình đổi dạng có tướng hảo quang minh, 
thân hình trở nên tốt đẹp không kém Hoàng hậu 
Pabhaävat. 


Đức vua Bồ Tát đã toàn thắng ngồi trên bạch 
tượng đăng sau có Hoàng hậu Pabhãvatĩ kéo quân 
ngự vào cung điện Đức vua Madda, dẫn theo 7 Đức 
vua từ 7 kinh thành vào yết kiến Đức vua Madda. 
Ngài phán răng: 

- Này Đại vương! Đáy là 7 vị vua của 7 kinh 
thành là kẻ thù của Người, bây giờ ở trong quyên 
hành của Người, Người muốn giam giữ tù đây, 
hoặc phóng thích, hoặc xử tử tuỳ ý của Người. 


224 TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ 


Nghe truyền như vậy, Đức vua Madda tâu rằng: 

- Tâu Đại vương, 7 vị vua này là kẻ thủ của 
Đại vương, không phải kẻ thù của quả nhán. 

Táu Đại vương! Ngài là Đức vua lớn bảo hộ 
quả nhân, cho nên chỉ có Ngài mới có quyên phóng 
thích, hoặc xử tử 7 vị vua này tỳ ý Ngài. 

Đức vua Madda tâu trình như vậy, Đức Bồ Tát 
nghĩ rằng: lợi ích gì xử tử 7 vị vua này, 7 vị vua 
đến đây phải có được lợi gì khi trở về, Đức vua 
Madda còn có 7 Công chúa xinh đẹp là em của 
Công chúa PabhavatI, ta ban 7 Công chúa này cho 
7 vị vua ở 7 kinh thành thì có lợi biết đường nào! 
Đức Bồ Tát phán rằng: 

- Này Đại vương, Người còn có 7 Công chúa, 
xin Người ban cho 7 vị vua ở 7 kinh thành; nhự thế 
7 vị vua này sẽ trở thành những Đức vua phò mã 
của Người. 

Đức vua Madda tâu rằng: 

- láu Đại vương, Ngài là Đức vua lớn bảo bộ 
quả nhân và Công chúa của quả nhán. Vậy xin 
Ngài ban 7 Công chúa của quả nhân cho 7 Đức 
vua theo ý muốn của Ngài. 

Đức vua Bồ Tát truyền lệnh trang điểm 7 Công 
chúa của Đức vua Madda cho xinh đẹp, rồi ban cho 
mỗi Đức vua một Công chúa. 

Bảy Đức vua ở 7 kinh thành vô cùng hoan hi, 
cảm đội ơn Đức vua Kusa và Đức vua Madda nhạc 
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phụ kéo quân ngự trở về kinh thành của mình cùng 
với một nàng Công chúa xinh đẹp. 


Đức vua Bồ Tát ngự lại 2 — 3 hôm sau mới từ 
giã Đức vua Madda ngự trở về kinh thành Kusavati. 
Trên long xa, Đức vua Kusa cùng Chánh cung 
Hoàng hậu Pabhävati ngồi sánh đôi, mỗi người môi 
vẻ không ai kém al, trên đường ngự trở vê kinh 
thành Kusävati, lễ đón rước vô cùng long trọng. 


Được tin Đức vua Kusa cùng Chánh cung Hoàng 
hậu Pabhävat trở về, Thái thượng hoàng và Hoàng 
thái hậu truyền lệnh trang hoảng cung điện, cũng như 
trong kinh thành thật lỗng lẫy làm lễ đón mừng. 


Khi ấy, thái thượng hoàng Okkãka, hoàng thái 
hậu Silavati và hoàng đệ Jayampati của Đức Bồ 
Tát ngự ra khỏi thành đón rước, còn các hoảng gia 
bá quan văn võ, dân chúng trong thành đều hân 
hoan đón mừng Đức vua Kusa và Chánh cung 
Hoàng hậu Pabhävati trở về. Đức vua truyền lệnh 
cho phép tô chức lễ hội mừng suốt 7 ngày đêm. Kê 
từ đó Đức vua Kusa và Chánh cung Hoàng hậu 
Pabhävatï sống hoà hợp nhau, trị vì đất nước Malla 
được an lành thịnh vượng cho đến hết tuổi thọ. 


Đức Phật thuyết về truyện tiền thân Kusajãtaka 
xong, những nhân vật trong câu truyện liên quan 
đên kiệp hiện tại như sau: 

- Thái thượng hoàng Okkaka, kiếp hiện tại nay 
là Đức vua Suddhodana. 
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- Hoàng thái hậu STlavatI, kiếp hiện tại nay là 
Hoàng hậu MayadevI. 


- Hoàng đệ layampati, kiếp hiện tại nay là Đại 
Đức Ananda. 


- Chánh cung Hoàng hậu Pabhãvati, kiếp hiện 
tại nay là Hoàng hậu Yasodhara. 


- Đức vua Kusa, kiếp hiện tại nay là Đức Phật 
Gotama của chúng ta. 


Qua câu truyện tiền thân Kusajãtaka giúp hiểu 
rõ những điều như: 


1- Về tác ý (cetanä) tạo nghiệp 


Đức Phật dạy: “Này chư 7} khưu, Như Lai gọi 
tác ý là nghiệp, sau khi suy nghĩ rồi tạo nghiệp do 
thân, khẩu, ý ”. 


Tác ý thiện tâm đồng sanh trong thiện tâm phát 
sanh ba thời: 

- Tác ý trước khi bố thí. 

- Tác ý đang khi bố thí. 

- Tác ý sau khi bố thí xong, thời gian không 
hạn định. 


Trường hợp người chị dâu và người em chồng 
(Đức Bồ Tát) cùng làm phước thiện bố thí cúng 
dường đến Đức Phật Độc Giác; song tác ý hai 
người khác nhau, nên tạo øghiệp khác nhau, dĩ 
nhiên gwđ của nghiệp cũng khác nhau. 
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- Người chị dâu: Tác ý trước khi bỗ thí, tác ý 
đang khi bố thí và tác ý sau khi đã bố thí xong đều 
là tác ý thiện tâm hoàn toàn trong sạch suốt cả ba 
thời tạo thiện nghiệp bồ thí. 


- Người em chông: Tác ý thiện tâm cả ba thời 
tạo thiện nghiệp bố thí; song giai đoạn thời gian 
trước khi bố thí, đã tạo ác nghiệp tức giận người 
chị dâu đã đem phần bánh chiên của mình bố thí 
cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. 


2- Về nghiệp và quả của nghiệp 


Phước thiện bó thí cho quả báu được giàu sang 
phú quý, có quyên cao chức trọng. 


- Người chị dâu: Do năng lực thiện nghiệp bố 
thí ấy, cho quả báu được tái sanh làm Công chúa 
của Đức vua Madda ở kinh thành Sãgala, vùng 
Madda. Do tác ý thiện tâm hoàn toàn trong sạch 
suốt cả ba thời tạo nghiệp bố thí, cho nên hưởng 
được quả báu suốt cả ba thời trong cuộc đời: /hởi 
ấu niên, thời trung niên và thời lão niên được giàu 
sang phú quý, quyền cao chức trọng. 

- Người em chỗng: Do năng lực thiện nghiệp 
bố thí ây, cho quả báu được đái sanh làm thái tử 
của Đức vua Okkaka ở kinh thành Kusavatl, xứ 
Malla. Do tác ý thiện tâm ước khi bố thí ngắn 
ngủi, có phiên não làm ô nhiễm, tác ý đang khi bỗ 
thí và sau khi bồ thí xong đều trong sạch; cho nên, 
hưởng quả báu trong suốt cuộc đời giàu sang phú 
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quý, quyền cao chức trọng. Song bị ác nghiệp tức 
giận trước khi bố thí cho quả sau khi tái sanh vào 
thời ấu niên có thân hình xấu xí đáng ghê sợ, đến 
thời trung niên và lão niên thân hình trở nên tốt 
đẹp, đó là do quả cả thiện nghiệp. 

3- Về lời phát nguyện và sự thành tựu 


Lời phát nguyện là điều mong muốn, ý nguyện 
riêng của mình có được thành tựu như ý hay 
không, đêu do năng lực phước thiện của mình đã 
tạo. Năng lực phước thiện mạnh thì được thành tựu 
như ý, ngược lại năng lực phước thiện yêu, thì khó 
thành tựu. Năng lực phước thiện mạnh cân phải hội 
đủ 3 điêu kiện: 

- Vật bồ thí hoàn toàn hợp pháp. 

- Tác ý thiện tâm cả 3 thời hoàn toàn trong 
sạch. 

- Người thọ nhận vật bố thí phải là bậc có giới 
đức hoản toàn trong sạch; bậc ây phải là Đức Phật 
Toàn Giác, hoặc là Đức Phật Độc Giác, hoặc bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Nếu đủ 3 điều kiện này, mới có năng lực phước 
thiện mạnh và nhiều; thì thí chủ có ý nguyện nào 
cũng dễ dàng thành tựu được như ý nguyện ây. 


- Người chị dâu và người em chồng đều có đủ 3 
điêu kiện. 
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* Người chị dâu phát nguyện: 


- Kiếp sau, câu xin cho con có được sắc thân 
xinh đẹp tuyệt trần, không một ai sảnh kịp, có ánh 
sáng hào quang toả ra từ sắc thân suốt đêm ngày. 


- Xin đừng sông chung với hạng người ắc như 
chú em chông của con. 


Kiếp sau, được sanh làm Công chúa Pabhãvatï 
đó là quả báu được thành tựu đúng theo lời phát 
nguyện trong tiền kiếp, trong đó có điều không 
muốn sống chung với Đức vua Kusa. 


* Người em chồng phát nguyện: 


- Kiếp sau, chị dâu của con dâu ở xa hãng 
trăm do tuán, xin cho con có đủ khả năng rước 
đem về làm vợ của con. 


Kiếp sau, sanh làm thái tử Kusa đã tìm được 
Công chúa Pabhãvati rước về làm Chánh cung 
Hoàng hậu. Đó là quả báu được thành tựu đúng 
theo lời phát nguyện trong tiền kiếp. 


Nhưng khi Hoàng hậu Pabhävati (chị đâu tiễn 
kiếp) nhìn thấy rõ Đức vua Kusa (em chồng kiếp 
trước) liền có cảm ứng tự nhiên vừa ghét vừa ghê 
sợ Đức vua, do bởi năng lực lời phát nguyện trong 
tiền kiếp, nên Hoàng hậu từ bỏ Đức vua Kusa trở 
về kinh thành Sãgala của phụ vương mình. 
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Bởi do năng lực lời phát nguyện trong tiền 
kiếp, nên Đức vua Kusa đeo đuổi theo Hoàng hậu 
PabhavatI. Do năng lực phước thiện và lời phát 
nguyện của Đức Bồ Tát có nhiều năng lực hơn 
người thường, khiến vua trời Sakka phải giúp đỡ 
Đức Bồ Tát cho được thành tựu như ý nguyện, làm 
thay đối thân hình xấu xí đáng ghê sợ trở thành 
thân hình tốt đẹp, đem Hoàng hậu trở lại kinh 
thành Kusavafi sống chung trong tình thương yêu 
kính mến nhau cho đến trọn đời. 


Qua lời phát nguyện của hai người, chị dâu và 
em chồng có điều trái ngược nhau: Kiếp sau người 
chị dâu không muốn sống chung với người em 
chồng: ngược lại người em chồng chỉ muốn sống 
chung với người chị dâu mà thôi. 

Kết quả: Lời phát nguyện của Đức Bồ Tát có 
năng lực hơn lời phát nguyện của Hoàng hậu 
Pabhävati, khiến Hoàng hậu PabhävafI thay đổi 
thái độ tâm tính từ ghét và kinh sợ Đức vua Kusa 
chuyền sang không ghét, một lòng thương yêu Đức 
vua, và Đức vua Kusa cũng thương yêu Hoàng hậu. 
Cả hai người nói lên bằng lời thề chân thật với 
nhau. 

Điều đó, có thể hiểu rõ răng: quá khứ có ảnh 
hưởng đến hiện tại, song hiện tại cũng có thể làm 
thay đồi, để cho tương lai theo ý của mình. 
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Có Phước Chọn Được Cối Tái Sanh 


Trong đời, người giàu có nhiều tiền nhiều bạc, 
có thể chọn mua sắm những gì theo ý muốn của 
mình. Trong đạo, bậc Thiện trí phàm nhân có nhiều 
phước thiện cũng có thể chọn trước cảnh giới tái 
sanh theo ý muốn của mình. 


Như những hành giả tiễn hành thiền định 
chứng đắc được bậc thiên nào (bác fhiên sắc giới, 
bậc thiên vô sắc giới) cho đến khi gần chết chưa bị 
hư mất; sau khi chết, chắc chắn bậc thiền ẫy cho 
quả tái sanh lên cõi sắc giới phạm thiên, hoặc cõi 
vô sắc giới phạm thiên tương xứng với bậc thiền sở 
đắc của mình. 

Đó là sắc giới thiện nghiệp và vô sắc giới thiện 
nghiệp. 

Đối với những bậc Thiện trí phàm nhân đã tạo 
dục giới thiện nghiệp như: làm phước bố thí, giữ 
giới, tiến hành thiền định mà chưa chứng đắc được 
bậc thiền nào; tiến hành thiền tuệ.... còn thuộc về 
dục giới đại thiện tâm. Những bậc Thiện trí này có 
nhiều phước thiện, đến khi sắp từ bỏ thể xác (chế?), 
có thể chọn 1 trong 7 cõi thiện giới: I cõi người và 6 
cõi trời đục giới theo ý muốn của mình, để làm đối 
tượng nương nhờ tái sanh kiếp sau. Cho nên, sau khi 
từ bỏ sắc thân (chế:), do năng lực dục giới thiện 
nghiệp cho quả tái sanh kiếp sau, theo cảnh giới mà 
mình đã chọn từ kiếp trước lúc sắp lâm chung. 
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Trích dẫn một tích người cận sự nam 
Dhammika? trong bộ Chú giải Pháp cú. 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa 
Jetavana gân thành Sãvatthi, đê cập đên cận sự nam 
Dhammika được tóm lược như sau: 


Trong kinh thành Sãvatthl, ông cận sự nam 
Dhammika là người cao quý nhất trong nhóm 500 
cận sự nam. Ông có 7 người con trai và 7 người 
con gái đều là những người cận sự nam, cận sự nữ, 
có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, Tam bảo. Trong tư thất thường làm phước 
thiện bố thí như: bố thí cháo, bồ thí vật thực, bồ thí 
vật thực vào ngày răm và cuối tháng, bố thí vật 
thực vào ngày giới hằng tháng, thỉnh chư Tỳ khưu 
Tăng thọ trai tại nhà, bố thí vật thực chư Tỳ khưu 
khách đến, cúng dường vật thực chư Tỳ khưu Tăng 
an cư nhập 3 tháng hạ v.v.... Toàn gia đình gồm 
cha mẹ và các con đều là những người hoan hỉ 
trong phước thiện bồ thí, gìn giữ giới hạnh trong 
sạch, hoan hi trong việc nghe pháp. 


Một hôm, ông Dhammika bị lâm bệnh nặng 
sắp lâm chung, muốn nghe tụng kinh, ông sai 
người đến hầu Đức Phật, kính xin Đức Phật cho 
phép 8 hoặc 16 vị Tỳ khưu Tăng đến nhà ông. 





' Bộ Dhammapadafthakathä, tích Dhammika upäsikavatthu. 
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Đức Phật cho phép chư Tỳ khưu đến nhà ông, 
thỉnh ngôi nơi đã sắp đặt săn quanh giường của 
ông, ông bạch răng: 

- Kính bạch chư Đại Đức, được chiêm ngưỡng 
quý Ngài là một điều khó đối với con, nay con yêu 
quá rồi, kính xin quý Ngài tế độ tụng cho con được 
nghe một bài kinh. 

- Này Dhammika, ông muốn nghe bài kinh 
nào? — Chư Tỳ khưu hỏi. 

- Kinh bạch chư Đại Đức, con tha thiết cầu xin 
quý Ngài tụng cho con nghe bài kinh “Mahasdfti- 
paffhänasuta” kinh Đại Niệm Xứ mà chư 
Phát (quả khư, hiện tại, vị lai) thường thuyết giảng. 

Chư Tỳ khưu bắt đầu tụng rằng: 

“Ekayano ayam bPhikkhave maggo saftãnam 


Lê 


visuddhiya... ˆ. 
Ngay khi Ấy có 6 chiếc xe trời, mỗi chiếc có 
1.000 con ngựa!” quý kéo, trang hoàng lộng lẫy từ 
6 cõi trời dục giới kéo đến xin đón rước ông. Chư 
thiên ở mỗi cõi trời đều khẩn khoản mời ông rằng: 


- Amhakam devalokam nessamal 

Amhakam devalokam nessamal... 

- Chúng tôi xin rước ông lên cối trời của chúng 
tôi! 





' Con ngựa thật là loài súc sanh không thể tái sanh lên cõi trời, 
những con ngựa quý này do phép mâu của chư thiên hoá ra 
làm phận sự kéo xe trời, không phải con ngựa loài súc sanh. 
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Chúng tôi xin rước ông lên cõi trời của chúng 
tôi! 

Kính mời ông tải sanh lên cõi trời của chúng 
tôi, để cho cõi trời của chúng tôi được huy hoàng 
xán lạn thêm, như người từ bỏ đô dùng cũ kỹ rạn 
nứt rồi, đổi lấy đô dùng bằng vàng ròng (vàng 
mười) tái sanh cõi trời chúng tôi hưởng nhiễu sự 
an lạc lắm! 

Ông cận sự nam không muốn những nhóm chư 
thiên ấy làm trở ngại việc nghe pháp của ông, nên 
ông bảo răng: 

- Agametha!l Agametha! 

- Xin quý Ngài chờ một lát! Xin quý Ngài chờ 
một lát! 

Chư Tỳ khưu Tăng đang tụng kinh, nghe ông 
nói như vậy, nên ngừng lại, vì nghĩ rằng: “Ông nói 
với chúng ta”. 

Khi chư Tỳ khưu Tăng ngưng tụng kinh, các 
con ông than khóc kể lề rằng: 


- Trước đáy, cha của chúng con hoan hỉ trong 
việc lắng nghe pháp không bao giò biết đủ, chính 
cha đã cho thỉnh chư Tỳ khưu đến tụng kinh cho 
cha nghe. Nhưng báy giờ, chính cha đã ngăn cản 
chư Tỳ khưu không cho tụng kinh, cớ sao như vậy? 

Chư Tỳ khưu bàn với nhau rằng: “Bây giờ 
không phải là lúc tụng kinh”, nên các Ngài đứng 
dậy trở về chùa. 
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Ông cận sự nam không nghe tiếng tụng kinh 
mà nghe tiếng khóc của các con nên hỏi rằng: 

- Này các con, tại sao các con lại khóc như vậy? 

- Thưa cha, chính cha đã cho thỉnh chư Tỳ khưu 

đên tụng kinh cho cha nghe, rôi cũng chính tự cha lại 
ngăn cảm Tỳ khưu không cho tụng kinh nữa. Tháy 
như vậy, nên chúng con buôn mà than khóc vậy. 

- Chư Đại Đức đi đâu rồi? Ông cán sự nam hỏi. 

- Thưa cha, chư Đại Đức bàn với nhau: “Bây 
giờ không phải lúc tụng kinh”, nên quỷ Ngài đã trở 
về chùa rồi. 
___ Cha không phải ngăn cấm chư Đại Đức. — 
Ông cận sự nam nói. 

- Thưa cha, nếu như vậy cha ngăn cấm ai vậy? 

Ông cận sự nam Dhammika giải thích cho các 
con hiểu rằng: 

- Có 6 chiếc xe từ 6 cối trời dừng trên hư không, 
chư thiên mỗi cõi trời đêu khẩn khoản mời cha rằng: 

- Amhakam devaloke abhiramal 

Amhakam devaloke abhiramal 

- Xin ông hoan hỉ hưởng sự an lạc nơi cối trời 
của chúng tôi! 

Xin ông hoan hỉ hưởng sự an lạc nơi cối trời 
của chúng tôi! 

Cha không muốn các chư thiên ấy quấy rây, 
làm trở ngại việc nghe pháp của cha, nên cha chỉ 
ngăn cấm họ mà thôi. 
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- Thưa cha, xe trời ở đâu mà chúng con không 
thấy? 

Ông cận sự nam biết rõ đây là Gatinimitta: hiện 
tượng cảnh giới tái sanh, chỉ có một mình ông 
thấy mà thôi, nên ông tìm cách khác để chứng 
minh cho các con tin lời của ông, ông hỏi rằng: 

- Này các con, vòng hoa dành cho cha có không? 

- Thưa cha, dạ có vòng hoa. 

- Này các con, trong 6 cõi trời dục giới, cối 
trời nào đáng hài lòng nhất? 

- Thưa cha, cõi trời Tusita (Đâu suất đà thiên) 
là cõi mà chư Bỏ Tái, thân mẫu của Đức Phái... 
thường hài lòng nơi cối trời ấy. 

Ông cận sự nam Dhammika chọn cõi trời Tusita 
là nơi sẽ tái sanh kiếp sau, do đó, ông dạy các con 
ông rằng: 

- Này các con, các con nguyện răng: “Xin cho 
vòng hoa này đeo vào đầu xe từ cõi trời Tusita” rồi 
các con ném lên hư không. 

Các con của ông làm theo lời chỉ dạy của ông, 
ném vòng hoa lên hư không, kỳ diệu thay! Vòng 
hoa ấy treo lư lửng trên hư không, mọi người đều 
có thể nhìn thấy vòng hoa trên hư không, nhưng 
mắt thường không thể nhìn thấy chiếc xe trời (chỉ 
có nhãn thông mới nhìn thấy được). 

Ông cận sự nam hỏi các con rằng: 

- Này các con, các con có nhìn thấy vòng hoa 
trên hự không hay không? 
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- Thưa cha, chúng con đều nhìn thấy. 

Ông cận sự nam Dhammika giải thích rằng: 

- Cái vòng hoa ấy đeo trên chiếc xe từ cối trời 
Tusita đấy. Sau khi cha từ giã (chết) cỗi người này 
rồi, do thiện nghiệp dẫn dắt cho quả tải sanh lên 
cối trời Tusita ấy. 

Các con chớ nên buôn rầu, các con muốn tái 
sanh cùng cảnh giới với cha, thì các con nên tạo 
mọi phước thiện như bố thí, giữ giới, hành thiền, 
nghe pháp, hành theo pháp v.v... như cha vậy. 

Sau khi ông cận sự nam Dhammika khuyên răn 
dạy dỗ các con của ông xong, ông giữ tâm an tịnh 
từ giã (chếp cõi người. Sau khi chết, do thiện 
nghiệp cho quả tái sanh lên cõi trời Tusita mà ông 
đã chọn từ trước lúc sắp lâm chung, hoá sanh lên 
cõi trời Tusita, là một thiên nam có thân hình cao 3 
gãvuta, trang sức những đồ quý giá, trong một 
lâu đài bằng ngọc ngà nguy nga tráng lệ lớn rộng 
25 do tuần", có một ngàn thiên nữ xinh đẹp hầu hạ 
ngày đêm. 

Khi chư Tỳ khưu trở về đến chùa, Đức Thế 
Tôn bèn hỏi rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, ông cận sự nam có nghe 
trọn bài kinh hay không? 





Gãvuta: chiều dài 5.120,64 mét hoặc 3.18 miles. 
? Do tuần (yojana): chiều dài 20.482,56 mét hoặc 12.72 miles. 
(Myanmar — English dictionary). 
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- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ông cận sự nam 
nghe phân đâu; trong khi đang tụng kinh, ông 
nói: “Xin quý Ngài chờ một lát”. Nghe như vậy, 
chúng con ngừng tụng Kinh, thì các con của ông 
than khóc, chúng con bàn với nhau rằng: “Bây giờ 
không phải lục tụng kinh ` nên chúng con đứng dậy 
trở về đây. 

- Này chư Tỳ khưu! Ông cận sự nam Dhammika 
không phải nói với các con đâu! Khi ấy, chư thiên 
từ 6 cõi trời, mỗi cõi đem môi chiếc xe trời khẩn 
khoản mời ông tái sanh lên cõi trời của mình. Ông 
không muốn quý vị chư thiên quấy rây, làm trở ngại 
việc nghe pháp của ông, nên ông nói ngăn cấm các 
nhóm chư thiên ấy. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy thì 
kiếp này ông tải sanh vào cõi nào? 

- Này chư Tỳ khưu, ông đã tải sanh bằng hoá 
sanh vào cối trời Tusita rồi. 

- Kính bạch Đức Tì hé Tôn, khi trong cõi người, 
ông cận sự nam Dhammika được hưởng sự an lạc 
trong gia đình bà con bè bạn; nay hoá sanh lên cõi 
trời, làm chư thiên cũng được hưởng sự an lạc 
trong cối trời nữa. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, đúng vậy, người không dễ 
duôi quên mình, tiễn hoá trong mọi thiện pháp, dấu 
là người tại gia cư sĩ hoặc bậc xuất gia sống nơi 
nào cũng đêu được sự an lạc. 
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Đức Phật thuyết bài kệ rằng: 


“Chur Tỳ khưu các con! Người tạo nhiễu phước thiện 
An lạc trong đời này, đời sau cũng an lạc, 

Cả hai đời an lạc, do thiện nghiệp của mình, 
Trong sạch và thanh tịnh, đời đời được an lạc ”. 


Trường hợp ông cận sự nam Dhammika, trước 
khi lâm chung gafiđãff4: hiện tượng cảnh giới tải 
sanh, đó là 6 chiếc xe trời cùng 6 nhóm chư thiên từ 
6 cõi trời hiện xuống đón rước ông, ông đã chọn 
chiếc xe từ cõi trời Tusita làm đối tượng tái sanh kiếp 
sau. Cho nên, sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả 
tái sanh làm thiên nam trong cõi trời Tusita. 


Tóm lại, những bậc thiện trí có nhiều phước 
thiện có thể chọn được cảnh thiện giới làm cõi tái 
sanh kiếp sau theo ý muốn của mình. Cũng như 
người có nhiều tiền, nhiều bạc có thể chọn mua 
sắm thứ gì theo ý muốn của mình. Ngược lại, 
chúng sinh vô phước phải cam chịu cõi ác giới (địa 
ngục, afula, ngạ quỷ, súc sinh) do bởi ác nghiệp 
của mình đã tạo, những chúng sinh ấy không có 
quyên chọn lựa cảnh giới đề tái sanh; hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào ác nghiệp cho quả khổ, cũng như người 
nghèo nàn phải chịu đời sống thiếu thốn, đói khát 
khô cực. 

Vậy, muốn chọn cõi tái sanh kiếp Sau, frong 
cảnh giới thiện nào, thì nên tạo thiện nghiệp tương 
xứng với cảnh giới ấy. 
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CHÚ THÍCH: 

Con người nói riêng, tất cả chúng sinh nói 
chung (rờ bác Thánh A4-ra-hán, bởi vì không còn tái 
sanh nữa) trước khi từ bỏ thân xác này (gọi là 
chết) luôn luôn có một trong ba hiện tượng hiện ra, 
để làm đối tượng nương nhờ tái sanh kiếp sau: 

Ba hiện tượng: 

1- Kamưna: Nghiệp, đó là thiện nghiệp hoặc ác 
nghiệp của mình đã tạo từ trong kiếp quá khứ cho 
đến kiếp hiện tại trước lúc lâm chung, hiện ra trong 
tâm làm đối tượng nương nhờ để tái sanh kiếp sau. 

2- Kammmanumniitd: Hiện tượng nghiệp, đó là 
những hình ảnh, hoặc những đối tượng hiện ra liên 
quan đến thiện nghiệp hoặc ác nghiệp của mình đã 
tạo từ trước, làm đối tượng nương nhờ để tái sanh 
kiếp sau. 

3- GafuumuHd: Hiện tượng cảnh giới lái 
sanh, đó là cảnh giới hiện ra trước mắt, tạo nên ấn 
tượng sẽ được gặp, sẽ được /họ hưởng an lạc trong 
cõi thiện giới ở kiếp sau, do thiện nghiệp của mình đã 
tạo, hoặc chịu khổ cực trong cõi ác giới (địa ngục, 
afula, ngạ quỷ, súc sinh) ở kiếp sau, do ác nghiệp của 
mình đã tạo. 

Ba hiện tượng này chỉ có người hoặc chúng sinh 
sắp chết mới thấy, mới biết mà thôi; và đặc biệt có 
những bậc Thiện trí có /hiên nhấn thông, và chư 
thiên có thê thấy, có thể biết được. Ngoài ra, những 
chúng sinh khác không thê thấy, không thể biết được. 


BÓ THÍ CHỖ Ở CÕI NGƯỜI, LÂU ĐÀI HIỆN RA CÕI TRỜI 24I 


Bồ Thí Chỗ Ở Cõi Người, 
Lâu Đài Hiện Ra Cối Trời 


Bốn thứ vật dụng cần thiết cho con người là: y 
phục, vật thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh. Trong bốn 
thứ này, thí chủ làm phước bố thí chỗ ở có được 
phước thiện nhiều hơn ba thứ kia, bởi vì chỗ ở có 
tính chất bền vững lâu dài. Cho nên, phước thiện 
được phát triển, do đó quả báu của phước thiện ấy 
đặc biệt vô cùng phong phú. 


Trích dẫn tích Wandiya'? trong bộ Chú giải 
Pháp cú. 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại khu rừng 
phóng sanh nai, gọi là Isipatana đê cập đên thí chủ 
Nandiya, được tóm lược như sau: 


Trong thành BaranasT, một gia đình có đức tin 
trong sạch nơi Tam bảo, hằng ngày thường hoan hỉ 
làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Tỳ 
khưu Tăng, gia đình có một người con trai tên 
Nandiya được cha mẹ nuôi nắng và dạy dỗ, cậu 
Nandliya trở nên người cận sự nam có đức tin trong 
sạch nơi Tam bảo, biết bốn phận phụng dưỡng cha 
mẹ và thường cúng dường những thứ vật dụng cần 
thiết đến chư Tỳ khưu Tăng. 





' Dhammapadatthakathä, chuyện Nandiyavatthu. 
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Khi cha mẹ qua đời, cận sự nam Nandiya trở 
thành người đại thí chủ thường cúng dường bốn 
thứ vật dụng: Y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh đến chư Tỳ khưu Tăng và những người nghèo 
khổ, khách lữ hành... 


Một hôm, cận sự nam Nandiya nghe Đức Phật 
thuyết pháp về phước thiện bố thí chỗ ở và quả báu 
đặc biệt của nó, ông phát sanh đức tin trong sạch, 
cho xây cất một Tăng xá tại ngôi chùa trong khu 
rừng Isipatana, có trang bị mọi đồ dùng cần thiết. 
Ngày làm lễ khánh thành, ông thành kính cúng 
dường Tăng xá đến chư Tỳ khưu Tăng có Đức Phật 
chủ trì. Khi dâng nước làm lễ bố thí 
(dakkhinodaka)"" đang tuôn chảy xuống ngón tay, 
đồng thời, khi ấy trên cung Tam thập tam thiên 
hiện ra một lâu đài bằng 7 thứ báu, rộng 12 do 
tuần, cao 100 do tuần nguy nga, tráng lệ, có nhóm 
thiên nữ hầu đông đảo trông chờ chủ nhân 
Nandiya. 


Một hôm, Đại Đức Mahãmogøgallana du hành 
lên cung Tam thập tam thiên đứng nhìn thấy lâu đài 
nguy nga tráng lệ ấy muốn biết chủ nhân là ai, nên 
Ngài hỏi các vị chư thiên rằng: 

- Này quý vị chư thiên, lâu đài có nhiễu thiên 
nữ này thuộc về vị thiên nam nào vậy? 





! Dakkhinodaka: nước làm lễ bồ thí tuôn chảy xuống ngón 
tay theo tục lệ cô truyên lẽ bô thí. 
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Nhóm chư thiên bạch rằng: 

- Kính bạch Đại Đúc, lâu đài này hiện ra dành 
cho thiên nam Nandiya, là thí chủ dâng Tăng xả tại 
khu rừng Isipatana đến chư Tỳ khưu Tăng có Đức 
Phát chủ trì. 

Nhóm thiên nữ nhìn thấy ngài Đại Đức Mahã- 
moggallãna, từ lâu đài đi xuống, đến hầu đảnh lễ 
Ngài Đại Đức bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại Đức, chúng con sanh ở 
đây với hy vọng răng chúng con sẽ là những thiên 
nữ hầu hạ của thiên nam Nandiya. 

Kinh bạch ngài Đại Đức, khi Ngài trở về cõi 
người, xin Ngài từ b¡ nói hộ ông thí chủ Nandiya 
rằng: “Từ bỏ sự nghiệp cõi người rỗi hưởng sự 
nghiệp nơi cõi trời” ví như từ bỏ một món đồ cũ 
bằng đất bị bể, chọn lấy một món đô mới khác 
bằng vàng giá trị hơn. Cũng như vậy, từ bỏ sự 
nghiệp cõi người rôi, hưởng sự nghiệp nơi cõi trời 
an lạc hơn nhiễu. 

Khi ngài Đại Đức Mahamoggallãna từ giã cõi 
trời, trở về cõi người đến hầu Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, lâu đài hiện ra nơi 
cối trời dành cho người thí chủ đã tạo phước thiện 
côn trong cối người có hay không? Bạch ngài. 

- Này Moggallana, lâu đải và các thiên nữ hiện 
ra nơi cối trời dành cho thí chủ Nandiya, chính con 
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đã tận mắt nhìn thấy không phải hay sao? Tại sao 
con còn hỏi Như Lai nữa. 

- Kinh bạch Đức Ti hé Tôn, dạ phải, chính con 
đã tháy lâu đải, sự nghiệp của thí chủ Nandiya. 

Đức Phật dạy bảo rằng: 

- Này Moggallana, ví như người con hoặc anh 
em thân yêu từ phương xa lâu ngày trở về nhà; đứng 
trước cửa, người trong nhà nhìn thây mừng quả reo 
lên: “Con vào nhà, hoặc mời anh, em vào nhà ” rồi 
thông báo cho bà con thân quyển biết rằng người tên 
ấy đã về rôi! Thân bằng quyến thuộc đến thăm hỏi: 


- Agafo sỉ tãta! 

Agato %s¡ tãta! 

- Con thân yêu! Con đã về 

Con thân yêu! Con được khoẻ mạnh chứ! 

Rồi tổ chức lễ ăn mừng. 

Cũng như vậy, trong cõi người, đàn ông, đàn bà 
đã tạo nhiều phước thiện, sau khi từ bỏ cõi người 
(chết), do phước thiện cho quả hoá sanh làm thiên 
nam hoặc thiên nữ trong cõi trời. Chư thiên ấy đón 
tiếp thiên nam hoặc thiên nữ mới hoá sanh bằng 10 
món quàt” cõi trời nghĩ rằng: “4høzn purafo! Ahaụ 
purato!”: Ta đến đón rước trước tiên! Ta đến đón 
rước trước tiên! 





' Mười món quà là: quả báu trong cõi trời: tuổi thọ, sắc đẹp, 
an lạc, danh vọng, quyên lực cõi trời và 5 đối tượng cõi trời: 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, rất vi tế, đáng hài lòng. 
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Tiếp theo Đức Phật thuyết bài kệ rằng: 


Bà con cùng bè bạn, tâm vô cùng hoan hỉ. 

Vui mừng đón người vê, khoẻ mạnh và an lạc. 

Từ phương xa lâu ngày. Cũng như người đời này. 
Đã tạo nhiễu phước thiện, khi từ bỏ cỗi người. 
Do nhờ phước thiện ấy, được tải sanh cối trời. 
Chư thiên như bà con, đón tiếp món quà trời. 


Sai Bảo Người Bồ Thí 


Sai bảo người bố thí và tự mình bố thí có quả 
báu khác nhau. 

Tích ông Pãyãs”) 
được tóm lược như sau: 


, tỉnh trưởng tỉnh Satabyä 


Ông tỉnh trưởng Pãyäãsi cho người xây dựng 
một trại bố thí; ông sai bảo cậu Uttara làm phước 
bó thí đến Sa môn, Bà la môn, người nghèo khổ, 
người qua đường, người ăn xin..., những đồ ăn, đồ 
mặc như: cơm nâu bằng thứ gạo đở, với một món 
đồ ăn ngâm nước chua; vải tâm nho nhỏ loại xấu, 
vải đơ.... Mặc dầu vậy, cậu Uttara tự tay mình bố 
thí đến người thọ thí một cách kính trọng, với tâm 
từ bị tế độ. Bồ thí xong, cậu Uttara nguyện 
rằng: “Mong rằng tôi chỉ Sắp ông tỉnh trưởng 
Päyäsi kiếp này mà thôi, kiếp sau xin đừng gặp 


Lê 


lại `. 





I 


Bộ Chú giải Dighanikäya, phần Mahävagga, kinh 
PãyãsIraJaññasutta. 
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Nghe nguyện vậy, ông Payäsi gọi cậu Uttara 
hỏi tại sao nguyện như vậy. Cậu Uttara thưa rằng: 

- Thưa ông, ông sai bảo con bố thí đến người 
khác những đô ăn như: cơm nấu bằng thứ gạo đở, 
với món đô ăn ngâm nước chua; mà chỉnh ông 
cũng không muốn nhìn thấy, thì làm sao người ta 
ăn ngon được; bố thí những tấm vải loại xấu, vải 
dơ, mà chỉnh ông không muốn đụng bằng đôi chân, 
thì làm sao người ta mặc được. 

- Ông tỉnh trưởng muốn làm cho mọi người kính 
mễn ông, song ông đối xử với họ như vậy, thì làm sao 
khiến cho họ kính mến ông tỉnh trưởng được? 

Nghe như vậy, ông tỉnh trưởng bảo rằng: 

- Này UHara, vậy kể từ nay, ngươi bố thí những 
đồ ăn như ta dùng, bố thí thứ vải như ta mặc. 

Cậu Utttara vâng lời sai bảo của ông tỉnh 
trưởng, tự tay mình bố thí những đồ ăn ngon lành; 
bố thí những thứ vải tốt đến những vị Sa môn, Bà 
la môn, người nghèo khổ, người qua đường, thậm 
chí đến những người xin ăn một cách kính trọng 
với tâm từ, tâm bi tế độ cho họ. 

Ông tỉnh trưởng Pãyãsi sai bảo cậu Utttara bố 
thí, không tự tay mình làm phước bố thí, bố thí 
không kính trọng, xem thường việc bố thí. Sau khi 
ông tỉnh trưởng Pãyãs¡i chết, do phước thiện bố thí 
như thế ấy, cho quả tái sanh lên cõi Tứ đại thiên 
vương, trong một lâu đài có tên Serisaka hoang 
văng, sống một mình không có ai hầu hạ. 
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Còn cậu Utttara, người giúp việc của ông tỉnh 
trưởng Payäsi làm phận sự tự tay mình bồ thí đến 
người khác một cách kính trọng, coi trọng việc bố 
thí. Cho nên, sau khi cậu Uttara chết, do phước 
thiện bố thí một cách kính trọng ấy, cho quả tái 
sanh lên cõi Tam thập tam thiên (cao hơn cối Tứ 
đại thiên vương) trong một lâu đài bằng vàng nguy 
nga tráng lệ cao 16 do tuần, trang trí toàn những đồ 
quý giá; là một thiên nam có nhiều oai lực, có hảo 
quang sáng ngời, có nhiều thiên nam, thiên nữ hầu 
hạ, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời Ấy. 


Một thuở nọ, Ngài Đại Đức Gavampati lên cõi 
Tứ đại thiên vương nghỉ trưa. Khi ây, thiên nam 
Payasi đên hâu đảnh lễ Ngài Đại Đức GavampatI 
xong đứng một nơi hợp lẽ. 

Ngài Đại Đức hỏi rằng: 

- Này thiên nam, ngươi là ai vậy? 

- Kinh bạch Ngài Đại Đức, tiền kiếp con là 
Payasi tỉnh trưởng tính Safabya. - Thiên nam Päyãsi 
thưa. 

- Này thiên nam Payasi, cậu Utara người giúp 
việc làm phán sự bồ thí của ngươi tải sanh cõi nào? 

- Kính bạch Ngài Đại Đức, cậu Uftara tự tay 
mình làm phước bồ thí, bô thí đên người khác một 
cách kính trọng, coi trọng việc bô thí... Sau khi cậu 
Unara chết, do phước thiện bô thí ây, cho quả tái 
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sanh lên cõi trời Tam thập tam thiên. Còn con sai 
bảo cậu Utara bồ thí, không tự tay mình làm phước 
bồ thí, bố thí không kính trọng, xem thường việc bố 
thí. Cho nên sau khi con chết, do phưóc thiện bố thí 
ấy, cho quả tái sanh lên cõi trời Tứ đại thiên vương 
này trong lâu đài hoang vắng không có ai hẳu hạ. 

- Kính bạch Ngài Đại Đực, khi Ngài trở lại cõi 
người, kính xin Ngài thuyết giảng cho mọi người 
biết rằng: “Nên tự tay mình làm phước bố thí, bố 
thí đến người khác một cách kính trọng, coi trọng 
việc bố thí, chớ nên xem thường việc bố thí”. 

Xin Ngài thông báo cho mọi người được biết 
rằng: “Ông tỉnh trưởng Päyäsi không tự tay mình 
làm phước bồ thí, bố thí không kính trọng, xem 
thường việc bố thi... do phước thiện bố thí ấy, cho 
quả tái sinh lên cõi Tự đại thiên vương trong lâu 
đài Serisaka hoang văng, sống một mình không ai 
hấu hạ. Còn cậu UHara tự tay mình làm phước bố 
thí, bồ thí đến người khác một cách kính trọng, coi 
trọng việc bố thí... do phước thiện bố thí ấy, cho 
quả tải sinh lên cõi trời lam thập tam thiên `. 

Qua tích trên đây, chúng ta nhận thức rằng: 

- Người bổ công làm phước bố thí, hơn người 
bó của cải ra để làm phước bô thí gấp vô lượng lần 
không sao kề xiết. 

- Nếu thí chủ bỏ của cải lại còn bổ công tự 
mình làm phước bố thí thì phước thiện càng vô 
lượng. 
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Thí chủ làm phước thiện bố thí xong, thường 
hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến người 
thân yêu đã quá vãng nào đó. 

Ví dụ: 

“Con xin hồi hướng phần phước thiện bố thí 
thanh cao này đến cho cha con là Nguyễn Văn A. 
Câu mong cha con hoan hỉ phân phước thiện thanh 
cao này, được thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu 
2/11 R N\P 

Như vậy, thử hỏi ông “A” có thọ hưởng phần 
phước thiện, mà người con hồi hướng đến cho ông 
được hay không? 

Để trả lời câu hỏi này, trước hết nên tìm hiểu 3 
vấn đề: 

1- Dãnakusala: phước thiện phát sanh do bố 
thí: thí chủ sử dụng của cải của mình đem bố thí 
đến cho người khác, để tạo được phước thiện bố thí 
của mình. 


2- Pattidanakusala: phước thiện phát sanh do 
hồi hướng: sau khi thí chủ đã tạo được phước thiện 
bố thí xong rồi, đem phần phước thiện ấy xin hồi 
hướng đến người đã quá vãng nào đó (ví như ông, 
bà, cha, mẹ, V.V...). 

3- Pattlanumuodanakusala: phước thiện phát sanh 
do hoan hỉ phần phước thiện mà người thí chủ hồi 
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rướng. những chúng sinh hay biết, hoan hỉ phần 
phước thiện của thân quyên hôi hướng đên họ. 


TƯ hợp ông A không phải là bậc Thánh 
A-ra-hán'”), nên còn phiên não, tham ái vẫn còn tái 
sanh kiếp sau như thê nào, hoàn toàn tùy theo thiện 
nghiệp hoặc ác nghiệp của ông A cho quả tái sanh. 
Như vậy, ông A có thọ hưởng được phần phước 
thiện bồ thí của thân quyến hồi hướng đến cho ông 
hay không? 


Muốn biết vấn đề phước thiện bố thí và hồi 
hướng phần phước thiện đến cho người quá vãng, 
họ có thọ hưởng được hay không? Chúng ta cùng 
tìm hiểu bài kinh “Jãnusasonsutta”2), Trong bài 
kinh này, có đoạn ông Bà la môn Jãnusasom đến 
hầu đảnh lễ Đức Thể Tôn, bèn bạch rằng: 


- Kính bạch Đức Sa môn ŒGotama, chúng con là 
Bà la môn thường bố thí rồi hồi hướng đến những 
người quá vãng rằng: “Phân phước thiện bố thí 
này, câu mong cho được thành tựu đến thân quyền 
đã quá vãng, mong thân quyền quá vãng ấy hoan 
hỉ thọ hưởng phân phước thiện bồ thí này”. 


Kinh bạch Đức Sa môn GŒotama, phần phước 
thiện bô thí này, có thê thành tựu đên thán quyền 
đã quá vãng của chúng con được hay không? 





Theo Phật giáo, bậc Thánh A-ra-hán khi tịch diệt Niết Bàn 
rồi, chắc chắn không còn tái sanh kiếp nào nữa. 
ˆAhguttaranikãya, phần Dasakanipãta, kinh JãnusasonTsutta. 
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Thân quyến đã quá vãng của chúng con có 
hoan hỉ thọ hưởng phán phước thiện bô thí của 
chúng con được hay không? Bạch Ngài. 


Đức Phật giải đáp rằng: 

- Này Bà la môn, phân phước thiện bố thí được 
thành tựu tùy theo loại chung sinh này; không được 
thành tựu tùy theo loại chúng sinh khác. 


- Kính bạch Đức Sa món Gotama, loại chúng 
sinh nào được thành tựu? Loại chúng sinh nào 
không thành tựu? Bạch Ngài. 


Hồi hướng phước thiện không thành tựu 


- Này Bà la môn, có số người trong đời này, là 
người không có giới, thường sát sanh, trộm cấp, tà 
dâm, nói dối, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời võ ích, có tánh tham lam của người 
khác, có tánh thù hận, có tà kiến; người ấy sau khi 
chết, do ác nghiệp cho quả tải sanh làm chúng sinh 
trong cối địa ngục, chúng sinh trong cối địa ngục 
sống tôn tại bằng vật thực ở địa ngục. 


Này Bà la môn, phần phước thiện bố thí không 
thành tựu đến chúng sinh ở địa ngục. 


Này Bà la môn, có số người trong đời này, là 
người sát sanh, trộm cấp, tà dâm... có tà kiến; 
người ấy sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tải 
sanh làm súc sinh, loài súc sinh sông tôn tại bằng 
vật thực riêng của mỗi loài. 
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Này Bà la môn, phần phước thiện bố thí không 
thành tựu đến loài súc sinh. 

- Này Bà la môn, có số người trong đời này là 
người có giới, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự 
trộm cấp, trảnh xa sự tà dâm, trảnh xa sự nói dối, 
trảnh xa sự nói lời đâm thọc, tránh xa sự nói lời 
thô tục, tránh xa sự nói lời vô ích, tâm không tham 
lam của người khác, tâm không thù hận, có chánh 
kiến; người ấy sau khi chết, do thiện nghiệp cho 
quả tải sanh trở lại làm người, con người sống tôn 
tại bằng vật thực của cõi người. 

Này Bà la môn, phân phước thiện bố thí không 
thành tựu đến chúng sinh tái sanh trở lại làm người. 

- Này Bà la môn, có số người trong đời này là 
người có giới, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự 
trộm cấp..., có chánh kiến; người ấy sau khi chết, 
do thiện nghiệp cho quả tái sạnh làm chư thiên, 
chư thiên trong cối trời, sống tôn tại bằng vật thực 
trong cối trời. 

Này Bà la môn, phần phước thiện bố thí cũng 
không thành tựu đến chư thiên trong cối trời. 

Hồi hướng phước thiện thành tựu 

- Này Bà la môn, có số người trong đời này, là 
người không có giới, thường sát sanh, trộm cấp, tà 
dâm, nói dối, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời võ ích, có tánh tham lam, có tánh thù 
hán, có tả kiến; người này sau khi chết, do ác 
nghiệp cho quả tái sanh làm loài ngạ quỷ, ngạ quỷ 
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sống tôn tại bằng vật thực của hàng ngạ quỷ. Hàng 
ngạ quỷ này thường trồng ngóng thân quyên trong 
cõi người hồi hướng phước thiện đến cho họ, khi 
họ hay biết hoan hỉ phân phước thiện ấy, họ thọ 
hưởng được, chắc chắn họ thoát khỏi cảnh khổ, tái 
sanh cối thiện giới hưởng được mọi sự an lạc. 


Này Bà la môn, phần phước thiện bố thí chỉ có 
thể thành tựu đến cho loài ngạ quỷ mà thôi. 


Khi lắng nghe Đức Phật giải đáp như vậy, ông 
Bà la môn bạch tiêp răng: 


- Kính bạch Sa môn Gotama, nếu thân quyến 
đã quá vãng ấy không thọ hưởng được phần phước 
thiện bố thi hôi hướng ấy, vậy ai thọ hưởng phần 
phước thiện ấy? Bạch Ngài. 


- Này Bà la môn, hàng ngạ quỷ thân quyễn 
khác của thí chủ, thọ hưởng được phần phước 
thiện hôi hướng ấy. 


- Kinh bạch Sa môn Gotama, nếu thân quyến 
đã quả vãng không có trong hàng ngạ quỷ, thì ai là 
người thọ hưởng phân phước thiện hồi hướng ấy? 
Bạch Ngài. 


- Này Bà la môn, trong vòng tử sanh luân hồi 
trải qua vô số kiếp của mỗi chúng sinh trong quá 
khứ, không có người thân quyên tái sanh làm ngạ 
quỷ, đó là điều không thể có được, (chắc chắn có 
thân quyền sanh làm ngạ quỷ). 
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Điều chắc chắn thí chủ là người được phần 
phước thiện bố thí áy và thọ hưởng quả bảu của 
phước thiện bô thí áy. 


- Kính bạch Sa môn ŒGotama, Ngài có hạn chế 
những chúng sinh không thọ hưởng được phước 
thiện bó thí hay không? 


- Này Bà la môn, Như Lai có hạn chế chúng sinh. 


Này Bà la môn có số người trong đời này, là 
người không có giới, thường sát sanh, trộm cấp, tà 
dâm, nói dối, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời võ ích, có tánh tham lam, có tánh thù 
hận, có tà kiến; nhưng người ấy thường bồ thí cơm, 
nước, vải, xe cô, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ 
năm, chỗ ở, đèn đến Sa môn, Bà la môn; người ấy 
sau khi chết, do ác nghiệp cho quả dấu tải sanh 
làm con voi; rong kiếp voi ấy, được nuôi nắng 
chăm sóc chu đảo, có đây đủ vật thực, nước uống 
ngon lành, có chỗ ở sạch sẽ, đồ trang sức đẹp đẽ... 
do quả của phước thiện bố thí trong kiếp trước. 


- Này Bà la môn, có số người trong đời này là 
người không có giới, thường sát sanh, trộm cấp... 
có tà kiến, nhưng người ấy thường bố thí cơm, 
nước, vải, xe cô, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ 
năm, chỗ ở, đèn đến Sa môn, Bà la môn; người ấy 
sau khi chết, do ác nghiệp cho quả dâu tải sanh 
làm chó; trong kiếp chó ấy, được nuôi nắng làm 
chu đáo, có đây đu vát thực, nước IUIỐNg ngon lành, 
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có chỗ ở sạch sẽ, đô trang sức đẹp đẽ... do quả của 
phước thiện bố thí trong kiếp trước. 

(Tải sanh làm con ngựa, con bỏ... V.V....). 

- Này Bà la môn, có số người trong đời này là 
người có giới, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự 
trộm Cấp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc chia rế, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tảnh tham lam, cô 
tánh thù hận, có chánh kiến; người ấy thường bố 
thí cơm, nước, vải, xe cô, hoa quả, vật thơm, vật 
thoa, chỗ năm, chỗ ở, đèn đến Sa môn, Bà la môn. 
Người ấy sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tải 
sanh trở lại làm người; trong kiếp người, là người 
giàu sang, phú quỷ, có chức cao, quyên lớn, sung 
túc đây đủ ngũ trần trong đời, phát sanh do quả 
báu của phước thiện bố thí trong kiếp quá khứ. 


- Này Bà la môn, có số người trong đời này, là 
người có giới, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự 
trộm cấp... có chánh kiến; người ấy thường bồ thí 
cơm, nước, vải, xe có, hoa quả, vật thơm, vật thoa, 
chỗ nằm, chỗ ở, đèn đến Sa môn, Bà la môn. Người 
ấy sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tải sanh 
làm chư thiên; trong kiếp chư thiên trong cõi trời, 
là chư thiên có nhiễu oai lực, hưởng mọi sự an lạc 
cao quỷ trong cõi trời ấy, do phước thiện bố thí, đã 
tạo trong kiếp quá khứ. 

Này Bà la môn, chính thí chủ là người có 
phước thiện bố thí và hưởng quả bảu của phước 
thiện bố thí ấy. 
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- Kính bạch Sa môn Gotama, thật phi thường! 
Chưa từng nghe bao giờ! 

Kính bạch Sa môn Œotama, như vậy, thật ra nên 
bồ thí bằng đức tin trong sạch, phước thiện bố thí 
không chỉ có quả báu cho chính mình, mà còn hồi 
hướng đến người khác, khi biết hoan hỉ họ cũng thọ 
hưởng được quả báu của phước thiện này nữa. 

Kính bạch Sa môn Gotama, lời dạy của Ngài 
rõ ràng quái... ”. 

Qua bài kinh này, chúng ta hiểu được rằng: thí 
chủ làm phước thiện bố thí rồi hổi hướng 
riêng đến thân quyến đã quá vãng nói riêng, có ý 
chỉ định đến một chúng sinh nào đó, thì điều 
ây không chắc chắn. Bởi vì, chúng sinh ấy có hay 
biết được thân quyến hồi hướng phần phước thiện 
bố thí đến cho mình hay không? 

- Nếu chúng sinh ấy biết được mà hoan hỉ thì 
thọ hưởng được phần phước thiện ấy. 

- Nếu chúng sinh ấy không hay biết, không hoan 
hi, thì không thọ hưởng được phần phước thiện ấy. 

Còn thí chủ làm phước thiện bố thí rồi, xin hổi 
hướng chung đến những thân quyến đã quá vãng 
nói chung, không có ý định chỉ định đến chúng 
sinh nào, điều ấy chắc chắn thân quyến của thí chủ 
thọ hưởng được phần phước thiện bố thí ấy. Bởi vì, 
trong vòng tử sanh luân hồi vô số kiếp của mỗi 
chúng sinh, chắc chắn có thân quyền tái sanh trong 
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hàng ngạ quý. Nếu họ hoan hỉ thọ hưởng được 
phần phước thiện của thí chủ hồi hướng, thì họ 
thoát khỏi cảnh khổ, được tái sanh cõi thiện giới an 
lành, hưởng được mọi sự an lạc. 

Ngoài ra, các chúng sinh khác không hay biết, 
không hoan hỉ phần phước thiện bố thí của thí chủ 
hồi hướng, thì không thọ hưởng được phần phước 
thiện bố thí ấy. 


Tích thân quyến nga quỷ của Đức vua Bimbisära 


Những thân quyến của Đức vua Bimbisãra từ 
thời kỳ Đức Phật Phussa, cách Đức Phật Gotama 
trải qua 6 Đức Phật xuất hiện trên thế gian, thời 
gian khoảng cách 92 đại kiếp trái đất. Họ đã tạo 
nghiệp ác, nên cho quả bị tái sanh làm chúng sinh 
trong cõi địa ngục, từ địa ngục này sang địa ngục 
khác, mãi cho đến thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất 
hiện trên thế gian, họ mới thoát khỏi địa ngục, tái 
sanh làm ngạ quỷ. 


Một hôm, nhóm nøạ quỷ này đến hầu Đức Phật 
Kassapa, bèn bạch răng: 


- Kính bạch Đức Tỉ hé Tôn, đến bao giờ, mới có 
thân quyễn hôi hướng phước thiện bố thi đến nhóm 
ngạ quỷ chúng con, để chúng con thoát khỏi cảnh 
khổ, được hưởng sự an lạc? Bạch Ngài. 
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Đức Phật Kassapa dạy rằng: 


- Này các ngạ quỷ, báy giờ các con chưa được 
gì đâu! Các con hãy chờ trong vị lai đến thời kỳ 
Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, thuở ấy 
có Đức Vua gọi là Bimbisara đã từng là thán 
quyền của các con, trước đây cách 92 đại kiếp trải 
đất. Đức vua Bimbisara làm phước cúng dường 
đến Đức Phật Gotama cùng chư Đại Đức Tăng, rồi 
hồi hướng phước thiện bồ thí ấy đến cho các con. 


Nhóm ngạ quỷ nghe lời thọ ký của Đức Phật 
Kassapat, tâm cảm thấy vô cùng hoan hỉ trông 
ngóng như sắp được hoan hỉ phần phước thiện vào 
ngày mai. 


Thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, tuổi thọ con người khoảng 20.000 năm, khi 
Đức Phật Kassapa tịch diệt Niết Bàn và giáo pháp 
của Ngài cũng hoàn toàn tiêu hoại; con người làm 
cho mọi ác pháp dần dần tăng trưởng, còn thiện 
pháp từ từ suy thoái; cho nên, tuổi thọ con người 
giảm dần, giảm dần từ 20.000 năm xuống còn 
khoảng 10 năm. Từ đó, con người kinh sợ tội lỗi, 
tránh xa ác pháp; cô gẵng tạo thiện pháp; mọi thiện 
pháp dần dân tăng trưởng, còn ác pháp từ từ suy 
thoái; cho nên, tuổi thọ con người tăng dẫn, tăng 





' Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian vào thời đại tuổi 
thọ con người khoảng 20.000 năm. 
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dần từ 10 năm lên đến tột cùng a tăng kỳ!” năm. Từ 
đó, con người bắt đầu dễ duôi, ác pháp phát sanh, 
làm cho tuổi thọ con người lại giảm dần, giảm dần 
cho đến khi tuổi thọ khoảng 100 năm. Khi ấy, Đức 
Phật Gotama hiện tại của chúng ta xuất hiện trên 
thế gian, tại xứ Mãgadha có Đức vua Bimbisãra trị 
vì, đóng đô tại kinh thành RãJagaha. 


Đức vua Bimbisära có đức tin trong sạch nơi 
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Tam bảo, xây 
dựng ngôi chùa Veluvana dâng đến chư Đại Đức 
Tăng tứ phương có Đức Phật chủ trì chứng minh, 
nhóm ngạ quỷ thân quyến đang trông chờ Đức vua 
hồi hướng phần phước thiện đến cho họ; nhưng 
trong dịp ây, Đức vua không hồi hướng phước 
thiện bố thí đến cho chúng. Nhóm ngạ quỷ thân 
quyến thất vọng đêm khuya đến kêu la than khóc 
âm thanh đáng kinh sợ. 


Sáng ngày, Đức vua đến hầu Đức Phật, bạch 
hỏi do nhân nảo có hiện tượng như vậy. 


Đức Phật dạy: 


- Này Đại vương, không có gì đảng kinh sợ, đó 
là tiếng kêu la than khóc của nhóm ngạ quỷ thân 
quyến của Đại vương trong quá khứ. Nhóm ngạ 
quỷ này trông ngóng Đại vương làm phước thiện 
bồ thi, rôi hôi hướng phân phước thiện cho chúng, 





N:. tăng kỳ (asankheyya): được tính theo số lượng là số I 
đứng đâu, theo sau là 140 con sô không, l0””: 
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để chúng thoát khỏi cảnh khổ, được tải sanh nơi 
cảnh giới an lạc. 


Lắng nghe Đức Phật dạy như vậy, Đức vua liền 
bạch: 


- Kinh bạch Đức Thể Tôn, ngày mai con kinh 
thính Đức Thế Tôn cùng chư Đại Đức Tăng ngự 
đến cung điện của con, để con làm phước thiện bố 
thí một lần nữa, lần này con sẽ hỏi hướng phước 
thiện đến nhóm ngạ quỷ thân quyến của con. Đức 
Phát làm thinh nhận lời thỉnh mời của Đức vua. 


Đức Vua Bimbisära đảnh lễ Đức Thế Tôn trở 
vê cung điện, sửa soạn vật thực làm phước thiện bô 
thí cho ngày mail. 


Sáng hôm sau, Đức Phật cùng chư Đại Đức 
Tăng ngự đến cung điện của Đức vua. Chính tự tay 
Đức vua cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng 
chư Đại Đức Tăng xong, Đức Phật thuyết bài 
kinh “Tirokuddapetavatthu ”) tế độ nhóm ngạ 
quỷ, đồng thời Đức vua Bimbisära hồi hướng phần 
phước thiện bố thí ấy đến nhóm ngạ quỷ thân 
quyên, chúng hoan hỉ thọ hưởng phân phước thiện 
cấy, nên tất cả đều thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói 
khát, ngay khi ấy, do nhờ năng lực phước thiện cho 
quả, được tái sanh làm chư thiên hưởng mọi sự an 
lạc cõi trời dục giới. 





' Khuddakanikäya, bộ Petavatthu, Tirokuddapetavatthu. 
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Chúng ta được sanh làm người, có cơ hội làm 
phước thiện bồ thí, còn các chúng sinh khác khó có 
cơ hội bố thí. Cho nên, chúng ta nên tìm cơ hội tốt 
để làm phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần 
phước thiện ấy đến cho thân quyến của chúng ta 
chịu đói khát, khổ cực trong hàng ngạ quỷ; họ lúc 
nào cũng trông ngóng đến sự hồi hướng phước 
thiện của thân quyên. Khi họ hay biết, hoan hỉ phần 
phước thiện mà chúng ta hồi hướng đến cho họ, 
chắc chắn họ thoát ra khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát, 
do nhờ phước thiện ấy cho quả được tái sanh cõi 
thiện gIới: cõi trời, cõi người. 

Cho nên, khi thí chủ tạo được phước thiện nào 
xong rồi, nên đọc câu hồi hướng rằng: 


ldam no ñaHnam hotu, 


Sukhitä hontu ñãtayo... ”.) 


“Câu mong phước thiện này, thành tựu đến tất cả, 
Thán quyên của chúng tôi, câu mong họ hoan hì, 
Được thoát khỏi cảnh khó, được an lạc lâu đải `. 


Như vậy, thân quyến ngạ quý đang đứng trông 
chờ hoan hi phần phước thiện mà thân quyến đã 
hồi hướng, ngay khi ấy, do năng lực phước thiện 
cho quả, họ được thoát khỏi kiếp sống ngạ quỷ đói 
khát, được chuyên kiếp tái sanh làm chư thiên, 
hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời. 





' Khuddakanikäya, bộ Petavatthu, Tirokuddapetavatthu. 
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Lời Hồi Hướng 

Tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài, chỉ có 
loài người trong cõi Nam thiện bộ châu này có 
được thuận lợi tạo mọi phước thiện, nhất là phước 
thiện bồ thí. Ngoài ra, các chúng sinh còn lại và các 
cõi khác, khó có cơ hội tạo phước thiện bố thí. Chư 
thiên muốn tạo phước thiện bố thí cần phải hiện 
xuống cõi người, biến hóa thành con người mới có 
thể tạo phước thiện bồ thí. 


Như vậy, chúng ta đã là con người trong cõi 
Nam thiện bộ châu này, có điều kiện và cơ hội tạo 
nên được phước thiện bố thí, thì chúng ta nên có 
tâm từ, tâm bi quan tâm đến những chúng sinh 
khác, họ không phải ai xa lạ, họ chính là những 
người thân băng quyên thuộc của chúng ta từ nhiều 
đời nhiều kiếp trong quá khứ và kiếp hiện tại. 


Đức Phật dạy: 


“Không thấy một chúng sinh nào không từng là 
tháy, 1ô, ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, chú, bác, có, 
đ), bà con thân băng quyền thuộc... của chúng ta”. 


Như vậy, tất cả chúng sinh đều là những người 
thân quyến của chúng ta gần kiếp này, hoặc xa 
trong những kiếp quá khứ. Nay chúng ta có điều 
kiện, có cơ hội tạo nên phước thiện bồ thí, thì ta 
nên hồi hướng, ban bố, phân phát... phần phước 
thiện bố thí này đến cho tất cả chúng sinh, thân 
bằng quyến thuộc của chúng ta. Có số chúng sinh 
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đang sống trong cảnh khổ, đang khao khát, trông 
ngóng, chờ đợi phần phước thiện của thân quyến 
hồi hướng, nếu họ hay biết mà hoan hỉ phần phước 
thiện ấy, ngay tức khắc, họ thoát khỏi cảnh khổ, 
được tái sanh lên cõi thiện giới, hưởng mọi sự an 
lạc trong cõi ấy. 


Muốn vậy, chúng ta cần phải thành tâm hồi 
hướng và có lời hôi hướng như sau: 


Đọc câu Päl]I: “!đaưn no ñãtmam hotu, 
Sukhitaä honfu ñatayo... ` 


+ 


Hoặc băng tiếng Việt: 


Hóm nay, chúng tôi đã tạo mọi phước thiện như 
bố thí, thọ trì Tam quy, giữ giới, nghe pháp, hành 
thiên... . Chúng tôi thành tâm hôi hướng phân phước 
thiện này đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ 
trì mỗi người chúng tôi, chư thiên ở tại nơi đây, chư 
thiên ở trong nhà, chư thiên ở trong tỉnh, thành, chư 
thiên ở trong nước, chư thiên ở ngoài nước và toàn 
thể giới, chư thiên ở trên mặt đất, chư thiên ở cội 
cây, chư thiên ở trên hự Không. 

- Tứ Đại Thiên Vương: Đức vua Dhataraftha, 
Đức vua Virulhaka, Đức vua Viruipakkha, Đức vua 
Kuvera cùng tất cả chư thiên trong cõi Tứ Đại 
Thiên Vương Thiên. 


- Đức vua trời Sakka cùng tất cả chư thiên 
trong cõi Tam Thập Tam Thiên. 
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- Đức vua trời Suyãma cùng tất cả chư thiên 
trong cõi Dạ Ma Thiên. 


- Đức vua trời Santussita cùng tất cả chư thiên 
trong cõi Đâu Xuát Đà Thiên. 


- Đức vua trời Sunimmita cùng tát cả chư thiên 
trong cõi Hoá Lạc Thiên. 


- Đức vua trời Paranimmita cùng tất cả chư 
thiên trong cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên. v.V.... 


Xin quý vị chư thiên hoan hỉ thọ hưởng phân 
phước thiện thanh cao này của chúng tôi đồng 
nhau cả thảy, làm cho tăng thêm sự an lạc lâu dải. 
— Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Chúng tôi thành tâm hồi hướng đến những ân 
nhân đã quả vãng như tổ tiên, thầy tổ, ông bà, cha 
mẹ, thân bằng quyến thuộc, bè bạn... từ kiếp hiện 
tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhất 
là...) đã quá vãng. Xin quý vị hoan hỉ thọ hưởng 
phân phước thiện thanh cao này của chúng tôi 
đông nhau cả thảy. Cầu mong quỷ vị giải thoát mọi 
cảnh khổ, được an lạc lâu đải. — Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! 


Chúng tôi thành tâm chia phần phước thiện 
thanh cao này đến những ân nhân còn sông như: 
ông bà, cha mẹ, thầy tổ, anh chị em, con chảu, bà 





! Tên người vừa quá vãng hoặc người đang nhớ đến trong 
ngảy làm phước thiện này ... 
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con thân bằng quyến thuộc, bè bạn.... Mong quỷ vị 
hoan hí thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này 
của chúng tôi đông nhau cả thảy, câu Mong quỷ Vị 
thán tâm thường được an lạc, tiễn hóa trong mọi 
thiện pháp. — Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Chúng tôi thành tâm hôi hướng phân phước 
thiện thanh cao này đến chúng sinh trong địa ngục, 
các hàng diula, các hàng ngạ quỷ, các loại súc 
sinh, đặc biệt đến chúa địa ngục Yãma. Mong quý 
vị hoan hi, thọ hưởng. phần phước thiện thanh cao 
này của chúng tôi đồng nhau cả thảy, cầu mong 
quý vị thoát khỏi cảnh khổ, được tải sanh nơi cõi 
thiện giới cho được an lạc. — Sadhu! Sadhu! Lành 
thay! Lành thay! 


Nói chung, chúng tôi thành tâm hồi hướng đến 
tất cả 4 loài chúng sinh trong tam giới gôm có 3l 
cõi. Câu mong tất cả chúng sinh hoan hỉ thọ hưởng 
phân phước thiện thanh cao này của chúng tôi 
đông nhau cả thảy, cầu mong tất cả chúng sinh 
giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài, tiến 
hóa trong mọi thiện pháp, làm duyên lành trên con 
đường giải thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi trong 
ba giới bồn loài. — Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành 
thay! 
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Bồ Thí - Hồi Hướng 


Phước thiện bố thí và hồi hướng phần phước 
thiện bố thí ấy là một việc rất cần thiết đối với hàng 
ngạ quỷ. Kiếp ngạ quỷ chịu bao nhiêu nỗi khổ vì 
đói khát, lạnh lẽo. Họ chỉ còn biết trông ngóng, chờ 
đợi phước thiện mà thân bằng quyến thuộc hồi 
hướng đến cho họ mà thôi. Nếu họ không được 
hoan hỉ phân phước thiện nào của thân "bằng quyền 
thuộc hỏi hướng, thì họ phải chịu kiếp sông ngạ 
quỷ đói khát, khổ cực, không biết bao giờ mới 
thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. 


Như tích Sãriputtattheramatupeta': Ngạ quỷ 
thân mâu của Ngài Đại Đức Saripufa, được tóm 
lược như sau: 


Nữ ngạ quỷ tiền thân đã từng là thân mẫu của 
Ngài Đại Đức Sãriputta kiếp thứ 5 trong quá khứ, 
kể từ kiếp hiện tại. 

Tiền thân của nữ ngạ quý là vợ của ông Bà la 
môn giàu có nhiều của cải. Ông Bà la môn có đức 
tin trong sạch, có tác ý thiện tâm, thường làm 
phước thiện bồ thí cúng dường vật thực, đồ uống, y 
phục... đến Sa môn, Bà la môn. Bồ thí ban bó, phân 
phát đến những người nghèo khổ, người qua 
đường... 


' Khuddakanikäya, Petavatthu, truyện Sãriputtattheramãtupeta. 
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Một hôm, ông Bà la môn có công việc phải đi 
nơi khác, ông dạy bảo vợ ở nhà thay ông gìn giữ 
phong tục tập quán, lo công việc làm phước thiện 
bố thí cúng dường đến Sa môn, Bà la môn, phân 
phát vật thực, đồ dùng đến những người nghèo khổ 
đói khát.... Người vợ ở nhà không làm theo sự dạy 
bảo của chồng. Hễ có ai đến nương nhờ, bà ta 
buông lời măng nhiếc, ăn Tên uống nước tiểu, 
liếm máu mủ, nước miếng... 


Sau khi bà ta chết, do ác nghiệp ấ ấy cho quả tái 
sanh vào hàng ngạ quý đói khát, ăn đồ dơ bân, ăn 
phần, uống nước tiểu, mủ, nước miếng... chịu bao 
nỗi khổ cực đói khát, lạnh lẽo do ác nghiệp của 
mình đã tạo. Nữ ngạ quỷ nhớ lại tiền kiếp đã từng 
là thân mẫu của Ngài Đại Đức Sãriputta, muốn đến 
nương nhờ Ngài, chư thiên giữ cổng ngăn cản 
không cho nữ ngạ quỷ vào. Nữ ngạ quỷ thưa với vị 
chư thiên rằng: 

- Thưa chư thiên, tiền kiếp tôi đã từng là thân 
mẫu của Ngài Đại Đức Sãriputta, xin chư thiên cho 
tôi vào thăm Ngài. 

Nữ ngạ quỷ được vào đứng khép nép, Ngài Đại 
Đức Sãriputta nhìn thấy nữ ngạ quỷ, với tâm bi 
mẫn bèn hỏi rằng: 

- Này ngạ quỷ! Thân trần truông, hình dáng 
đáng thương hại, ôm yếu da bọc xương, thân mình 
run rấy. Ngươi là ai mà đến đứng nơi này? 
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Nghe Ngài hỏi, nữ ngạ quỷ thưa rằng: 


- Kinh bạch Ngài Đại Đức, tiền kiếp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài, do nghiệp ác cho 
quả tải sanh làm ngạ quỷ chịu cảnh đói khát, đành 
phải ăn những đô dơ dáy nh nước miếng, nước 
mũi, đàm người ta nhỏ bỏ, uống nước vàng chảy từ 
xác chết, uống máu của đàn bà đẻ, uống mắu mủ 
của đản ông bị chặt tay chân, ăn máu mù các loài 
động vật, sống không có nương tựa, các nơi nghĩa 
địa, bãi tha ma. 


Kinh bạch Ngài, xin Ngài làm phước thiện bố 
Kệ: rồi hôi hướng phần phước thiện ấy đến cho con 

. Nhờ phước thiện ây, may ra con mới thoát 
khôi cảnh khổ ngạ quỷ như thể này. 


Ngài Đại Đức Sãriputta lắng nghe lời nữ ngạ 
quỷ đã từng là thân mẫu trong tiền kiếp, phát sanh 
tâm bi mẫn, nên tìm cách cứu khổ nữ ngạ quỷ, 
Ngài bàn tính với Ngài Đại Đức Mahaämogøsallana, 
Ngài Đại Đức Anuruddha và Ngài Đại Đức 
Mahäkappina. Ngài Đại Đức Mahämoggallãna đi 
khất thực vào cung điện øặp Đức vua Bimbisara, 
Đức vua thỉnh mời yêu cầu Ngài cần thứ vật dụng 
nào để Đức vua dâng cúng. Nhân dịp ấy, Ngài Đại 
Đức Mahamoggallana thưa cho Đức Vua biết 
chuyện nữ ngạ quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài 
Đại Đức Sãriputta sống trong cảnh khổ không có 
nơi nương nhờ. 
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Nghe vậy, Đức Vua truyền lệnh xây cất 4 cái 
cốc, chỗ ở của chư Tỳ khưu Tăng. Khi xây cất 
xong, Đức Vua làm lễ dâng đặc biệt đến Ngài Đại 
Đức Sãriputta 4 cái cốc ấy. 


Một lần nữa, Ngài Đại Đức Sãriputta làm lễ 
dâng những cốc này đến chư Tỳ khưu Tăng từ bốn 
phương, có Đức Phật chủ trì, xin hồi hướng phần 
phước thiện này đến cho nữ ngạ quỷ đã từng là 
thân mẫu trong tiền kiếp. Nữ ngạ quỷ hoan hỉ phần 
phước thiện bố thí mà Ngài Đại Đức Sãriputta hồi 
hướng. Ngay sau khi hoan hỉ phần phước thiện bố 
thí ấy, liền thoát khỏi kiếp ngạ quý, tái sanh lên 
làm thiên nữ có hào quang sáng ngời, có thân hình 
xinh đẹp, y phục lộng lẫy, có lâu đài nguy nga 
tráng lệ, có đây đủ của cải của chư thiên, hưởng sự 
an lạc cao quý trong cõi trời. 


Hôm sau, vị thiên nữ ấy hiện xuống đảnh lễ 
Ngài Đại Đức Mahamoggallana, Ngài hỏi thiên nữ 
răng: 

- Này thiên nữ, ngươi có sắc đẹp tuyệt trần, có 
hào quang sảng chói khặp mọi nơi, nhự vắng trăng 
sáng. 

- Do phước thiện gì mà ngươi có được như 
vậy? 

- Do phước thiện gì mà ngươi được sanh trong 
lâu đài nguy nga tráng lệ như thê áy? 


270 TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ 


- Do phước thiện gì mà ngươi có đây đủ mọi 
thứ trong cối trời đáng hài lòng như vậy? 


Này thiên nữ, ngươi có nhiễu oai lực đặc biệt, 
vậy, khi sống cõi người, ngươi tạo phước thiện gì, 
mà nay có được những quả báu đáng hải lòng như 
vậy? 

VỊ thiên nữ bạch với Ngài Đại Đức Mahaä- 
mogøallãna rằng: 


- Kính bạch Ngài Đại Đức Mahamoggallana, 
con là thân mẫu của Ngài Đại Đức Sãriputta trong 
tiễn kiếp, do ác nghiệp cho quả tải sanh làm nữ 
ngạ quỷ chịu cảnh khổ đói khát đành phải ăn đồ dơ 
đáy như mắu, mủ.... Vừa qua, con đã đến hầu Ngài 
Đại Đức Săriputa câu xin Ngài có lòng bỉ mẫn 
cứu khổ con, Ngài đã làm phước thiện bố thí xong 
hồi hướng đến cho con; con đã hoan hỉ phần 
phước thiện ấy, nên con thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, 
được tái sanh làm thiên nữ có được tất cả như 
Ngài đã thấy. 

Kinh bạch Ngài Đại Đức, con hiện xuống đây 
để đảnh lễ dưới chân Ngài và Ngài Đại Đức 
SariputIa là bậc Thánh thiện trí, có tâm bï mẫn cứu 
khổ chúng sinh trong đời. 


Những câu truyện như trên có rất nhiều trong 
bộ Petavatthu và trong Tạng Kinh. 
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Ở đời, người ta có nhiều tiền bạc, người ta có 
thê mua sắm các đồ dùng mà người ta muốn. Cũng 
như vậy, khi người ta tạo nên phước thiện rôi, 
người ta có thể phát nguyện theo nguyện vọng của 
mình. Sự thành tựu theo nguyện vọng của mình 
còn tùy theo năng lực của phước thiện và thời gian 
sớm hoặc muộn, cũng sẽ thành tựu như ý nguyện. 


Nguyện vọng của mỗi người có phân khác 
nhau, cho nên khi tạo nên phước thiện cũng khác 
nhau. Có hai loại phước thiện: 


- Phước thiện dẫn dắt trong vòng tử sanh luân 
hôi trong tam giới (vaƒfagamikusala). 

- Phước thiện làm duyên lành đề giải thoát khổ tử 
sanh luân hôi trong tam giới (viv4ffu#panissitakusala). 

Phước thiện dẫn dắt trong vòng tử sanh luân 
hồi trong tam giới nh thê nào? 


Một số người có tâm tham muốn ở trong đời, 
tạo nên phước thiện như bố thí, giữ giới, hành thiền 
định,... cầu mong được rằng: 


- Xin cho tôi được tải sanh làm người giàu 
sang phú quý, có danh, có phận, có chức, có 
quyên; làm Đức Vua trị vì một nước, hoặc làm Đức 
Chuyển luân thánh vương trị vì bốn châu thiên hạ. 
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Xin cho tôi được tái sanh lên cối trời, sẽ là chư 
thiên có nhiễu oai lực, hoặc là Đực Vua trong cối 
trời áy,... 


Tùy theo mỗi phước thiện mà cho quả báu 
được thành tựu trong cõi người, cõi trời dục giới, 
CỐI trời sắc giới và cõi trời VÔ Sắc gIỚI. Đến khi hết 
tuổi thọ trong cõi nào rồi, do nghiệp cho quả tái 
sanh trở lại kiếp sau, tùy theo thiện nghiệp hoặc ác 
nghiệp của mình đã tạo, cứ quanh quần trong vòng 
tử sanh luân hôi trong ba giới bốn loài. 


Như vậy, gọi là phước thiện dẫn dắt trong vòng 
tử sanh luân hôi trong tam giới. 


Phước thiện này không trở thành pháp hạnh 
ba-la-mật như: Bỗ thí ba la mật, giữ giới ba la 
mật,... vì không phát nguyện giải thoát khổ sanh tử 
luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Phước thiện làm duyên lành để giải thoát khổ 
tử sanh luân hồi trong tam giới như thê nào? 


Một số bậc Thiện trí có trí tuệ sáng suốt nhận 
thức rõ khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, nên khi 
tạo phước thiện như bố thí, giữ giới, hành thiền 
định, tiến hành thiền tuệ... chỉ mong làm nơi nương 
nhờ để giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam 
giới. Bậc Thiện trí này không cầu mong sẽ trở 
thành người giàu sang phú quý, quyền cao chức 
trọng,... trong cõi người; cũng không cầu mong sự 
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an lạc trong cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi 
trời vô sắc giới. Họ chỉ có một nguyện vọng nương 
nhờ phước thiện này dẫn dắt đến sự chứng ngộ chân 
lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 
Quả và Niết Bàn, là pháp diệt đoạn tuyệt phiền não 
trầm luân mà thôi. Phước thiện này trở thànhpháp 
hạnh ba-la-mật như: bỗ thí ba la mật, giữ giới ba la 
mật,... Phước thiện này làm duyên lành để giải thoát 
khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 


Lời Phát Nguyện 

Muốn cho phước thiện của mình làm duyên 
lành nương nhờ đê giải thoát khô tử sanh luân hôi 
trong tam giới, bậc Thiện trí ây cân phải có lời phát 
nguyỆn: 

Trong Chú giải có dạy rằng: 


“ldam me danam asavakkhayavaham hotu `. (Ù 


“Câu mong phước thiện bồ thí này của tôi, làm 
duyên lành dân dất đên sự chứng ngộ Niêt Bàn, 
chứng đặc A-ra-hán Thánh Đạo diệt đoạn tuyệt 
phiên não trắm luân ”. 

Đây là lời phát nguyện chung cho những người 


muốn giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong 3 giới 4 
loài. 





1 


Chú giải Samyuttanikãya, phần Nidãnavagga, kinh 
Patipadäsuttavannana. Chú giải Alguttaranikãya. 
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Phát nguyện riêng của mỗi Đức Bồ Tát 


Đức Bồ Tát có ba bậc, mỗi bậc có sự phát 
nguyện khác nhau: 


I- Bậc Thanh Văn Bồ Tát (Sãvakabodhi-satra) phát 
nguyện trở thành bậc Thánh Thanh Văn đệ tử 
Phật, có 3 bậc: 


-_ Bậc Thánh tối thượng Thanh Văn (Agga-sãvaka). 
- Bậc Thánh đại Thanh Văn (ÄMahasaãvaR4). 
- Bậc Thánh Thanh Văn (Pakafisavaka). 


2- Bậc Độc Giác Bồ Tát (Paccekabodhi-satra) phát 
nguyện trở thành Đức Phật Độc Giác, có 3 bậc: 


- Bậc Độc Giác Phật có trí tuệ ưu việt (oañadhik4). 

- Bậc Độc Giác Phật có đức tin ưu việt (sad- 
dhadhiRa). 

- Bậc Độc Giác Phật có tinh tấn ưu việt (vưriya- 
dhika). 

3- Bậc Toàn Giác Bồ Tát hoặc Bậc Chánh Đẳng 
Giác Bồ Tát (Sammasambodhisatia)phát nguyện 
trở thành bậc Toàn Giác Phật hoặc Bậc Chánh 
Đăng Giác Phật, có 3 bậc: 

- Bậc Toàn Giác có trí tuệ ưu việt (oañna-dhika). 

-_ Bậc Toàn Giác có đức tin ưu việt (saddhadhika). 

- Bậc Toàn Giác có tinh tấn ưu việt (vriyadhika). 
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Tất cả các bậc Bồ Tát khi tạo 10 pháp hạnh ba 
la mật, phước thiện ba-la-mật nào dầu nhỏ hoặc 
lớn, dầu ít hoặc nhiều đều phát nguyện mong trở 
thành bậc nào theo nguyện vọng của mình. 


Ví dụ: 


Đức Bồ Tát đạo sĩ Akữớ, tiền thân của Đức 
Phật Gotama, sống trong rừng dùng lá kãra làm vật 
thực hằng ngày. Đức vua trời Sakka (Đề Thích) 
nhìn thấy Đức Bồ Tát đạo sĩ có hạnh cao thượng 
khó có ai thực hành được, muốn biết Ngài thực 
hành phạm hạnh như vậy có nguyện vọng gì. Đức 
vua trời Sakka biến hóa thành Bà la môn khất sĩ 
hiện xuống đi khất thực trước Đức Bồ Tát đạo sĩ. 
Đức Bồ Tát đạo sĩ nhìn thấy Bà la môn khất sĩ, tâm 
vô cùng hoan hỉ đem tất cả năm lá kãra được luộc 
chín làm phước thiện bó thí đến Bà la môn khất sĩ, 
còn Đức Bồ Tát đạo sĩ chỉ uống nước để sống qua 
ngày ấy. 

Đức Bồ Tát đạo sĩ phát nguyện rằng: 


“Tlena danena ma lãabhasakkarasilokam, 
na Cakkavafisampattn, na Sakkasampdftim, 
na BrahmasampatI<Im, na Savakabodhim, na 
Paccekabodhim patthemi. pi ca ida1mw me danarm 


Sabbaññutañãnassa paccayo hofu ”.t 





! Bộ Cariyäpitakatthakathã, pháp hạnh của Đức Bồ Tát đạo 
sĩ AkittI. Bộ Jataka, truyện Akittjataka. 
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“Do năng lực phước thiện bồ thí này, bần đạo 
không cầu mong danh lợi, không câu mong ngồi vị 
Đức Chuyển luân thánh vương, ngôi vị Vua trời 
Sakka, ngôi vị Phạm thiên, cũng không cầu mong 
trở thành bác Thánh Thanh Văn, bậc Độc Giác 
Phát; mà sự thật, phước thiện bố thí này của lôi, 
chỉ mong làm duyên lành để trở thành Đức Phật 
Toản Trị Diệu Giác mà thôi ”. 

Đó là lời phát nguyện của của Đức Toản Giác 
Bồ Tát cầu mong trở thành Đức Phật Toàn Giác, 
hoặc Bậc Chánh Đăng Giác Phật. 

Cho nên, mỗi Đức Bồ Tát có lời phát nguyện 
theo nguyện vọng riêng của mình. 

- Đức Độc Giác Bồ Tát chỉ phát nguyện muốn 
trở thành Đức Phật Độc Giác, ngoài ra không còn 
mong muốn địa vị nào khác. 

- Bậc Tối thượng Thanh Văn Bồ Tát chỉ phát 
nguyện muốn trở thành bậc Thánh tối thượng Thanh 
Văn mà thôi, không còn mong địa vị nào khác. 

- Bậc Đại Thanh Văn Bồ Tát chỉ phát nguyện 
trở thành bậc Thánh đại Thanh Văn mà thôi, không 
còn mong địa vị nào khác. 

- Bậc Thanh Văn Bồ Tát chỉ phát nguyện trở 
thành bậc Thánh Thanh Văn mà thôi, không còn 
mong địa vị nào khác. 


Phước thiện nào, như giữ giới, bố thí, hành 
thiền định, hành thiền tuệ,... xong rồi phát nguyện 
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cầu mong chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo — 4 Thánh Quả và Niết Bàn, pháp 
diệt đoạn tuyệt phiền não trầm luân. Để đạt đến 
nguyện vọng trở thành Đức Phật Toàn Giác, hoặc 
Đức Phật Độc Giác, hoặc bậc Thánh tối thượng 
Thanh Văn, hoặc bậc Thánh đại Thanh Văn, hoặc 
bậc Thánh Thanh Văn, phước thiện ấy gọi là phước 
thiện làm duyên lành đề giải thoát khổ tử sanh luân 
hồi trong tam giới (vivaffupanissitakusala). 


Tính chất ưu việt của 
Vivaftupanissitakusala 


Chủ nhân phước thiện vivatfupanissitakusala 
này ngày nào chưa đạt đến mục đích cứu cánh cuối 
cùng, chứng ngộ Niết Bàn theo nguyện vọng riêng 
của mình, ngày ấy chủ nhân vẫn hưởng được quả 
báu cao quý trong cõi người, trong cõi trời dục 
giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. 

- Do năng lực phước thiện này cho quả, nếu tái 
sanh làm người, thì sẽ là người giàu sang phú quý, 
có quyền cao chức trọng, có khi làm vua một nước 
lớn, có khi là Đức Chuyên luân thánh vương trị vì 
bốn châu thiên hạ. Nhưng dầu ở địa vị nào, người 
chủ nhân của phước thiện vivattupanissitakusala 
này không say đăm, không dính mặc trong của cải, 
sự nghiệp ây. Khi có cơ hội, sẵn sàng từ bỏ tất cả 
xuất gia trở thành đạo sĩ trong thời kỳ không có 
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Đức Phật xuất hiện trên thế gian, hoặc xuất g1a trở 
thành Tỳ khưu trong thời kỳ Đức Phật xuât hiện 
trên thê gian. 


Đó là tính chất ưu việt của phước thiện này. 


- Do năng lực phước thiện này cho quả, nếu tái 
sanh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, thì chủ 
nhân của phước thiện vivattupanissitakusala này 
không chịu hưởng sự an lạc trong cõi trời ây cho 
đến hết tuôi thọ, mà nguyện từ bỏ cõi trời, liền tái 
sanh xuống làm người, để có cơ hội tạo nhiều pháp 
hạnh ba la mật, để cho mau chóng đạt đến mục 
đích cứu cánh Niết Bàn theo nguyện vọng của 
mình. 


- Nếu chủ nhân ấy tái sanh làm chư thiên trong 
cõi trời dục giới, không bao giờ chịu hưởng sự an 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, mà chủ 
nhân chư thiên ấy nguyện chết trước tuổi thọ, 
xuống tái sanh làm người để có cơ hội tốt tạo được 
nhiều pháp hạnh ba la mật, để mau chóng chứng 
đạt mục đích cứu cánh cuối cùng của mình. 


Đó là tính chất ưu việt của phước thiện này. 


Trong thời kỳ Đức Phật xuất hiện trên thế gian, 
hoặc giáo pháp của Ngài đang lưu truyền, chủ nhân 
của phước thiện vivattupanissitakusala này, phát 
sanh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, xin quy y Tam bảo trở thành người cận 
sự nam (hoặc cận sự nữ); hoặc từ bỏ nhà xuất gia 
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trở thành Tỳ khưu, hành giới trong sạch đầy đủ, 
tiến hành thiên định chứng đắc các bậc thiền sắc 
giới, vô sắc giới không phải. để hưởng quả an lạc 
của các bậc thiền ấy trong kiếp hiện tại và kiếp sau 
trong cõi trời phạm thiền sắc giới, VÔ sắc giới; mà 
chỉ dùng bậc thiền ấy làm nên tảng tiến hành thiền 
tuệ, để chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
4 Thánh đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bản tuỳ theo trí 
tuệ và ba-la-mật của mình. 


Đó là tính chất ưu việt của phước thiện này. 
Tóm lại: 


Phước thiện vattagamikusala là con đường vòng 
quanh trong tam giới, không giải thoát khổ tử sanh 
luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Phước thiện vivaffupamissitakusala là con đường 
thăng đên Niệt Bàn giải thoát khô tử sanh luân hôi 
trong ba giới bôn loải. 
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Phát Nguyện — Thành Tựu 


Bồ thí và phát nguyện thường liên quan với 
nhau, sau khi làm phước thiện, người ta thường có 
lời phát nguyện, cầu mong do năng lực phước thiện 
ấy làm nhân duyên đưa đến sự thành tựu đúng theo 
nguyện vọng của mình. 


Sự phát nguyện có thành tựu hay không thành 
tựu, thành tựu sớm hay muộn, nhanh hay chậm còn 
tuỳ theo thí chủ. 


Nếu thí chủ là người có giới đức trong sạch, thì 
sự phát nguyện có thê thành tựu theo năng lực của 
phước thiện ây. 


Nếu thí chủ là người không có giới trong 
sạch, thì sự phát nguyện không thê thành tựu được; 
bởi vì, người không có giới hoặc giới không trong 
sạch, sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh 
vào một trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ 
quỷ, súc sinh). 


Tìm hiểu bài kinh Dãnũppattisutta“”. Trong bài 
kinh này Đức Phật dạy: 


- Này chư Tỳ khưu, có số người trong đời này 
làm phước thiện bố thí như cơm, nước, vải, xe Cố, 
hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ năm, chỗ ở và đèn 
đến Sa môn, Bà la môn; người ấy bố thí rồi phát 
nguyện, họ nhìn thấy vua chúa có quyên, Bà la môn 


! Añguttaranikãya, phần Atthakanipäta, kinh Dãnñppattisutta. 
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giàu sang phú quý, phú hộ hưởng thụ có đây đủ 
ngũ trần, người áy phát nguyện, mong ước rằng: 
“Sau khi chết rồi, cấu ImOg kiếp sau, tôi Sẽ trở 
thành vị vua chúa có quyên thể, hoặc Bà la môn 
giàu sang phú quỷ, hoặc đại phú hộ”. Người ấy 
phái nguyện như vậy, tâm luôn luôn mong ước nhự 
vậy, tâm của họ hướng theo con đường thấp hèn, 
tâm không muốn phát triển theo pháp hành thiên 
định, pháp hành thiên tuệ. Người ấy sau khi chết, 
do phước thiện cho quả tải sanh trong dòng vua 
chúa, hoặc trong dòng Bà la môn giàu sang phú 
quý, hoặc trong gia đình đại phú hộ. 


Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có 
giới trong sạch mà thôi, không nói đến người 
không có giới, hay người phá giới. 

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành 
tựu đối với người có giới, bởi do thiện tâm trong 
sạch. 

- Này chư Tỳ khưu, có số người trong đời này, 
làm phước thiện bố thí như: cơm, nước, vải,... và 
đèn đến Sa môn, Bà la môn. Người ấy bố thí rôi 
phát nguyện, vì họ nghe rằng: “Chư thiên cõi trời 
Tứ đại thiên vương có tuổi thọ sống lâu, có sắc 
đẹp, có sự an lạc trong cõi trời ấy”. Người ấy phát 
nguyện, mong ước rằng: “Sau khi chết rồi, cầu 





1 x Ả» JẠPC ` Vy m Ñ,P cực QUÀ, z Ấn . 

500 năm tuôi trời, so với cõi người là 9 triệu năm, tuôi thọ cõi 
trời cao, gâp đôi cõi trời thâp và so với sô năm cõi người mỗi cõi 
trời gâp 4 lân. 
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mong kiếp sau, tôi sẽ là chư thiên trong cõi Tứ đại 
thiên vương”. Người ấy phát nguyện như vậy, tâm 
luôn luôn mong ước như vậy, tâm của họ hướng 
theo con đường thấp hèn, tâm không muốn phát 
triển theo pháp hành thiên định, pháp hành thiên 
tuệ. Người ấy sau khi chết, do phước thiện cho quả 
tải sanh làm chư thiên cối Tứ đại thiên vương. 


Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có 
giới trong sạch mà thôi, không nói đến người 
không có giới, người phá giới. 

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành tựu 
đổi với người có giới, bởi do thiện tâm trong sạch. 

- Này chư Tỳ khưu, có số người trong đời này, 
làm phước thiện bố thí như: cơm, nước, vải...đèn 
đến Sa môn, Bà la môn. Người ấy bồ thí rồi phát 
nguyện vì: họ nghe rằng: “Chư thiên trong cỗi 
Tam Thập Tam Thiên... Chư thiên trong cõi Dạ Ma 
Thiên... Chư thiên trong cõi Đâu Suất Đà Thiên... 
Chư thiên trong cõi Hoá Lạc Thiên... Chư thiên 
trong cõi Tha Hoá Tự Tại Thiên có tuổi thọ sống 
lâu, sắc đẹp tuyệt vời, có sự an lạc tuyệt vời trong 
cối trời”. Người ấy phát nguyện mong ước răng: 

“Sau khi chết rôi, cầu mong kiếp sau tôi sẽ là chư 
thiên trong cõi Tam Thập Tam Thiên,... cõi Đâu 
Suất Đà Thiên,... cõi Hoá Lạc Thiên... Cối Tha 
Hoá Tự Tại Thiên”. Người ấy phát nguyện như 
vậy, tâm luôn luôn mong ước như vậy, tâm của họ 
hướng theo con đường thấp hèn, tâm không muốn 
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phát triển theo pháp hành thiên định, pháp hành 
thiển tuệ. Người ấy sau khi chết, do phước thiện 
cho quả tái sanh làm chư thiên trong cõi Tam Tháp 
Tam Thiên..., cõi Dạ Ma Thiên..., cõi Đâu Xuất Đà 
Thiên..., cối Hoá Lạc Thiến..., cõi Tha Hoá Tự Tại 
Thiên. 

Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có 
giới trong sạch mà thôi, không nói đến người 
không có giới, người phá giới. 

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành tựu 
đổi với người có giới, bởi do thiện tâm trong sạch. 

- Này chư Tỳ khưu, có số người trong đời này 
bồ thí như cơm, nước, vải... đèn đến Sa môn, Bà la 
môn. Người ấy bố thí rôi phát nguyên vì họ nghe 
rằng: “Phạm thiên trong cõi trời sắc giới có tuổi 
thọ sống lâu, có sự an lạc tuyệt vời hơn cối trời dục 
giới ”. Người ấy phát ñguyỆn mong ước rằng: “Sau 
khi chết, cầu mong kiếp sau tôi sẽ là phạm thiên 
trong cõi trời sắc giới”. Người ấy phát nguyện như 
vậy, tâm luôn luôn mong ước như vậy, tâm của họ 
hướng theo con đường thấp hèn, tâm phát triển 
theo pháp hành thiên định, không phát triển theo 
pháp hành thiên tuệ. Người ấy sau khi chết, do nhờ 
có sắc giới thiện nghiệp cho quả tải sanh làm phạm 
thiên cối trời sắc giới. 

Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có 
giới (có chứng đắc bậc thiền sắc giới) mà thôi, 
không nói đến người không có giới, phả giới; nói 
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đến tâm không còn tham dục trong ngũ trần, do diệt 
được tham ái trong ngũ trần, không nói đến tâm 
còn có tham ái trong ngũ trần. 

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành 
tựu đối với người có giới, bởi do tâm trong sạch, 
không tham ái trong ngũ trần... 

Qua bài kinh này, để hiểu rõ lời phát nguyện 
chỉ được thành tựu đối với người có giới đức trong 
sạch mà thôi, không thành tựu đối với người không 
có giới, phá giới; là vì người không có giới, người 
phá giới sau khi chết, do ác nghiệp cho quả chắc 
chắn phải sa vào một trong 4 cõi ác giới (địa ngục, 
atula, ngạ quỷ, súc sinh). Cho nên, phước thiện bố 
thí không có cơ hội dẫn dắt đến sự thành tựu theo 
điều phát nguyện. 

Tuôi thọ, sắc đẹp, sự an lạc mỗi cõi trời dục 
giới khác nhau. Cõi trời dục _ĐIớI tầng cao có tuôi 
thọ gấp đôi cõi trời dục giới tầng thấp. 

- Tuổi thọ cõi Tứ Đại Thiên Vương có 500 
năm, bằng 9 triệu năm so với cõi người, bởi vì 
ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 50 năm trong 
CỐI người. 

- Tuổi thọ cõi Tam Thập Tam Thiên có 1.000 
năm, bằng 36 triệu năm so với cõi người, bởi vì I 
ngày I đêm trong cõi trời này bằng 100 năm trong 
CỐI người. 
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- Tuôi thọ trong cõi Dạ Ma Thiên có 2.000 năm, 
băng 144 triệu năm so với cõi người, bởi vì l ngày Ï 
đêm trong cõi trời này băng 200 năm trong cõi người. 


- Tuổi thọ cõi Đâu Suất Đà Thiên có 4.000 
năm, bằng 576 triệu năm so với cõi người, bởi vì I 
ngày I đêm trong cõi trời này bằng 400 năm trong 
CÕI người. 

- Tuổi thọ trong cõi Hoá Lạc Thiên có 8.000 
năm, bằng 2.304 triệu năm so với cõi người, bởi vì 
l ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 800 năm 
trong cõi người. 


- Tuổi thọ trong cõi Tha Hoá Tự Tại Thiên có 
16.000 năm, bằng 9.216 triệu năm so với cõi 
người, bởi vì I ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 
1.600 năm trong cõi người. 

Ngoài tuổi thọ ra, còn sắc đẹp, sự an lạc, tiếng 
tăm, quyên lực, sắc, thính, hương, vị, xúc tuyệt vời 
ở mỗi tầng trời cao tăng gấp bội tầng trời thấp. 


Quả báu của phước thiện bố thí thuộc dục giới 
thiện nghiệp, nên chỉ có khả năng cho quả trong cõi 
người và 6 cõi trời dục giới mà thôi, không có khả 
năng cho quả trong cõi trời sắc giới. Nhưng trong 
bài kinh Đức Phật có đề cập đến sự thành tựu 
nguyện vọng trở thành phạm thiên trong cõi trời 
sắc giới, điều này nên hiểu rằng: nhờ phước thiện 
bồ thí làm nhân duyên hỗ trợ cho thí chủ thuận lợi 
trong sự tiễn hành thiền định để chứng đắc các bậc 
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thiền hữu sắc, bậc thiền vô sắc. Chính sắc giới 
thiện nghiệp, vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái 
sanh lên cõi trời sắc giới phạm thiên, vô sắc giới 
phạm thiên (&hông phải phước thiện bố thị); và 
cũng chính nhờ phước thiện bố thí làm duyên hỗ 
trợ cho thí chủ thuận lợi trong sự tiễn hành thiền 
tuệ để chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả trở thành 
bậc Thánh nhân. 


Năng Lực Lời Phát Nguyện 


Lời phát nguyện có năng lực đối với người tạo 
được phước thiện nào khó tạo, thì phước thiện ấy 
có nhiều năng lực. Khi phước thiện có nhiều năng 
lực, thì lời phát nguyện mới thành tựu được dễ 
dàng. 


Như tích nàng UmmädandT°) được tóm lược 
như sau: 


Trong thời quá khứ, Đức vua SIvIi trỊ vì xứ 
Sivi, ngự ở kinh thành Arittha'”. Trong kinh thành, 
một phú hộ tên là Tiritivaccha có người con gái vô 
cùng xinh đẹp như thiên nữ tên là Ummadandi. 
Năm cô lên l6 tuổi có sắc đẹp mê hồn, lạ thường 
hơn hắn các cô gái khác, cô đẹp như thiên nữ tuyệt 
trần, những người đàn ông nào nhìn thấy cô đều 
cảm thấy mê hồn, đến mức điên cuồng, mất trí như 
người say — say bởi tham ái. 


' Bộ Jãtaka, truyện Ummadandljãtaka. 
? Đức vua Sivi là Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Gotama. 
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Ông phú hộ Tiritivaccha đến yết kiến Đức vua 
Sivi tâu răng: 

- Tâu Hoàng thượng, /ratana: đàn bà báu 
xứng đáng với Hoàng thượng đã sanh trong gia 
đình của tiện dân. Xin Hoàng thượng phái nhóm 
Bà la môn đến xem tướng con gái của tiện dân, rồi 
tuỳ ý của Hoàng thượng phán xét. 

Đức vua chuẩn tấu, rồi truyền lệnh phái các Bà 
la môn đến ngôi biệt thự của ông phú hộ. Nhóm Bà 
la môn được đón tiếp trọng thể, mời thưởng thức 
món cơm pãyãsa: cơm đặc biệt nấu bằng sữa tươi. 

Khi ấy, cô Ummädandi trang sức lộng lẫy toàn 
những đồ nữ trang quý giá ra chào hỏi nhóm Bà la 
môn ấy. Vừa nhìn thấy cô, tắt cả họ đều bị mê hôn, 
say mê điên cuồng không còn. biết mình nữa. Đang 
khi dùng vật thực, có người cầm nắm cơm đặt trên 
đâu, tưởng rằng mình dùng cơm; có người cầm 
nắm cơm nhét vào nách, có người đấm vào vách 
tường... tất cả họ đều mê hồn đến mức trở thành 
người điên cuồng mất trí, không còn biết mình nữa. 

Cô Ummädandl nhìn thấy nhóm Bà la môn như 
vậy nói rằng: 

- Ta tưởng nhóm Bà la môn này đến xem tướng 
của ta, bây giờ nhóm họ như người điên cuông, 
không còn biết gì nữa. Này các gia nhân, hãy lôi cổ 
nhóm Bà la môn này ra khỏi ngôi biệt thự. 

Nhóm Bà la môn đờ đẫn như người mất hồn, bị 
tống ra khỏi nhà đến khi hoàn hồn tỉnh lại cảm thấy 
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xấu hỗ và tức giận cô Ummadandi, nên khi trở về 
yết kiến Đức vua, cả nhóm Bà la môn đồng tâu dối 
rằng: 

- Tâu bệ hạ, người đàn bà ấy là người bất hạnh, 
không nên rước về cung điện. 

Cô Ummädandï biết chuyện như vậy, nên nghĩ 
rằng: “Đức vua không rước ta về cung vì tưởng 
rằng ta là người bất hạnh. Gọi là người bất hạnh, 
thì chắc chắn làm sao có được địa vị như ta. Có cơ 
hội nào ta sẽ yết kiến Đức vua rồi sẽ rõ ”. 

VỀ sau phụ thân của cô, ông phú hộ 
Tirtivaccha đem gả cô cho vị quan thừa tướng 
Abhiparaka, là vị quan thân thiết nhất, tín cân nhất 
của Đức vua Sivi, cô trở thành người yêu quý nhất 
của quan thừa tướng. 

Nhân dịp dân chúng trong kinh thành tổ chức lễ 
lớn vui chơi ca hát nhảy múa hàng năm vào ngày 
rằm tháng 10 (âm lịch). Trước khi đi chầu Đức vua, 
vị quan Thừa tướng gọi phu nhân căn dặn rằng: 

- Này Ummadandl em yêu quý! Hôm nay, đấu 
hôm, trăng rằm sáng tỏ, có lễ lớn, dân chúng ca 
hát nhảy múa vui chơi, Đức vua sẽ ngự đi dạo 
quanh kinh thành, Người sẽ ngự ngang biệt thự của 
ta trước tiên. Em đừng có xuất hiện để cho Đức 
vua nhìn thấy, nếu Đức vua nhìn thấy em, người sẽ 
bị mê hồn mất trí. 

Cô UmmaädandI nghe lời căn dặn của phu quân, 
nhưng lại nghĩ đây là cơ hội tốt để Đức vua nhìn 
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thấy ta, nên khi vị quan thừa tướng đi rồi, cô gọi nữ 
tỳ bảo răng: 


- Khi nào Đức vua đến công biệt thự ta, ngươi 
hãy nói cho ta biệt nhé! 


Hôm Ấy, mặt trời lặn, mặt trăng rằm soi sáng 
trên bầu trời, trong kinh thành trang hoàng lộng 
lẫy, đèn thắp sáng ngời mọi phương, kinh thành 
đẹp đẽ như cõi thiên cung. 


Đức vua Sivi trang phục theo vương triều, ngự 
trên chiếc xe ngựa cao quý, theo sau có đoàn hộ 
tống ngự ra khỏi cung điện, sẽ đi vòng kinh thành, 
đến công biệt thự của vị quan thừa tướng 
Abhipäraka trước tiên, biệt thự này có tường bằng 
cầm thạch bao chung quanh, công thành có đài cao 
trang hoàng lộng lẫy đáng xem. 


Khi ấy, nữ tỳ thưa với cô chủ Ummãdandli rằng 
Đức vua đang ngự đến, cô liền bảo nữ tỳ cầm mâm 
hoa, còn mình đứng tựa trên cửa sỐ lâu đài với 
dáng đứng đẹp, tay cầm hoa rải xuống Đức vua. 
Đức vua ngâng đầu nhìn thấy nàng, ngay khi ấy, 
Đức vua phát sanh tâm say mê, cơn say do phiền 
não làm mê hồn mất trí, không còn biết ngôi biệt 
thự này của vị quan thừa tướng Abhiparaka thân tín 
nhất của mình. Đức vua truyền hỏi người đánh xe 
ngựa rằng: 


- Này Sunanda, biệt thự này của ai, mà vòng 
thành băng cám thạch màu vàng? 
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- Ai đứng hiện ra ở trên kia như một ngôi sao 
chiếu sáng trong hư không, hay trên đỉnh núi? 

- Này Sunanda! Người đàn bà ấy là con của ai? 
Chưa thuộc v người nào có phải không? Nàng chưa 
có chông phải không? Hãy trả lời ngay cho ta rõ. 

Người đánh xe ngựa tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ, hạ thân biết rõ người đàn bà ấy là 
con của phú hộ Tiritivaccha, nàng có chồng rồi. 
Chồng của nàng là quan thừa tưởng Abhipäraka 
thân tín nhất của bệ hạ, ngày đêm lo việc triều 
chính của Đệ hạ. 

Táu bệ hạ, nàng là phu nhân của quan thừa 
tướng AbhiparaRa, tên của nàng là Ummadandl. 

Đức vua tán dương ca tụng rằng: 

- Này các ngươi, tên gọi Ummadandl, mà cha 
mẹ đặt cho nàng thật đúng nghĩa. Khi ta nhìn thấy 
nàng, nàng lại nhìn thấy ta, làm cho fa say mê như 
người điên cuông, mất trí. 

Biết Đức vua không còn bình tĩnh nữa, nên 
nàng Ummãdandiï đóng cửa số trở về phòng riêng. 

Kể từ khi nhìn thấy nàng Ummãdandi, Đức vua 
cảm thấy không còn hứng thú đi dạo quanh kinh 
thành nữa, truyền lệnh cho người đánh xe giá hồi 
cung, ngự lên lâu đài vào phòng nằm mơ mộng đến 
nàng UmmadandlI, nói lắm nhảm một mình như 
người mất trí, lắm bâm rằng: ”Nàng xinh đẹp quá! 
Nàng xinh đẹp quá! Nàng nhìn thấy ta như đã hớp 


NĂNG LỰC LỜI PHÁT NGUYỆN 291 


hôn ta rồi! Nếu Đức vua trời Sakka ban ân huệ cho 
ta, ta chỉ muốn được hưởng một ân huệ, đó là được 
nàng Ummadandï ôm ấp ta với đôi cảnh tay mêm 
mại của nàng. Quan thừa tướng Abhiparaka được 
ái ân cùng nàng rồi, xin nhường cho ta được ái ân 
cùng nàng với... ` 


Biết chuyện này, quan thừa tướng Abhipäraka 
vào yêt kiên Đức vua, xin dâng nàng UmmadandT 
lên Đức vua. 


Khi ấy, Đức vua hồi tâm tỉnh trí lại biết mình 
có ý nghĩ sai lầm đây tội lỗi, cảm thấy vô cùng hồ 
thẹn và ghê sợ tội lỗi, một mực từ chối không thê 
chấp nhận nàng Ummaädandi, phu nhân của quan 
thừa tướng thân tín nhất của mình. 


Từ đó về sau, Đức vua Bồ Tát Sivi hành theo 
thiện pháp, thiên hạ được an lành thịnh vượng. 


Thử hỏi, do nguyên nhân nảo, sắc đẹp của nàng 
Ummadandi lại làm cho những người đàn ông, khi 
nhìn thấy nàng, lại bị say mê, điên cuÔng, mất trí 
như vậy? 


Tích tiên thân của cô Ummäãdandr 


Trong quá khứ, vương quốc Bãrãnasï, tiền kiếp 
của cô Ummadandi sanh trong một gia đình nghèo 
khó, vào ngày lễ hội, cô nhìn thấy những cô gái khác 
cùng trang lứa ăn mặc y phục băng tắm vải choàng 
màu đỏ xinh đẹp, trang sức lộng lẫy; khiến cô thèm 
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được mặc tâm vải choàng màu đỏ kia, cô xin cha mẹ 
mua cho tắm vải ấy. Cha mẹ cô an ủi rằng: 

- Này con yêu quý! Gia đình ta nghèo khó, làm 
sao mua được tâm vải choàng như vậy hỡi con! 

- lhưa cha mẹ! Nếu vậy, xin phép cha mẹ cho 
con đi làm thuê ở mướn một gia đình giàu có nảo 
đó, qua một thời gian, người chủ nhà thây con làm 
được việc sẽ cho con tâm vải áÿ. 

Được cha mẹ cho phép, cô gái đên xin làm 
thuê ở mướn cho một gia đình giàu có, cô thưa với 
người chủ răng: 

- Thưa ông bà chủ, con xin ở đáy làm công, chỉ 
mong được một tâm vải choàng tôt màu đỏ. 

Người chủ đặt điêu kiện với cô răng: 

- Nêu ngươi chịu ở đây, làm việc giỏi suốt ba 
năm, xét tháy được, chúng ta sẽ cho ngươi tâm vải 
choàng mà HgưƠơi ao ưóc. 

Cô gái vô cùng hoan hị, chấp thuận điều kiện 
của chủ, ngày đêm siêng năng cân mẫn hoàn thành 
tốt mọi công việc mà người chủ giao phó. Vì vậy, 
cô làm công chưa đủ ba năm, người chủ quyết định 
cho cô tắm vải choàng cùng với các tắm vải khác, 
bảo cô rằng: 


- Hôm nay, ngươi ấi tăm rửa sạch sẽ với nhóm 
bạn gái rồi mặc tắm vải choàng này xem! 

Cô sung sướng nhận tấm vải choàng, đã thoả 
lòng ao ước, cám ơn ông bà chủ rôi đi tắm với nhóm 
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bạn gái, cô đặt tấm vải trên bờ, nghĩ rằng: “Xuống 
sông tắm xong, ta sẽ mặc tấm vải choàng này, mà ta 
đã làm công không nê vất vả khổ cực ngày đêm suốt 
thời gian qua ”. 

Ngay khi ấy, một vị Đại Đức là bậc Thánh 
Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Kassapa bị mất 
trộm y tất cả, nên Ngài mặc lá y bằng những cành 
cây nhỏ (sakhabhangam) kết lại với nhau, đi ngang 
qua nơi ây. Cô nhìn thấy Ngài nghĩ rằng: “ƒj Đại 
Đức này bị mắt trộm y hết, còn ta có được một tắm 
vải choàng này thật khó khăn vất vả, bởi vì tiễn 
kiếp trong quá khứ ta không làm phước thiện bỗ 
thí. Bây giờ ta sẽ làm phước thiện bố thi một nửa 
tắm vải choàng đến Ngài Đại Đức. Nghĩ xong, cô 
vội vã bước lên bờ, mặc y phục cũ xong bạch răng: 


- Kính bạch Ngài Đại Đức, xin thỉnh Ngài dừng 
lại một giây lát. 

Cô đến đảnh lễ Ngài rồi ngồi tại nơi ấy xé tắm 
vải thành hai mảnh, cô cung kính dâng một mảnh 
đến Ngài. Ngài Đại Đức tạm lánh vào chỗ kín thay 
bỏ tâm y cũ, bằng mảnh vải choàng ấy, mặc nghiêm 
chỉnh xong bước ra; bây giờ cô nhìn thấy Ngài Đại 
Đức mặc mảnh vải vào như hào quang sáng ngời, 
một thứ ánh sáng mặt trời mát dịu, làm cho cô vô 
cùng hoan hỉ dâng thêm mảnh vải còn lại đến Ngài 
Đại Đức rồi phát nguyện rằng: 
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- Kính bạch Ngài Đại Đức, tử sanh luân hồi, 
kiếp nào con cũng sẽ là người con gái xinh đẹp 
nhất, làm cho người đàn ông nào khi nhìn thấp 
con, họ đều bị mê hôn, điên cuông mắt trí, không 
còn biết mình nữa; và không có một người đàn 
bà nào xinh đẹp hơn con. 


Đó là lời phát nguyện trong tiền kiếp của cô 
Ummaädandi. 


Cô gái ấy sau khi chết, do năng lực phước thiện 
bố thí cho quả, khi thì tái sanh làm thiên nữ cõi trời 
dục giới, khi thì tái sanh làm người nữ cõi người, tái 
sanh kiếp nào, dầu là thiên nữ hoặc người nữ đều có 
sắc đẹp tuyệt vời, không một aI sánh kịp. 


Đến kiếp tái sanh làm người nữ trong gia đình 
phú hộ Tiritivaccha đặt tên cô là Ummadandi, có 
nghĩa cô có sắc đẹp làm mê hồn. Những người đàn 
ông nhìn thấy cô, họ đều say mê, điên cuồng, mắt 
trí như người điên, bởi do năng lực lời phát nguyên 
của cô ở tiền kiếp. 


Lời phát nguyện của cô được thành tựu cho 
đến kiếp cuối cùng. 

Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, kiếp chót hậu thân của cô Ummaädandi, do 
phước thiện cho quả tái sanh làm con gái của gia 
đình phú hộ xứ Sãvatthi, xinh đẹp như đoá hoa sen, 
nên đặt tên cô là Uppalavannä. Khi cô trưởng thành, 
thân phụ cô cho phép xuất gia trở thành Tỳ khưu ni. 
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Sau khi trở thành Tỳ khưu ni tiễn hành thieàn tuệ, 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh để, chứng đắc Nhập 
Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A- 
ra-hản Thánh Đạo A-ra-hán Thánh Quả, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cùng Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông. 


Đại Đức Tỳ khưu ni Uppalavanna là bậc Thánh 
nữ tối thượng Thanh Văn đặc biệt xuất sắc nhất về 
thần thông trong hàng Thánh nữ Thanh Văn. 


Những nhân vật trong tích tiền thân 
Ummadandijataka này, kiêp hiện tại cũng là kiệp 
chót như sau: 

- Cô Ummädandi nay kiếp hiện tại là Ngài Đại 
Đức Tỳ khưu mì Uppalavannã. 

- Người đánh xe ngựa Sunanda nay kiếp hiện 
tại là Ngài Đại Đức Ananda. 

- Quan thừa tướng Abhipäraka nay kiếp hiện 
tại là Ngài Đại Đức SãrIputta. 

- Đức vua Sivi nay kiếp hiện tại chính là Đức 
Phật Gotama. 
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Thí chủ có tác ý thiện tâm sử dụng của cải đem 
làm phước thiện bô thí, ban bô phân phát cho mọi 
người khác, chúng sinh khác với tâm từ, tâm bi tê 
độ chúng sinh. Đó là phước thiện bô thí. 

Phước thiện bồ thí này có kết quả nhiều hay ít, 
còn tuỳ thuộc vào 3 điêu kiện (chi pháp). 

1- Thí chủ có tác ý thiện tâm bồ thí. 

2- Vát bô thí. 

3- Người thọ thi. 

Đức Phật ví dụ: 

- Thí chủ ví như người nông dán. 

- Vật bô thí ví như hạt giông. 

- Người thọ thí ví như thứa ruộng, đái... 

* Trường hợp người nông dân có chuyên môn, 
biết thời vụ, có hạt giông tốt, gieo trồng thửa ruộng 
màu mỡ, chắc chắn kết quả thu hoạch được nhiều. 

Cũng như vậy, 

* Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch, hoan hỉ 
suôt trong ba thời: 

- Trước khi làm phước thiện bố thí. 

- Đang khi làm phước thiện bô thí. 

- Sau khi đã làm phước thiện bô thí xong. 

* Có vật bố thí hợp pháp, phát sanh do chánh 
nghiệp. 


BÓ THÍ - KÉT QUÁ 297 


* Người thọ thí là bậc có giới đức trong sạch 
thanh tịnh. 

Như vậy, phước thiện bố thí ây chắc chắn có quả 
báu nhiêu trong kiệp hiện tại lần nhiêu kiệp vị lai. 

* Trường hợp người nông dân không có chuyên 
môn, có hạt giông xâu, gIeo trông nơi thửa ruộng 
xâu, không màu mỡ; kêt quả thu hoạch không được 
nhiêu. 

Cũng như vậy, 

* Thí chủ có tác ý thiện tâm không hoàn toàn 
trong sạch suôt trong ba thời: 

- Trước khi làm phước bố thí. 

- Đang khi làm phước bồ thí. 

- Sau khi đã làm phước bồ thí xong. 

* Có vật bố thí không hợp pháp, phát sanh do 
tà nghiệp. 

* Người thọ thí là người không có giới trong 
sạch, phá giới. 

Như vậy, phước thiện bố thí ấy có quả báu 
không nhiêu, không đáng hài lòng trong kiệp hiện 
tại lẫn kiếp vị lai. 

Qua hai trường hợp trên, chúng ta nhận thấy rõ 
quả báu của phước thiện khác nhau. 

Chúng ta làm phước thiện bố thí có nên chọn 
lựa hay không? 

_ Để thành tựu phước thiện bố thí cần có đầy đủ 3 
điêu kiện (3 chỉ pháp): thí chủ có tác ý thiện tâm bô 
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thí, vật bố thí, người thọ thí. Nếu thiếu một điều kiện 
(chỉ) nào, thì không thành tựu phước thiện bó thí. 

Thí chủ có tác ý thiện tâm bố thí, có vật bó thí, 
nhưng không có người thọ thí, thì phước thiện bố 
thí không thành tựu. 

Cho nên, muốn làm phước thiện bố thí, chúng 
ta cần phải tìm cho đủ 3 điều kiện trên. Chúng ta 
nên ý thức rằng: tạo phước thiện bó thí là một điều 
thiết yêu cho mình, có khi có cơ hội tốt đến với 
mình, có khi chính mình phải tìm lây cơ hội, miễn 
sao cho đủ 3 điều kiện: 

- Thí chủ có tác ÿ thiện tâm bồ thí. 
- Vật bố thí. 
- Người thọ thi. 

Trong 3 điều kiện này, điều kiện quan trọng: 
Túc ý thiện tâm bố thí, với thiện tâm hoan hi trong 
sạch suốt 3 thời kỳ: trước khi bố thí, đang khi bố 
thí, sau khi đã bó thí rồi; cả 3 thời kỳ này với thiện 
tâm trong sạch, thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi 
phiền não, thì dầu vậ ứ tốt hoặc xấu, hợp pháp 
hoặc không hợp pháp; và người thọ thí có giới đức 
hoặc không có giới đức, thì phước thiện bố thí 
cũng không Ít. 

Ví dụ: 

Người nông dân có chuyên môn, biết thời vụ, 
dầu có hạt giống xấu, thửa ruộng không màu mỡ 
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nhiều. Song người nông dân biết bón phân đúng 
lúc đúng thời, biết cho nước vảo, biết xả nước ra, 
biết chăm sóc cây cho tốt. Như vậy, kết quả thu 
hoạch cũng không ít. 

Cũng như vậy, thí chủ có tác ý thiện tâm bố thí 
trong sạch, có đức tin về nghiệp và quả của nghiệp, 
có trí tuệ sáng suốt hiểu biết rõ thiện nghiệp là của 
quý báu riêng mình; có cơ hội bố thí để tạo phước 
thiện là một điều tốt lành. Thí chủ có tác ý thiện 
tâm trong sạch hoan hỉ trước khi bố thí, hoan hỉ 
đang khi bố thí, hoan hỉ sau khi đã bố thí xong. Sự 
thành tựu phước thiện bố thí với tác ý thiện tâm 
trong sạch hoan hỉ đầy đủ ba thời kỳ như vậy, dù 
vật thí như thế nào (tốt hoặc xấu) hoặc người thọ 
thí như thế nào (có giới đức hoặc không có giới 
đức), phước thiện bố thí cũng không ít, kết quả 
cũng đáng hài lòng. 

Như trường hợp Đức Bồ Tát Vessantara bố thí 
hai đứa con là hoàng tử Jãli và Công chúa Kanhã 
đến cho Bà la môn Jũjaka tàn nhẫn (không có giới), 
để tạo pháp hạnh bố thí ba la mật, thế mà phước 
thiện bố thí ấy cũng làm cho trái đất rung chuyền. 

Bồ thí người không có giới đức kết quả như 
thế nào? 

Thí chủ bố thí đến người không có giới đức, 
cũng như người nông dân gieo trồng hạt giống trên 
thửa ruộng, đất xấu. 


300 TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ 


Tìm hiểu tích Cũ]asetthipetavatthu°: tích ngạ 
quỷ Cũlasetthi (tiêu phú hộ) tóm lược như sau: 


Trong kinh thành Bãranas1i có một tiêu phú hộ 
tên Cũlasetthi là người không có đức tin, tâm bỏn 
xén keo kiệt, không bố thí của cải đến mọi người, 
mọi chúng sinh, tâm tham lam say đăm trong của 
cải, còn là người không có giới. Cho nên sau khi 
chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh làm /oài ngạ 
4ÿ cũng có tên là Cũlasetthipeta (ngạ quỷ tiểu phú 
hộ), có thân hình gây ôm da bọc xương, xanh xao, 
đầu trọc, trần truồng đói khát trông thảm thương. Y 
nghe tin người con gái tên Anulã ở nhà chồng trong 
tỉnh thành Andhakavinda có làm phước bố thí, để 
hồi hướng đến ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì... 
những người thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. 


Ban đêm ngạ quỷ Cũlasetthi bay ngang qua 
kinh thành Rãjagaha, khi ấy, Đức vua Ajãtasattu 
không ngủ được, nên đi kinh hành ở hành lang lâu 
đài, nhìn thấy ngạ quỷ bay ngang qua, bèn hỏi 
rằng: 

- Này nhà ngươi, ngươi có phải là tu sĩ loã thể, 
gây ốm do ác nghiệp nào vậy? Giữa đêm khuya 
này ngươi đi đâu? Ngươi hãy nói cho ta rõ, f4 có 
thể giúp đỡ gì cho nhà ngươi? 


Khi nghe Đức Vua truyền đạy, ngạ quý tâu 
răng: 





' Khuddakanikäya, Petavatthu. 
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- Tâu Đại vương, trước đáy, trong kinh thành 
Baränasi, con là một tiểu phú hộ giàu nổi tiếng, 
phân đông ai cũng biết đến, con là người bỏn xẻn 
keo kiệt, không chịu bố thí, phân phát của cải đến 
một ai; con có tánh tham lam, say mê trong của cải 
của mình, không có đức tin, không có giới. Sau khi 
chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh trong hàng ngạ 
quỷ, chịu cảnh đói khát triển miên, sự đói khát luôn 
luôn dày vò đau khổ. 


Ngoài con ra, còn có nhiễu người khác có tâm 
bón xẻén keo kiệt, không bồ thí, không tin quả báu 
của phước thiện bồ thí, những hạng người ấy sau 
khi chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh vào loài 
ngạ quỷ chịu cảnh khổ đói khát như con. 


Con được tin con gái của con có tác ý thiện tâm 
muốn làm phước bố thí đến nhóm Bà la môn, để hôi 
hướng phân phước thiện ấy đến ông bà, cha mẹ, chú 
bác, cô đì,... thân bằng quyến thuộc đã quả vãng. Do 
đó, con bay đến kinh thành Andhakavinda để chờ 
hoan hỉ phần phước thiện bố thí ấy, với hy vọng 
mong thoát khỏi cảnh khổ kiếp ngạ quỷ này. 


Đức Vua truyền dạy rằng: 


- Này nhà ngươi, nếu ngươi thọ hưởng được 
phân phước thiện bồ thí, mà thân quyến hôi hướng 
thật sự, thì ngươi hãy trở lại báo cho ta biết đúng 
theo sự thật, để ta cũng tạo phước thiện bố thí rồi 
hồi hướng đến thân quyển của ta đã quá vãng. 
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Ngạ quỷ Cũlasetthi xin tuân theo lệnh của Đức 
Vua xong, bay thăng đến kinh thành Andhakavinda. 
Nhưng y thọ hưởng được phần phước thiện bố thí ấy 
không đáng kể, vì nhóm Bà la môn ấy là những 
người không có giới đức. Cho nên, ngạ quỷ 
Cũlasetthi trở lại kinh thành RãJagaha, hiện ra trước 
mặt Đức vua Ajãtasattu tâu rằng: 

- Tâu Đại Vương, con hưởng được phân phước 
thiện bố thi không đáng kể, bởi vì nhóm Bà la môn 
không có giới đức trong sạch. 

Đức Vua truyền dạy rằng: 

- Này nhà ngươi, ta muốn cứu giúp ngươi thoát 
khỏi cảnh khổ, được sống an lạc đây đủ lâu dài. 
Vậy, ta nên làm phước thiện bố thí như thể nào? 
Ngươi hãy nói cho ta biết? 

Ngạ quý Cũlasetthi tâu với Đức Vua rằng: 

- Tâu Đại Vương, Đại Vương có tâm bỉ mẫn 
cứu giúp con, xin Đại Vương làm phước thiện bố 
thí cúng dường vật thực, nước, y đến Đức Phật 
cùng chư Đại Đức Tăng. Xong rôi, xin Đại Vương 
hồi hướng phân phước thiện bố thi ấy đến cho con. 
Khi con được hoan hỉ phần phước thiện bố thí ấy 
rồi, do nhờ năng lực phước thiện ấy, con được giải 
thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát, được tải sanh cõi 
thiện giới hưởng được sự an lạc lâu đài. 

Vào ngày hôm sau, Đức Vua làm phước thiện 
bố thí vật thực, nước, y cúng dường đến Đức Phật 
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cùng chư Đại Đức Tăng xong, Đức Vua bạch với 
Đức Phật rằng: 

- Con xin hôi hướng phân phước bố thí này đến 
ngạ quỷ Chịasefthi. Xin ngạ quỷ Cuịasefthi hoan hỉ 
phân phước thiện bố thí này. 

Ngạ quỷ Cũlasetthi hoan hỉ phần phước bố thí 
ấy, ngay tức khắc, thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, hoá 
sanh trở thành vị thiên nam, hiện ra trước mặt Đức 
Vua tâu rằng: 

- Tâu Đại Vương, nay con đã trở thành thiên 
nam, xin Đại Vương XeH COH, COH CÓ đây đu vật 
thực, y phục, lâu đải, sự an lạc... của chư thiên. 
Những quả báu này phát sanh do phước thiện bố 
thí mà Đại Vương đã hồi hướng cho con. 

Con câu mong Đại Vương được hưởng sự an 
lạc cao cả trong loài người, con hết lòng thành 
kính trí ân Đại Vương, con xin phép trở về cảnh 
giới của c0n. 

Qua câu truyện nga quỷ CñJasefthi xét thấy rằng: 

Kiếp ngạ quỷ chỉ còn biết trông chờ đến phần 
phước thiện, mà bà con thân quyến hồi hướng đến 
cho họ mà thôi. 

Kiếp sống con người có tính chất đặc biệt hơn 
các chúng sinh khác là: thừa hưởng quả của fhiện 
nghiệp, ác nghiệp. Cho nên, con người có khi được 
an lạc đó là quả của thiện nghiệp, có khi chịu khô 
đau đó là quả của ác nghiệp. Con người đặc biệt có 
khả năng tạo mọi phước thiện như: bồ thí, giữ giới, 
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hành thiền định, hành thiền tuệ...; cũng có khả năng 
tạo ác nghiệp do thân, khẩu, ý như: sát sanh, trộm 
cắp, tà đâm, nói dối, nói lời đâm thọc, chia rẽ, nói 
lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích, có 
tánh tham lam, có tánh thù hận, có tà kiến; có khả 
năng tạo fhiện nghiệp do thân, khâu, ý như: tránh xa 
sự sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, nói lời đâm 
thọc chia rẽ, nói lời thô tục chửi rủa mắng nhiếc, nói 
lời vô ích, có tánh không tham lam, có tánh không 
thù hận, có chánh kiến. 


Con người được giảu sang, phú quý có nhiều 
của cải, có quyên cao, chức trọng... những gì hiện 
hữu có thê thấy được băng mắt, nghe bằng tai... tất 
cả đều không phải là phước thiện, đó chỉ là: quả 
báu của phước thiện mà thôi. Chủ nhân có thể thọ 
hưởng các quả báu bằng mọi thứ của cải ngay 
trong kiếp hiện tại, cho đến cuối cùng của kiếp 
sông hiện tại (chết). Những thứ của cải trong kiếp 
hiện tại không liên quan gì đến kiếp sau. Kiếp sau 
là do thiện nghiệp hay ác nghiệp cho quả tái sanh: 


- Nếu thiện nghiệp, thì cho quả tái sanh cõi 
thiện giới như: tái sanh làm người cõi người, hoặc 
tái sanh làm chư thiên cõi trời dục giới, hoặc tái 
sanh làm phạm thiên cõi trời sắc giới hay vô sắc 
giới, tuỳ theo thiện nghiệp của mình đã tạo, rỒi 
hưởng sự an lạc tuỳ theo năng lực của thiện nghiệp 
ây. 
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- Nếu ác nghiệp cho quả tái sanh trong 4 cõi ác 
giới (địa ngục, dfula, ngạ quỷ, súc sinh) chịu khô 
do nghiệp ác của mình đã tạo. 


Ngạ quỷ Cũlasetthi ghi nhớ được tiền kiếp của 
mình là tiểu phú hộ bỏn xẻn keo kiệt, có tánh tham 
lam say đắm trong của cải của mình, không muốn 
sử dụng của cải của mình đem làm phước bồ thí, 
ban bố phân phát đến mọi người, mọi chúng sinh, 
còn là người không có giới. Do đó, sau khi chết do 
ác nghiệp ây cho quả tái sanh trong hàng ngạ quỷ, 
phải chịu cảnh đói khát khốn khổ. 


Ban đầu chính ngạ quỷ Cũlasetthi tỏ vẻ thất 
vọng, bởi vì người con gái làm phước bố thí đến 
nhóm Bà la môn không có giới, nên hưởng được 
phước thiện không đủ để có khả năng thoát khỏi 
kiếp ngạ quỷ đói khát đau khổ. 

Về sau nhờ Đức vua Ajatasattu làm phước 
thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng chư 
Đại Đức Tăng, rôi hồi hướng đến ngạ quỷ 
Cũlasetthi. Ngạ quý Cũlasetthi hoan hỉ phần phước 
thiện bố thí, mà Đức vua Ajãtasattu hồi hướng đến 
cho y; do nhờ năng lực phước thiện này, ngay khi 
ấy, y thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, tái sanh bằng hoá 
sanh thành thiên nam có nhiều oai lực và hưởng 
mọi sự an lạc nơi cõi trời ẫy. 
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Bồ Thí Trong Phật Giáo —- Ngoài Phật Giáo 

Phước thiện bố thí trong Phật giáo có quả báu 
nhiêu, có năng lực mạnh hơn phước thiện bô thí 
ngoài Phật giáo, hoặc thời kỳ không có Phật giáo. 

Tích Ngài Đại Đức Mahakassapa và Đức vua 
trời Sakka cõi Tam thập tam thiên tóm lược như 
sau: 


Ngài Đại Đức Mahakassapa nhập diệt thọ 
tưởng định suốt 7 ngày, đến ngày thứ 7 xả định, 
Ngài đi khất thực với tâm bi tế độ những người 
nghèo khổ. Khi ấy, từ cõi Tam thập tam thiên có 
500 thiên nữ là những thiên nữ hầu hạ của Đức vua 
trời Sakka, hiện xuống cõi người, mỗi cô mỗi phần 
với tác ý thiện tâm để bát cho Ngài Đại Đức, 
nhưng Ngài từ chối không nhận vật thực của nhóm 
500 thiên nữ. Ngài dạy rằng: 


__ Này các thiên nữ hãy tránh ra, bắn Tăng đi 
khát thực đề tê độ những người nghèo khô. 


Nhóm 500 thiên nữ không để bát được, buồn 
tủi trở về cõi trời tâu với Đức vua trời Sakka: 

- Chúng tiện thiếp hiện xuống cõi người với tác 
ÿ thiện tâm làm phước thiện bố thí để bát Ngài Đại 
Đức Mahakassapa vừa xả diệt thọ tưởng định hôm 
nay, nhưng Ngài từ chối, không nhận những vật 
thực của chúng tiện thiếp, Ngài dạy rằng: Ngài chỉ 
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thọ nhận những vật thực của người nghèo khổ, để 
tế độ họ mà thôi. 

Nghe tâu như vậy, Đức vua trời Sakka gọi 
Hoàng hậu Sujatä cùng hiện xuống Cõi người biến 
hóa thành đôi vợ chồng già yếu, nghèo khổ sống 
trong một căn nhà lá cũ mèm ở ven rừng, chờ Ngài 
Đại Đức Mahãkassapa đi khất thực ngang qua nhà. 


Ngài Đại Đức Mahãkassapa vừa đến, Đức vua 
trời Sakka trong hình dáng một ông lão nghèo khổ 
đầu bạc, lưng còm, đôi chân run rây, chống gậy gọi 
Hoàng hậu Sujãatã trong hình dáng một bà lão 
nghèo khổ như ông ra, hai ông bà giả cúi đầu đảnh 
lễ, xin Ngài tế độ vợ chồng già nghèo nàn, xin cái 
bát của Ngài vào nhà để những vật thực ngon lành 
của họ. 


Đức vua trời Sakka và Hoàng hậu Sujãtã để 
những món vật thực vào bát của Ngài Đại Đức 
Mahakassapa, mùi hương thơm của vật thực tỏa 
khắp kinh thành Rãjagaha; hai vợ chồng nghèo nàn 
đem bát ra dâng Ngài Đại Đức, Ngài nhận bát, mùi 
hương thơm tỏa ra. Ngài biết ngay vật thực này 
không phải vật thực của hai vợ chồng trong hình 
dáng người già nghèo khổ, mà sự thật chính là Đức 
vua trời Sakka và Hoàng hậu SuJatä, Ngài quở 
trách rằng: 
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- Này vua trời Sakka và Hoàng hậu, bẩn Tăng 
có tâm bỉ muốn tẾ độ người nghèo khổ, tại sao hai 
người lại giành phước thiện của người nghèo? 

- Kính bạch Ngài Đại Đức, chúng con cũng là 
người nghèo nàn, mặc dâu con là Vua trời trị vì 
toàn thể chư thiên trong cõi Tam Thập Tam Thiên; 
nhưng chúng con làm phước thiện bố thí trong thời 
kỳ không có Phát giáo, không có chư Đại Đức 
Tăng, nên phước thiện bố thí của con nghèo nàn 
quá, bạch Ngài! 

Con cảm thấy tủi phận mỗi khi gặp những vị 
chư thiên sanh lên cõi Tam Thập Tam Thiên, do 
quả phước thiện bồ thí trong kỳ Đức Phật xuất hiện 
trên thế gian, bởi họ có hào quang sáng ngời tỏa 
khắp mọi phương hướng, có nhiễu oai lực phi 
thường, khiến con phải né tránh. Tuy con làm vua 
mà phước báu không bằng thuộc hạ của mình. 

Ngài Đại Đức dạy rằng: 

- Này Đức vua trời, kế từ nay về sau, nhà 
ngươi không nên giả dạng người nghèo làm phước 
bồ thí đến bâần Tăng như vậy nữa! 

Đức vua trời Sakka cùng Hoàng hậu SuJata 
đảnh lễ Đại Đức tỏ lòng tôn kính, trí ân Ngài, tán 
dương ca tụng ân đức của Ngài, rồi xin phép trở về 
cối Tam Thập Tam Thiên. 

Do năng lực phước thiện bồ thí để bát đến Ngài 
Đại Đức Mahakassapa, Đức vua trời Sakka có hào 
quang, oaI lực không kém chư thiên khác. 
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Tích hai thiên nam Indaka và Ankura 


Tích hai thiên nam Indaka và Ankura" tóm 
lược như sau: 

Hai vị thiên nam này tiền kiếp đã từng làm 
phước thiện bô thí. 

- Tiền kiếp của vị thiên nam Ankura đã từng 
xây dựng trại làm phước thiện đại thí ngoài Phật 
giáo, thời kỳ không có Đức Phật xuât hiện trên thê 
gian, không có chư Đại Đức Tăng suôt 10.000 năm. 


- Tiền kiếp của vị fhiên nam Indaka đã từng làm 
phước thiện bô thí đê bát đên Ngài Đại Đức 
Anuruddha một muỗng cơm, trong thời kỳ Phật giáo. 


Mùa hạ thứ bảy, Đức Phật ngự an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng trên cung Tam thập tam thiên thuyết 
giảng Vi diệu pháp tạng đề tế độ Phật mẫu (&iếp này 
làm thiên nam Santussita cõi trời Tusita xuống cối 
Tam Thập Tam Thiên), cùng chư thiên, phạm thiên. 


Đức Phật ngự trên tảng đá thuyết giảng. Khi 
ấy, vị thiên nam Iøđaka ngồi phía bên phải của 
Đức Phật, còn thiên nam Aøkura ngồi phía bên trái 
của Đức Phật lắng nghe Vi diệu pháp. 

Khi có vị chư thiên nhiều oai lực đến hội nghe 
Vị diệu pháp, thì vị thiên nam Ankura lùi lại sau 
nhường cho vị thiên nam ấy. Mỗi lần phải lùi lại 





' Bộ Dhammapadatthakathä, trong tích Devorohanavatthu. 
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sau nhường chỗ như vậy, vị thiên nam Ankura lùi 
ra cách xa Đức Phật đến 12 do tuần”. Trong khi đó 
vị thiên nam Indaka vẫn ngồi yên chỗ ngồi của 
mình gần Đức Phật. 


Qua tích truyện trên, để chúng ta thấy rõ rằng, vị 
thiên nam Indaka, tiền kiếp đã từng làm phước thiện 
để bát đến Ngài Đại Đức Anuruddha một muỗng 
cơm trong Phật giáo, mà năng lực quả báu hơn vị 
thiên nam Ankura tiền kiếp đã từng làm phước thiện 
đại thí suốt 10 ngàn năm thời kỳ ngoài Phật giáo. 


Tích Bà la môn Velãma làm phước thiện bồ thí 


Trong kinh Velämasutta”, Đức Phật thuyết 
giảng về Bà la môn Velãma làm phước thiện bố thí 
thời kỳ ngoài Phật giáo và thí chủ làm phước thiện 
bồ thí trong Phật giáo có đoạn như sau: 

- “Này phu hộ Anathapinnika, chuyện đã từng 
xảy ra, có Bà la môn Velama làm phước thiện đại 
thí như: 


Bồ thí 84.000 mâm vàng đây bạc (ripiyq). 

Bồ thí 84.000 mâm bạc đây vàng. 

Bồ thí 84.000 mâm đông đây bạc. 

Bồ thí 84.000 con voi gôm đây đủ đồ trang sức 
bằng vàng. 





' 1 do tuần khoảng 20.482,56 mét hoặc 12,72 miles (Myanmar 
English Dictionary). 
? Bộ Añguttaranikãya, phần Navakanipäta, kinh Velãmasutta. 
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Bồ thí 84.000 đô trải bằng da sư tử, da CỌP. 

Bồ thi 84.000 con bò sữa cùng với đồ đựng 
sữa. 

Bồ thí 84.000 cô gái trẻ đẹp cùng với đô trang 
Sức ngọc ImđHi... 

Bồ thí 84.000 chiếc ghế ngồi có trang trí đồ 
quý giá. 

Bồ thí 84.000 x 10.000.000 vải đủ loại đặc 
biệt. Ngoài ra, bố thí đô ăn, đồ HỐNg,,... không sao 
kể xiết. 

Bà la môn Velama chính là tiền thân của Như 
Lai, làm phước đại thí vào thời đại ấy không có 
bạc Xứng Đáng Củng Dường (thời đại không có 
Đức Phát và chư Đại Đức Tăng). 


Này ông phú hộ, người nào làm phước thiện bồ 
thí đến vị Thánh Nhập Lưu có chánh kiến đây đủ, 
người ấy có phước thiện nhiễu, có quả báu nhiều hơn 
là làm phước thiện bố thí của Bà la môn Veläma. 


- Người nào làm phước thiện bố thí đến 100 vị 
Thánh Nhập Lưu, thì quả báu nhiêu hơn là bồ thí 
đên 1 vị Thánh Nhập Lưu. 


- Người nào làm phước thiện bồ thí đến ] vị 
Thánh Nhất Lai, thì quả báu nhiều hơn là bố thí 
đến 100 vị Thánh Nhập Luu. 


- Người nào làm phước thiện bồ thí đến 100 vị 
Thánh Nhát Lai, thì quả báu nhiêu hơn là bô thí 
đến l vị Thành Nhất Lai. 
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- Người nào làm phước thiện bồ thí đến T1 vị 
Thánh Bát Lai, thì quả bảu nhiêu hơn là bỏ thí đên 
100 vị Thánh Nhát Lai. 


- Người nào làm phước thiện bồ thí đến 100 vị 
Thánh Bát Lai, thì quả bảu nhiễu hơn là bỏ thí đên 
1 vị Thánh Bát Lai. 


- Người nào làm phước thiện bố thí đến 1 vị 
Thánh A-ra-hán, thì quả báu nhiều hơn là bố thí 
đến 100 vị Thánh Bắt Lai. 


- Người nào làm phước thiện bố thí đến 100 vị 
Thánh A-ra-hản, thì quả bảu nhiêu hơn là bô thí 
đến l vị Thành A-ra-hán. 


- Người nào làm phước thiện bố thí đến I Đức 
Phát Đóc Giác thì quả bảu nhiêu hơn bô thí đên 
100 vị Thánh A-ra-hán. 


- Người nào làm phước bồ thí đến 100 Đức 
Phát Đóc Giác thì quả bảu nhiễu hơn là bỏ thí đên 
l1 Đức Phát Đóc Giác. 


- Người nào làm phước đến Đức Phật Toàn 
Giác thì quả bảu nhiêu hơn là bô thí đến 100 Đức 
Phát Đóc Giác... ” 


Qua đoạn kinh trên, chúng ta nhận thấy sự khác 
biệt, mà có thể so sánh được quả báu của phước 
thiện bố thí ngoài Phật giáo và quả báu của phước 
thiện bố thí trong Phật giáo. Trong Phật giáo, quả 
báu cũng khác biệt giữa các bậc Thánh thấp với bậc 
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Thánh cao; giữa các bậc Thánh A-ra-hán với Đức 
Phật Độc Giác, Đức Phật Toàn Giác. 


Như vậy, bậc nào có giới đức, định đức, tuệ 
đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đức hoàn 
toàn trong sạch và thanh tịnh, thí chủ làm phước 
thiện bố thí đến bậc ấy có được nhiều phước thiện, 
có quả báu cao quý nhất. 


NGƯỜI TẠI GIA CƯ SĨ 


Người tại gia sinh sống bằng sức lao động của 
mình, để tạo ra của cải rồi hưởng thụ của cải ấy 
trong cuộc sống hằng ngày, có những điều đáng 
chê trách và đáng ca tụng. 


Trong kinh Kãmabhogisuttat”, Đức Phật dạy 
ông phú hộ AnathapIndika có đoạn: 


“Này phú hộ, có 10 hạng người sống tại gia: 


I- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không hợp pháp, làm khổ chúng sinh; khi có được 
của cải rôi, không biết sử dụng của cải để nuôi 
nắng mình cho được an lạc; và cũng không biết 
đem của cải làm phước thiện bố thí giúp đỡ mọi 
người, mọi chúng sinh. 


Hạng người tại gia này đáng chê trách 3 điều: 





' Algattaranikãya, Dasakanipäta, kinh KamabhogTsutta. 
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- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khô chúng sinh. 

- Chê trách: Không biết nuôi nắng mình được 
an lạc. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bồ thí. 

2- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không hợp pháp, làm khô chúng sinh; khi có được 
của cải rôi, biệt sử dụng của cải đê nuôi nâng mình 
được an lạc, nhưng không biệt đem của cải làm 
phước thiện bô thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng 
sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 2 điều, 
đáng ca tụng I điêu: 

- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khô chúng sinh. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bồ thí. 

- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nắng mình 
được an lạc. 

3- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không hợp pháp, làm khô chúng sinh; khi có được 
của cải rôi, biệt sử dụng của cải đê nuôi nâng mình 
cho được an lạc; và biệt đem của cải làm phước 
thiện bô thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 1 điều, 
đáng ca tụng 2 điêu: 

- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khô chúng sinh. 
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- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nắng mình 
được an lạc. 

- Ca tụng: Biết đem của cải làm phước thiện bố 
thí. 

4- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không hợp pháp và hợp pháp, làm khổ chúng sinh 
và không làm khổ chúng sinh; khi có được của cải 
rồi, không biết sử dụng của cải để nuôi nẵng mình 
cho được an lạc; và cũng không biết đem của cải 
làm phước thiện bố thí giúp đỡ mọi người, mọi 
chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 3 điều, 
đáng ca tụng 1 điều: 

- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khổ chúng sinh. 

- Chê trách: Không biết nuôi nắng mình được 
an lạc. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bồ thí. 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách hợp pháp, 
không làm khổ chúng sinh. 

5- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không hợp pháp và hợp pháp, làm khô chúng sinh và 
không làm khổ chúng sinh; khi có được của cải rồi, 
biết sử dụng của cải để nuôi nắng mình cho được an 
lạc; nhưng không biết đem của cải làm phước thiện 
bố thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 2 điều, 
đáng ca tụng 2 điều: 


316 TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ 


- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khô chúng sinh. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bồ thí. 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách hợp pháp, 
không làm khô chúng sinh. 

- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nắng mình 
được an lạc. 

6- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không hợp pháp và hợp pháp, làm khô chúng sinh 
và không làm khô chúng sinh; khi có được của cải 
rôi, biêt sử dụng của cải đê nuôi nâng mình cho 
được an lạc; và biệt đem của cải làm phước thiện 
bô thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 1 điều, 
đáng ca tụng 3 điêu: 

- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khô chúng sinh. 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách hợp pháp, 
không làm khô chúng sinh. 

- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nắng mình 
được an lạc. 

- Ca tụng: Biết đem của cải làm phước thiện bố 
thí. 

7- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
hợp pháp, không làm khổ chúng sinh; khi có được 
của cải rồi, không biết sử dụng của cải để nuôi nắng 
mình cho được an lạc, và cũng không biết đem của 
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cải làm phước thiện bồ thí giúp đỡ mọi người, mọi 
chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 2 điều 
và đáng ca tụng l điêu: 


- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách hợp pháp, 
không làm khô chúng sinh. 


- Chê trách: Không biết nuôi nắng mình được 
an lạc. 


- Chê trách: Không biết làm phước thiện bồ thí. 


8- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải hợp 
pháp, không làm khô chúng sinh; khi có được của cải 
rôi, biệt sử dụng của cải đê nuôi nâng mình cho được 
an lạc, nhưng không biệt đem của cải làm phước 
thiện bô thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách I điều 
và đáng ca tụng 2 điêu: 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách hợp pháp, 
không làm khô chúng sinh. 

- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nắng mình 
được an lạc. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bồ thí. 


9- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
hợp pháp, không làm khổ chúng sinh; khi có được 
của cải rồi, biết sử dụng của cải để nuôi nắng mình 
cho được an lạc; và cũng biết đem của cải làm 
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phước thiện bố thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng 
sinh; nhưng tâm còn tham đắm say mê, bị ràng 
buộc trong dục lạc ngũ trần; không thấy rõ tội lỗi 
của ngũ trần, không có trí tuệ cứu giúp mình giải 
thoát sự ràng buộc của ngũ trần. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 1 điều 
và đáng ca tụng 3 điều: 


- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách hợp pháp, 
không làm khô chúng sinh. 


- Ca tụng: Biệt sử dụng của cải nuôi nâng mình 
được an lạc. 


- Ca tụng: Biết đem của cải làm phước thiện bố 
thí. 


- Chê trách: Là người có tâm tham đắm, say 
mê, bị ràng buộc trong dục lạc ngũ trần, không 
thấy rõ tội lỗi của ngũ trần, không có trí tuệ cứu 
giúp mình giải thoát sự ràng buộc của ngũ trần. 

10- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
hợp pháp, không làm khổ chúng sinh; khi có được 
của cải rồi, biết sử dụng của cải để nuôi nắng mình 
cho được an lạc; và biết đem của cải làm phước 
thiện bố thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh; 
đặc biệt tâm không tham đắm say mê, không bị 
ràng buộc trong dục lạc ngũ trần, có trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ thực tánh các pháp, không bị ràng buộc 
trong ngũ trần và không chấp thủ trong ngũ trần. 


BÓ THÍ TẠI TỘI LỖI 319 


Hạng người tại gia này đáng ca tụng đầy đủ 4 
điêu: 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách hợp pháp, 
không làm khô chúng sinh. 


- Ca tụng: Biệt sử dụng của cải nuôi nâng mình 
được an lạc. 


- Ca tụng: Biết đem của cải làm phước thiện bố 
thí. 


- Ca tụng: Là người không có tâm tham đắm, 
say mê, không bị ràng buộc trong dục lạc ngũ trần, 
có trí tuệ thấy tội lỗi của ngũ trần, có trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ thực tánh các pháp, không bị ràng buộc 
trong ngũ trần và không chấp thủ trong ngũ trần. 


BÓ THÍ TẠO TỘI LỎI 


Bồ thí là việc làm sử dụng của cải đem ra ban 
bố, phân phát đến người khác, chúng sinh khác, về 
hình thức xem như là việc đối xử tốt. Việc bố thí để 
tạo phước thiện hay tạo tội lỗi còn tuỳ thuộc vào 
tác ý và kết quả của nó. 

Nếu bồ thí với tác ý thiện tâm, có những vật thí 
nào đem lại cho người thọ thí, hoặc thí chủ, hoặc cả 
hai (người thọ thí và thí chủ) sự an lạc lâu dài, thì 
việc bố thí ấy tạo phước thiện, không tạo tội lỗi. 
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Nếu bồ thí với tác ý bất thiện, có những vật thí 
nào đem lại cho người thọ thí, hoặc thí chủ, hoặc cả 
hai (người thọ thí và thí chủ) sự khổ não lâu dài, thì 
việc bố thí ấy tạo ứồi lối, không phải tạo phước thiện. 

Trong bộ Milindapañhäã: Đức vua Milinda vấn 
đạo, có đề cập đến 10 vật bố thí có tội là: 

1- Mayjadana: bố thí rượu, chất say, ma tuý, 
heroin, thuốc phiện, thuốc lá, v.v... 

2- Samajjadäna: bỗ thí lễ hội vui chơi, say mê... 

3- Irthidäna: bỗ thí kỹ nữ ăn chơi truy lạc... 

4- Usabhadäna: bô thí bò đực giao cấu với bò cái. 

5- Ciftakammadäna: bỗ thí những tranh ảnh 
khiêu dâm. 

6- Satthadäna: bỗ thí vũ khí sát sanh. 

7- Visadäna: bô thí thuốc độc sát sanh. 

§- Sankhälikãdãna: bô thí xiềng xích, gông cùm. 

9- Kukkufasukäradäna: bô thí gà heo đê làm thịt. 

10- Tulãkhtamanakntadäna: bỗ thí cân thiếu 
(trọng lượng), thước đo thiếu. 

Những vật bố thí trên làm cho người thọ thí phải 
phạm giới, phát sanh phiền não, ác pháp, thiện pháp 
không thê phát sanh. Như vậy, dầu thí chủ có tác ý 
tốt như thế nào, sự thật những vật thí đem lại sự tai 
hại cho người thọ thí, thì sự bố thí ấy chắc chắn 
không phải tạo nên phước thiện, chỉ tạo nên fội 
lỗi ác nghiệp mà thôi. Do đó, thí chủ phải chịu khổ 
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kiếp hiện tại; sau khi chết, do ác nghiệp ấy cho quả 
tái sanh trong 4 cõi ác giới: địa ngục, atula, ngạ quỷ, 
súc sinh phải chịu khô do ác nghiệp của mình đã 
tạo. 


Xét về vật bồ thí: vàng, bạc, tiền bạc 


Đôi Với người tại gia vàng, bạc, tiền bạc là thứ 
rất cần thiết trong cuộc sông, dùng để mua bán trao 
đổi hàng hoá hằng ngày. Thí chủ đem vàng, bạc, 
tiên bạc bô thí giúp đỡ những người tại gi1a với 
nhau là việc làm phước thiện. 

Đối với hàng xuất gia là Sa di, Tỳ khưu thì 
vàng, bạc, tiên bạc là thứ không hợp với giới luật 
của Sa di, Tỳ khưu mà Đức Phật đã chê định như: 

- Trong Sa di thập giới, giới thứ 10, Đức Phật 
chế định ban hành rằng: 

“Jafaripa - rajafa - paliggahana veramdlii- 
sikkhapadamn samadiyami `. 

“Con xin thọ trì điều học là tác ÿ tránh xa sự 
thọ nhận vàng, bạc ”. 

Đức Phật đã chế định ban hành đến cho tất cả 
Sa di, Sa di phải nghiêm chỉnh thực hành theo, 
không được phạm giới, phá giới. 

Nếu Sa di nào thọ nhận vàng, bạc, tiền bạc, Sa 
dị ây phạm giới thứ 10 của Sa d1. 
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- Trong Bhikkhupätimokkha, Tỳ khưu giới gồm 
có 227 điều học, trong phần 30 giới Nissaggiya 
pãcittiya, điều giới thứ 18 Đức Phật chế định ban 
hành rằng: 


18- “Yo pana Phikkhu jđlaripa rajatfam 
ugoanheyya vã uggaiihapeyya vã upanikkhittam vã 
sãdiyeyya, nissaggiyam pãcittiyam "12. 


“T) khưu nào tự mình thọ nhận vàng, bạc (iền 
bạc) hoặc sai người thọ nhận vàng, bạc, hoặc hài 
lòng hoan hỉ vàng, bạc (tiền bạc) cất giữ dành cho 
riêng mình, Tỳ khưu ấy phạm giới pãciHiya, cần 
phải xả bỏ vàng, bạc (tiền bạc) ấy ”. 


19 “Yo  panag bhikkhu naãnappakarakam 
rùpiyasamvohara1n samapdjJeyya, nisSag9iydm 


” 


pacItiyam `. 


“Tỳ khưu nào dùng tiền bạc (vàng, bạc) mua 
sắm thứ vật dụng nào, Tỳ khưu ây phạm giới 
pãcittiya, cân phải xả bỏ thứ vật dụng ấy”. 


20- “Yo  panag bhikkhu naănappakaraRam 
kayavikkhayam Samapajjeyya, nissagøiyam 
pacitiyan ”. 

“Tỳ khưu nào mua bán, trao đổi, Tỳ khưu ấy 
phạm giới pacittiya, cân phải xả bỏ thứ vật dụng 


z 
A J2 


ây”. 





! Bhikkhupätimokkhapäli, phần Nissaggiya pãcittiya. 
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__ Đức Phật đã chế định giới điều và ban hành đến 
tât cả Tỳ khưu, Tỳ khưu cân phải nghiêm chỉnh 
hành theo, không được phạm giới, phá giới. 


Trường hợp phạm giới - cách sám hối 


- Nếu vị Tỳ khưu nào thọ nhận vàng, bạc (tiền 
bạc) riêng cho mình; trước tiên, cần phải xả bỏ 
vàng, bạc (tiền bạc) Ấy, đúng theo cách thức mà 
Đức Phật đã chế định trong giới luật của Tỳ khưu; 
sau đó, vị Tỳ khưu ấy mới được phép sám hối với 
một vị Tỳ khưu khác không có sabhãgãpatti“ theo 
cách phạm giới pãcittiya. Sau khi làm lễ sám hối 
xong, vị Tỳ khưu ấy có giới trong sạch trở lại. 


- Nếu vị Tỳ khưu nào dùng tiền bạc mua sắm 
thứ vật dụng nào dùng cho mình; trước tiên, cần 
phải xả bỏ thứ vật dụng ấy, đúng theo cách thức mà 
Đức Phật đã chế định trong giới luật của Tỳ khưu; 
sau đó, vị Tỳ khưu ấy mới được phép sám hối với 
một vị Tỳ khưu khác không có sabhaãgäpatti theo 
cách phạm giới pãcittiya. Sau khi làm lễ sám hối 
xong, vị Tỳ khưu ấy có giới trong sạch trở lại. 





' Sabhagãpatti: Hai vị Tỳ khưu phạm giới có cùng đối tượng 
như nhau.Ví dụ: một vị giết muỗi, một vị giết kiến, hai vị Tỳ 
khưu này đều phạm giới pãcittaya, không được phép sám hồi 
với nhau. 
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- Nếu vị Tỳ khưu nào mua bán, trao thứ vật 
dụng đổi không hợp với giới luật của Tỳ khưu; 
trước tiên, cân phải xả bỏ thứ vật dụng ây, đúng 
theo cách thức mà Đức Phật đã chế định trong giới 
luật của Tỳ khưu; sau đó, vị Tỳ khưu ấy mới được 
phép sám hối với một vị Tỳ khưu khác không có 
sabhäsäapatti theo cách phạm giới pãcittiya. Sau khi 
làm lễ sám hối xong, vị Tỳ khưu ấy có giới trong 
sạch trở lại. 


Trong giới luật Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào dùng 
tiền bạc mua sắm một thứ vật dụng nào dùng cho 
mình, thứ vật dụng ấy là vậf làm cho phạm giới, 
không chỉ vị Tỳ khưu ấy không được phép sử dụng, 
mà còn các vị Tỳ khưu khác cũng không được phép 
sử dụng; thậm chí đem cho thứ vật dụng â ấy đến vị 
Sa di, thì vị Sa di ấy cũng không được phép sử dụng 
nữa. 

Như vậy, những thứ vàng, bạc, tiền bạc, vật 
dụng nào là gậ£ làm cho phạm giới Tỳ khưu, Tỳ 
khưu cần phải xả bỏ những thứ ấy đúng theo cách 
thức của mỗi vật, mà Đức Phật đã chế định trong 
giới luật của Tỳ khưu. Nếu vị Tỳ khưu nào không 
chịu xả bỏ thứ vật dụng ấy, thì dầu cho vị Tỳ khưu 
ấy có sám hối ãpatti bao nhiêu lần đi nữa cũng 
không thể thoát khỏi ãpatti (phạm giới). 
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Tai hại của sự phạm giới 

Vị Tỳ khưu nào phạm giới: dầu giới nặng hay 
nhẹ, như giới tác ác, giới ác khẩu, thì vị Tỳ khưu 
ấy bị trở ngại cho sự tiến hóa trong mọi thiện pháp, 
nhất là trở ngại cho sựưiiễn hành thiền định và tiễn 
hành thiên tuệ, trở ngại cho sự chứng đắc các bậc 
thiền, Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 


Trong Chú giải dạy: 


“Apannä ãpaffiyo ti, sañcicca vitikkantã satfa 
ãpattikkhandha, safcicca vitikkantafñhi anIamaso 
dukka†adubbhasitampi Saggamagsaphalanam 
antaräyam karoti... ”U” 


“Apannä ãpaffiyo tỉ”: Tỳ khưu đã phạm giới 
nghĩa là Tỳ khưu có tác ý phạm phải 7 loại 
äpatffi (phạm giới). Sự thật, điêu nguy hại đối với 
Tỳ khưu có tác ỷ phạm phải äpaHi, dâu chỉ là 
dukka†a ãpafti (giới tác ác), dubbhasita apatHi (giới 
ác khẩu) cũng có thể làm trở ngại cho sự tái sanh 
lên cối trời dục giới, cho sự chứng đắc các bậc 
thiển định, Thánh Đạo, Thánh Quả... `” 


Nếu vị Sa di, Tỳ khưu phạm giới ấy, chưa sám 
hối, chưa làm cho giới trở nên trong sạch trước khi 
chết, sau khi chết, do giới không trong sạch, thì 
khó tránh khỏi bị sa đoạ trong cõi ác giới. 





! Bộ Mangalatthadipanĩ, phần Vinayakathä. 
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Đức Phật dạy: 


“Sapaftikassa bhikkhave nirayam va vadami 
tiracchanayonm vã tỉ: SapaHiRasseva đpäyaga- 


mifã vuftã ”.) 


__ Này chư Tỳ khưu, Như Lai răn dạy các con: 
đổi với Tỳ khưu phạm apafi (giới) sẽ tái sanh cảnh 
địa ngục, hoặc loài súc sinh. Đối với Tỳ khưu phạm 
aãpaffi (giới) chỉ có con đường ác giới mà thôi `. 

Xin dẫn chứng: 


Trong bộ Chú giải Pháp cú, tích Erakapatta- 
nãgarãJavatthu tóm lược như sau: 


Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, một vị Tỳ 
khưu trẻ ngồi trên thuyền trong dòng sông Gaủga, 
nước chảy xiết, vị Tỳ khưu ấy nắm bụi cỏ bên bờ 
sông, làm cho đứt lá cỏ, coi thường không sám hối 
ãpatti. Sau đó, vị Tỳ khưu ấy một mình hành đạo 
trong rừng, đến lúc lâm chung hình ảnh lá cỏ hiện 
ra như quấn vào cổ, khi ấy, không có vị Tỳ khưu 
nào để sám hối ãpatti, tâm hối hận phát sanh nghĩ 
tằng: “aparisuddham me silam: giới của mình 
không trong sạch”, nên sau khi vị Tỳ khưu ấy chết, 
do tâm ô nhiễm ấy, tái sanh làm loài súc sinh là 
long vương Erakapatta, đến thời kỳ Đức Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian, long vương 
Erakapatta vẫn chưa thoát khỏi kiếp súc sinh. 





' Bộ Saratthadiparũfikã , bộ Magalatthadipani... 
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Đức Phật chế định giới điều cắm Sa di, Tỳ 
khưu thọ nhận vàng, bạc, tiên bạc dành riêng cho 
mình; nêu vị Sa dị, Tỳ khưu nào thọ nhận vàng, 
bạc, tiên bạc riêng cho mình, thì vị Sa di, Tỳ khưu 
ây phải phạm giới, giới không trong sạch. 

Nếu Sa di, Tỳ khưu nào phạm giới do nguyên 
nhân thọ nhận vàng, bạc, tiên bạc trực tiệp từ thí 
chủ dâng đến mình, dẫn đến những tai hại cho đời 
sông phạm hạnh của Sa di, Tỳ khưu trong kiếp hiện 
tại và kiếp vị lai, thì thử hỏi: 

- Thí chủ có được phước thiện bố thí thật hay 
không? 

- Có phải thí chủ hộ độ Sa dị, Tỳ khưu giữ 
gìn nghiêm chỉnh giới luật của Sa dị, Tỳ khưu mà 
Đức Phật đã chê định ban hành đên Sa dị, Tỳ 
khưu hay không? 

- Có phải thí chủ hành đúng theo lời giáo 
huận của Đức Phật hay không? 

- Có phải thí chủ có bỗn phận bảo tôn Phật 
giáo cho được trường tôn lâu dài trên thê gian 
này không? 

Đó là những vẫn đề mà thí chủ nên có trí tuệ suy 
xét đúng đăn, kỹ lưỡng trước khi làm một việc gì. 

- Làm đúng lời dạy của Đức Phật, thì có phước. 

- Làm sai lời dạy của Đức Phật, thì có tội. 

Không làm thì không tạo nghiệp, khi đã làm TỒI, 
thì đã tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, mà thiện 
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nghiệp hoặc ác nghiệp đều do con người có quyền 
chủ động chọn lựa nên hay không nên. Nhưng quả 
của thiện nghiệp, ác nghiệp thì không có quyền chọn 
lựa, hoàn toàn bị động, phải chấp nhận như người 
thừa kế của nghiệp. 

Thiện ghiệp cho quả an lạc. 

Ác nghiệp cho quả khổ. 


Người Phật tử có đức tin trong sạch nơi Đức 
Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp, chắc chắn không có một ai muốn hậu 
quả không tốt sẽ phát sanh đến cho mình và những 
bậc thân yêu kính mến của mình. Nhưng một khi đã 
làm không đúng theo lời dạy của Đức Phật, đã tạo 
ác nghiệp rồi, thì dầu muốn dầu không cũng phải 
chấp nhận quả của thiện ác nghiệp của mình đã tạo. 


Bởi vậy cho nên, người Phật tử phải nên học 
hỏi đê hiệu biết rõ: 

- Thể nào là tạo thiện nghiệp? 

- Thể nào là tạo ác nghiệp? 

- Thể nào là tạo phước thiện? 

- Thể nào là tạo tội ác? 

Nhờ sự hiểu biết đúng đắn, mới có trí tuệ sáng 
suôt chọn lựa: 

- Nên cô gắng tạo mọi thiện nghiệp, mọi phước 
thiện. 

- Nên cô gắng tránh xa mọi ác nghiệp, mọi tội 
to: 
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Thì chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, 
sự an lạc lâu dài cho mình, cho mọi người, mọi 
chúng sinh..., đồng thời duy trì Phật giáo được 
trường tồn lâu dài trên thế g1an nảy, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc cho tất cả chúng sinh 
nhất là chư thiên và nhân loại. 


Biết cách bố thí tạo phước thiện 


* Phước thiện bố thí tiền bạc dâng gián tiếp 
đên Sadi, Tỳ khưu một cách hợp pháp 


Thí chủ bố thí dâng tiền bạc frực tiếp đến cá 
nhân vị Sa di, vị Tỳ khưu là điêu ðá hợp pháp, vì 
làm cho vị Sa di, vị Tỳ khưu ây phải phạm giới. 


Trường hợp, người thí chủ có đức tin trong sạch 
nơi cá nhân vị Sa di, vị Tỳ khưu nảo, có tác ý thiện 
tâm muốn làm phước hộ độ 4 thứ vật dụng cần thiết 
đặc biệt đến vị Sa di, vị Tỳ khưu Ấy; nhưng tự mình 
không có điều kiện mua sắm những thứ vật dụng 
cần thiết làm phước bó thí trực tiếp dâng đến vị Sa 
di, vị Tỳ khưu ấy: thí chủ có thê làm phước thiện bố 
thí băng một số tiền theo cách gián tiếp. Trước tiên, 
thí chủ trao số tiền ấy cho người trung gian “người 
hộ Tăng” (Veyyävaccakara), có phận sự lo công 
việc giúp đỡ hộ độ Sa di, Tỳ khưu trong chùa, nhờ 
người hộ Tăng thay mặt mình lo mua sắm thứ vật 
dụng cần thiết để làm phước bố thí dâng đặc biệt 
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đến cá nhân vị Sa di, vị Tỳ khưu ây. Sau đó, thí chủ 
đên bạch cho vị Sa dị, Tỳ khưu ây biết rõ răng: 


- Kính bạch Sư (Đại Đức), con có gởi một số 
tịnh tài (tiền) nhờ người hộ Tăng “tên A” thay 
mặt con tìm những thứ vật dụng cân thiết dâng 
đến Sư (Đại Đức), khi nào Sư (Đại Đức) cần đến 
thứ vật dụng nào, xin thỉnh Sư đến gặp người hộ 
Tăng “tên A” ấy, nhờ người ấy đi tìm thứ vật 
dụng ấy dâng đến Sư (Đại Đức). 

Điều này đã được Đức Phật cho phép trong 
giới thứ 10 trong phần 30 điều giới Nisssaggiya 
pAcIttiya. 

Trong điều giới này, thí chủ muốn làm phước 
dâng một thứ vật dụng nảo, bằng một số tiền tương 
đương, đến riêng cá nhân vị Tỳ khưu nảo, vị Tỳ 
khưu ấy phải từ chối bằng khẩu và thân, không 
được phép thọ nhận trực tiếp số tiền ấy, cũng không 
sai bảo người khác nhận cho mình. Nếu người thí 
chủ hỏi đề biết người hộ Tăng, thì vị Tỳ khưu ấy có 
thể giới thiệu cho thí chủ được biết người hộ Tăng 
ây. Điều trước tiên, thí chủ trực tiếp đến gặp người 
hộ Tăng và gởi sô tiền, nhờ mua sắm giùm thứ vật 
dụng ấy. Søw đó, thí chủ đến bạch cho vị Tỳ khưu 
ấy biết. Khi nào vị Tỳ khưu ấy cần đến thứ vật dụng 
ấy, có thể đến gặp người hộ Tăng bảo rằng: $w cẩn 
đến thứ vật dụng ấy. Người hộ Tăng đi tìm mua 
sắm thứ vật dụng ấy thay mặt thí chủ làm phước 
dâng đến vị Tỳ khưu ấy, thuộc về cá nhân thí, nên 
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phước thiện bồ thí được nhiều hay ít, tuỳ thuộc vào 
người thọ thí có giới đức trong sạch hay không 
trong sạch. Đó là việc làm hợp với giới luật của Đức 
Phật đã ban hành. 


* Phước thiện bồ thí tiền bạc dâng trực tiếp 
đên chư Tỳ khưu Tăng 


Thí chủ có đức tin trong sạch đến chư Tỳ khưu 
Tăng, có tác ý thiện tâm muốn làm phước hộ độ 4 
thứ vật dụng cần thiết đến chư Tỳ khưu Tăng. Thí 
chủ ấy có thể làm phước bố thí dâng một số 
tiền rực tiếp đến chung cho chư Tỳ khưu Tăng 
(không riêng cho cá nhân vị Tỳ khưu nào), để lo 
mua săm những thứ vật dụng cân thiết đến chư Tỳ 
khưu Tăng. VỊ Đại Đức đại diện chư Tỳ khưu Tăng 
có thê frực tiếp nhận số tiền ấy bằng khẩu (lời 
nói), hú” không nên thọ nhận trực tiếp tiền bạc 
bằng thân?, vì tiền bạc là vật mà Tỳ khưu không 
nên dụng chạm. Do đó, vị Đại Đức gọi người hộ 
Tăng cất giữ số tiền bạc ấy, và đi mua sắm những 
thứ vật dụng dâng chung đến chư Tỳ khưu Tăng. 


Thí chủ biết cách làm phước thiện bố thí đến 
chư Tỳ khưu Tăng, thuộc về Tăng thí, chắc chăn có 





! Tiền bạc, vàng, bạc, các đồ châu báu là những vật mà Tỳ 
khưu đụng chạm vào bị phạm giới dukkafa; nêu thọ nhận 
riêng cho mình thì phạm giới pãcittIya, cân phải xả bỏ. 
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phước thiện vô lượng, và có quả báu của phước 
thiện vô lượng kiệp. 


* Phước thiện bố thí tiền bạc cúng dường 
Tam bảo 


Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có 
tác ý thiện tâm muôn dâng một sô tiên, đê cúng 
dường Tam bảo. 


Cúng dường Phật bảo: xây cất chánh điện để 
tôn thờ Đức Phật, tu sửa chánh điện, v.v... 


Cúng dường Pháp bảo: ấn hành kinh sách, để 
truyên bá giáo pháp của Đức Phật. 


Cúng dường Tăng bảo: hộ độ 4 thứ vật dụng 
cân thiệt như: y phục, vật thực, chô ở, thuốc trị 
bệnh đên chư Tỳ khưu Tăng. 


VỊ Sa di, vị Tỳ khưu nào theo pháp học, nên 
mua săm sách, vở... dâng đến vị Sa di, vị Tỳ khưu 
Ấy. 

VỊ Sa di, vị Tỳ khưu nào theo pháp hành, nên 
hộ độ đặc biệt y phục, vật thực, chỗ ở, thuôc trị 
bệnh đên vị Sa di, vị Tỳ khưu ây. 

Nếu vị Sa di, vị Tỳ khưu bị lâm bệnh, nên hộ 
độ đặc biệt cứu chữa cho vị Sa di, vị Tỳ khưu ây 
mau khỏi bệnh. 
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Thí chủ có đức tin trong sạch, có tác ý thiện 
tâm dâng tiền bạc dầu ít dầu nhiều tuỳ theo khả 
năng của mình cúng đường Tam bảo, chắc chắn có 
phước thiện bố thí vô lượng, có quả báu của phước 
thiện vô lượng kiếp. 


Như vậy, thí chủ có thể làm phước thiện bố thí 
dâng một số tiền trực tiếp đến vị Đại Đức trụ trì 
chùa, hoặc một vị Đại Đức đại diện chư Tỳ khưu 
Tăng thọ nhận trực tiếp bằng khẩu (lời nó¿), nhưng 
không nên thọ nhận trực tiếp tiền bạc bằng thân. Vị 
Đại Đức ấy gọi người hộ Tăng trong chùa cất giữ 
số tiền ấy, để lo phụng sự ngôi Tam bảo. 


PHẬT GIÁO TÒN TẠI 


Giáo pháp Đức Phật Gotama của chúng ta 
được tồn tại 5.000 năm trên thế gian, có nghĩa là 
đến thời điểm đó, Phật giáo hoàn toàn bị tiêu hoại, 
bị mất hăn. Bởi vì, không còn có người nào học và 
hành, hiểu biết về Phật giáo nữa. 

Phật giáo đó là pháp học Phật giáo, pháp 
hành Phật giáo và pháp thành Phật giáo. Hoàn 
toàn thuộc về nội tâm, không có một hình thức nào. 

Thời kỳ Phật giáo phát triển, nhờ các hàng Phật 
tử là bậc xuất gia và tại gia cư sĩ tỉnh tấn, kiên trì, 
chăm chỉ theo học pháp học, thông thuộc Tam tạng, 
Chú giải bằng ngôn ngữ PRli, lời giáo huấn của Đức 
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Phật, và thực hành nghiêm chỉnh theo pháp hành 
giới, hành định, hành tuệ, dần đền kêt quả chứng đặc 
4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niệt Bàn. 


Đến thời kỳ Phật giáo suy đổi; do các hàng 
Phật tử là bậc xuất gia, và tại gia cư sĩ dần dần 
chênh mảng việc theo học pháp học, giảm dần đức 
tin, thiếu tinh tấn thực hành theo pháp hành giới, 
pháp hành định, pháp hành tuệ. Do đó, A-ra-hán 
Thánh Đạo — A-ra-hán Thánh Quả bậc cao bị tiêu 
hoại từ từ, đến bậc Bất Lai Thánh Đạo - bậc Bắt 
Lai Thánh Quả; bậc Nhất Lai Thánh Đạo — bậc 
Nhất Lai Thánh Quả; cho đến cuối cùng bậc Nhập 
Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả bậc thấp 
cũng suy đổi. Theo thời gian, trí tuệ kém dân, số 
hành giả tiến hành thiền tuệ không còn đúng theo 
Pháp hành Trung đạo, do đức tin giảm dần, nên 
việc gìn g1ữ giới không hoàn toàn trong sạch. 


Sự tiêu hoại về pháp học Phật giáo, bắt đầu tiêu 
hoại Vị diệu pháp tạng băng ngôn ngữ Pãäli, còn 
Kinh tạng và Luật tạng, thì Phật giáo vân còn tôn 
tại. 

Đến khi tiêu hoại Kinh tạng _bằng ngôn ngữ 
Pãli, còn Luật tạng, thì Phật giáo vẫn còn tồn tại. 

Đến khi Luật tạng tiêu hoại dần, chỉ còn hình 
thức Tỳ khưu mặc y màu lỏi mít, khi ây Phật giáo 
vân còn tôn tại. 
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Cho đến khi hình thức chỉ còn một miếng vải 
màu y quấn nơi cô hoặc cột cô tay, vẫn còn nghe 
gọi tên “Tỳ khưu”, khi â ấy Phật giáo vẫn còn tồn tại. 
Cho đến không còn miêng vải màu y, cũng không 
còn ai gọi đến tên “Tỳ khưu” nữa, lúc ấy, thật sự 
Phật giáo hoàn toàn tiêu hoại trên thế gian. Như 
vậy, Luật tạng là nền tảng căn bản của Phật giáo. 


Trong Chú giải Luật tạng dạy: 


“inayo nãma Buddhasasanassa ãyu 
Vinaye thite, sãsanamn thitam hofi Độ, 


“Luật tạng là tuổi thọ Phật giáo. 
Khi Luật tạng được trường tôn. 
Thì Phật giáo được trường tôn”. 


Cho nên, công việc bảo tồn Phật giáo là phận 
sự chung của các hàng Phật tử: bậc xuât gia và 
hàng tại g1a cư sĩ. 


Phật giáo được phát triển hay suy đồi chính là 
do bên trong các hàng Phật tử; còn bên ngoài, 
người ngoài chắc chắn không thể làm cho Phật giáo 
được phát triển hoặc suy đôi. 


Vậy, muốn cho pháp học Phật giáo được phát 
triển, mỗi người Phật tử cần phải học hỏi nghiên cứu, 
hiểu rõ đúng đắn theo Tam tạng — Chú giải bằng 
ngôn ngữ Päli, lời giáo huấn của Đức Phật và động 
viên khuyến khích người khác cũng học như vậy. 





' Vinayapifaka atthakathäa, Parãjikakandänidäna. 
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Và pháp hành Phật giáo được phát triển, mỗi 
người Phật tử cần phải gìn giữ giới cho được trong 
sạch, tỉnh tấn tiến hành thiền định, tiến hành thiền 
tuệ đúng theo Pháp hành Trung đạo, và động viên 
khuyến khích người khác cũng hành như vậy. 

Như vậy, Phật giáo có thê phát triển nơi người 
Phật tử này, lại có thê suy đồi nơi người Phật tử khác. 

Phật giáo có thê phát triển nơi này, lại có thê 
suy đổi nơi khác. 

Phật giáo có thể phát triển nơi dân tộc này, lại 
có thê suy đôi nơi dân tộc khác. 

Cho đến khi Phật giáo không còn tôn tại nơi 
người nào cả, nơi dân tộc nào cả, khi ấy mới gọi là 
Phật giáo hoàn toàn tiêu hoại trên thế gian. 

Giáo pháp của Đức Phật Gotama trường tồn 
5.000 năm trên thế gian. Như vậy, đến nay đã trải 
qua 2.546 năm rồi, phần thời gian còn lại 2.454 
năm nữa. Cho nên, chúng ta nhận thấy Phật giáo 
đang suy đổi nơi một số người này, một dân tộc 
này, đó cũng là việc bình thường tự nhiên. Điều tốt 
hơn hết, mỗi người trong chúng ta, ai cũng có tâm 
niệm đúng đắn rằng: “Phật giáo đang hiện hữu 
trong tôi, tôi cỗ găng tỉnh tân, kiên trì làm cho 
Phật giáo được phát triển ”. 

Như vậy, Phật giáo được trường tồn sẽ đem lại 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an vui cho tất cả chúng 
sinh, nhất là chư thiên và nhân loại. 
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Làm phước thiện bố thí, vật thí dầu ít, dầu 
nhiều cũng tốt, điều quan trọng tác ý thiện tâm 
hoan hỉ trước khi bồ thí, đang khi bố thí và sau khi 
bố thí, cả ba giai đoạn thí chủ có đại thiện tâm 
trong sạch hoan hỉ chắc chắn phước thiện nhiều, có 
quả báu nhiều, nhất là sau khi bố thí xong, tâm 
niệm tưởng đến phước thiện bố thí ấy, phước thiện 
càng tăng trưởng, có quả báu vô lượng và lâu dài. 


Giai đoạn đang khi bố thí, tuy thời gian ngắn 
ngủi, nhưng đóng vai trò quan trọng quyết định đại 
thiện tâm có hợp trí hay không hợp với trí. Thí chủ 
có nguyện vọng muôn đạt đến mục đích cứu cánh 
Niết Bàn, giải thoát khỏi tử sanh luân hồi, thí chủ 
nên thành tâm đọc bằng lời để cho mọi người nghe 
rõ chứng minh lời nói ấy. 

Trường hợp làm phước thiện bồ thí đến chư Tỳ 
khưu Tăng, chư thí chủ cùng nhau đọc lời thông 
bạch đến chư Tỳ khưu Tăng được rõ; hoặc một 
người hướng dẫn chư thí chủ khác đọc theo. 


Lễ Dâng Vật Thực (Bhaffadãna) 


Mayamw Bhante, samasaddhãä samachanda 
samacita sangamma, Buddham, Dhamma1m, 
Samghanceva kammam kammaphalañca sadda- 
hiva, samsaravaffadukkhato  mocanatthaya, 
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Nibbanassa sacchikaranatthaya, Imam 
saparivaram bhattaqdanam bhikkhusamghassa 
sakkaccam dema. 


Sadhu no Bhante, bhikkhusameho imam 
Saparivaram bhaftadanam pafigganhaIu, 
amhakam đigharattamn atthaya hitaya sukhaya. 


Chư Tỳ khưu Tăng đồng nói lên lời hoan 
hỉ: Sau! Sadhu! Sãdhu! 


Nghĩa: 
- Kính bạch chư Đại Đức Tăng được rõ: 


Tắt cả chúng con có đông đức tin, đông nguyện 
VỌNG, đồng tâm trí, tin nơi Đúc Phật, Đức Pháp, 
Đúc Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, để giải 
thoát khô tử sanh luân hôi, cho nên, tất cả chúng 
con thành kính làm lễ dâng đến chư Tỳ khưu Tăng 
những món vật thực cùng với các thứ vật dụng này. 


Kính bạch chư Đại Đúc Tăng, kính xin quý 
Ngài từ bï tế độ thọ nhận những món vật thực cùng 
với các thứ vật dụng này, để cho tất cả chúng con 
được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc lâu dài. 


Chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 
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Chư thí chủ tự tay mình dâng những vật thực 
cùng với mọi vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng. Sau 
khi đã dâng xong, trở lại chỗ ngôi, mỗi người thành 
tâm phát nguyện: 


ldam me danam asavakkhayavaham hoIu. 


Nguyện câu phước thiện bố thí thanh cao này, 
dân dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thánh Đạo — 
A-ra-hản Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được mọi 
phiên não trầm luân. 


ldam no ñaHnam hotu, sukhita hontu ñatayo. 


Câu mong phước thiện bố thí thanh cao này, 
được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của 
chúng con, cầu mong thân bằng quyến thuộc thoát 
khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 


lmam puñnabhagam mãf4-pữu-acariya-TaHi- 
mittananceva sesasabbasattananca dema, sabbepi 
te punñapattin laddhana, sukhitã hon. 


Chúng con thành tâm chia phân phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha In, thây tổ, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh 
đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quý vị hoan hí 
thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 
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Lễ Dâng Y Tắm Mưa (vassikasätikadãna) 


Mayamw Bhante, samasaddhãä samachanda 
samacita sangamma, Buddham, Dhamma1m, 
Samghanceva kammam kammaphalañca sadda- 
hi@va, samsaravaffladukkhato  mocanafthaya, 
Nibbanassa sacchikaranatthaya, imani sapdri- 
vãrãni vassikasafikadandani... (Bửu Long)... ãrãme 
bhikkhusaimnghassa sakkqaccamụ damma. 


Sadhu no Bhante, bhikkhusamgho Imani 
Saparivarani vassikasafikadanani pafigganhaIu, 
amhakam digharattamn atthaya, hitãya, sukhäya. 


Chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Nghĩa: 
- Kính bạch chư Đại Đức Tăng được rõ: 


Tắt cả chúng con có đông đức tin, đông nguyện 
vọng, động tâm trí, tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, để giải 
thoát khổ tử sanh luân hồi, cho nên, tắt cả chúng 
con thành kính làm lễ dâng những y tắm mưa cùng 
với các thứ vật dụng này đến chư Tỳ khưu Tăng sẽ 
nhập hạ tại ngôi chùa... (Bứu Long)... 
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Kinh bạch chư Đại Đức Tăng, kinh xin quỷ 
Ngài từ bi tế độ thọ nhận những y' lắm mưa cùng 
với các thứ vật dụng này, để cho tất cả chúng con 
được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc lâu dài. 


Chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


Những thí chủ tự tay mình dâng y tắm mưa, 
cùng những thứ vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng. 
Chư thí chủ trở lại chỗ ngồi của mình, mỗi người 
thành tâm phát nguyện rằng: 


ldam me danam asavakkhayavaham hoIu. 


Nguyện câu phước thiện bố thí thanh cao này, 
dân dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thánh Đạo — 
A-ra-hản Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được mọi 
phiên não trâm luân. 


ldam no ñaHnamụ hotu, sukhita hontu ñatayo. 


Câu mong phước thiện bố thí thanh cao này 
được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của 
chúng con, cầu mong thân bằng quyến thuộc thoát 
khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 


lmam puñnabhagam mãf4-pữu-acariya-TaHi- 
mittananceva sesasabbasattananca dema, sabbepi 
te punñapattin laddhana, sukhitã hontu. 
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Chúng con thành tâm chia phân phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây tổ, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh 
đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quý vị hoan hỉ 
thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 


Lễ Dâng Y Kathina (KathinacTvaradäna) 


Mayaw Bhante, samasaddha samachanda 
samacila sangamma, Buddham, Dhammam, 
Samghanceva kammam kammaphalanca sadda- 
hitva, sarmmsaravaftadukkhato mocandafthäya, 
Nibbanassa sacchikaranatthaya, imam sapari- 
vãram kathinacivaram...” (Bửu Long)... äãrãäme 
bhikkhusamghassa sakkaccam damma, kathinam 
aftharitum. 


Sadhu no Bhame, bhikkhusamgho Imam 
SaDarivaran kathinacIvaran pafiggeanhatu, 
paHgganhiwa imina kathinacwarena kathinam 
aitharatu, amhakam digharattam atthaya, hitãya, 
sukhaãya. 


Tất cả chư Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! Sãdhu! Sadliu! 





! Tên ngôi chùa đang làm lễ. Ở đây ví dụ chùa Bửu Long 
(Bửu Long ãrãäme). 
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Nghĩa: 
- Kính bạch chư Đại Đức Tăng được rõ- 


Tắt cả chúng con có đông đức tin, đông nguyện 
VỌNG, đồng tâm trí, tin nơi Đúc Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, để giải 
thoát khô tử sanh luân hôi, cho nên, tất cả chúng 
con thành kính làm lễ dâng y kathina cùng với các 
thứ vật dụng này, đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư 
nhập hạ suốt ba tháng tại ngôi chùa... (Bửu Long). 


Kính bạch chư Đại Đúc Tăng, kính xin quý 
Ngài từ bi tế độ thọ nhận y kathina cùng với các 
thứ vật dụng này, khi quý Ngài thọ nhận xong, xin 
quý Ngài làm lễ thọ y kathina với tấm y này, để cho 
chúng con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc 
lâu đài. 

Chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


Một thí chủ đại diện tự tay đem tắm y Kathina 
dâng đến chư Tỳ khưu Tăng; vị Đại Trưởng Lão 
đại diện chư Tăng thọ nhận tắm y kathina để làm lễ 
thọ y kathina đúng theo luật của Đức Phật đã ban 
hành. 


Sau khi những thí chủ dâng tấm y Kathina 
cùng với những thứ vật dụng đên chư Tỳ khưu 
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Tăng xong, trở về chỗ ngôi, mỗi người thành tâm 
phát nguyện rắng: 


ldam me kathimadanam asavakkhayavaham 
hofu. 


Nguyện cẩu phước thiện dâng y kathina này, 
dân dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thánh Đạo — 
A-ra-hản Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được mọi 
phiên não trâm luân. 


ldam no ñaHnam hotu, sukhita hontu ñatayo. 


Câu mong phước thiện bố thí thanh cao này 
được thành tựu đến thân bằng quyển thuộc của 
chúng con, cầu mong thân bằng quyền thuộc thoát 
khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 


lmam puñnabhagam mãfa-pữu-acariya-Tafi- 
mittananceva sesasabbasafttananca dema, sabbepi 
te punñapattn laddhana, sukhitã hon. 


Chúng con thành tâm chia phân phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây tổ, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh 
đông nhau cả thảy, cầu mong tất cả quỷ vị hoan hí 
thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 
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Lễ Dâng Chỗ Ở (Senäsanadãna) 


Làm lễ phước thiện bố thí chỗ ở như chùa, 
cốc,... 


Mayamw Bhante, samasaddhä samachanda 
samacita sangamma, Buddham, Dhamma1m, 
Samghañceva kamman kammaphalanca 
saddahitwa, sarmsaravalfadukkhato mocanatthaya, 
Nibbanassa sacchikaranatthaya, Imam viharadm 
kappiyaku{in kãrãpetva ãgatãnãgdafassa 
catuddisassa samghassa sakkaccam damma, 
kayakayapafibaddhehi phusiva  yathasukham 
paribhunjatha, amhakam diegharattamn atthaya 
hitãya sukhaäya. 


Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên 
lời hoan hỉ: Sưđhu! Sadhu! Sadhu! 


Nghĩa: 
- Kính bạch chư Đại Đức Tăng được rõ- 


Tắt cả chúng con có đông đức tin, đông nguyện 
VỌNG, đồng tâm trí, tin nơi Đúc Phật, Đức Pháp, 
Đúc Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, để giải 
thoát khổ tử sanh luân hôi, cho nên, tất cả chúng 
con cho xây cất một chỗ ở hợp pháp xong rồi, hôm 
nay, xin thành kính dâng đến chư Tỳ khưu Tăng tứ 
phương đã đến và chưa đến. 
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Kinh xin quỷ Ngài từ bi tế độ thọ nhận để làm 
nơi trú ngụ cho thân tâm được an lạc, để cho tất cả 
chúng con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc 
lâu đài. 


Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên 
lời hoan hỉ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


Tất cả thí chủ mỗi người thành tâm phát 
nguyện băng lời răng: 


ldam me viharadanam asavakkhayavaham 
hofu. 


Nguyện câu phước thiện bố thí chỗ ở thanh cao 
này, dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thánh 
Đạo — A-ra-hản Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được 
mọi phiên não trầm luân. 


ldam no ñaHnam hotu, sukhita hontu ñatayo. 


Câu mong phước thiện bố thí thanh cao này 
được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của 
chúng con, cầu mong thân bằng quyến thuộc thoát 
khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 


lmam puñnabhagam mãf4-pữu-acariya-TaHi- 
mittanañceva sesasabbasattananca dema, sabbepi 
te punñapattin laddhana, sukhitã hon. 
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Chúng con thành tâm chia phân phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây tổ, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh 
đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quý vị hoan hỉ 
thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 


Vật Thí (Dãnavatthu) 


Nói chung tất cả những thứ vật dụng đem boá 
thí đêu gọi là Dãnavatthu, lời dâng Dãnavatthu như 
sau: 


Mayaw Bhante, samasaddha samachanda 
samacila sangamma, Buddham, Dhammam, 
Samnghanceva kammam kammaphalanca sadda- 
hiwa,  samsaravaf†adukkhato  mocanafthäaya, 
Nibbanassa sacchikarandtthaya, imani dãng- 
vatthuni bhikkhusainghassa sakkqaccam damma. 


Sadhu no Pham, bhikkhusamgho Imani 
danavafthuni pa†igeanhatu, amhakam digharattam 
aithaya hitãya sukhaäya. 


Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên 
lời hoan hỉ: Sưđhu! Sadhu! Sadhu! 
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Nghĩa: 
- Kính bạch chư Đại Đức Tăng được rõ: 


Tắt cả chúng con có đông đức tin, đông nguyện 
VỌNG, đồng tâm trí, tin nơi Đúc Phật, Đức Pháp, 
Đúc Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn để giải 
thoát khô tử sanh luân hôi, cho nên, tất cả chúng 
con thành kinh làm lễ dâng những thứ vật dụng này 
đến chư Tỳ khưu Tăng. 


Kinh bạch chư Đại Đức Tăng, kinh xin quỷ 
Ngài từ bị tế độ thọ nhận những thứ vật dụng này, 
để cho tất cả chúng con được sự tiến hóa, sự lợi 
ích và sự an lạc lâu dài. 


Chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 

Những thí chủ tự tay mình dâng những thứ vật 
dụng đên chư Tỳ khưu Tăng. Sau khi dâng xong, 
môi người thành tâm phát nguyện răng: 

Trmani me daãnani asavakkhayavaham hontu. 

Nguyện cầu phước thiện bồ thí thanh cao này, 
dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thánh Đạo — 


A-ra-hản Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được mọi 
phiên não trâm luân. 


ldam no ñaHnamụ hotu, sukhita hontu ñatayo. 
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Câu mong phước thiện bố thí thanh cao này 
được thành tựu đến thân bằng quyển thuộc của 
chúng con, cầu mong thân bằng quyến thuộc thoát 
khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 


lmam puñnabhagam mãfa-pữu-acariya-TaHi- 
mittanañceva sesasabbasattananca dema, sabbepi 
te punñapattin laddhana, sukhitã honlu. 


Chúng con thành tâm chia phần phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây tổ, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh 
đông nhau cả thảy, cầu mong tất cả quỷ vị hoan hí 
thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 


Những cách bố thí trên tạo phước thiện làm 
duyên lành để giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong 
ba giới bốn loài (vivaffupanissitakusala). Khi nào 
chưa chứng đắc đến Niết Bàn giải thoát khổ 
sanh, khi ấy vẫn còn tử sanh luân hồi trong tam 
giới, đều hưởng được quả báu của phước thiện ấy 
trong cõi người, cõi trời và cuối cùng tịch diệt Niết 
Bàn, chấm dứt tử sanh luân hỏi trong ba giới bốn 
loài. 

Những thí chủ bố thí xong rồi đọc lên ý nguyện 
của mình mong cầu chứng ngộ Niết Bàn, chứng 
đắc đến A-ra-hán Thánh Đạo- A-ra-hán Thánh 
Quả, diệt đoạn tuyệt tất cả mọi tham ái, mọi phiền 
não, mọi ác pháp, ngõ hầu mong giải thoát khổ tái 
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sanh trong ba giới bốn loài, đó là địch diệt Niết 
Bàn. Ngày nào, còn phải tử sanh luân hồi trong 
tam giới, những thí chủ ấy cũng hưởng được mọi 
quả báu của phước thiện bỗ thí, nên được giàu sang 
phú quý, có quyền cao chức trọng, v.v... trong cõi 
người, cõi trời; nhưng có điều đặc biệt, họ không 
say mê trong của cải, sự nghiệp ấy, không tham 
lam đắm đuối trong ngũ trần, bởi vì những thứ ấy 
không phải mục đích cứu cánh chính của họ, cho 
nên họ đễ dàng đem làm phước thiện bố thí, hoặc 
xả bỏ để xuất gia tu hành sớm mong giải thoát khổ 
sanh trong tam giới. Đó là tính ưu việt của những 
thí chủ đọc lên ý nguyện mong cầu chứng ngộ Niết 
Bàn. 
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NGHIỆP LỰC 


Nghiệp lực là năng lực của nghiệp hoàn toàn 
độc lập, không bị chi phối bởi một oai lực nảo 
khác. Chính nghiệp cho quả phân loại các chúng 
sinh khác nhau: lớn hoặc nhỏ, cao thượng hoặc 
thấp hèn, bậc Thiện trí hoặc kẻ si mê, v.v..., tạo ra 
cảnh giới tái sanh khác nhau trong tam giới, gồm 
có 3l cõi. 

Nghiệp ấy chính là tác ý (cefan3). 


Tác ý (cefana) tạo thành nghiệp thường trải 
qua ba thời kỳ: 


1- Tác ý trước khi tạo nghiệp. 
2- Tác ý đang khi tạo nghiệp. 
3- Tác ý sau khi đã tạo nghiệp xong. 


Mỗi thời kỳ tác ý có tính chất đặc biệt của nó. 
Tác Ý Tạo Thiện Nghiệp 


A. Tính chất đặc biệt tác ý thiện tâm đang 
khi bô thí 


Sự thành tựu phước thiện bố thí do ác ý thiện 
tâm đang khi bố thí đóng vai trò quan trọng, phân 
chia hai loại thiện tâm: 


- Thiện tâm có tam nhân (fihetukakusala). 


- Thiện tâm có nhị nhân (dvihetukakusala). 
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1. Làm thế nào được thiện tâm có tam nhân? 


Nếu thí chủ có tác ý thiện tâm đang khi tạo 
phước thiện bố thí hợp với frí tuệ biết rõ nghiệp là 
của riêng mình (/amưmassakaftañana), thì phước 
thiện bó thí ấy hợp đủ fam thiện nhân (vô tham, vô 
sán, vô sỉ = trí fuệ), gọi là thhetukakusala: thiện 
tâm có tam nhân, đó là dục giới đại thiện tâm hợp 
VỚI frí tuệ. 

2. Làm thế nào được thiện tâm có nhị nhân? 


Nếu thí chủ có tác ý thiện tâm đang khi tạo 
phước thiện bố thí không hợp với trí tuệhiễu biết 
nghiệp là của riêng mình, thì phước thiện bồ thí ấy 
chỉ có nhị thiện nhân (vô tham, vô sân), gọi là 
dvihetukakusala: “hiện tâm có nhị nhán, đó là dục 
giới đại thiện tâm không hợp với trí tuệ. 

B. Tính chất đặc biệt tác ý thiện tâm trước 
và sau khi đã bố thí 

Tác ý thiện tâm trước khi bố thí và tác ý thiện 
tâm sau khi đã bố thí có tầm quan trọng phân chia 
hai loại thiện tâm: 


- Thiện tâm bậc cao (6kkaƒthakusala). 
- Thiện tâm bậc thấp (omakakusala). 
1. Thiện tâm bậc cao là thế nào? 


Với đức tin trong sạch muốn tạo phước thiện 
bô thí, thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ 
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trước khi tạo phước thiện bố thí, và thiện tâm trong 
sạch hoan hỉ sau khi đã thành tựu phước thiện bố 
thí. Do năng lực tác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ 
cả hai thời kỳ ấy, nên thí chủ có được fhiện tâm 
bậc cao. 

Tác ÿ thiện tâm trong sạch trước khi làm phước 
thiện bố thí, nghĩa là thí chủ có thiện tâm trong sạch 
hoan hỉ lo sắm sửa đầy đủ những thứ vật dụng bố 
thí, thứ nào cũng hải lòng với khả năng của mình, 
mọi công việc đều chuẩn bị sẵn sàng chờ đến ngày 
làm lễ bố thí như đã dự định. Trong suốt thời gian 
chờ đợi mỗi khi nghĩ đến cuộc lễ làm phước thiện 
bố thí ấy, không có ác pháp nào phát sanh xen vào 
làm cho tâm ô nhiễm, buồn lo khổ tâm, mà chỉ có 
thiện tâm trong sạch, hoan hỉ phước thiện bồ thí ấ ẫy 
sẽ tạo sau này. Đó gọi là /ác ý thiện tâm trong sạch 
hoan hỉ trước khi tạo phước thiện bố thí. 


Và /ác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ sau khi 
đã tạo phước thiện bố thí, nghĩa là thí chủ sau khi 
đã thành tựu phước thiện bố thí xong rồi, mỗi khi 
nhớ, hoặc thường niệm tưởng lại phước thiện bồ thí 
ẫy thành đề mục thiền định CãÐãH11SSafi: đề mục 
niệm tưởng phước thiện bố thí, phát sanh thiện tâm 
trong sạch hoan hi, không có ác pháp phát sanh xen 
vào làm cho tâm bị ô nhiễm, hồi tiếc, buồn khổ, mà 
chỉ có thiện tâm trong sạch phát sanh hoan hi việc 
phước thiện bồ thí ấy được thành tựu tốt lành theo 
nguyện vọng của mình; xem đó là một cơ hội tốt 
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lành đối với mình, có được duyên lành tạo được 
phước thiện bồ thí ấy, trong cuộc đời của mình. Đó 
gọi là ứác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ sau khi đã 
thành tựu phước thiện bố thí. 

Do năng lực tác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ 
trước khi tạo phước thiện và sau khi đã tạo phước 
thiện làm cho /Øhiện tám có tam nhân hoặc thiện 
tâm có nhị nhân trở thành thiện tâm bậc cao 
(ukkafthakusala). 

2. Thiện tâm bậc thấp là thế nào? 

Thí chủ có tác ý thiện tâm trước khi tạo phước 
thiện bố thí và tác ý thiện tâm sau khi đã thành tựu 
phước thiện bố thí, cả hai thời kỳ không hoàn toàn 
trong sạch, vì có ác pháp phát sanh làm cho tâm bị 
ô nhiễm, nên thí chủ có được /hiện tâm bậc thấp. 

Trường hợp, thí chủ không có đức tin trong 
sạch trước khi làm phước thiện bố thí, vì có người 
đến động viên khuyến khích làm phước thiện bố 
thí, vì kính nể nên làm theo, nếu không làm sợ 
người ta chê trách. Do đó, ứác ý thiện tâm trước khi 
tạo phước thiện bố thí tâm không hoàn toàn trong 
sạch, thậm chí còn có ác pháp xen vảo làm cho tâm 
bị ô nhiễm nữa. 

Và sau khi làm lễ phước thiện bố thí xong, tâm 
không hoan hi, lại còn hối tiếc vì tốn kém tiền bạc 
nên ác pháp chen vào làm cho tâm bị ô nhiễm. Do 
đó, fác ý thiện tâm sau khi tạo phước thiện bố thí 
xong, tâm không hoàn toàn trong sạch. 
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Do hai nguyên nhân tác ý thiện tâm trước và 
sau khi tạo phước thiện bố thí ấy, nên làm 
cho fhiện tâm có nhị nhân hoặc thiện tâm có tam 
nhân trở thành thiện tâm bậc thấp(omakakusala). 


Thật ra, trong hai thời kỳ tác ý: tác ý thiện tâm 
trước khi tạo phước thiện bồ thí và tác ý thiện tâm 
sau khi đã thành tựu phước thiện bố thí ấy; trong 2 
tác ý ấy, chỉ có tác ý thiện tâm sau khi đã thành tựu 
đóng vai trò quan trọng, chỉ định fhiện tâm bậc 
cao hoặc thiện tâm bậc thấp; bởi vì, tác ý thiện 
tâm này phát sanh sau khi đã hoàn thành phước 
thiện bố thí. Do đó, tác ý thiện tâm không trong 
sạch trước khi bố thí, nhưng tác ý thiện tâm trong 
sạch sau khi đã thành tựu phước thiện bồ thí, thì 
phước thiện ấy trở thành fhiện fâm bậc cao; và tác 
ý thiện tâm trong sạch trước khi tạo phước thiện bố 
thí, nhưng tác ý thiện tâm không trong sạch sau khi 
đã thành tựu phước thiện bồ thí, phước thiện ấy trở 
thành ểhiện tâm bậc thấp. 


Năng Lực Của Tác Ý (Cetanä) 
Tác ý đóng vai trò tạo nghiệp, như Đức Phật dạy: 


“Cetanã ham bhiRkhave kammam vadami, 
cefaviwya kammam karoli kãyeng väãcãya 
manasã... ” 


! Bộ Anguttaranikãya, phần Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 
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“Này chư Tỳ Khưu, Như Lai dạy rằng tác 3 là 
nghiệp, sau khi nghĩ xong, mới hành động băng 
thân, khẩu và ý ”. 


Tác ý thuộc về đ&m sở (cefanäcefasika) đồng 
sanh trong tất cả 89 hoặc 121 tâm. Song tác ý gọi là 
nghiệp thì chỉ có tác ý đồng sanh với 12 tâm bất 
thiện, 8 đại thiện tâm, 5 sắc giới thiện tâm, 4 vô sắc 
giới thiện tâm và 4 hay 20 Thánh Đạo tâm. Hay nói 
cách khác, tác ý đồng sanh với 12 bắt thiện tâm và 
21 hay 37 thiện tâm; những fác ý ấy được gọi là 
nghiệp. Ngoài ra, tác ý đồng sanh với 36 hoặc 53 
quả tâm và 20 duy tác tâm, những tác ý ấy không 
gọi là nghiệp. 


Tác ý có 2 loại: 

A- Tác ý bất thiện (akusalacetan3) 

Tác ý bất thiện đồng sanh với 12 bắt thiện tâm, 
nên tạo 12 bât thiện nghiệp hay ác nghiệp băng 
thân, băng khâu, băng ý, có 3 loại nghiệp: 

- Thân ác nghiệp có 3 loại: sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm. 

- Khẩu ác nghiệp có 4 loại: nói dối, nói lời đâm 
thọc chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

- Ý ác nghiệp có 3 loại: tham lam, thù hận, tà kiến. 

Đó là 10 ác nghiệp cho quả khổ ở kiếp hiện tại 
và nhiêu kiệp vị lai. 
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Ác nghiệp trong 12 bất thiện tâm cho quả 2 thời: 


- Thời kỳ tái sanh: I1 bất thiện tâm (trừ si tâm 
hợp với phóng tâm) chỉ cho 1 quả bất thiện vô nhân 
tâm gọi là suy xét tâm (saniranacita) đồng sanh 
với xả thuộc vô nhân tâm, fái sanh trong 4 cõi ác 
giới: địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh, chịu khổ do 
ác nghiệp của mình đã tạo. 


- Thời kỳ sau khi tái sanh: sau khi tái sanh 
làm chúng sinh trong cõi ác giới, hoặc đã sanh làm 
người”; 12 bắt thiện tâm này có thể cho 7 quả bất 
thiện thuộc vô nhân tâm như: 


I- Nhãn thức tâm nhìn thấy những sắc trần, 
hình dáng không đáng hải lòng. 

2- Nhĩ thức tâm nghe những thanh trần, âm 
thanh không đáng hài lòng. 

3- Tỷ thức tâm ngửi những hương trần, các mùi 
không đáng hải lòng. 

4- Thiệt thức tâm nễm những vị trần, các loại 
vị không đáng hải lòng. 

5- Thân thức tâm tiếp xúc những xúc trần, 
không đáng hài lòng. 

__ 6- Tiếp nhận tâm, tiếp nhận những đối tượng 

sắc, thanh, hương, vị, xúc, không đáng hài lòng. 





° Tái sanh làm người là quả của thiện nghiệp; nhưng sau khi 
đã tái sanh làm người, bât thiện nghiệp có thê cho quả xâu. 
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7- Suy xét tâm, suy xét những đối tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, không đáng hài lòng. 

Bảy quả bất thiện vô nhân tâm này biết những 
đối tượng không đáng hài lòng, chính là quả của 12 
bất thiện tâm, có bá: thiện nghiệp hay ác nghiệp, 
mà chính mình đã tạo trong kiếp hiện tại, hoặc đã 
tạo trong những kiếp guá khứ, chắc chắn không 
phải do một ai khác, mà do chính ác nghiệp của 
mình đến thời kỳ cho quả, không đáng hài lòng. 


Trong đời sống của mỗi chúng sinh nói chung, 
con người nói riêng, chắc chắn đã từng tạo mọi ác 
nghiệp từ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ cho 
đến kiếp hiện tại, khi ác nghiệp cho g„đ khổ, chủ 
nhân của ác nghiệp nên cđn /âm nhẫn nại chấp 
nhận quả khổ, thì nỗi khổ tâm không phát sanh. 
Nếu có thái độ không muốn chấp nhận quả khổ của 
ác nghiệp do chính mình đã tạo, mà phải thọ hưởng 
thì làm cho mình càng khổ tâm nhiều mà thôi. 


Thật ra, công minh mà xét, chắc chắn không có 
một ai bỗng dưng đối xử xấu, làm khổ mình được! 
Quả khổ phải phát sanh từ nhân, nhân ở đây chính 
là ác nghiệp, mà mình đã tạo trong quá khứ, nay 
đến thời kỳ có cơ hội cho quả, nên xui khiến người 
khác đối xử xấu, làm khổ mình. Nên có trí tuệ suy 
xét rằng: “Nếu mình không từng tạo ác nghiệp như 
thế ấy, thì nay chắc chắn không có một nhân duyên 
nào xui khiến họ đối xử xấu, làm khổ mình như thể 
này ”. 
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Tất cả quả khổ không đáng hài lòng, chắc chắn 
do ác nghiệp. Vậy, không muôn quả khô như vậy, 
thì chỉ nên tránh xa mọi ác nghiệp mà thôi. 


Được tái sanh làm người chắc chắn do dục giới 
thiện nghiệp cho quả, không phải do ác nghiệp. 
Một khi đã tái sanh được làm người rỒi; ác nghiệp 
vẫn có cơ hội cho quả Ì khổ. Cho nên, có số người 
phải chịu bao nhiêu nỗi khổ đau, cũng chỉ vì ác 
nghiệp cho quả mà thôi, không phải ai muốn làm 
khô mình được. 


B- Tác ý thiện (kusalacetan3). 
Tác ý thiện tạo 4 loại thiện nghiệp: 
1- Dục giới thiện nghiệp 


* Tác ý thiện đồng sanh với 8 đại thiện tâm, tạo 
nên dục giới thiện nghiệp băng thân, băng khâu, 
băng ý, có 3 loại thiện nghiệp: 


- Thân thiện nghiệp có 3 loại: không sắt sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, đó làchánh nghiệp. 

- Khẩu thiện nghiệp cô 4 loại: không nói dối, 
mà nói lời chân thật; không nói lời đâm thọc chia 
rẽ, mà nói lời hòa thuận; không nói lời thô tục, mả 
nói lời êm dịu; không nói lời vô ích, mà nói lời có 
ích, đó là chánh ngữ. 
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- Ý thiện nghiệp có 3 loại: không tham lam, mà 
hay bô thí; không thù hận, mà có tâm từ; không tà 
kiên, mà có chánh kiên. 

Đó là 10 thiện nghiệp cho quả an lạc trong kiếp 
hiện tại và nhiêu kiệp vị lai. 

* Tác ý thiện đồng sanh với 8 đại thiện tâm tạo 
nên 10 phước thiện như sau: 

- Bồ thí: đem của cải, sự hiểu biết của mình 
đem bô thí, ban bô, phân phát cho người khác, 
chúng sinh khác với thiện tâm tê độ, giúp đỡ. 

- Giữ giới: giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi 
tội ác. 

- Hành thiển: tiễn hành thiền định, tiền hành 
thiền tuệ, để cho tâm an tịnh, trí tuệ sáng suốt. 


- Cụng kính: cung kính những bậc đáng tôn 
kính như: Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Thầy 
Tổ, ông bà, cha mẹ, người cao tuổi... 

- Giúp đố: giúp đỡ mọi người, SHỮNg sinh với 
thiện tâm. 

- Hồi hướng: hồi hướng phần phước thiện của 
mình đã tạo đên những người khác, chúng sinh khác. 

- Hoan hí: hoan hỉ phần phước thiện của người 
khác hôi hướng hoặc chia phước đên cho mình. 

- Thuyết pháp: thuyết giảng chánh pháp tế độ 
người thoát khỏi cảnh khô. 

- Nghe pháp: lắng nghe chánh pháp, hành 
theo chánh pháp đê giải thoát cảnh khô. 
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- Chánh kiến: trí tuệ thấy đúng thực tánh của 
các pháp. 

Đó là 10 phước thiện cũng thuộc về dục giới 
thiện nghiệp; dục giới thiện nghiệp này cho quả 
trong kiệp hiện tại và nhiêu kiệp vị lai. 

Dục giới thiện nghiệp trong 8 dục giới đại 
thiện tâm cho quả 2 thời: 

* Thời kỳ tái sanh: S dục giới đại thiện tâm 
cho 9 loại quả tâm: 8 dục giới đại quả tâm và Ï 
quả thiện vô nhân tâm gọi là suy xét tâm đông sanh 
với xả, làm phận sự tái sanh cõi người và 6 cõi trời 
dục giới, hưởng mọi sự an lạc do thiện nghiệp của 
mình đã tạo. 

* THời kỳ sau tái sanh: Dục giới thiện nghiệp 
cho quả thời kỳ sau khi đã tái sanh làm người, 
được tiêp nhận những đôi tượng đáng hài lòng như: 

- Nhãn thức tâm nhìn thây những sắc trần, hình 
dáng đáng hài lòng. 

- Nhĩ thức tâm nghe những thanh trần, âm 
thanh đáng hài lòng. 

- Tỷ thức tâm ngửi những hương trần, các mùi 
đáng hài lòng. 

- Thiệt thức tâm nêm những vị trần, các loại vị 
đáng hài lòng. 

- Thân thức tâm tiếp xúc những xúc trần đáng 
hài lòng. 
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- Tiếp nhận tâm, tiếp những đối tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc đáng hải lòng. 


- Ÿwy xét tâm, suy xét những đối tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng, v.v... 

Những quả thiện vô nhân tâm này biết những 
đối tượng đáng hài lòng chính là quả của dục giới 
đại thiện tâm có thiện nghiệp, mà chính mình đã tạo 
trong kiếp hiện tại, hoặc đã tạo trong những kiếp 
quá khứ; chắc chăn không phải do một ai khác, mà 
do chính thiện nghiệp của mình đến thời kỳ cho quả. 


Công minh mà xét, chắc chắn không có ai bỗng 
dưng đối xử tốt với mình, giúp đỡ, phục vụ tận tình 
với mình... nên có chánh kiến thấy đúng, hiểu 
đúng về nghiệp là của riêng mình răng: đó chẳng 
qua là thiện nghiệp của mình đã tạo đến thời kỳ 
cho quả có năng lực xui khiến mọi người đối xử tốt 
với mình, phục vụ tận tình như vậy. Nếu mình đã 
không từng tạo thiện nghiệp, thì chắc chắn không 
có nhân duyên nảo xui khiến mọi người đối xử tốt 
với mình được. 


Tất cả mọi quả an lạc đáng hài lòng, chắc chắn 
là do từ thiện nghiệp. Muôn được an lạc, thì chỉ 
nên cô găng tạo mọi thiện nghiệp mà thôi. 

2- Sắc giới thiện nghiệp 

Tác ÿ thiện đồng sanh với 5 bậc sắc giới thiện 
tâm, tạo nên 5 bậc saéc giới thiện nghiệp cho quả 
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an lạc trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai, cho quả 
thời kỳ tái sanh 16 cõi trời sắc giới. 

5 bậc sắc giới thiện tâm cho quả 5 bậc sắc giới 
quả tâm. 

Thiền sắc giới có 5 bậc, bậc thiền thiện tâm 
nào cho quả theo bậc thiền quả tâm ấy, tương xứng 
với nhau: 

Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm cho quả đệ 
nhất thiền sắc giới quả tâm, tái sanh làm phạm 
thiên trong 3 cõi trời của đệ nhất thiền sắc giới. 

Đệ nhị thiền và đệ tam thiền sắc giới thiện tâm 
cho quả đệ nhị thiền, đệ tam thiền sắc giới quả tâm, 
tái sanh làm phạm thiên trong 3 cõi trời của đệ nhị 
thiền sắc giới. 

Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm cho quả đệ tứ 
thiền sắc giới quả tâm, tái sanh làm phạm thiên 
trong 3 cõi trời của đệ tam thiền sắc giới. 

Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả đệ ngũ 
thiền sắc giới quả tâm, tái sanh làm phạm thiên 
trong 7 cõi trời của đệ tứ thiền sắc giới. 

Cõi trời sắc giới gồm có 16 cõi, tái sanh lên cõi 
nảo tùy theo năng lực của bậc thiền sở đắc của 
mình, hưởng sự an lạc và tuổi thọ lâu dài trong cõi 
trời Ấy. 

Chư phạm thiên có thể /hấy và nghe, chiêm 
ngưỡng Đức Phật và lắng nghe chánh pháp của 
Ngài (còn ngửi, nếm, xúc không phát sanh). 
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3- Vô sắc giới thiện nghiệp 

Tác ý thiện đồng sanh với 4 bậc vô sắc giới 
thiện tâm, tạo nên 4 bậc vô sắc giới thiện nghiệp, 
cho quả an lạc trong kiếp hiện tại và kiếp VỊ lai, cho 
quả tái sanh trong 4 cõi trời vô sắc giới. 

Bồn bậc vô sắc giới thiện tâm cho quả 4 bậc vô 
sắc giới quả tâm. 

Thiền vô sắc giới có 4 bậc, bậc thiền thiện tâm 
nào cho quả theo bậc thiền quả tâm ấy. 

- Đệ nhất thiền vô sắc thiện tâm gọi là Không 
vô biên xứ thiện tâm, cho quả Không vô biên xứ 
quả tâm, tái sanh làm phạm thiên trong cõi Không 
vô biên xứ thiên. 

- Đệ nhị thiền vô sắc thiện tâm, gọi là Thức vô 
biên xứ thiện tâm, cho quả tái sanh Thức vô biên 
xứ quả tâm, tái sanh làm phạm thiên trong cõi 
Thức vô biên xứ thiên. 

- Đệ tam thiền vô sắc thiện tâm, gọi là Vô sở 
hữu xứ thiện tâm cho quả Vô sở hữu xứ quả tâm, tái 
sanh làm phạm thiên trong cõi Vô sở hữu xứ thiên. 

- Đệ tứ thiền vô sắc thiện tâm gọi là Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ thiện tâm, cho quả Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ quả tâm, tái sanh làm phạm thiên 
trong cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. 

Cõi trời vô sắc giới có 4 cõi, tái sanh lên cõi nào 
tùy theo năng lực của bậc thiền sở đắc của mình, 
hưởng sự an lạc và tuổi thọ lâu dài trong cõi trời Ấy. 
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4- Siêu tam giới thiện nghiệp 

Tác ý thiện đồng sanh với 4 hay 20 siêu tam 
giới thiện tám, cho quả không có thời gian ngăn 
cách (akalika), đó là siếu tam giới quả tâm. Nghĩa 
là sau khi chứng đắc Thánh Đạo nào, liền chứng 
đắc Thánh Quả ấy ngay sau 1 sát na tâm. 


4 siêu tam giới thiện tâm đó là 4 Thánh Đạo 
Tâm. 


4 siêu tam giới quả tâm đó là 4 Thánh Quả 
Tâm tương xứng với nhau: 
4 Thánh Đạo Tâm - 4 Thánh Quả Tâm 


I- Nhập Lưu Thánh Đạo Tâm —> I- Nhập Lưu 


Thánh Quả Tâm 
2- Nhất Lai Thánh Đạo Tâm _y 2- Nhất Lai 
Thánh Quả Tâm 
3- Bất Lai Thánh ĐạoTâm -_> 3- Bất Lai 
Thánh Quả Tâm 


4- A-ra-hán Thánh Đạo Tâm _—> 4- A-ra-hán 
Thánh Quả Tâm 
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Thiện Tâm 

Thiện tâm có 4 loại: 

- Dục giới thiện tâm. 

- Sắc giới thiện tâm. 

- Vô sắc giới thiện tâm. 

- Siêu tam giới thiện tâm. 

Trong 4 loại thiện tâm này, sắc giới thiện tâm, 
vô sắc giới thiện tâm và siêu tam giới thiện 
tâm chắc chăn có đây đủ fam thiện nhân: vô tham, 
vô sân, vô sỉ (†rí tuệ). 


Riêng đục giới thiện tâm có ö tâm gọi là 6 đại 
thiện tâm chia 2 loại: 


- 4 dục giới thiện tâm hợp với trí thì có đầy 
đủ fam thiện nhán: vô tham, vô sân và vô sỉ (trí 
tuệ). 


- 4 dục giới thiện tâm không hợp với trí thì chỉ 
có nhị thiện nhân: vô tham và vô sân (không có vô 
Sỉ = frí tuệ). 


Do nguyên nhân nào dục giới thiện tâm có đu 
tạm nhân hoặc chỉ có nhị nhân? 


Do fđác ý thiện tâm (kusalacetan.) khi đang tạo 
thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, hoặc làm 
phước thiện bồ thí, giữ giới, tiến hành thiền định, tiến 
hành thiền tuệ.... Khi đang tạo thiện nghiệp, phước 
thiện nào với thiện tâm hợp với trí tuệ, hiểu biết rõ 
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nghiệp là của riêng mình (#ammassakatañana) hoặc 
trí tuệ thiền tuệ (vipassananñana), do đó, dục giới 
thiện tâm ấy có đủ tam nhân: vô tham, vô sân và vô 
s1 (trí tuệ), thiện tâm này còn gọi là đại thiện tâm hợp 
với trí (mahaãkusalañanasampayutfacifa) có 4 tâm. 

Tác ý thiện tâm khi đang tạo thiện nghiệp, 
phước thiện nào với thiện tâm không hợp với trí tuệ, 
không hiểu biết rõ nghiệp là của riêng mình, hoặc 
không có trí tuệ thiền tuệ, do đó, dục giới thiện tâm 
ấy chỉ có nhị nhân: vô tham và vô sân (không có vô 
si). Thiện tâm này còn gọi là đại thiện tâm không 
hợp với trí (mahakusalañanavippayuttacita) có 4 
tâm. 

Dục giới thiện tâm theo tác ý 

Mọi thiện nghiệp, mọi phước thiện như bồ thí, 
giữ giới, tiến hành thiền định, tiễn hành thiền tuệ... 
thường trải qua ba giai đoạn tác ý: 

l1- Pubba cefana: tác ý trước khi tạo thiện 
nghiệp. 

2- Mufñca cetanad: tắc ÿ đang khi tạo thiện 
nghiệp. 

3- Apara ceftana: tác ÿ sau khi đã tạo thiện 
nghiệp xong. 

Mỗi giai đoạn tác ý có một năng lực đặc biệt, 
đóng một vai trò quan trọng tạo nên thiện nghiệp 
và cho quả đặc biệt của thiện nghiệp ấy. 

* Muñca cetfaqna: tác ý đang khi tạo thiện 
nghiệp đóng vai trò quan trọng để tạo nên thiện 
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nghiệp trong /hiện tâm có tam nhân hay thiện tâm 
có nhị nhân. 


- Nếu ác ý thiện tâm đang khi tạo thiện 
nghiệp, phước thiện nào như: bố thí, giữ giới, tiến 
hành thiền định, tiễn hành thiền tuệ... với đại thiện 
tâm hợp với trí tuệ hiểu biết rõ nghiệp là của riêng 
mình, hoặc trí tuệ thiền tuệ, thì chắc chắn đại thiện 
tâm ấy có đủ tam nhân: vô tham, vô sân và vô sỉ 
(trí tuệ), gọi là đại thiện tâm hợp với trí hay gọi fưm 
nhán thiện tâm. 


- Nếu đác ý thiện tâm đang khi tạo thiện 
nghiệp, phước thiện nào như bố thí, giữ giới, tiến 
hành thiền định, tiễn hành thiền tuệ... với đại thiện 
tâm không hợp với trí tuệ, không hiểu biết rõ 
nghiệp là của riêng mình, không có trí tuệ thiền 
tuệ, do đó, đại thiện tâm ẫy chỉ có nhị nhân: vô 
tham và vô sân (không có vô s1), gọi là đại thiện 
tâm không hợp với trí hay gọi nhị nhân thiện tâm. 


Tam nhân thiện tâm và nhị nhân thiện tâm, mỗi 
loại thiện tâm có hai bậc: 

- Ukkatthakusala: thiện tâm bậc cao. 

- Omakakusala: thiện tâm bậc thâp. 

1- Thiện tâm bậc cao như thế nào? 

Mỗi khi tạo thiện nghiệp, phước thiện nào như 
bô thí, giữ giới, tiên hành thiên định, tiên hành thiên 
tuệ... với tác ý thiện tâm trước khi tạo thiện nghiệp, 
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tác ý đang khi tạo thiện nghiệp và tác ý sau khi đã 
tạo thiện nghiệp xong, thiện tâm trong sạch, không 
bị ô nhiễm bởi phiền não, do đó, thiện tâm này dầu 
là tam nhân thiện tâm hoặc nhị nhân thiện tâm gọi 
là thiện tâm bậc cao (ukkafthakusala). 


2- Thiện tâm bậc thấp như thế nào? 


Mỗi khi tạo thiện nghiệp, phước thiện nào như 
bố thí, giữ giới, tiễn hành thiền định, tiễn hành 
thiên tuệ... với tác ý thiện tâm trước khi tạo thiện 
nghiệp, đang khi tạo thiện nghiệp, sau khi đã tạo 
thiện nghiệp xong, với thiện tâm không trong sạch, 
bị ô nhiễm bởi phiền não, do đó, thiện tâm này dầu 
là tam nhân thiện tâm hoặc nhị nhân thiện tâm, gọi 
là thiện tâm bậc thấp (Omakakusala). 


Phân loại thiện tâm theo bậc: 
Tam nhân thiện tâm và nhị nhân thiện tâm, mỗi 
thiện tâm có hai bậc. 
- Tam nhân thiện tâm bậc cao. 
- Tam nhân thiện tâm bậc thâp. 
- Nhị nhân thiện tâm bậc cao. 
- Nhị nhân thiện tâm bậc thâp. 


* Do nguyên nhân chính nào mà phân loại 
thiện tâm bậc cao — bậc tháp? 


Tác ý thiện tâm sau khi đã tạo thiện nghiệp 
xong là nguyên nhân chính, đóng vai trò quan trọng 


370 TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ 


đề phân loại /hiện tám bậc cao — thiện tâm bậc 
thấp. Bởi vì, tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong, 
đã hoàn thành xong thiện nghiệp trải qua thời gian 
lâu dài không hạn định, nên có nhiều năng lực hơn 
tác ý trước khi tạo thiện nghiệp và tác ý đang khi 
tạo thiện nghiệp. Như vậy, tác ý trước khi tạo thiện 
nghiệp, tác ý đang khi tạo thiện nghiệp, với đại 
thiện tâm không trong sạch, bị ô nhiễm bởi phiền 
não; nhưng tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong 
với đại thiện tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi 
phiền não; do đó, thiện tâm ẫy thuộc loại £hiện tâm 
bậc cao. 


Tác ý trước khi tạo thiện nghiệp, tác ý đang khi 
tạo thiện nghiệp với thiện tâm trong sạch, không bị 
ô nhiễm bởi phiền não; nhưng tác ý sau khi đã tạo 
thiện nghiệp xong với thiện tâm không trong sạch, 
bị ô nhiễm bởi phiền não; do đó thiện tâm ấy thuộc 
loạihiện tâm bậc thấp. 

Quả của 4 loại thiện tâm 


Tam nhân thiện tâm, nhị nhân thiện tâm có quả 
tâm khác biệt nhau. Và thiện tâm bậc cao — thiện 
tâm bậc thâp cũng có quả tâm khác biệt nhau như 
sau: 

* Quả của fưm nhân thiện tâm bậc cao cho 
quả hai thời kỳ: 

- Thời kỳ tái sanh (pafisandhikala): có 4 đại quả 
tạm hợp với trí tuệ, khi tái sanh làm người, là người 
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có đủ tam nhân: vô tham, vô sân và vô si (trí tuệ) 
gọi là hạng người tam nhân (tihetukapuggala: 
người có quả tâm tải sanh hợp đủ 3 nhán: võ tham, 
vô sân, vô s¡)có trí tuỆ sáng suốt, hạng người cao 
quý, hoặc tái sanh làm chư thiên có trí tuệ trong cõi 
trời dục giới, là hạng chư thiên cao quý, có nhiều 
oal lực. 


- Thời kỳ sau khi đã tải sanh (pavaffikala): có 
8 đại quả tâm và 8 quả thiện vô nhân tâm, gồm 
có J6 quả tâm, thường tiếp xúc những đối tượng 
sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đáng hài lòng, ít 
có đối tượng không đáng hài lòng. 


* Quả của fam nhân thiện tâm bậc thấp và nhị 
nhân thiện tâm bậc cao cho quả hai thời kỳ: 


- Thời kỳ tái sanh: có 4 đại thiện tâm không 
hợp với trí tuệ, khi tái sanh làm người chỉ có nhị 
nhân: vô tham và vô sân (không có vô si) gọi là 
hạng người nhị nhân (dvihetukapuggdla: người có 
quả tâm tái sanh hợp với 2 nhán: vô tham, vô 
sân) không có trí tuệ, hạng người trung bình; hoặc 
tái sanh làm chư thiên có nhị nhân, không có trí 
tuệ, trong cõi trời dục giới, không có nhiều oai lực. 


- Thời kỳ sau khi đã tái sanh: có 4 đại quả 
tâm không hợp với trí và § quả thiện vô nhân tâm, 
gồm có 2 guả tâm, thường tiếp xúc những đối 
tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trung bình, 
không đặc biệt. 
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* Quả của nhị nhân thiện tâm bậc thấp cho quả 
hai thời kỳ: 

- Thời kỳ tái sanh: có l quả thiện vô nhân 
tâm gọi là suy xét tâm đồng sanh với xả, tái sanh 
làm hạng người vô nhân!” (ahetukapuggala: người 
có quả tâm tải sanh không có nhân nào), là hạng 
người câm, điếc, đui mù, mất trí (điên) từ trong 
bụng mẹ, hoặc tái sanh làm chư thiên bậc thấp 
nhất (vinipätika asurä) trong cõi trời Tứ đại thiên 
vương, loại chư thiên không có oai lực, thường hay 
quây nhiễu người kém phước đức. 


- Thời kỳ sau khi đã tái sanh: có S quả thiện 
vô nhân tâm thường tiêp xúc những đôi tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp tâm thường nhất. 


Tác Ý Sau Aparacetanäã là Aparãparacetanã 


Trong Chú giải còn khai triển a2aracefanä: tác 
ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong, thêm một thời 
kỳ nữa gọi là aparãparacefana: tác ý phát sanh sau 
tác ÿ aparacetanä. 


Aparaparacefana: là tác ý phát sanh sau tác 
ý aparacetana (tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp 
xong) sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm.. 
mỗi khi niệm tưởng đến phước thiện bố thí, phước 





' Hạng người vô nhân là người khi tái sanh băng quả thiện 
vô nhân tâm, là tâm không có nhân (không có vô tham, vô 
sân, vô sl). 
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thiện giữ giới, phước thiện tiến hành thiền định, 
phước thiện tiên hành thiên tuệ... mà mình đã từng 
tạo phước thiện ây từ trước. 


- Mỗi khi niệm tưởng đến phước thiện ấy, tác ý 
phát sanh sau aparacefanagọolL là aparapara- 
cefanä với thiện tâm trong sạch, không bị ô nhiễm 
bởi phiền não. Do đó, thiện tâm phát sanh sau sau 
ấy thuộc về fhiện tâm bậc cao. 


- Mỗi khi niệm tưởng đến phước thiện ấy, tác ý 
phát sanh sau aparacefana gọi là aparapara- 
cetanä với thiện tâm không trong sạch, bị ô nhiễm 
bởi phiền não. Do đó, thiện tâm phát sanh sau sau 
ấy thuộc về fhiện tâm bậc thấp. 


Phân loại thiện tâm theo aparacetanä và 
aparäparacetana 


Aparacetana:. là tác ý phát sanh sau khi đã tạo 
thiện nghiệp xong. 


Aparaparacefana. là tác ý phát sanh sau 
qaDaracefana. 


Thiện tâm bậc cao hoặc thiện tâm bậc thấp tùy 
thuộc vào a?aracefana và aparaparacerana là chính. 


Đề dễ phân biệt 2 loại tác ý này, đặt tên rằng: 


- Aparacefana: gọi tên là frước, chữ trước ám 
chỉ a?aracefana. 
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- Aparäaparacetana: gọi tên là sau, chữ sau ám 
chỉ a?2arãparacetana. 

Như vậy, phân loại thiện tâm theo apar4- 
cefana và aparäparacefana có 8 loại thiện tâm như 
Sau: 

1- Tam nhân thiện tâm rước bậc cao - sau bậc cao. 
2- Tam nhân thiện tâm rước bậc cao - sưu bậc thấp. 
3- Tam nhân thiện tâm frước bậc thấp - s—u bậc cao. 
4- Tam nhân thiện tâm #rước bậc thấp - sau bậc thấp. 
5- Nhị nhân thiện tâm rước bậc cao - sưu bậc cao. 
6- Nhị nhân thiện tâm rước bậc cao - sau bậc thấp. 
7- Nhị nhân thiện tâm frước bậc thấp - sau bậc cao. 
8- Nhị nhân thiện tâm ứrước bậc thấp - sau bậc thấp. 

Giải thích 

- Tác ý đang khi tạo thiện nghiệp (muñca- 
cefanđ) với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, gọi là #m 
nhán thiện tâm (tthetukakusala). 

- Tác ý đang khi tạo thiện nghiệp với đại thiện 
tâm không hợp với trí, gọi là nhị nhân thiện 
tâm (dvihetukakusala). 

- Tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp 
XONE ( apara-cetana), VỚI thiện tâm trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi phiên não, và tác ý phát sanh 
sau sau gọi là a2araparacefana cũng với thiện tâm 
trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiên não. Do đó, 
thiện tâm này gọi là hiện fâm trước bậc cao — sau 
bậc cao (ukku{thukku{†hakusala). 
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- Tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong 
(aparacefanđ.) với thiện tâm trong sạch, không bị 
ô nhiễm bởi phiền não; nhưng tác ý phát sanh sau 
sau gọi là aparãparacefanavới thiện tâm không 
trong sạch, bị ô nhiễm bởi phiền não. Do đó, thiện 
tâm này gọi là /hiện tâm trước bậc cao — sau bậc 
thấp (ukkufthomakakusala). 

- Tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong 
(aparacefanđ) với thiện tâm không trong sạch, bị ô 
nhiễm bởi phiền não, nhưng tác ý phát sanh sau sau 
gọi là 2arãparacefanavới thiện tâm trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi phiền não. Do đó, thiện tâm 
này gọi là thiện tâm trước bậc thấp — sau bậc 
cao (omakukkafthakusala). 

- Tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong 
(aparacefanđ) với thiện tâm không trong sạch, bị ô 
nhiễm bởi phiền não, và tác ý phát sanh sau sau gọi 
là aqparaparacefana với thiện tâm không trong 
sạch, bị ô nhiễm bởi phiền não. Do đó, thiện tâm 
này gọi là thiện tâm trước bậc thấp — sau bậc 
thấp (omakomakakusala). 

Quả của 8 loại thiện tâm 

* Quả của: 

- Tam nhân thiện tâm trước bậc cao — sau bậc 
cao. 


- Tam nhân thiện tâm trước bậc cao — sau bậc 
tháp. 
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Cả hai loại thiện tâm này, xét về thiện tâm cho 
quả (hời kỳ tải sanh và thời kỳ sau khi tái sanh, giỗng 
như /ưm nhân thiện tâm bậc cao (đã trình bày ở phần 
trước, trang 327). 

Xét về chúng sinh: Người hoặc chư thiên 
về sắc thân hoặc tâm tiếp xúc những đối tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì tam nhân thiện tâm 
trước bậc cao — sau cũng bậc cao có quả báu cao 
quý, vi tế đặc biệt hơn tam nhân thiện tâm trước 
bậc cao — sau bậc thấp. 

* Quả của: 

- Tam nhân thiện tâm trước bậc thấp — sau bác 
cao. 

- Tam nhân thiện tâm trước bậc thấp — sau bác 
thấp. 

- Nhị nhân thiện tâm trước bậc cao — sau cũng bậc 
cao. 

- Nhị nhân thiện tâm trước bác cao — sau bậc thấp. 

Cả 4 loại thiện tâm này, xét về thiện tâm cho 
quả fhời kỳ tái sanh và thời kỳ sau khi tái sanh, 
giống như /ưm nhân thiện tâm bậc thấp và nhị nhân 
thiện tám bác cao. 

Xét về chúng sinh: người hay chư thiên về sắc 
thân và tâm tiếp xúc những đối tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, thì tam nhân thiện tâm trước 
bậc thấp — sau bậc cao; nhị nhân thiện tâm trước 
bậc cao — sau bậc cao, có quả báu đặc biệt hơn tam 
nhân thiện tâm trước bậc thấp — sau bậc thấp. 
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* Quả của: 
- Nhị nhân thiện tâm trước bậc thấp — sau bác cao. 
- Nhị nhán thiện tám trước bác thấp — sau bác 
thấp. 

Cả hai loại thiện tâm này, xét về thiện tâm cho 
quả /hời kỳ tái sanh và thời kỳ sau khi tải sanh giỗng 
như nhị nhân thiện tâm bậc thấp . 

Xét về chúng sinh: người hay chư thiên về sắc 
thân và tâm tiếp xúc những đối tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, thì nhị nhân thiện tâm trước 
bậc thấp — sau bậc cao có giá trị quả báu đặc biệt 
hơn nhị nhân thiện tâm trước bậc thấp — sau bậc 
thấp không đáng kể. 

Tóm lại, phân loại các bậc thiện tâm này do 
năng lực của tác ý (cefanđ) tạo thiện nghiệp. Cho 
nên, đác ý đóng vai trò hệ trọng tạo nghiệp bằng 
thân, bằng khẩu, bằng ý, rồi phân loại các thiện tâm 
và quả của thiện tâm ấy do năng lực 
của nghiệp. Ngoài nghiệp ra, không có một Đắng 
Toàn Quyền, Toàn Năng nào thưởng hoặc phạt 
chúng sinh; nếu thật có Đấng foàn quyển, toàn 
năng ây, đó chính là nghiệp của chính mình đã tạo, 
không có một ai khác. 

Đức Phật dạy về nghiệp trong bài Kinh Quán 
Tưởng rằng: 

“Kammassako nhỉ kammadayado kammayomi 
kammabandhu kammapdfisarano, yam kammam 
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karissami kalyandn vã pãpakan va, t†assa dayado 
bhavissãmi ”). 


“Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sanh ta ra, 
nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi 
nương nhờ của ta, ta tạo nghiệp nào: là thiện 
nghiệp hoặc bắt thiện nghiệp (ác nghiệp) ta sẽ là 
người thừa hưởng quả của thiện nghiệp hoặc bất 
thiện nghiệp ấy ”. 

Tất cả của cải trong đời đều là cứa chung, 
người nào có phước thì người ấy tạm thời làm chủ, 
duy chỉ có øghiệp (thiện nghiệp, ác nghiệp) mới thật 
là của riêng mình mà thôi. Cho nên, mỗi người phải 
hết sức thận trọng chọn lựa cho mình mọi fhiện 
nghiệp và hết sức thận trọng tránh xa mọi ức 
nghiệp, bởi vì, chỉ có nghiệp mới thật của riêng 
mình mà thôi. 

Nên có đức tin rằng: 


- Thiện nghiệp cho quả an lạc. 
- Bát thiện nghiệp (ác nghiệp) cho quả khô. 


Nên hiểu rõ răng trong đời sống hằng ngày của 
mỗi chúng sinh nói chung, môi người nói riêng 
phải biết gìn giữ thân, khẩu, ý cho được trong sạch, 
không để phiền não làm ô nhiễm. 





' Bộ Anguttaranikãya, phần Dasakanipäta, kinh Pabbajita- 
abhinhasutta. 
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Nên biết rằng mỗi khi hành động băng thân, 
hoặc nói bằng khâu hoặc nghĩ bằng ý, với tác ý 
thiện, thì tạo nên thiện nghiệp; với tác ý bất thiện, 
thì tạo nên bất thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. 


Thiện nghiệp sanh trong thiện tâm, bất thiện 
nghiệp hoặc ác nghiệp sanh trong bất thiện tâm 
hoặc ác tâm. Khi /hiện fâm phát sanh thì ác tâm 
không sanh; khiác đâm phát sanh thì thiện tâm 
không sanh, chỉ trừ khi „m ngủ say không có 
mộng, khi ây mới thật không có thiện tâm, cũng 
không có ác tâm, vì lúc ấy chỉ có guả tâm mà thôi; 
còn như ø#ấm ngủ thấy mộng rõ ràng như thật, /ó 
trình tâm mộng ấy có thê là thiện tâm, hoặc bất 
thiện tâm (ác tâm), song /ác ý thiện tâm hoặc bất 
thiện tâm trong khi mộng không có năng lực 
như /ác ý lúc tỉnh ngủ. Cho nên, thiện tâm hay bất 
thiện tâm (ác tâm) trong lộ trình tâm mộng không 
có khả năng cho quả thời tái sanh, nếu có chỉ cho 
quả thời kỳ sau khi đã tái sanh rồi. 

Vì vậy, mỗi khi chúng ta chủ động tạo nghiệp, 
thì nên cố gắng tạo thiện nghiệp, với thiện tâm hợp 
với trí tuệ, trong sạch hoản toàn suốt 3 giai đoạn: 
trước khi tạo thiện nghiệp, đang khi tạo thiện 
nghiệp và sau khi đã tạo thiện nghiệp xong, không 
bị ô nhiễm bởi phiền não, để có được fưm nhân 
thiện tâm bậc cao nhất, có quả báu cao nhất. 
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Nhận Xét Về Nghiệp 


Quả của nghiệp (kammaphala) là một trong 
bốn pháp “bất khả tư nghỉ” (acineyya) không thê 
suy nghĩ, tư duy về quả này là do nghiệp nào, v.v... 
Người Phật tử có đức tin chân chánh nơi Đức Phật, 
Đức Pháp, Đức Tăng, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, tin rằng: 


- Thiện nghiệp cho quả an lạc. - 
- Bât thiện nghiệp hoặc ác nghiệp cho gu khó. 


Hay nói cách khác: 


Sự an lạc là quả của thiện nghiệp. 
Sự khô não là quả của ác nghiệp. 


Và có chánh kiến sơ đăng gọi kammassakaiä- 
sammadifthi: chảnh kiến thấy đúng, hiểu đúng thiện 
nghiệp, bắt thiện nghiệp (ác nghiệp) đã tạo rồi là của 
riêng mình không liên quan đến người khác. 


Thật vậy, mỗi chúng sinh có nghiệp riêng của 
mình; như khi tác ý thiện nghiệp, mỗi người đều 
khác nhau, cho nên, quả của nghiệp cũng khác 
nhau. Dù hai người sinh đôi, cùng giờ, cùng tháng, 
cùng năm, xét vê fhân thể có phần giông nhau, 
song xét về đâm tánh thì không giống nhau, do bởi 
mỗi người mỗi nghiệp. 

- Xét về nghiệp là của riêng mình, không liên 
quan đến người khác, nghĩa là: người nào tạo fhiện 
nghiệp nào, nếu thiện nghiệp ấy cho quả, người 
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ây hưởng được mọi sự an lạc trong cuộc đời với 
nhiều hình thức khác nhau, trong kiếp hiện tại lẫn 
nhiều kiếp vị lai lâu đài Ngược lại, tạo ác 
nghiệp nào, nêu ác nghiệp ấy cho quả, người ấy 
phải chịu mọi sự khổ trong cuộc đời với nhiều hình 
thức khác nhau, trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp 
VỊ lai lâu dài. 

- Xét về quả của nghiệp không chỉ riêng mình, 
mà còn ảnh hưởng đến người khác, chúng sinh 
khác, nghĩa là: Người nào đang hưởng quả tốt của 
phước thiện bố thí do mình đã tạo, người ấy được 
giàu sang phú quý, có nhiều tiền, nhiều của, nhà 
cao, cửa rộng, có xe cộ... còn có chức trọng quyền 
cao... không chỉ riêng một mình người ấy hưởng 
được mọi tiện nghi, thân an lạc; mà còn nhiều 
người thân trong gia đình, bà con thân bằng quyền 
thuộc, bạn bè, thậm chí đến những người khác, 
chúng sinh khác cũng hưởng được mọi tiện nghĩ, 
thân an lạc trong cuộc đời của họ. 


Ngược lại, người nào đang chịu quả xấu của ác 
nghiệp do mình đã tạo, người ấy đang chịu mọi 
cảnh khổ, bịnh hoạn ôm đau, những căn bệnh nan 
y, bại liệt..., những tội lỗi, cảnh tù đày... không chỉ 
riêng một mình người ấy chịu khổ, mà còn liên luy 
đến những người thân trong gia đình phải chịu khô 
nữa. 
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Tất cả mọi chúng sinh  P ba giới” gồm có 
31 cõi, có 4 loài chúng sinh): 


* Những chúng sinh gọi là chư thiên cõi dục 
giới, phạm thiên cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, chỉ 
có fhiện nghiệp có cơ hội cho quả an lạc, những 
chư thiên hưởng quả an lạc của phước thiện mà 
mình đã tạo, phạm thiên hưởng quả an lạc của bậc 
thiền sở đắc của mình. 


* Những chúng sinh cõi địa ngục, atula, ngạ 
quỷ chỉ có ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ, những 
hạng chúng sinh ấy chịu quả khổ do ác nghiệp của 
mình đã tạo. 


* Có một số loài súc sinh như: chó, mẻo, ngựa, 

¡... dầu tái sanh do quả của ác nghiệp, song sông 

chung với loài người, có khi thiện nghiệp của 

chúng đã tạo từ kiếp trước cho quả, nên chúng 

hưởng được quả an lạc như: có vật thực đầy đủ, có 

chỗ ở đàng hoàng.... thậm chí còn có người săn sóc 
chúng. 

* Riêng về con người, khi thì thiện nghiệp cho 
quả an lạc, khi thì ác nghiệp cho quả khổ, tuỳ theo 
nghiệp nào có cơ hội cho quả. 

Nghiệp nào cho quả, đó là điều không sao biết 
trước được, chúng ta chỉ biết quả an lạc, và quả 





' Ba giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 
* Bốn loài chúng sinh:Thai sinh, noãn sinh, thâp sinh, hoá sinh. 
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khô hiện hữu trong cuộc đời của mỗi người khác 
nhau như: 

- Có sô người thời âu niên được hưởng sự an 
lạc, đên thời trung niên và lão niên chịu khô cực. 

- Có sô người thời âu niên và thời trung niên 
được hưởng sự an lạc, đên thời lão niên chịu khô 
cực. 

- Có sô người thời âu niên, thời trung niên và 
thời lão niên đêu được hưởng sự an lạc. 

- Có sô người thời âu niên chịu khô cực, đên 
thời trung niên và lão niên được hưởng sự an lạc. 

- Có sô người thời âu niên và thời trung niên 
chịu khô cực, đên thời lão niên mới được hưởng sự 
an lạc. 

- Có sô người thời âu niên, thời trung niên và 
thời lão niên đều chịu khô cực. 

- Có sô người trong cuộc sông khi thì khô cực, 
khi thì an lạc, khi thì giàu có, khi thì nghèo khô 
V.V... 


Tất cả mọi trường hợp như trên đều do nghiệp 
và quả của nghiệp, hoàn toàn không phải số phận, 
hay định mệnh nào an bài cả. Sự thật, chỉ do 
nghiệp: thiện nghiệp, ác nghiệp mà chính mình đã 
tạo trong kiếp hiện tại, hoặc từ nhiều kiếp quá khứ, 
nay đến lúc cho guả của nghiệp ây. 
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- Nếu thiện nghiệp có cơ hội cho quả tốt lành, 
thì đem lại sự an lạc trong đời sông của mình. 


- Nếu ác nghiệp có cơ hội cho quả xấu, thì đem 
lại sự khổ cực trong đời sống của mình. 


Ngoài nghiệp và quả của nghiệp ra, không có 
một ai có quyền năng ban thưởng cho mình được 
hưởng sự an lạc, hoặc hành phạt mình phải chịu 
khô cực... 

Người khác và môi trường bên ngoài cũng 
chính do năng lực của nghiệp tạo nên đề thích nghi 
với sự cho quả của nghiệp ấy mà thôi. 


Như vậy, công minh của nghiệp mà xét : 


Sự thật, người khác đối xử tốt với mình, đó 
chính là do nhờ năng lực của thiện nghiệp của 
mình đang trong thời kỳ cho quả tốt, nên khiến cho 
họ có thái độ, đối xử tử tế, phục vụ tận tình... để 
làm cho mình được hưởng mọi sự an lạc. 

Và người khác đối xử xấu với mình, đó cũng 
chính là do năng lực của ác nghiệp của mình đang 
trong thời kỳ cho quả xấu, nên khiến cho họ có thái 
độ đối xử tệ hại, tàn nhẫn... để làm cho mình phải 
chịu bao nhiêu nỗi khổ cực. 
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Quả Của Ác Nghiệp - Thiện Nghiệp 
* Quả của ác nghiệp 
Quả ác nghiệp của một người có thê ảnh hưởng 
làm khô đên những người gân gũi thân cận. 
Ví dụ: 


Tích Ngài Đại Đức Losakatissa trong câu 
chuyện tiền thân Losakatissajataka'"” được tóm 
lược như sau: 


Kiếp hiện tại của Ngài Đại Đức Losakatissa là 
bậc Thánh A-ra-hán, mà suốt cuộc đời của Ngài 
kế từ khi đầu thai vào lòng mẹ, khi sanh ra đời, 
cho đến khi Ngài tịch diệt Niết Bàn, thường phải 
chịu đói khát, chỉ có một lần trước khi tịch diệt 
Niết Bàn, Ngài được Đức Thây Tế độ là Ngài Đại 
Đức Sãriputta đi khất thực về cho Ngài độ một lần 
ngon lành no đủ, nhưng không phải là món vật 
thực, mà là một món thuốc gọi là Catumadhura) 
phát sanh do năng lực phước thiện của Ngài Đại 
Đức SãrIputta. Sau khi độ xong, Ngài tịch diệt 
Niết Bàn, chấm dứt mọi cảnh khổ tử sanh luân hồi 
trong tam gIới. 





' Bộ Jãtaka, tích Losakajãtaka. 

? Món Catumadhura là một món thuốc làm bằng 4 chất: bơ 
lỏng + mật ong + dầu mè + đường thốt nốt, được Đức Phật 
cho phép Sa di, Tỳ khưu có bệnh dùng thời gian sau ngọ 
(quá 12 giờ trưa). 
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Vậy, do quả của ác nghiệp nào, khiến cho Ngài 
phải chịu đổi khát như thể? 


Tiền kiếp của Ngài Losakatissa trong thời kỳ 
Đức Phật Kassapa, Ngài là một vị Tỳ khưu chủ 
chùa. Một hôm, có một vị Tăng khách là bậc 
Thánh A-ra-hán đến vùng ấy, người thí chủ hộ độ 
ngôi chùa nhìn thấy vị Tăng khách, phát sanh đức 
tin trong sạch nơi vị Tăng khách, để bát cúng 
dường vật thực xong thỉnh vị Tăng khách đến nghỉ 
tại ngôi chùa. Vị Tỳ khưu chủ chùa tiếp đón có vẻ 
không hải lòng với vị Tăng khách. Chiều hôm ấy, 
người thí chủ hộ độ chùa đến thăm vị khách Tăng, 
kính thỉnh Ngài cùng với vị Tỳ khưu chủ chùa hôm 
sau đến tư gia để cúng đường vật thực. 

VỊ Tỳ khưu chủ chùa phát sanh lòng ganh tỊ, 
nên sáng hôm sau, làm bộ dùng ngón tay đánh 
chuông, gõ cửa, rồi một mình đến nhà người thí 
chủ. Người thí chủ hỏi về vị Tăng khách, vị Tỳ 
khưu chủ chùa nói xấu vị Tăng khách đủ điều. 
Người thí chủ vốn có đức tin trong sạch nơi vị 
Tăng khách, nên sau khi cúng dường vật thực ngon 
lành đến vị Tỳ khưu chủ chùa xong, để trong bát 
một phần gởi về cúng dường vị Tăng khách. Trên 
đường đi về chùa, vị Tỳ khưu chủ chùa nghĩ 
rằng: “Nếu đem vật thực ngon lành này về cho vị 
khách Tăng ấy, thì dẫu lôi y ra khỏi chùa, y cũng 
không chịu đi; tốt hơn, ta nên đồ bỏ bát vật thực 
này”. VỊ Tỳ khưu chủ chùa đã thực hiện ý định Ấy, 
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khi về đến chùa, không nhìn thấy vị khách Tăng 
nữa, vị Tỳ khưu chủ chùa hối hận việc làm tội lỗi 
của mình. Sau khi chết, do ác nghiệp ấy cho quả tái 
sanh sa đoạ vào cõi địa ngục, khi mãn nghiệp cõi 
địa ngục, do năng lực ác nghiệp còn dư sót, tái 
sanh làm dạ xoa, làm chó..., dầu được tái sanh làm 
người cũng trong gia đình nghèo khổ cùng cực. 


Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu thân của vị Tỳ khưu chủ chùa, do 
thiện nghiệp cho quả tái sanh làm người trong xóm 
1.000 gia đình dân chài, nhưng ác nghiệp tiền kiếp 
của Ngài cho quả khiến 1.000 gia đình dân chải 
chịu cảnh đói khổ. Ông trưởng xóm dân chải đoán 
biết có người Kãlakanni: người xúi quấy” trong 
xóm mình, nên ông chia dân trong xóm ra làm hai 
nhóm. Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai 
Ngài chịu cảnh đói khổ, còn nhóm 500 gia đình kia 
vẫn làm ăn bình thường. Từ đó, nhóm 500 gia đình 
có người mẹ mang thai Ngài chia ra làm 2, mỗi 
nhóm 250 gia đình, và cứ thế chia làm 2, làm 2.... 
Cuối cùng còn 2 gia đình, lại chia làm 2 nữa, như 
vậy, chỉ có gia đình có người mẹ mang thai Ngài 
đói khổ cho đến khi đủ tháng, người mẹ sanh Ngài 
ra. Cha mẹ của Ngài vất vả khổ cực lắm mới nuôi 
Ngài lớn lên 7 tuổi. Một hôm, người mẹ dẫn Ngài 





' Người xúi quây: người có ác nghiệp của mình cho quả, làm 
ảnh hưởng xâu đên người khác. 
E E 
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đi xin ăn, trao cho Ngài một cái bát đi xin, rôi 
người mẹ trôn đi, bỏ Ngài một mình bơ vơ đói khô. 


Khi ấy, Ngài Đại Đức Sãriputta nhìn thấy 
Ngài, phát sanh tâm bi mẫn đến cứu giúp Ngài, dẫn 
Ngài về cho làm lễ xuất gia Sa di. Về sau, đủ 20 
tuôi làm lễ nâng lên bậc Tỳ khưu. Dầu Ngài là bậc 
xuất gia, nhưng mỗi khi đi khất thực thường được 
rất ít vật thực, nên thường chịu cảnh đói khổ. Song 
Ngài tinh tấn tiến hành thiền tuệ chứng đắc đến A- 
ra-hán Thánh Đạo — A-ra-hán Thánh Quả, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, do nhờ pháp hạnh 
ba-la-mật từ kiếp trước. Tuy vậy, suốt cuộc đời của 
Ngài từ khi đầu thai, sanh ra đời, cho đến trước khi 
tịch diệt Niết Bàn Ngài vẫn thường chịu cảnh đói 
khổ, bởi do quả của ác nghiệp ngăn cản vật thực 
của bậc Thánh A-ra-hán. 


* Quả của thiện nghiệp 

Quả thiện nghiệp của một người có ảnh hưởng 
tốt đến nhiều người gần gũi thân cận. 

Ví dụ: 

Tích Ngài Đại Đức Sĩvali°): 


Ngài Đại Đức STvali là con của Công chúa 
Suppaväsä và hoàng tử Mahali xứ Koliya. 





! Bộ Añguttaranikäya, phần Etadagga, bộ Theragãthä. 
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Từ khi Ngài tái sanh vào lòng mẹ, mỗi ngày 
Công chúa Suppaväsä thường được mọi người đem 
lễ vật đến dâng cho bà nhiều vô kể, những lợi lộc 
phát sanh đến cho bà và cho những người xung 
quanh. 

Một trường hợp hi hữu chưa từng có, đó là mẹ 
của Ngài mang thai Ngài suốt 7 năm vẫn bình an như 
thường, mỗi ngày lợi lộc mỗi tăng trưởng cho bà và 
những người xung quanh. Nhưng bước sang 7 ngày 
kế tiếp, bà cảm thấy đau khổ cùng cực bởi thai nhi. 

Công chúa Suppaväãsä vốn là người cận sự nữ 
có đức tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, vì 
thế bà nghĩ rằng: “Trước khi chết muốn làm phước 
thiện bố thí đến Đức Phật cùng chư Đại Đức 
Tăng ”, bà thưa ý muốn ấy với phu quân. 

Hoàng tử Mahäli đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Đại Đức Tăng làm 
phước thiện bồ thí theo nguyện vọng của phu nhân. 

Đức Thế Tôn thấy rõ biết rõ quả ác nghiệp của 
thai nhi và người mẹ đã mãn, Ngài chúc an lành 
đến Công chúa và thai nhi rằng: 


- Chúc Công chúa Suppavasa xứ Koliya được 
an lành, hạ sanh hài nhỉ được dễ dàng, an toàn. 

Đức Thế Tôn chúc lành xong, tại cung điện, 
Công chúa Suppaväsãä hạ sanh công tử dễ dàng, 
như nước trong bình đồ ra, trước khi hoàng tử 
Mahäli về đến. 
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Nhìn thấy công tử mặt mày khôi ngô tuấn tú, 
do quả phước thiện đầy đủ của Ngài, bà cảm thấy 
VÔ cùng vuI mừng, sung sướng. 

Sự ra đời của Ngài làm cho hoảng tộc cũng như 
dân chúng trong xứ Koliya dập tắt ngay sự nóng lòng 
lo sợ cho sanh mạng Công chúa Suppaväsä và công 
tử, đem lại sự mát mẻ an lạc cho tất cả mọi người nên 
đặt tên Ngài là S7wali: mát mẻ an lạc. 

Công chúa Suppaväsä cho người đến hầu đảnh 
lễ Đức Thế Tôn, bắt đầu từ hôm sau kính thỉnh 
Đức Thế Tôn cùng 500 chư Đại Đức Tăng làm 
phước hạnh phúc an lành sanh con suốt 7 ngày. 

Công tử Sĩvali sanh ra mau lớn lạ thường, biết 
đi, đứng, ngồi, nằm, biết ăn uống, nói chuyện; đặc 
biệt có trí tuệ hiểu biết thật phi thường. 

Đức Phật cùng chư Đại Đức Tăng ngự đến 
cung điện của Công chúa Suppaväsä và hoàng tử 
Mahäli trai Tăng suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Đức 
Thế Tôn truyền dạy Ngài Đại Đức SãrIputta thuyết 
pháp. Ngài Đại Đức Sãriputta thuyết pháp nói 
về sự khổ sanh và sự tái sanh là khổ. Công tử 
Sivali lắng nghe và thấu hiểu nỗi khổ sanh một 
cách sâu sắc, mà chính công tử đã phải chịu khô 
trong bụng mẹ suốt bảy năm lẻ bảy ngày. 

Khi ấy, Ngài Đại Đức Sãriputta bèn hỏi công 
tử STvali rằng: 

- Này con, nằm trong bụng mẹ lâu đến 7 năm 
lẻ 7 ngày, con cảm thấy khổ nhiễu có phải không? 
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_~ Kính bạch Ngài Đại Đức, dạ, phải! Con cảm 
tháy khó nhiêu làm! 


- Như vậy, con có muốn xuất gia giải thoát khổ 
không? 


- Kính bạch Ngài Đại Đức, nếu cha mẹ con cho 
phép, thì con sẽ xuát gia. 


Nghe thấy con mình đang nói chuyện với Ngài 
Đại Đức SãrIputta, Công chúa Suppaväsä vô cùng 
hoan hỉ. Bà và hoàng tử Mahali cho phép công tử 
STvali xuất gia, xin Ngài Đại Đức Sãriputta từ bi tế 
độ. 

Ngài Đại Đức Sãriputta dẫn công tử Sĩïvali về 
chùa, Ngài dạy đề mục thiền định căn bản niệm thể 
trược trong thân; tóc, lông, móng, răng, đa, và dạy 
pháp hành thiền tuệ để giải thoát khổ tái sanh. 

Sau khi thọ giáo lời dạy của thầy tế độ, Ngài 
Đại Đức SãrIputta, giới tử STvali được Ngài Đại 
Đức Mahãmoggallãna bắt đầu cạo tóc, trong khi 
cạo tóc, giới tử STvali tiễn hành thiền định căn bản, 
rồi tiến hành thiền tuệ, biết rõ khổ tái sanh của 
danh pháp sắc pháp, chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo — Nhập 
Lưu Thánh Quả; tuần tự chứng đắc đến A-ra-hán 
Thánh Đạo — A-ra-hán Thánh Quả, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông... trong buổi lễ cạo tóc xong, rồi giới tử 
S1vali làm lễ thọ Sa di. 
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Kế từ ngày Đại Đức Sĩvali trở thành Sa di, 
hằng ngày không những các hàng cận sự nam, cận 
sự nữ đem 4 thứ vật dụng đến cúng dường cho 
Ngài cùng chư Đại Đức Tăng, mà còn chư thiên, 
Long vương... cũng đem những thứ vật dụng cúng 
dường nữa. 

Từ đó về sau, những thứ vật dụng phát sanh 
đến chư Đại Đức Tăng càng ngày càng đồi dào 
sung túc, mà trước đây chưa từng có. 


Ngài Đại Đức Sa di Sïvali tròn 20 tuôi, làm lễ 
nâng lên bậc Tỳ khưu, 4 thứ vật dụng lại càng phát 
sanh dồi dào đến chư Tỳ khưu Tăng. Hễ mỗi khi có 
đoàn chư Tăng đông đảo phải đi tế độ chúng sinh 
từ xứ này sang xứ khác, trên con đường dài đi qua 
những nơi hẻo lánh, dân cư thưa thớt, hoặc không 
có; nhưng nếu có Ngài Đại Đức Sfvali đi cùng 
đoàn, thì 4 thứ vật dụng đây đủ sung túc phát sanh 
đến chư Đại Đức Tăng; đều là do nhờ năng lực 
phước thiện của Ngài, khiến cho chư thiên hoá ra 
xóm làng, thị thành dân cư đông đúc cúng dường y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến 
chư Đại Đức Tăng. Khi đoàn chư Đại Đức Tăng đi 
khỏi nơi ấy, thì xóm làng kia biến mắt. 


Một hôm, chư Tỳ khưu hội họp bàn về Ngài Đại 
Đức Sĩvali có nhiều tài lộc đặc biệt, không chỉ phát 
sanh đến Ngài, mà còn đến . cả chư Tỳ khưu Tăng dù 
nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ sung túc. Thật 
là điều phi thường! Không những các hàng cận sự 
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nam, cận sự nữ đem 4 thứ vật dụng đến cúng 
dường Ngài, mà còn có cả chư thiên, Long vương... 
cũng đem 4 thứ vật dụng đến cúng dường Ngài 
cùng tất cả chư Tỳ khưu Tăng nữa. 


Chư Tỳ khưu đang bàn về tài lộc đặc biệt của 
Ngài Đại Đức Sivali, khi â ấy Đức Thế Tôn vừa ngự 
đến, bèn hỏi: 


- Các con đang bàn về chuyện gì vậy? 
Chư Tỳ khưu bạch răng: 


-~ Kính bạch Đức Tì hé Tôn, chúng con đang bàn 
về quả phước thiện đặc biệt của Đại Đức Sivali. 


Nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn chủ trì buổi hội chư 
Tỳ khưu Tăng, tuyên dương Ngài Đại Đức Sïvali 
cho các hàng đệ tử biệt răng: 


- kEladageam bhikkhave mama Savakanam 
lãbhimam yadidam STvali“ 


- Này chư TỪ khưu, Sivali là bậc Thánh Đại 
Thanh Văn có tài lộc bậc nhát trong các hàng 
Thanh Văn đệ tử của Như Lai. 


Ngài Đại Đức STvali là bậc Thánh đại Thanh 
Văn có tài lộc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức 
Phật Gotama, đó là kết quả thành tựu nguyện vọng 
của Ngài đã từng phát nguyện từ thời Đức Phật 
Pudumuttara trong quá khứ. 





! Bộ Añguttaranikäya, phần Etadagga. 
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Trong quá khứ, thời kỳ Đức Phật Padumuttara 
xuất hiện trên thế gian, cách 100 ngàn đại kiếp trái 
đất của chúng ta, tiền thân của Đại Đức Sïvali là 
một người cận sự nam trong gia đình giàu có. Một 
hôm, đến chùa nghe Đức Phật Padumuttara thuyết 
pháp, khi ấy, Đức Phật Padumuttara tuyên dương 
một người đệ tử tên Sudassana là bậc Thánh đại 
Thanh Văn có tài lộc bậc nhất trong hàng đệ tử của 
Ngài, người cận sự nam, tiền thân của Đại Đức 
STvali, nhìn thấy Đại Đức Sudassana, liền phát sanh 
thiện tâm trong sạch, có nguyện vọng muốn trở 
thành bậc Thánh đại Thanh Văn có tài lộc bậc nhất 
trong hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật vị lai. 


Ngay sau đó, người cận sự nam ấy đến hầu 
đảnh lễ, cung kính thỉnh Đức Phật cùng 500 chư 
Tỳ khưu Tăng đến nhà để làm phước bố thí suốt 7 
ngày. Đức Phật Padumuttara làm thinh nhận lời. 


Người cận sự nam ấy làm phước thiện bố thí 
những món vật thực ngon lành suốt 7 ngày, đến 
ngày thứ 7, còn cúng dường tam y đến Đức Phật 
cùng 500 vị Tỳ khưu Tăng, mỗi vị một bộ. Sau khi 
dâng tam y xong, ông đến hầu đảnh lễ Đức Phật, 
rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bạch rằng: 


- Kinh bạch Đức Thế Tôn, phước thiện bố thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không câu 
mong gì khác hơn là muốn trở thành bậc Thánh đại 
Thanh Văn có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh 
Văn đệ tử của Đức Phát vị lai, như ngôi Vị cao qu/ 
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của Đại Đức Sudassana bậc Thánh đại Thanh Văn 
của Đức Thê Tôn báy giờ. 

Đức Phật Padumuttara dùng trí tuệ vị lai kiến 
minh thây rõ nguyện vọng của vị thiện nam này sẽ 
thành tựu trong kiệp vỊ lai, nên thọ ký răng: 


- Này chư Tỳ khưu, kế từ kiếp trái đất này, 
trong vị lai sẽ trải qua 100 ngàn đại kiếp trái đất, 
đến kiếp trái đất Bhaddakappa, có Đức Phật 
Gotamaf?) xuất hiện trên thế gian, khi ấy, vị thiện 
nam này tái sanh làm người nam trong hoàng lộc, 
từ bỏ nhà xuất gia, sẽ trở thành bậc Thánh đại 
Thanh Văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama, như 
Sudassana bác Thánh đại Thanh Văn của Nhự Lai 
báy giờ. 

Lắng nghe lời thọ ký của Đức Phật 
Padumuttara, vị thiện nam vô cùng hoan hỉ tạo 
phước thiện bố thí 4 thứ vật dụng đến Đức Phật 
cùng chư Đại Đức Tăng đến trọn đời. 


Trong vòng tử sanh luân hồi, do phước thiện 
cho quả được tái làm chư thiên trong các tầng trời, 
hoặc khi tái sanh làm người tâm thường hoan hỉ tạo 
phước thiện bố thí ít có người nào sánh được. 





! Từ Đức Phật Padumuttara đến Đức Phật Gotama trải qua 
100 ngàn đại kiệp trái đât và trải qua 15 Đức Phật xuât hiện 
trên thê g1an. 
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Cho nên, kiêp nào cũng không hê bị sa đọa vào 4 
cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh). 


Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu thân của vị thiện nam, do thiện nghiệp 
cho quả tái sanh vào lòng Công chúa Suppaväsa xứ 
Koliya như ở đoạn đầu. 


Thiện nghiệp, ác nghiệp là riêng của mình, còn 
quả của thiện nghiệp, ác nghiệp không chỉ riêng 
cho mình, mà còn có ảnh hưởng đến người khác, 
chúng sinh khác. 


Do quả ác nghiệp nào khiến cho Ngài phải chịu 
năm trong bụng mẹ chịu khô suốt 7 năm lé 7 ngày? 


Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- Này chư Tỳ khưu, Sivali phải chịu khổ do quả 
ác nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ! 

Trong thời quá khứ, tiền kiếp của Sĩvali là Thái 
tử của Đức vua trị vì kinh thành Baränasi, khi phụ 
vương băng hà, Thái tử lên ngôi vua. Lúc ấy, có 
Đức vua láng giềng mưu toan kéo quần đến chiếm 
thành Barãnasi, trên đường tiến quân, vị vua ấy lập 
doanh trại cho quân nghỉ đêm. 


Đức vua kinh thành Baranasi hay tin, bèn bản 
tính với Hoàng thái hậu tìm cách ngăn cản quân 
xâm lược, rồi đem quân vây quanh doanh trại quân 
địch. Vây chặt các cửa doanh trại suốt 7 ngày đêm 
không cho một aI ra vào được. 
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Khi Ấy, Đức vua kinh thành Baräanasi ngự đến 
nghe Đức Phật Độc Giác thuyết giảng về thiện 
pháp, ác pháp; Đức Phật Độc Giác khuyên dạy mọi 
người không nên tạo ác nghiệp, để tự làm khổ 
mình, khổ người; nên cố gắng tạo thiện nghiệp để 
đem lại sự an lạc cho mình, cho người. 


Sau khi nghe pháp xong, Đức vua hiểu rõ ác 
nghiệp, thiện nghiệp, nên liền truyền lệnh mở vòng 
vây doanh trại quân địch, thả cho vị vua nước láng 
giềng và quân lính trở về đất nước họ. 


Đức vua kinh thành Baränasi sau khi chết, do 
ác nghiệp ấy cho quả tái sanh đoạ vào địa ngục, 
chịu khổ suốt thời gian lâu dài. Nay kiếp hiện tại 
này, do thiện nghiệp cho quả tái sanh vào lòng 
Công chúa Suppaväsä, là hậu thân của bà Hoàng 
thái hậu ở tiền kiếp đã đồng tình với vương nhi vây 
hảm doanh trại kẻ thù. Do quả của ác nghiệp quá 
khứ còn dư lại, nên khiến cho Ngài Đại Đức Sĩvali 
và Công chúa Suppaväsä cùng chịu khổ trong suốt 
7 năm lẻ 7 ngày. 


- Đức Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp 
băng bài kệ răng: 


“Yadisam vapate b1ja1m, 
Tadisamn harate phalam. 
Kalyanakar! kalyanam, 


PãpakãrT ca pãpakam ”.!ˆ) 





! Bộ Samyuttanikãya, phần Sagãthavagøa. 
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Người nào gieo hạt giống thế nào, 

Người ấy gặt quả như thể ấy. 

Người hành thiện, thì được quả thiện. 

Người hành ác, thì bị quả ác. 

Tất cả chúng sinh nói chung, con người nói 
riêng, aI ai cũng fhích sự an lạc, chán ghét sự 
khổ; mà sự an lạc, sự khổ đó là guả (không phải 
nhân), nên không có quyền chọn lựa. 

Nên biết rằng: sự an lạc là quả của thiện 
nghiệp, sự khổ là quả của ác nghiệp. 

Như vậy, thiện nghiệp, ác nghiệp là nhân 
(không phải quả) nên có quyền chọn lựa. 

Con người có quyền ch động chọn lựa tạo 
thiện nghiệp hoặc ác nghiệp; một khi đã tạo thiện 
nghiệp hoặc ác nghiệp nảo rồi, thiện nghiệp hoặc ác 
nghiệp đến thời kỳ, có cơ hội cho quả của chúng; 
con người hoàn toàn ở động phải chấp nhận, mà 
không có quyền phủ nhận, bởi vì chính mình là 
người thừa hưởng quả của nghiệp ấy. 

Như vậy: 

- Thích sự an lạc (thích hưởng quả) thì phải 
biết thích tạo mọi thiện nghiệp (gieo nhân). 

- Chán ghét sự khổ (không thích quả) thì phải 
biết chán ghét, không tạo mọi ác nghiệp (không 
gieo nhân). 

Bởi vì, sự công minh của nghiệp không thiên vị 
một ai cả, dầu là Đức Phật hoặc chư bậc Thánh A- 
ra-hán. 
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Quả của nghiệp là một trong 4 vấn đề mà Đức 
Phật dạy “bất khả tư nghì” (acimfeyya): không nên 
nghị luận, đó là điều khó nghĩ bàn được. Bởi vì, nó 
liên quan đến những nghiệp đã tạo trong những 
kiếp quá khứ hoặc trong kiếp hiện tại. Chỉ có trí tuệ 
của Đức Phật mới thấy rõ biết rõ nghiệp và quả của 
nghiệp của tất cả chúng sinh trong những kiếp quá 
khứ, kiếp hiện tại và những kiếp vị lai mà thôi. Cho 
nên, cần có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Đề thiện nghiệp nào hoặc ác nghiệp nào cho 
quả, cần phải có nhân duyên đặc biệt hỗ trợ, thì 
thiện nghiệp ấy hoặc ác nghiệp ấy mới có cơ hội 
cho quả của nó. 


Điều kiện thiện nghiệp cho quả 


Thiện nghiệp cho quả an lạc cần phải có 4 nhân 
duyên sampatti“) đặc biệt hỗ trợ như: 


1- Kalasampati: Con người sông trong thời kỳ 
Đức Chuyển Luân Thánh vương trị vì đất nước 
băng thiện pháp, không dùng đến vũ lực; thời kỳ 
Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Trong những thời 
kỳ này, thiện pháp dễ dàng tăng trưởng, còn ác 
pháp khó tăng trưởng. 





' Chú giải bộ Anguttaranikãya, phần 4 chỉ. 
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2- GŒafisampaffi: Chúng sinh sống trong cõi 
thiện giới như: Cối người, cối trời dục giới, cối trời 
sắc giới, cõi trời vô sắc giới, đang hưởng quả an 
lạc của thiện nghiệp của mình. 

3- Upadhisamparii: Thân hình có đầy đủ các 
bộ phận, không bị khuyết tật. 


4- Payogasampatri: Cô gắng trong mọi thiện 
pháp, đó là thiện tâm có tâm tính tân cô găng tạo 
những thiện nghiệp do thân, khâu, ý. 


Đó là 4 điều kiện thuận duyên để thiện nghiệp 
cho quả an lạc. Nêu có một hay nhiêu điêu kiện thuận 
duyên này, thì thiện nghiệp có cơ hội cho quả an lạc. 


Điêu kiện ác nghiệp cho quả khô 


Ác nghiệp cho quả khổ cần phải có 4 nhân 
duyên vipatti? đặc biệt hỗ trợ như: 


1- Kãlavipari: Con người sống trong thời kỳ 
Đức vua trị vì đât nước băng vũ lực, thời kỳ không 
có Phật giáo. Trong những thời kỳ này ác pháp dê 
đảng tăng trưởng, còn thiện pháp khó tăng trưởng. 

2- Gafiviparii: Chúng sinh sông trong cõi ác giới 
như: Cối địa ngục, cối dfula, cối ngạ quỷ, cối súc 
sinh đang chịu quả khô của ác nghiệp của mình. 

3- Upadhivipatri: Thân hình bị khuyết tật, mắt 
mù, tai điệc, què quặt, v.v... 





' Chú giải bộ Anguttaranikãya, phần 4 chỉ. 
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4- Payogavipatri: Cỗ gắng trong mọi ác pháp, 
đó là ác tâm có tâm tỉnh tấn có gắng tạo những ác 
nghiệp do thân, khẩu, ý. 

Đó là 4 điều kiện thuận duyên đề ác nghiệp cho 
quả khổ. Nếu có một hay nhiều điều kiện thuận 
duyên này, thì ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ. 

Như vậy, thiện nghiệp khi gặp thuận duyên 
(sampatti), thì mới có cơ hội cho quả an lạc, nếu gặp 
nghịch duyên (vipatti), thì không có cơ hội cho quả 
an lạc. Ác nghiệp khi gặp thuận duyên (vipatti), thì 
mới có cơ hội cho quả khổ, nếu gặp nghịch đuyên 
(sampatti), thì không có cơ hội cho quả khổ. 

Ví dụ: Một người sống ở đời, có khi tạo thiện 
nghiệp, bằng thân, khẩu, ý; có khi tạo ác nghiệp 
băng thân, khâu, ý đến lúc lâm chung xảy ra một 
trong hai trường hợp: 

- Nếu thiện tâm ghi nhớ đến thiện nghiệp nào của 
mình đã tạo, sau khi chết, do thiện nghiệp ấy cho quả 
được tái sinh làm chư thiên ở cõi trời dục giới (hoặc 
sắc giới, vô sắc gIỚI) (gafisampaf), thì hưởng sự an 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, còn mọi ác 
nghiệp không có cơ hội cho quả khổ. 

- Nếu ác tâm ghi nhớ đến ác nghiệp nào của 
mình đã tạo, sau khi chết, do ác nghiệp ấy cho quả 
bị tái sinh trong cõi địa ngục (gafivipafri), thì chịu 
quả khổ do ác nghiệp của mình đã tạo cho đến mãn 
kiếp, còn mọi thiện nghiệp không có cơ hội cho 
quả an lạc. 
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- Nếu thiện tâm ghi nhớ đến thiện nghiệp nào 
của mình đã tạo, sau khi chết, do thiện nghiệp ây 
cho quả tái sinh làm người. Đặc biệt trong cõi 
người, có khi thiện nghiệp có cơ hội cho quả an 
lạc, có khi ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ. Kiếp 
sống con người có khi được an lạc, có khi chịu 
khổ; ngay đến Đức Phật, chư Thánh Arahán cũng 
không ngoại lệ. Song Đức Phật, chư Thánh Arahán 
hoàn toàn không còn khổ tâm, chỉ còn có khổ thân 
mà thôi. Trường hợp đặc biệt, có những con vật 
như: Con chó, con mèo, con voi, con ngựa,... dù 
chúng nó do ác nghiệp cho quả tái sinh làm súc 
sinh, nhưng do thiện nghiệp khác cho quả, chúng 
nó được nuôi dưỡng chăm sóc đầy đủ những nhu 
cầu cần thiết hơn các con vật khác. 

Người nào không hiểu rõ nghiệp và quả của 
nghiệp, không có chánh kiến về nghiệp của mình 
(kammassakatä sammadifthi), thì không có đức tin 
nơi nghiệp và quả của nghiệp. Khi họ hưởng được 
quả tốt lành, an lạc, họ cho là cuộc đời gặp may 
mắn; khi họ chịu quả khổ, điều bất hạnh, họ cho là 
cuộc đời gặp rủi ro, trách người khác làm khổ họ.... 
Họ không hiểu biết đó là quả của nghiệp mà chính 
họ đã tạo trong quá khứ, có khi từ kiếp trước. 


Đức Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp có 4 


loại): 





' Chú giải bộ Anguttaranikãya, phần 4 chỉ. 
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1- Nghiệp đen cho quả đen. 

2- Nghiệp trăng cho quả trăng. 

3- Nghiệp cả đen lân trăng, cho quả cả đen lân 
trăng. 

4- Nghiệp không đen không trăng, cho quả 
không đen không trăng, dân đên sự diệt tận nghiệp 
tái sinh. 

Giải thích: 

*. Nghiệp đen cho quả đen như thế nào? 

Nghiệp đen là ác nghiệp, đó là tác ý ác đồng 
sanh với ác tâm tạo nên ác nghiệp băng thân, khâu, 
ý như: Sảf sinh, trộm cấp, tà dâm, nói đồi, nói lời 
chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời võ ích, tham lam, 
thu hận, tà kiên. 

Quả đen là quả khỗ (của ác nghiệp). Chúng 
sinh nào tạo ác trọng nghiệp hoặc thường tạo ác 
nghiệp đên khi hết tuôi thọ (chể£), sau khi chêt, do 
ác nghiệp ây cho quả tái sinh trong cõi địa ngục 
chịu quả khô sở, do ác nghiệp mà mình đã tạo. 

Như vậy gọi là nghiệp đen cho quả đen. 

*. Nghiệp trắng cho quả trắng như thế nào? 

Nghiệp trăng là thiện nghiệp, đó là tác ý thiện 
đồng sinh với thiện tâm tạo nên thiện nghiệp bằng 


thân, khâu, ý như: Tránh xa sự sát sanh, trộm cấp, 
tà dâm, trảnh xa sự nói dối, sự nÓi lời chia rẽ, sự 
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nói lời thô tục, sự nói lời vô ích; tâm không tham 
lam, không sân hận, có chánh kiên hoặc bồ thí, giữ 
giới tiên hành thiên định, tiên hành thiên tuệ... 


Quả trắng là quả an lạc (của thiện nghiệp). 
Chúng sinh nào tạo thiện nghiệp đến khi hết tuổi 
thọ (chết), sau khi chết, do thiện nghiệp ấy cho quả 
tái sinh lên cõi trời hưởng quả an lạc trong cõi trời 
ấy, nhờ thiện nghiệp của mình đã tạo. 


Như vậy gọi là nghiệp trắng cho quả trắng. 


* Nghiệp cả đen lẫn trắng, cho quả cả đen 
lân trăng như thê nào ? 


Nghiệp cả đen lẫn trắng là ác nghiệp và thiện 
nghiệp, đó là khi thì tác ý ác đồng sinh với ác tâm 
tạo nên ác nghiệp băng thân, khâu, ý; khi thì tác ý 
thiện đồng sinh với thiện tâm tạo nên thiện nghiệp 
bằng thân, khẩu, ý. 


Quả cả đen lẫn trắng là quả khỗ và quả an lạc. 
Chúng sinh nào khi thì tạo ác nghiệp, khi thì tạo 
thiện nghiệp đên khi hết tuôi thọ (ch), sau khi chêt: 


- Nếu thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh 
làm người hoặc làm chư thiên bậc thấp kém, thì 
người hoặc chư thiên này có khi chịu quả khổ của 
ác nghiệp, có khi hưởng quả an lạc của thiện 
nghiệp mà mình đã tạo. 


- Nếu ác nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh làm 
ngạ quỷ hạng Vemanika, thì hạng ngạ quỷ này ban 
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ngày chịu quả khổ của ác nghiệp và ban đêm hưởng 
quả an lạc của thiện nghiệp. 

Như vậy gọi là nghiệp cả đen lẫn trắng, cho 
quả cả đen lẫn trắng. 

* Nghiệp không đen không trắng, cho quả 
không đen không trắng, dẫn đến sự diệt tận 
nghiệp tái sinh như thế nào? 

Nghiệp không đen không trắng là nghiệp 
không thuộc ác nghiệp cũng không thuộc thiện 
nghiệp trong tam giới, đó là tác ý thiện đồng sinh 
với 4 Thánh Đạo Tâm thuộc Siêu tam giới tâm, nên 
thiện nghiệp này không cho quả tái sinh trong tam 
giới, mà có khả năng đặc biệt làm giảm dần nghiệp 
tái sinh, cho đến không còn tái sinh kiếp nào nữa. 

Quả không đen không trắng là quả không khổ 
không an lạc (kiếp sau). Hành giả tiến hành thiền 
tuệ, đến khi trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới chứng 
đắc 4 Thánh Đạo: Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhất Lai 
Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Đạo, Arahán Thánh 
Đạo, tác ý đồng sinh với 4 Thánh Đạo Tâm thuộc 
Siêu tam giới này cũng gọi là thiện nghiệp, song 
không cho quả tái sinh trong tam giới, mà có khả 
năng đặc biệt làm giảm dần kiếp tái sinh tùy theo 
năng lực của mỗi bậc Thánh Đạo Tâm như sau: 

- Bậc Thánh Nhập Lưu chỉ còn nhiều nhất 7 
kiếp. 

- Bậc Thánh Nhất Lai chỉ còn 1 kiếp. 
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- Bậc Thánh Bất Lai không còn tái sinh trở lại 
cõi thiện dục giới, chỉ tái sinh lên cõi sắc giới. 

- Bậc Thánh Arahán không còn tái sinh kiếp 
nào nữa, châm dút tử sinh luân hôi trong ba giới 
bôn loài. 

Như vậy gọi là nghiệp không đen không trắng 
cho quả không đen không trăng dân đên sự diệt tận 
nghiệp tái sinh kiệp sau. 


Những quan niệm về nghiệp 

*- Một số người chưa hiểu rõ về thiện nghiệp, 
ác nghiệp và quả của thiện nghiệp, ác nghiệp, nên 
có quan niệm sai lầm rằng: “Làm phước để xoá 
tội”. 

Phước đó là thiện nghiệp. Tội đó là ác nghiệp. 

Nghiệp là tâm sở tác ý (cetanãä cetasika) đồng 
sanh với thiện tâm, ác tâm, mà thiện tâm, ác tâm 
làm phận sự tác hành tâm (Javanakicca), tạo tác 
nghiệp trong mỗi lộ trình tâm _sinh-trụ-diệt, diễn 
tiến theo thời gian trong cuộc sống của mỗi chúng 
sinh. Khi thiện tâm phát sinh tạo nên thiện nghiệp, 
thì ác tâm không sinh và ngược lại, khi ác tâm phát 
sinh tạo nên ác nghiệp, thì thiện tâm không sinh. 


Mỗi lộ trình tâm sinh-trụ-diệt đã trải qua rồi, đã 
diệt rồi thuộc về thời quá khứ, thời gian không bao 
giờ quay trở lại. Như vậy, nghiệp nào đã tạo rồi thì 
không thê nào xóa được. 
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Do đó, làm phước thì được phước. Làm tội thì 
được tội. 


Không thê làm phước để xoá tội và ngược lại, 
không thê làm tội đê xoá phước. 


Tuy phước với tội không thể xóa lẫn nhau, 
song phước, tội có thê làm giảm bớt tiềm năng cho 
quả lẫn nhau, nghĩa là ác nghiệp nhiều có thê làm 
giảm bớt tiềm năng cho quả của thiện nghiệp và 
ngược lại, thiện nghiệp nhiều cũng có thể làm giảm 
bớt tiềm năng cho quả của ác nghiệp. 


Ví dụ: Đem một muỗng muối bỏ vảo ly ít nước 
trong, thì nước có vị mặn khó uống. Cũng như vậy, 
tạo nhiều ác nghiệp có thê làm giảm bớt tiềm năng 
cho quả của thiện nghiệp và ngược lại, lấy nhiêu 
nước đồ thêm vào để hoà tan muỗng muối, thì 
nước giảm bớt vị mặn. Cũng như vậy, tạo nhiều 
thiện nghiệp có thể làm giảm bớt tiềm năng cho 
quả của ác nghiệp. 


Như trường hợp Thái tử AJätasattu, trước kia 
thường thân cận với Tỳ khưu Devadatta, người đã 
xúi giục Thái tử giết Phụ vương Bimbisära đề lên 
ngôi làm Vua, nên đã phạm trọng tội giết cha, là 1 
trong 5 ác nghiệp vô gián (anantariyakammna). 

Về sau, Đức vua Ajãtasattu biết ăn năn hối lỗi, 
ngự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xin nghe pháp. 
Đức Thế Tôn thuyết dạy bài kinh Sãmañña- 
phalasutta, nghe xong bài kinh, Đức vua phát sinh 
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đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, Tam Bảo, xin sắm hối tội lỗi của mình nơi 
Đức Phật xong, đem hết lòng thành kính xin quy y 
Đức Phật, quy y Đức Pháp, quy y Đức Tăng, trở 
thành một người cận sự nam trọn đời quy y Tam 
Bảo. 

Nhờ thiện tâm này giúp cho Đức vua bớt nỗi khổ 
tâm, tâm vô cùng hoan hi, đảnh lễ Đức Thế Tôn xin 
phép hồi cung. Sau khi Đức vua Ajãtasattu hồi cung, 
Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: “Này chư Tỳ khưu, 
nếu Đức vua Ajãtasattu không phạm lội giết cha, tại 
nơi đây, khi lắng nghe bài kinh Samafññaphalasuta 
này, Đức vua đã chứng đắc thành bậc Thánh Nhập 
Lưu rôi. Nhưng do Đức vua đã phạm trọng tội giết 
cha thuộc vô gián nghiệp, gây tai hại cho Đức vua 
không thể chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập 
Lưu Thánh Quả trở thành bác Thánh Nhập Lưu 
trong kiếp hiện tại này ”. 

Như vậy, vì Đức vua AJãtasattu đã phạm trọng 
tội giết cha thuộc ác nghiệp vô gián, nên làm trở 
ngại cho sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo - 
Nhập Lưu Thánh Quả trong kiếp hiện tại. 


Từ đó về sau, Đức vua Ajãtasattu trở thành một 
cận sự nam, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hết 
lòng lo phụng sự, hộ độ Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng: sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn được 3 
tháng 4 ngày, Đức vua là người hộ độ chư Thánh 
Arahán gồm có 500 vị, Ngài Đại Trưởng Lão 
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Mahäkassapa chủ trì, tổ chức kỳ kết tập Tam Tạng 
lân thứ nhât tại động Sattapanm gân kinh thành 
RãJagaha xứ Magadha. 


Đức vua đã cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện 
nghiệp trong Phật giáo, thế mà đến khi hết tuổi thọ 
(chết), sau khi chết, do trọng tội giết cha thuộc ác 
nghiệp vô gián chắc chắn cho quả, đáng lẽ phải tái 
sinh trong cõi đại địa ngục Avïci chịu khổ suốt 
một thời gian lâu dài, nhưng nhờ đã tạo nhiều 
thiện nghiệp có khả năng làm giảm được tiềm 
năng cho quả của ác nghiệp vô gián ấy, nên không 
bị tái sinh vào đại địa ngục Avici, mà chỉ bị tái 
sinh trong địa ngục nôi đồng sôi gọi là 
Lohakumbï, chịu khô từ miệng lộn nhào chìm 
xuống đáy mất thời gian 30 ngàn năm, rồi từ đáy 
lộn nhào trở lên miệng nồi cũng mắt 30 ngàn năm, 
chịu quả khổ trong địa ngục này 60 ngàn năm mới 
mãn nghiệp, sẽ thoát ra khỏi địa ngục, được thiện 
nghiệp cho quả sẽ tái sinh trở lại làm người, về 
sau chứng đắc thành Đức Phật Độc Giác có danh 
hiệu Vijitavĩ, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết 
Bàn. 

Như vậy, nhờ thiện nghiệp mà Đức vua 
AJãtasattu đã tạo, nên có khả năng làm giảm bớt 
tiềm năng cho quả của trọng ác nghiệp giết cha 
thuộc ác nghiệp vô gián. 
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Tóm lại, nghiệp này không thể xóa bỏ nghiệp 
kia, mà chỉ có thê làm giảm bớt tiêm năng cho quả 
của nghiệp kia mà thôi. 


* Có sô người có quan niệm sai lâm răng: 


“Còn nghiệp thì còn sinh” có nghĩa là còn có 
thiện nghiệp, ác nghiệp thì còn tái sinh kiêp sau. 


Theo Phật giáo, quan niệm này không hoàn 
toàn đúng, chỉ có đúng đối với chúng sinh còn là 
phàm nhân và 3 bậc Thánh Hữu Học: 5ác Thánh 
Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bắt Lai 
mà thôi. Còn đối với bậc Thánh Arahán đã diệt 
đoạn tuyệt được mọi tham ái, mọi phiền não không 
còn dư sót, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết Bàn, 
không còn tái sinh kiếp sau nữa, chấm dứt tử sinh 
luân hồi trong ba giới bốn loài. Tuy các thiện 
nghiệp, ác nghiệp cũ từ vô thủy cho đến trước khi 
trở thành bậc Thánh Arahán vẫn còn nguyên, 
nhưng tất cả mọi nghiệp cũ ấy đã trở thành nghiệp 
vô hiệu quả (ahosikamma), do Arahán Thánh Đạo 
đã làm cho tất cả nghiệp cũ vô hiệu hóa không còn 
khả năng cho quả được nữa. 


Do đó, quan niệm đúng thì nên nói răng: “Nêu 
còn tham di, phiên não, thì còn tải sinh kiêp sau °. 
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* Có sô người có quan niệm sai lâm răng: 


“Trả cho hết nghiệp”, nghĩa là khi gặp phải 
cảnh đau khổ, cảnh trái ý nghịch lòng, họ thường 
an ủi mình rằng: “Gống chịu "đựng trả cho hết 
nghiệp ”. Thực ra, nghiệp của môi chúng sinh từ vô 
thủy cho đến kiếp hiện tại này đã tạo vô số, không 
sao kế xiết được. Cho nên, chắc chăn không bao 
giờ trả cho hết nghiệp được. Sự thật, không phải tất 
cả mọi nghiệp đều cho quả, nếu thiện nghiệp hoặc 
ác nghiệp nào có hội đủ nhân duyên hỗ trợ, thì 
thiện nghiệp hoặc ác nghiệp ấy mới có cơ hội cho 
quả của nó và nếu thiện nghiệp hoặc ác nghiệp nào 
không hội đủ nhân duyên hỗ trợ, thì thiện nghiệp 
hoặc ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả của nó. 


Nếu hiểu biết rõ nghiệp như vậy, có đức tin nơi 
nghiệp và quả của nghiệp, nếu gặp trường hợp ác 
nghiệp cho quả khổ, thì ta nên cố gắng tinh tấn tạo 
thiện nghiệp. Nếu có khả năng làm phước bố thí, 
thì nên bố thí, vật thí dù ít dù nhiều không quan 
trọng, điều quan trọng là phát sinh thiện tâm trong 
sạch hoan hỉ trong phước bố thí ấy; nên tìm đến vị 
Đại Trưởng Lão xin Ngài truyền Tam quy và ngũ 
giới, lắng nghe chánh pháp... hoặc tự giúp mình, là 
tự thọ Tam quy và ngũ giới, đọc kinh sách, nghe 
pháp bằng băng cassette và nhất là hành thiền niệm 
Ân đức Phật, V. V... Nhờ vậy, phát sinh đức tin, 
mọi thiện pháp tăng trưởng có thể làm giảm bớt 
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tiềm lực cho quả của ác nghiệp, được an lạc, bớt 
khô đau. 

* Có số người chưa hiểu rõ nghiệp và quả của 
nghiệp nên than thở răng: 

“Mình làm phước mà vẫn nghèo. Người làm 
tội mà ván giảu ””. 

Thật ra, làm phước thì được phước. Làm tội thì 
được tội. 

Phước và tội là nghiệp hiện tại. Nghèo và giàu 
là quả của nghiệp quá khứ. 

Người làm phước bố thí, tạo nên thiện nghiệp 
hiện tại, ít nhât họ được hưởng quả báu thiện tâm 
hoan hỉ trong phước bô thí ây, được nhìn thây cảnh 
đáng hải lòng, được nghe lời tán dương ca tụng 
đáng hài lòng... còn cảnh nghẻo đó là quả của 
nghiệp không bô thí ở quá khứ. Kiêp hiện tại, thiện 
nghiệp bô thí chưa hội đủ nhân duyên hồ trợ đê cho 
thiện nghiệp bô thí ây có cơ hội cho quả giàu có, 
nên vân còn chịu cảnh nghẻo. 

Người làm tội, tạo nên ác nghiệp hiện tại, ít 
nhât họ chịu khô tâm do bởi ác nghiệp ây, như thây 
cảnh không đáng hài lòng, bị nghe lời chê trách,... 
còn họ giàu có đó là quả của thiện nghiệp bô thí ở 
quá khứ, thường là từ kiệp trước. Kiêp hiện tại, ác 
nghiệp chưa có đủ nhân duyên hô trợ đê cho ác 
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nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, nên họ vẫn còn 
hưởng quả báu của thiện nghiệp cũ quá khứ ây. 


Định mệnh có hay không? 


Theo quan niệm Phật giáo, mỗi chúng sinh 
không có định mệnh nào cả, mà mỗi chúng sinh có 
nghiệp là của riêng mình, như Đức Phật dạy rằng: 
“Nghiệp là của ta, ta là người thừa hưởng quả của 
nghiệp, nghiệp cho quả sinh ra ta, nghiệp là thân 
quyền của ta, ta nương nhờ nơi nghiệp, ta tạo thiện 
nghiệp hoặc ác nghiệp, chính ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp ấy ”U 

Nghiệp và quả của nghiệp không cố định. 
Nghiệp có thể thay đổi tùy theo tâm với đối tượng, 
thì quả của nghiệp cũng bị thay đổi theo nghiệp. 


Ví dụ: Trường hợp phụ thân của Ngài Đại Đức 
Sona, trong Chú giải Trung Bộ Kinh được tóm 
lược như sau: 


Phụ thân của Ngài Đại Đức Sona, khi còn trẻ 
ông làm nghề săn băn thú rừng để nuôi mạng. Ngài 
Đại Đức Sona khuyên ông nên bỏ nghề sát sinh ấy, 
đổi sang làm nghề khác nuôi mạng, nhưng ông đã 
quen sông nghề này từ lâu, nghề khác không rành, 
nên ông vẫn tiếp tục làm nghề cũ. Đến khi về giả, 





' Chi bộ kinh, phần pháp 10 chỉ, kinh Pabbajita-abhinhasutta. 
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ông không thể làm nghề ấy nữa, Ngài Đại Đức 
Sona khuyên ông nên xuất gia. Ông đồng ý xuất 
gia trở thành Tỳ khưu (nhà sư). Đến lúc lâm chung 
nhìn thây cảnh tượng sát sanh hiện ra, làm cho sư 
kinh hoảng. Ngài Đại Đức Sona biết tâm phụ thân 
đang sợ hãi vì thấy đôi tượng xấu, nếu sự chết 
trong lúc này do ác nghiệp kia cho quả, thì khó 
tránh khỏi tái sinh trong cõi địa ngục, nên Ngài Đại 
Đức sai bảo vị Sa di ngắt mấy đóa hoa đem vào, 
Ngài nhờ người khiêng chiếc giường mà phụ thân 
nằm, đem đến ngôi bảo tháp, Ngài thưa với phụ 
thân răng: 


- “Thưa phụ thán, đáy là những đóa hoa, xin 
phụ thân cầm những đóa hoa này hướng tâm dâng 
cúng đến ngôi Bảo Tháp ”. 

Phụ thân của Ngài làm theo sự hướng dẫn của 
Ngài, thiện tâm phát sinh, ngay chiều ấy các chư 
thiên hiện xuống, sư vui mừng thốt lên: “Cj 
thiên! Chư thiên!”. Sau đó sư chết, do thiện nghiệp 
phát sanh lúc lâm chung gọi là cận tử thiện nghiệp, 
cho quả tái sinh làm thiên nam ở cõi trời dục giới 
hưởng sự an lạc của cõi trời ấy. 


* Một số người có khi tạo ác nghiệp, có khi 
tạo thiện nghiệp, đặc biệt có làm phước bồ thí dâng 
y cà sa màu vàng đỏ đến chư Tỳ khưu, đến lúc lâm 
chung, tâm không nhớ đến thiện nghiệp mà nhớ 
đến ác nghiệp, nên sau khi chết, do ác nghiệp cho 
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quả tái sinh vào cõi địa ngục. Chúng sinh địa ngục 
ây nhỉn thấy ngọn lửa địa ngục có màu vàng đỏ 
giống như màu y cà sa, liền liên tưởng đến y cà sa 
mà mình đã từng làm phước bố thí dâng đến chư 
Tỳ khưu, thiện tâm phát sinh liền chết ngay ở cõi 
địa ngục, nhờ thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm 
chư thiên trong cõi trời dục giới, hưởng sự an lạc 
cho đến hết tuổi thọ ở cõi trời ấy. 


* Tích bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikãä là 
một cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, 
thường làm phước bố thí cúng dường đến Đức Phật 
cùng chư Tỳ khưu Tăng, đặc biệt nhất là lễ 
asadisadäna: Lễ bố thí cũng dường đến Đức Phật 
cùng 500 Đại Đức Tăng mà không có một ai có 
khả năng làm giống được như vậy, do bà hướng 
dẫn. Một lần, Đức vua Pasenadi Kosala nhìn thấy 
bà làm điều sai quấy, bà lừa dối Đức vua để che 
giấu tội lỗi của mình, đến lúc lâm chung, bà ăn 
năn, hồi hận, ác tâm phát sinh. Khi bà chết, do ác 
nghiệp ấy cho quả tái sinh vào cõi đại địa ngục 
Avici chịu khổ suốt 7 ngày, đến ngày thứ § mãn 
nghiệp, chúng sinh địa ngục (hậu thân của bà) chết, 
nhờ thiện nghiệp cho quả tái sinh làm thiên nữ ở 
cõi trời Tusita (Đâu Suất Đà Thiên, tầng trời thứ 4 
trong 6 tầng trời dục giới), hưởng sự an lạc trong 
cõi trời ấy. 
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Tóm lại, mỗi chúng sinh nói chung, mỗi con 
người nói riêng, không có định mệnh nào được an 
bài, mà duy chỉ có nghiệp và quả của nghiệp của 
mình mà thôi. 

Nghiệp ở trong tâm, khi tâm thay đổi, thì 
nghiệp cũng thay đôi. Khi thiện tâm phát sinh, tạo 
nên thiện nghiệp, khi ác tâm phát sinh, tạo nên ác 
nghiệp; quả của thiện nghiệp, quả của ác nghiệp có 
thời hạn tùy theo nghiệp nặng, nghiệp nhẹ. Con 
người có khả năng đặc biệt, có quyền chủ động lựa 
chọn nên tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, nhưng 
quả của thiện nghiệp, quả của ác nghiệp thì con 
người hoàn toàn không có quyền lựa chọn, mà chỉ 
bị động chấp nhận như người thừa hưởng quả của 
nghiệp của mình. 


417 
BÓ THÍ BA-LA-MẬT 


Bồ thí là một hành động đem của cải tiền bạc, 
sự hiểu biết của mình... ban bố cho người khác, 
chúng sinh khác, với tâm tế độ đề tạo phước thiện 
cho mình, để hưởng được quả báu tốt lành theo ý 
nguyện của mình. 


Những thí chủ bố thí cầu mong được giàu sang 
phú quý, trở thành phú hộ, vua chúa, Hoàng hậu ... 
hoặc cầu mong được tái sanh lên cõi trời dục giới, 
trở thành vua trời, Hoàng hậu của vua trời, v.V... 


Như vậy, sự bố thí ấy chỉ là phước thiện bố 
thí bình thường (không đặc biệ£) cho quả báu an 
lạc trong cõi người, cõi trời dục giới mà thôi, vần 
còn phải chịu cảnh khô tử sanh luân hôi trong tam 
giới, vân chưa giải thoát khô được. 

Bồ thí để trở thành bố fhí ba la mật, người thí 
chủ cân phải có 2 điêu kiện: 

- Sự bố thí ấy không làm nơi nương nhờ của 
tham át (tanh4), ngã mạn (măng) và tà kiên (difthi). 

- Sự bố thí ấy với tâm từ, tâm bi tế độ và có 
nguyện vọng mong đạt đên mục đích cứu cánh /Miết 
Bàn, diệt khô tái sanh, đề giải thoát mọi cảnh khô 
tử sanh luân hôi trong tam giới. 

Với mục đích cứu cánh Niết Bàn ấy, một số vị 
có nguyện vọng trở thành Đức Phật Toàn Giác, đê 
tê độ chúng sinh cùng chứng ngộ Niệt Bàn. Một sô 
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vị có nguyện vọng trở thành Đức Phật Độc Giác, 
hoặc bậc Thánh Thanh Văn Giác.... 


Để trở thành Đức Phật Toàn Giác, hoặc Đức 
Phật Độc Giác, hoặc Thánh Thanh Văn Giác bậc nào, 
trước tiên đều cần phải tạo 10 pháp hạnh ba-la-mật 
làm nền tảng để chứng đạt đến sở nguyện của mình. 


10 pháp hạng ba-la-mật là: 


1- Bồ thí ba-la-mật (đãna pãramï). 

2- GIữ giới ba-la-mật (sa para1m1). 

3- Xuất gia ba-la-mật (nekkhamma pãram]). 
4- Trí tuệ ba-la-mật (oañña param]). 

5- Tinh tấn ba-la-mật (viriya pãram]). 

6- Nhẫn nại ba-la-mật (khami pãramï). 

7- Chân thật ba-la-mật (sacca pãram]). 

8- Chí nguyện ba-la-mật (ađhiƒ†thäna param]). 
9- Tâm từ ba-la-mật (meffa pãram]). 

10- Tâm xả ba-la-mật („ekkha pãram]). 


Những bậc nảo, trong khi đang tạo, đang bồi 
bố hạnh ba-la-mật để cho đầy đủ, đều gọi là Đức 
Bồ Tút (Bodhisata). 

Đối với Đức Bồ Tát Toàn Giác (Sammä 
Sambodhisafia), ví như những tiền kiếp của Đức 
Phật Gotama của chúng ta, còn là Đức Bồ Tát có frf 
tuệ ưu việthon đức tin và tỉnh tấn. Ngài phát 
nguyện mong trở thành Đức Phật Toàn Giác trong 
tâm suốt 7 a tăng kỳ và phát nguyện ra băng lời nói 
để cho mọi chúng sinh nghe biết suốt 9 a tăng kỳ. 
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Trong hai thời kỳ này, Đức Bồ Tát vẫn còn là Đức 
Bồ Tát bât định (amiyatabodhisaf0a). 


Đến thời kỳ được Đức Phật thọ ký, Ngài là 
Đức Bồ Tát Sumedha đến hầu Đức Phật Dĩpaikara 
tạo duyên lành, Đức Phật Dipaikara dùng Phật 
nhãn thấy rõ, biết rõ Ngài có nguyện vọng trở 
thành Đức Phật Toàn Giác, nên Ngài thọ ký rằng: 


“VỊ đạo sĩ Sumedha này trong thời vị lai, còn 4 a 
tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp nữa sẽ trở thành Đức 
Phát Toàn Giác có danh hiệu Đức Phật Gotama  . 

Sau khi được thọ ký, Ngài trở thành Đức Bồ Tát 
cô định ( miyatabodhisaffa) tiếp tục bồi bố 10 hạnh 
ba-la-mật bậc thường, 10 hạnh ba-la-mật bậc trung 
và 10 hạnh ba-la-mật bậc thượng, cho đầy đủ 30 
hạnh ba-la-mật để trở thành Đức Phật Toàn Giác. 


Như vậy, để trở thành Đức Phật Toản Giác, 
Đức Bồ Tát Toàn Giác cần phải tạo 30 hạnh ba-la- 
mật từ khi phát nguyện trong tâm suốt 7 a tăng kỳ, 
phát nguyện ra băng lời nói suốt 9 a tăng kỳ và thời 
gian sau khi Đức Bồ Tát đã được Đức Phật thọ ký 
rồi, còn phải cỗ găng tỉnh tấn bồi bổ thêm 30 pháp 
hạnh ba-la-mật suốt 4 a tăng kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp trái đất nữa. Đó là thời gian đối với Đức Bồ 
Tát có frí tuệ u việt hơn đức tin và tỉnh tấn. 

Còn đối với Đức Bồ Tát có đức fin ưu việt hơn 
trí tuệ và tinh tấn, thì thời gian tạo ba-la-mật gấp 
đôi Đức Bồ Tát có trí tuệ ưu việt. Nghĩa là Đức Bồ 
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Tát có đức tỉn ưu việt cần phải tạo 30 hạnh ba-la- 
mật phát nguyện trong tâm suốt 14 a tăng kỳ; phát 
nguyện ra bằng lời nói suốt. 18 a tăng kỳ và sau khi 
đã được Đức Phật thọ ký rồi cần phải bồi bổ thêm 
30 hạnh ba-la-mật suốt 8 a tăng kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp trái đất, để trở thành Đức Phật Toàn Giác. 

Đối với Đức Bồ Tát có finh tắn ưu việt hơn trí 
tuệ và đức tin, thì thời gian gấp đôi Đức Bồ Tát có 
đức tin ưu việt. Nghĩa là Đức Bồ Tút có tỉnh tấn 
ưu việt cần phải tạo 30 hạnh ba-la-mật phát nguyện 
trong tâm 28 a tăng kỳ; phát nguyện ra bằng lời nói 
suốt 36 a tăng kỳ và sau khi đã được Đức Phật thọ 
ký rồi, cần phải bồi bổ thêm 30 hạnh ba-la-mật suốt 
16 a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất, để trở 
thành Đức Phật Toàn Giác. 


Đối với Đức Bồ Tát Độc Giác (Pacceka 
Bodhisatfa) có trí tuệ ưu việt hơn đức tin và tình 
tấn, cần phải tạo 20 hạnh ba-la-mật (10 pháp hạnh 
ba-la-mật bậc thường, 10 pháp hành ba-la-mật bậc 
trung) suốt 2 a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái 
đất, để trở thành Đức Phật Độc Giác. 


Đối với Đức Bồ Tát tối thượng Thanh Văn 
(Aggasãvakabodhisaffa) có trí tuệ ưu việt, cần phải 
tạo 10 hạnh ba-la-mật suốt 1 a tăng kỳ và 100 ngàn 
đại kieáp trái đất, để trở thành bậc Thánh tối 
thượng Thanh Văn. 
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Đối với Đức Bồ Tát đại Thanh Văn (Mahä- 
savakabodhisaff4) có trí tuệ ưu viỆt, cần phải tạo 
10 hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn đại kiếp trái đất, 
đề trở thành bậc Thánh đại Thanh Văn. 

Đối với Đức Bồ Tát Thanh Văn hạng 
thường (Pakalisavakabodhasaffa) có trí tuệ ưu 
việt, cần phải tạo 10 hạnh ba-la-mật dưới 100 ngàn 
đại kiếp trái đất, để trở thành bậc Thánh nhân hạng 
thường, v.v... 

Trong 10 pháp hành ba la mật, bồ thí ba-la-mật 
làm nền tảng hỗ trợ cho các pháp hạnh ba-la-mật 
khác. Các pháp hạnh khác được phát triển tốt đều 
nương nhờ vào bố thí ba la mật. 

1- Bồ thí ba-la-mật hỗ trợ cho bố thí ba-la- 
mật như thế nào? 

Có số người đã từng tạo pháp hạnh bố thí ba- 
la-mật trong những tiền kiếp, kiếp hiện tại được tái 
sanh trong gia đình giàu sang phú quý, có nhiều 
của cải, trong dòng dõi cao quý, được phần đông, 
nhiều người kính trọng. 

Số người ấy vốn có bản tánh hoan hỉ trong 
hạnh bố thí ba-la-mật từ tiền kiếp, nay kiếp hiện tại 
này, bản tính hoan hỉ trong hạnh bố thí ba-la-mật 
ấy không mắt đi, mà lại càng tăng trưởng. 


Tích Đức Bồ Tát Vesantara 


Tích Đức Bồ Tát Vessantara tiền thân Đức 
Phật Gotama của chúng ta, khi Ngài đâu thai vào 
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lòng Chánh cung Hoàng hậu Phussati (Hoàng hậu 
của Đức vua Sivi trị vì xứ Sivij); đúng I0 tháng 
Ngài mới sanh ra đời, vừa mới mở mắt Ngài đưa 
bàn tay và nói câu đầu tiên với Hoàng hậu rằng: 

“Ammal Danamwm dassamil dqtthi kiñci te 
dhanam ”. 


“Máu hậu ơi! Của cải mẹ có những gì, cho 
con, con sẽ Bồ thí ”. 


Trong vòng tử sanh luân hồi của mỗi chúng 
sinh, phần thân (sắc uân) thì thay đổi mỗi kiếp, 
Song phần tâm (4 danh uấn: thọ, tưởng, hành, 
thức) thì vẫn còn nguyện vẹn bản tánh cũ; tiền kiếp 
đã hoan hỉ trong hạnh bồ thí, thì kiếp hiện tại cũng 
hoan hi trong việc bồ thí ba-la-mật hơn nữa. 


Cho nên, bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho hạnh bố 
thí ba-la-mật là như vậy. 


2- Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho giữ giới ba-la- 
mật nhự thê nào? 

Giữ giới là giữ cho £ân và khẩu không phạm 
giới. Phạm giới hoặc không phạm giới do đác ý 
(cefanđ) là chính. 

Tác ý bất thiện tâm tạo ác nghiệp do thân và 
khâu gọi là phạm giới. 


Tác ý thiện tâm tránh xa mọi hành ác do thân: 
không sát sanh, không trộm cặp, không tà dâm và 
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tránh xa mọi lời nói ác do khẩu: không nói dối, 
không nói lời chia rẽ, Không nói lời thô tục, Không 
nói lời vô ích, gọi là g1ữ giới. 

Tác ý thiện tâm tránh xa cách sống tà mạng do 
thân và khâu hành ác; sông theo chánh mạng. 


Như vậy, đối với người đã từng tạo hạnh bố thí 
ba-la-mật trong những kiếp quá khứ, kiếp hiện tại 
được giàu sang phú quý có nhiều của cải, đời sống 
đầy đủ sung túc, có điều kiện sống theo chánh 
mạng, hành theo chánh nghiệp và có chánh ngữ. 
Nhờ vậy, việc gi giới ba-la-mát được thuận lợi 
hơn những người nghèo khổ, thiếu thốn, làm việc 
không đủ sống, bởi vì ít phước bố thí. Những người 
nghẻo khô cũng có thể giữ giới ba-la-mật được, 
nhưng không được thuận lợi như người giàu có. 


Cho nên, bồ thí ba-la-mật hỗ trợ cho hạnh giữ 
giới ba-la-mật được thành tựu dễ dàng. 


Tích Long vương Saikhapäla 


Tích Long vương Saikhapäla (iiển thân của 
Đức Phát Gotama) có nhiều oai lực, có thần thông, 
chán nản cảnh hưởng sự an lạc cõi Long cung, có 
nguyện vọng giữ bát giới trong những ngày giới 
hàng tháng, nên Long Vương xuất hiện lên cõi 
người để nguyện thọ trì bát giới cho được trong 
sạch và đầy đủ. 
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Long Vương phát nguyện 4 điều rằng: 


- Người nào cần đến da, thì lây da. 

- Người nào cần đến thịt, thì lấy thịt. 

- Người nào cần đến gân, thì lấy gân. 

- Người nào cần đến xương, thì lẫy xương. 


Dầu phải hy sinh sanh mạng, ta quyết tâm giữ 
bát giới cho được trong sạch và đây đủ. 


3- Bồ thí ba-la-mật hỗ trợ cho xuất gia ba-la- 
mật như thê nào? 


Có số người đã từng tạo bố thí ba-la-mật trong 
nhiều kiếp trong quá khứ, kiếp hiện tại được tái 
sanh trong gia đình giàu sang phú quý, có nhiều 
của cải, cuộc sống đầy đủ sung túc, đến khi lớn lên 
trở thành người chủ tài sản của ông bà, cha mẹ để 
lại. Họ tự suy nghĩ rằng: “Những của cải, tài sản 
này từ tô tiên, ông bà tích lũy truyền lại cho cha 
mẹ, nay cha mẹ truyền lại cho ta. Những người 
thân yêu chết chăng ai đem theo được một món của 
cải nào; về phần ta, đến khi chết cũng như vậy 
thôi, chẳng có sự lợi ích, an lạc nào đảng kể. Điễu 
tốt hơn, ta nên từ bỏ mọi thứ của cải này, đi xuất 
gia hành phạm hạnh cao thượng ”. 


Hoặc đối với số người trong cuộc sống đầy đủ, 
sung túc đi tìm đến những bậc Thiện trí, Bậc xuất 
gia lắng nghe chánh pháp, nhận thức được rằng: 
“Đời sông người tại gia có nhiễu phiên muộn, phát 
sanh nhiêu phiên não khổ tâm. Tốt hơn, ta nên từ 
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bỏ nhà, bỏ tất cả mọi thứ của cải đi xuất gia hành 
phạm hạnh cao thượng của bậc Thiện trí, mong 
giải thoát khỏi tử sanh luân hôi... ”. 

Như vậy là nhờ bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho 
hạnh xuất gia ba la mật. 

Tích Đức vua Cũ]asutasoma 


Tích Đức vua Cũlasutasoma (Đức Bồ Tát tiền 
thân của Đức Phật Gotama của chúng ta). Một hôm 
Đức Vua truyền bảo người thợ hớt tóc rằng: 

- Khi nào nhà ngươi nhìn thấy trên đâu của 
Trâm có sợi tóc bạc, thì nhà ngươi báo cho Tì yâm 
biẾt ngay. 

Một thời gian sau, người thợ hớt tóc nhìn thấy 
trên đầu Đức Vua có sợi tóc bạc, liền tâu: 

- Tâu Hoàng thượng, hạ thần nhìn thấy trên 
đầu Hoàng Thượng có sợi tóc bạc. 

Đức vua truyền lệnh nhồ sợi tóc bạc trình lên, 
Đức Vua cầm sợi tóc bạc mà suy tư rằng: “Sự già 
đã chế ngự thân ta rồi! ”. 

Sáng hôm sau lâm triều, Đức Vua cầm sợi tóc 
bạc ấy phán các quan văn võ, vương gia, giai cấp 
Bà la môn răng: 

- Đây là sợi tóc bạc mọc trên đầu Trẫm, Trẫm 
đến tuổi già rồi, Trẫm truyền cho các ngươi rỗ, 
bây giờ Trâm đi xuất gia hành phạm hạnh. 

Mặc dầu Thái Thượng Hoàng, Hoàng thái hậu, 
các quan trong triều, Hoảng hậu, hoàng tử, Công 
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chúa... khân cầu, năn nỉ Đức vua đừng đi xuất gia trở 
thành đạo sĩ, nhưng Đức Vua quyêt chí đi xuât gia 
hành phạm hạnh. 


Đức vua truyền dạy, tuổi thọ con người ngắn 
ngủi, dù ở lại sống không bao lâu nữa cũng phải chết, 
từ biệt mọi người, Đức vua khuyên dạy mọi người 
nên cô gắng tạo mọi thiện pháp, chớ nên dễ duôi, 
quên mình tạo ác pháp sau khi chết, sẽ bị sa vào 
trong cõi ác giới: địa ngục, afula, ngạ quỷ, súc sinh 
chịu khổ lâu đài do ác nghiệp của mình đã tạo. 


Đức vua Bồ Tát từ bỏ ngai vàng, cung điện đi 
vào rừng Himavana xuât gia trở thành đạo sĩ. 


4- Bồ thí ba-la-mật hỗ trợ cho trí tuệ ba-la-mật 
như thê nào? 


Có số người đã từng tạo bố thí ba-la-mật trong 
nhiều kiếp trong quá khứ, kiếp hiện tại được tái sanh 
trong gia đình giàu sang phú quý, có nhiều của cải, 
cuộc sống đầy đủ sung túc. Họ có điều kiện thuận lợi 
theo học pháp học, đề phát sanh trí tuệ hiểu biết do 
học; và theo hành pháp hành, nhất là pháp hành thiền 
tuệ, để phát sanh trí tuệ thiền tuệ trong tam ĐIỚI, thấy 
rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; 
thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp; và trí tuệ 
thiền tuệ siêu tam giới đó là 4 Thánh Đạo Tuệ và 4 
Thánh Quả Tuệ, chứng ngộ Niết Bàn. Trí tuệ này là 
pháp hạnh trí tuệ ba la mật. 
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Như vậy, pháp hạnh bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho 
pháp hạnh trí tuệ ba la mật. 


Tích Đức Bồ Tát Vidhũra 


Tích Đức Bồ Tát Vidhũra, Đức Bồ Tát Maho- 
satha, Đức Bồ Tát Senaka... (/iền thân Đức Phật 
Gofama của chúng f4), sanh trong gia đình giàu 
sang, quyền quý, được học hành có trí tuệ hơn 
người. 

Còn số người nghèo khô, cuộc sống thiếu thốn, 
cơ hội học theo pháp học và hành theo pháp hành 
để phát sanh trí tuệ không dễ dàng. Trong đời, có 
những đứa trẻ rất thông minh, song sanh trưởng 
trong gia đình nghèo khổ, nên không có cơ hội 
thuận lợi đi học như những đứa trẻ con nhà giàu có. 


Vì vậy, pháp hành trí tuệ ba-la-mật được thuận 
lợi cân nương nhờ hạnh bô thí ba la mật. 


5- Bồ thí ba-la-mật hỗ trợ cho tỉnh tấn ba-la- 
mật nhự thê nào? 

Tinh tấn là tâm sở, khi đồng sanh với ác tâm 
thì tạo ác nghiệp do thân, khâu ý; khi đông sanh 
với thiện tâm thì tạo thiện nghiệp do thân, khâu, ý. 

Tinh tấn ba-lamật đó là chánh tinh tấn 
(sammaväyäma), gôm 4 điêu: 

- Tĩnh tấn diệt ác pháp đã sanh. 

- Tĩnh tân ngăn không cho ác pháp phát sanh. 
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- Tĩnh tấn làm cho thiện pháp phát sanh. 
- Tĩnh tân làm tăng trưởng thiện pháp đã phát 
sanh. 


Tinh tấn tiễn hành thiền định để chứng đắc các 
bậc thiển và tinh tấn tiến hành thiền tuệ để chứng 
đắc 4 Thánh Đạo Tuệ, diệt đoạn tuyệt mọi phiền 
não tham ái, đó là tính tấn ba la mật. 


Có số người đã từng tạo bố thí ba la mật, kiếp 
hiện tại có nhiều của cải, cuộc sống đầy đủ sung 
túc, hỗ trợ cho hạnh tinh tấn ba-la-mật được thành 
tựu dễ dàng hơn người nghèo khổ, đời sống thiếu 
thốn, cần phải tinh tấn trong công việc làm ăn để 
nuôi mạng. 


Tinh tấn ba-la-mật như Đức Bồ Tát thái tử 
Janaka, tinh tấn bơi lội trong biển đại dương suốt 7 
ngày đêm không ngừng nghỉ, làm động tâm chư 
thiên đến cứu thoát chết... 


Tinh tấn ba-la-mật được thành tựu cần nương 
nhờ bô thí ba-la-mật làm nên tảng. 


6- Bồ thí ba-la-mật hỗ trợ nhẫn nại ba-la-mật 
như thê nào? 


Pháp nhẫn nại là pháp chịu đựng mọi cảnh trái 
ý nghịch lòng một cách tự nhiên, không hề phát 
sanh tâm không hài lòng. Pháp nhẫn nại đó chính 
là vô sân tâm sở (adosacetasika) đồng sanh với đại 
thiện tâm. 
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Pháp nhấn nạiở đây không phải là nhẫn 
nhục, vÌ nhẫn nhục thì bên trong tâm còn ấm ức, 
uất hận trong lòng; nhưng bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, 
chưa biểu lộ ra bằng hành động, lời nói. Còn nhẫn 
nại, bên trong chỉ có thiện tâm phát sanh, bên ngoàải 
thân và khẩu vẫn giữ được tánh tự nhiên; hành 
động và lời nói vẫn bình thường, không có gì thay 
đôi, đó là hạnh nhẫn nại ba la mật. 


Có số người đã từng tạo bố thí ba-la-mật trong 
những kiếp quá khứ, kiếp hiện tại giàu sang quyền 
quý, cuộc sông đầy đủ sung túc, có điều kiện và cơ 
hội gần gũi thân cận với bậc Thiện trí, lắng nghe 
học hỏi chánh pháp của bậc Thiện trí, được hiểu 
rõ pháp nhẫn nại là một đức tính cao thượng mà 
chư Phật tán dương ca tụng, cho nên họ cố gắng 
thực hành hạnh nhẫn nại ba-la-mật đề trở thành đức 
tính cao quý của họ. Vì vậy, mỗi khi gặp cảnh trái 
ý nghịch lòng, họ vẫn giữ thiện tâm trong sạch tự 
nhiên, không hề phát sanh tâm không hài lòng (sân 
tâm) nơi đối tượng ấy, không tự làm khổ mình, 
không làm khổ người. 

Vậy, bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho hạnh nhẫn nại 
ba la mật. 


Tích Đức Bồ Tát Khantivadï 


Tích Đức Bồ Tát Khantivadï (điền thân của 
Đức Phát Gotama) hành hạnh nhần nại ba la mật. 
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Đức vua Kalãpu tức giận Đức Bồ Tát, truyền lệnh 
cho người hành quyết chặt hai chân, hai tay, hai lỗ 
tai, 2 lỗ mũi của Đức Bồ Tát, Ngài hành nhẫn nại 
ba-la-mật nên sân tâm không phát sanh, dẫu thân 
của Ngài đau đớn đến cùng cực, Ngài phải viên 
tịch ngay ngày hôm ấy. 

Còn Đức vua Kaläpu đã tạo tội ác nặng, bị đất 
rút chết, do ác nghiệp ấy cho quả tái sanh vào địa 
ngục Avĩci chịu khổ do ác nghiệp của mình đã tạo. 


7- Bồ thí ba-la-mật hỗ trợ cho chân thật ba- 
la-mật nhự thê nào? 

Trong đời này có hai pháp chân thật: 

- Chân thật bằng lời nói (samưnufisacca). 

- Chân thật nghĩa pháp (paramafthasacca). 

Thế nào là chân thật bằng lời nói? 

Người đời chế định ra tiếng nói để thông tin, 
truyền đạt tư tưởng hiệu biệt lân nhau; khi thây, 
nghe biết thế nào, nói đúng sự thật như thế ấy, 


không cố ý nói sai, nói dối lừa gạt người khác, gọi 
là chân thật bằng lời nói. 


Thế nào là chân thật nghĩa pháp? 


Chân thật nghĩa pháp là pháp có thật tánh chân 
thật, thê bât biên, đó là 4 pháp: âm, tâm sở, sắc 
pháp và Niết Bản. Phần ra làm hai loại: 
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* Chân thật theo thực tánh pháp (sabhava- 
sacca) có 3 pháp: 


- Thiện pháp cho quả an lạc. 

- Bất thiện pháp cho quả khô. 

- Phi thiện, phi bất thiện pháp: là pháp không 
phải thiện cũng không phải bất thiện, đó là các 
pháp còn lại như: quả tâm, duy tác tâm, sắc pháp... 

* Chân thật theo Tứ thánh đế: 


- Khổ thánh đề. 

- Tập thánh đê. 

- Diệt thánh đê. 

- Đạo thánh đê. 

Đức Bồ Tát hành hạnh chân thật ba-la-mật 
là nói nhự thê nào, thì làm như thê áy; làm như 
thê nào, thì nói nhự thê ấy; lời nói và việc làm lúc 
nào cũng chân thật, không nói dôi, không làm dôi. 

Chân thật ba-la-mật là đã nói lời chân thật, rồi 
làm đúng theo lời chân thật ây, không phải nói mà 
không làm đúng theo lời nói. 

Pháp hạnh chân thật ba-la-mật được thành tựu dễ 
dàng, do nương nhờ bố thí ba-la-mật làm nền tảng. 


Tích Đức Bồ Tát Mahäsutasoma 


Tích Đức Bồ Tát Mahãsutasoma (tiền thân của 
Đức Phật Gotama) thực hành hạnh chân thật ba la 
mật. Đức Bồ Tát làm vua trị vì kinh thành Indapatta. 
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Một hôm Đức vua Bồ Tát Mahãsutasoma đang 
làm lễ tắm tại hồ nước, thì kẻ sát nhân ăn thịt người 
tên Porisãda bắt Ngài để giết, lây máu tế thần rồi 
ăn thịt Ngài. 

Trước khi làm lễ tắm, Ngài có hứa với vị pháp 
sư Bà la môn rằng: “khi hôi cung sẽ nghe 
pháp”. Nay Ngài bị bắt, không giữ đúng lời hứa 
với vị pháp sư Bà la môn; muốn giữ đúng lời hứa, 
nên Ngài xin kẻ sát nhân Porisada, cho phép Ngài 
trở về cung nghe pháp đúng theo lời đã hứa, rồi 
Ngài sẽ trở lại gặp kẻ sát nhân Porisada. Tên sát 
nhân Porisada ban đầu không tin nơi Ngài, nhưng 
nhìn thấy Ngài vẫn tự nhiên không tỏ ra một chút 
sợ hãi đến sự chết, với oai lực từ lời chân thật của 
Ngài, khiến tên sát nhân Porisãda tin theo, cho 
phép Ngài hồi cung. 


Khi Đức vua Bồ Tát hồi cung, thỉnh vị pháp sư 
lên ngồi trên ngai vàng thuyết pháp, còn Đức Vua 
ngự ở dưới thấp, cung kính nghe pháp. Sau khi 
nghe pháp xong, giữ đúng lời hứa với kẻ sát nhân 
Porisada, Đức vua Bồ Tát trở lại tìm tên sát nhân. 
Kẻ sát nhân vô củng kinh ngạc, không ngờ Đức 
vua Bồ Tát giữ đúng lời hứa đến gặp y, để y giết 
lây máu tế thần rồi ăn thịt. 


Do oai lực hạnh chân thật ba-la-mật của Đức 
Bồ Tát, kẻ sát nhân không dám giết Ngài, y kính 
xin Ngài thuyết lại bài pháp mà Ngài đã nghe từ vị 
pháp sư Bà la môn. 
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Ban đầu Đức Bồ Tát không chịu thuyết, bởi vì 
kẻ sát nhân đang hành ác pháp của người ác; còn 
thiện pháp của bậc Thiện trí người ác không thể 
hiểu được. 


Về sau kẻ sát nhân hồi tâm hướng thiện, thiết 
tha khẩn khoản, yêu cầu Đức Bồ Tát thuyết pháp. 
Ngài nhận thấy kẻ sát nhân biết phục thiện, nên 
Ngài thuyết pháp tế độ kẻ sát nhân cải tả quy 
chánh, thọ trì ngũ giới. Từ đó về sau không giết 
người ăn thịt nữa, trở thành người thiện. 


Đức Bồ Tát thực hành hạnh chân thật ba-la- 
mật được thành tựu, nhờ hạnh bô thí ba-la-mật làm 
nên tảng. 


§- Bồ thí ba-la-mật hỗ trợ chí nguyện ba-la- 
mật như thê nào? 


Chí nguyện ba-la-mật thường đi theo ba-la-mật 
khác. 


Tích Đức Bồ Tát Temiya 


Tích Đức Bồ Tát Temiya, Thái tử của Đức vua 
Kãsika, Đức vua vô cùng yêu quý thái tử Temiya, 
chăc chăn sẽ truyên ngôi báu cho Thái tử. 


Một hôm Đức vua lâm triều, Thái tử nằm trên 
về của Đức vua, quân lính triều đình bắt được một 
nhóm trộm cướp đến trình Đức vua, Đức vua truyền 
lệnh hành phạt bọn cướp. Thái tử nằm trên về nghe 
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rõ lời truyền lệnh của phụ vương mình, tự nhiên cảm 
thấy sợ hãi, nghĩ rằng: “Phụ vương của ta đã tạo ác 
nghiệp, khó tránh khỏi khổ trong cảnh địa ngục ”. 

Đức Bồ Tát nằm ngủ thiếp đi một lát, khi tỉnh 
dậy thấy mình đang nằm trên ngai vàng. Ngài nhớ 
lại tiền kiếp đã từng làm vua 20 năm, tạo ác 
nghiệp, nên sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tái 
sanh vảo địa ngục chịu khổ suốt 80.000 năm. Ngài 
suy tư rằng: “Nếu sau này ta lớn lên nối ngôi vua, 
thì chắc chắn ta cũng sẽ sa vào địa ngục trở lại ”. 
Đức Bồ Tát buồn lo, sợ hãi chưa biết làm thế nào 
để tránh khỏi làm vua. 

Khi ấy có một thiên nữ kiếp trước đã từng làm 
mẹ Đức Bồ Tát, khuyên dạy Đức Bồ Tát rằng: 

- Này Temiya con yêu quỷ! Con chớ nên buôn 
lo sợ hãi, nếu con không muốn làm Vua, con nên 
thực hành theo điều mẹ khuyên dạy: 

* Con không bại liệt, làm như người bại liệt. 

* Con không cám, làm như người câm. 

* Con không điếc, làm như người điếc. 

* Con không nên biểu lộ cho người khác biết 
mình là người có trí tuệ hơn người. 

Làm được như vậy, con chắn chắn tránh được 
làm vua. 

Lăng nghe lời khuyên dạy của vị thiên nữ, Đức 
Bồ Tát vô cùng hoan hỉ rồi phát nguyện theo 
những điều mà vị thiên nữ chỉ dạy, nghiêm chỉnh 
thực hành suốt 16 năm trường, không một ai có thê 
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phát giác ra được. Cuối cùng các quan tâu lên Đức 
vua rằng: 

- Tâu Đại Vương, nếu đề Thái tử tiếp tục sống 
trong cung điện, thì sẽ có ba điễu tại hại: 

* Tai hại cho Đại Vương. 

* Tai hại cho Hoàng hậu. 

* Tai hại cho ngai vàng, giang sơn đất nước. 

Vậy kính xin Hoàng thượng lấy xe chở Thái tử 
đem chôn trong rừng sâu. 

Đức vua sợ những điều tại hại sẽ xảy ra, nên 
đành chuẩn tấu, truyền chỉ phán bảo quân lính 
trong triều đình chở Đức Bồ Tát vào rừng đề chôn. 

Hôm ấy, Đức Bộ Tát hành chí nguyện ba-la- 
mật đã thành tựu, suốt 16 năm không cử động, nay 
đến lúc Đức Bồ Tát dùng tâm lực vận chuyên thân 
thể, bước xuống xe đi đi lại lại, đi đến chỗ những 
người lính đang đào huyệt. Ngài hỏi rằng: 

- Các ngươi đào huyệt này để làm gì? 

- Chủng tôi đào huyệt này để chôn Thái tử 
Temiya, là người bại liệt, cám, điếc, bất hạnh cho 
triểu đình. — Bọn lính thưa. 

- Này các ngươi, các người hãy xem, ta chính là 
Thái tứ Temija, ta không phải là người bại liệt, 
không phải người câm, điếc... sở đĩ ta có chí nguyện 
làm nhự người bại liệt, câm, điếc, là vì ta không 
muốn làm vua. Hôm nay ta sẽ xuất gia trở thành đạo 
SẼ 


436 TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ 


9- Bồ thí ba-la-mật hỗ trợ cho tâm từ ba-la- 
mật như thế nào? 

Tâm từ ba la mật, là đại thiện tâm mong cầu tất 
cả chúng sinh an lạc không oan trái lẫn nhau, 
không khổ thân, không khổ tâm, mong cầu tất cả 
mọi chúng sinh tự mình giữ gìn thân tâm thường 
được an lạc. 

Tâm từ đó là vô sân tâm sở (adosacetasika) 
đồng sanh trong đại thiện tâm. 

Tâm từ khi biểu hiện ra nơi /hân, thì thân hành 
động hợp với tâm từ như giúp đỡ, bố thí những vật 
cần thiết cho người ấy, chúng sinh ấy được an lạc. 

Tâm từ khi biểu hiện nơi &#ẩu, thì miệng nói 
lời hợp với tâm từ, đem lại cho người nghe sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an lạc lâu dải. 

Khi tâm từ phát sanh trong đêm, thì làm cho 
tâm mình cảm thấy mát mẻ dễ chịu, rải tâm từ đến 
mọi người, mọi chúng sinh, cầu mong cho tất cả 
chúng sinh được thân tâm thường an lạc, làm cho 
người khác, chúng sinh khác cảm nhận được sự 
mát mẻ, an lạc, thích gần gũi thân cận, thương yêu 
kính mến nhau. 

Như vậy, hạnh tâm từ ba-la-mật này cũng cần 
nương nhờ hạnh bố thí ba-la-mật làm nên tảng. 

Tích Đức Bồ Tát Suvannasãma 

Tích Đức Bồ Tát Suvannasãma (tiền thân của 
Đức Phật Gotama) hành hạnh tâm từ ba la mật, khi 
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Ngài ở trong rừng không những chư thiên khắp mọi 
nơi kính mến Ngài, mà còn các loài thú đữ cũng cảm 
mến Ngài. Khi Ngài đi vào rừng lấy nước, cả đàn thú 
rừng đủ loại đi theo Ngài, quyến luyến Ngài không 
muốn rời. 

Trong gia đình, thân bằng quyền thuộc có tâm 
từ với nhau có phải không? 

Trong gia đình, như vợ chồng thương yêu nhau, 
cha mẹ thương yêu con, anh em, chị em thương yêu 
nhau, ông bà yêu cháu...; trong dòng họ, những 
người bà con thân bằng quyến thuộc thương yêu 
nhau... tất cả mọi tình thương yêu ấy không 
phải âm từ thật mà gọi là tâm từ giá. Bởi vì, đó là 
biểu hiện tình thương với /âm tham, không phải là 
tâm thiện. Đề xác mình, thực nghiệm điều này, khi 
tình thương (tham) không được như ý, sẽ phát sanh 
không hài lòng, đó là sân tâm đối nghịch với tâm từ 
là tâm vô sân. 

Tâm từ giá, đó là tình thương với tham tâm, 
khi tham muốn không được như ý, liền làm nhân 
để cho phát sanh đâm sân (quả). 


Còn ứâm từ thật đó là vô sân tâm sở đồng sanh 
với đại thiện tâm, mong cầu mọi điều an lành đến 
tất cả chúng sinh không phân biệt thân hay thù, cho 
nên dù đối tượng thế nào đi nữa, tâm tham (hài 
lòng), hoặc tâm sân (không hài lòng) không phát 
sanh, đó là tâm từ thật. 
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10- Bồ thí ba-la-mật hỗ trợ cho tâm xả ba-la- 
mật như thế nào? 

Tâm xả ba-la-mật là thiện tâm nghĩ về tất cả 
chúng sinh một cách rung đung do suy nghĩ rằng: 

“Mỗi chúng sinh có nghiệp là của riêng mình, 
cho nên, ta không thể làm cho chúng sinh được an 
lạc và cũng không thể làm cho chúng sinh khổ. Sở 
dĩ chung sinh được an lạc là do quả của thiện 
nghiệp của họ đã tạo; và chúng sinh chịu cảnh khổ 
cũng là do quả của ác nghiệp họ đã tạo. Mỗi chúng 
sinh nương nhờ hoàn toàn nơi nghiệp của chính 
mình. Chúng sinh nào tạo thiện nghiệp, khi thiện 
nghiệp cho quả, thì hưởng được sự an lạc; chúng 
sinh nào tạo bất thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, khi 
ác nghiệp cho quả, thì phải chịu khổ não. Như vậy, 
sự an lạc, hoặc khổ não là quả của nghiệp mà do 
chính họ đã tạo `. 

Do nhờ suy nghĩ như vậy, nên có tâm xả đối 
với tất cả chúng sinh. Gọi là hành hạnh tâm xả ba 
la mật. 

Hạnh tâm xả ba-la-mật này là hạnh cuối cùng 
nương nhờ các hạnh ba-la-mật khác, mà các hạnh 
ba-la-mật khác nương nhờ hạnh bố thí ba la mật. 
Như vậy, hạnh tâm xả ba-la-mật gián tiếp nương 
nhờ hạnh bồ thí ba la mật. 

Tích Đức Bồ Tát Mahãlomahamsa 


Tích Đức Bồ Tát Mahãlomahamsa sanh trong 
gia đình phú hộ. Khi trưởng thành Ngài chán ngán 
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đời sống tại gia, từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo 
sĩ hành hạnh tâm xả ba la mật, là tâm trung dung 
đối với tất cả đối tượng tốt hoặc xấu. 

Đức Bồ Tát đến sống nơi nghĩa địa gom nhặt các 
bộ xương, lẫy sọ người làm gối, lũ trẻ tỉnh nghịch ở 
trong xóm nhìn thấy Ngài, thường đến quấy rầy Ngài 
như nhồ nước miêng vào người Ngài, bỏ rác, thậm 
chí còn tiểu tiện, đại tiện gần nơi Ngài ở. Khi Ngài 
nằm, chúng lấy cây cỏ xoáy vào hai lỗ tai của Ngài, 
chúng chơi đùa thích thú la hét om sòm; còn đối với 
Đức Bồ Tát vẫn an nhiên tự tại nhẫn nại, không hề 
sanh sân tâm, không hài lòng gì cả. 

Những bậc Thiện trí nhìn thấy Đức Bồ Tát 
hành hạnh cao thượng ít ai có thể sánh được, nên 
ngăn cắm lũ trẻ tỉnh nghịch kia, không được đến 
quây rầy Ngài. Họ đem những vật thực, vật thơm 
đến cúng dường Ngài, nhưng Ngài vẫn an nhiên tự 
tại, không hề phát sanh tham tâm, hài lòng những 
vật cúng đường ấy, bởi vì Ngài hành hạnh tâm xả 
ba la mật. 

Tóm lại, người nào có nguyện vọng muốn giải 
thoát khỏi cảnh khổ tử sanh luân hồi trong ba giới 
bốn loài, đề chứng đạt đến mục đích cứu cánh Niết 
Bàn, đều cần phải tạo ít nhất là đầy đủ 10 pháp 
hạnh ba-la-mật làm nhân duyên để chứng đắc 
Thánh Đạo — Thánh Quả và Niết Bàn. 

Nếu người nào mong cầu chứng đạt Niết Bàn 
mà không tạo đầy đủ 10 hạnh ba la mật, người ấy 
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cũng chỉ có mong, mà không bao giờ chứng đạt 
Niết Bàn. Cũng như người nào muốn đến một nơi 
nào đó, mà không chịu đi, thì cũng chăng bao giờ 
đến nơi ấy. 


Trong 10 pháp hạnh ba la mật, hạnh bồ thí ba- 
la-mật là hạnh ba-la-mật đầu tiên, làm nền tảng hỗ 
trợ cho các hạnh ba-la-mật khác được dễ dàng 
thành tựu. 


Cãgãnussati: Niệm phước hiện bố thí 


Cãgãnussati: Niệm phước bố thí của mình là 
một trong 10 đê mục niệm (awøss/¡), cũng là một 
trong 40 đê mục thiên định. 


Để mục niệm phước bố thí có đối tượng là 
phước bồ thí, mà mình đã tạo một cách hoàn toàn 
trong sạch, không bị tâm keo kiệt nơi vật thí, cũng 
không bị ô nhiễm bởi phiền não, nhất là tham ái, 
ngã mạn, tà kiến nương nhờ nơi phước bồ thí ấy. 
Cho nên, phước bố thí này cần hội đủ 3 chỉ: 

1- Vật thí: Vật thí mà thí chủ có được hợp với 
thiện pháp. 


2- Tác ý bố thí: Tác ý thiện tâm trong sạch cả 
3 thời: Hoan hỉ trước khi bồ thí, hoan hỉ đang khi 
bồ thí và hoan hỉ sau khi đã bô thí xong. 
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3- Phước bố thí: Thiện tâm trong sạch, không 
bị tâm keo kiệt nơi vật thí, cũng không có phiền 
não, nhất là tham ái, ngã mạn, tà kiến nương nhờ 
nơi phước bồ thí ấy. 


Hành giả tiến hành đề mục niệm phước bố thí 
của mình đã tạo, trải qua thời gian dù gần, dù xa 
lâu ngày, lâu năm, miễn sao còn ghi nhớ rõ ràng và 
sâu sắc về phước bồ thí ấy. 


Trong hiện tại, hành giả có tâm hoan hỉ bố thí 
trong mọi thời gian, mọi nơi chốn, thường phát 
nguyện rằng: “Nếu có người thọ thí, thì tôi hoan hỉ 


LT 


san sẻ một phân của cải để làm phước bố thí ”. 


Hành giả có tác ý thiện tâm trước khi bố thí 
như vậy, nên diệt được tâm keo kiệt trong của cải 
của mình và hành giả có đức tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp, hiểu rõ quả báu của bố thí, nên nhận 
thức răng: “Phước bố thí quỷ hơn các châu bảu, 
nên giữ gìn cho được tỉnh khiết, để cho phước bố 
thí trở thành pháp hạnh bố thí ba la mật, thì tâm 
tham ái, ngã mạn, tà kiến không nương nhờ được 
nơi phước bố thí ấy ”. 

Hành giả tiến hành đề mục niệm phước bố thí 
của mình, niệm tưởng rằng: 


“Labha vata mel Suladdham vata mel 
Yo ham maccheramalapariyufthiaya  pajaya 
vioealamaccherena cefasa viharami, Imuffacäago, 
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payatapäri YOSSagøarafo yacayogo 
dãnasamvibhägarato "2. 


(Lợi ích cho ta biết dường nào! Ta được sinh 
làm người, gặp được Phát giáo, thật là một điễu 
diễm phúc cho ta! Khi chúng sinh bị tham, sân, sỉ 
làm cho tâm ô nhiễm, tâm keo kiệt trong của cải 
của mình, nên không làm phước bố thí. Còn ta đây 
sống với thiện tâm, không bị ô nhiễm bởi phiên não 
tham, sân, sỉ, tâm không keo kiệt trong của cải của 
mình. Khi muốn bố thí, tâm hoan hỉ san sẻ một 
phân của cải của mình, tự do làm phước bồ thí với 
đôi bàn tay cung kinh dâng đến người thọ thí khác, 
tâm hoan hỉ trong phước bố thi). 


Hành giả tiến hành đề mục niệm phước bố thí 
của mình như vậy, thiện tâm tăng trưởng, có tác ý 
thiện tâm sau khi đã bố thí (aparacefanä), và sau 
khi đã bố thí (aparãparacetana) đồng phát sinh với 
thiện tâm ấy, nên phước bố thí càng tăng trưởng. 


Đề mục niệm phước bố thí này cũng giống như 
những đề mục niệm (anussati) khác như: Niệm Ân 
đức Phật, niệm Ân đức Pháp, niệm Ân đức Tăng, 
niệm giới trong sạch của mình,... là những đề mục 
thiền định vô cùng sâu sắc vi tế, rộng lớn vô biên; 
vì vậy, định tâm không thể an trú một điểm nào 
nhất định. Cho nên, đề mục niệm phước bồ thí của 





' Visuddhimagga, Cãgãnussatikathã. 
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mình này, chỉ có khả năng chứng đạt đến cận định 
(upacarasamadhi), mà không đạt đến an định 
(apponasamadhi), không thê chứng đắc được bậc 
thiên sắc giới nào. Như vậy, cận định của đề mục 
niệm phước bố thí của mình này, vẫn còn thuộc đại 
thiện tâm trong cõi dục giới. 


Tâm cận định của đề mục niệm phước bố thí 
của mình này, có thể làm nền tảng và làm đối 
tượng của thiền tuệ. Nếu hành giả tiễn hành thiền 
tuệ có đối tượng tâm cận định này, thì có thể dẫn 
đến sự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 
Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn. 


Dục giới thiện nghiệp tiễn hành niệm phước bồ 
thí của mình này sẽ cho quả như sau: 

- Kiếp hiện tại: Hành giả là người có đức tin 
trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có trí tuệ sáng suốt, mọi phước thiện được 
tăng trưởng, thân tâm thường được an lạc. 


- Kiếp vị lai: Hành giả sau khi chết, nếu thiện 
nghiệp này có cơ hội cho quả tái sinh làm người, 
thì sẽ là người giảu sang phú quý, có quyền cao 
chức trọng, được nhiều người quý mến, kính trọng, 
thân tâm thường được an lạc. 

- Nếu thiện nghiệp này có cơ hội cho quả tái 
sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, thì sẽ là 
chư thiên có nhiều oai lực, có hảo quang sáng ngời, 
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hưởng sự an lạc cao quý cõi trời ấy đến hết tuổi 
thọ. 


Dục giới thiện nghiệp này có thể cho quả tốt 
lành suôt nhiêu kiệp, hỗ trợ cho mọi thiện pháp 
được dê dàng phát triên. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo, đoạn kết đề mục 
niệm phước bô thí của mình này, động viên khuyên 
khích băng bài kệ răng: 


“Tasma have qppamadarn, 
Kayiratha sumedhaso. 
Evamn mahanubhaävaya, 
Cãgãnussatiyã sadä ”0), 
(Vì có nhiều quả báu, 

Nên người có trí tuệ, 
Không dễ duôi quên mình, 
Thường tiễn hành đê mục, 
Niệm phước bố thí này, 
Chắc chắn được đây đủ, 
Gai lực lớn như vậy). 





' Visuddhimagga, Cãgãnussatikathã. 
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Bồ thí là một việc dễ làm, song bố thí để tạo 
được phước thiện không phải là việc dễ, mà được 
phước thiện vô lượng lại càng khó hơn. Bồ thí là 
một hành động từ thiện, một nghĩa cử hào hiệp 
đáng tán dương ca tụng, xét về mặt hình thức. Bồ 
thí để tạo phước thiện không chỉ hình thức, mà 
chính là mội âm, còn vật thí chỉ là một nhân 
duyên đề tạo nên phước thiện, không phải là phước 
thiện. 


Vậy phước thiện là gì? 


Phước thiện chính là /Øhjện fâm. Trong thiện 
tâm (kusalacitta) hợp với nhiều tâm sở (cefasika), 
mỗi tâm sở có mỗi tính chất, trạng thái khác nhau, 
nhưng cùng chung một đối tượng với tâm. 


Để tạo nên phước thiện bố thí, ác ÿ thiện tâm 
(kusalacetana) đóng vai trò chính, còn tất cả vậf 
thí là nhân duyên phụ, cần phải nhờ đến người thọ 
thí, khi ấy mới thành tựu được phước thiện bố thí. 


Bồ thí mà không tạo được phước thiện, ngược 
lại tạo nên tội lôi, trong những trường hợp như sau: 


- Thí chủ bố thí với âm tham muốn cho người 
thọ thí thương yêu mình, nên bố thí những vật thí 
như: rượu, thuốc lá, thuốc phiện, ma túy, heroin, 
các chất say, v.v... những vật thí này làm cho người 
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thọ thí phải phạm giới, mắc bệnh nghiện, phát sanh 
những chứng bệnh khó chữa trị... gây ra hậu quả tai 
hại cho người thọ thí trong kiếp hiện tại và kiếp vị 
lai. Như vậy, sự bố thí vớifđm tham muốn này 
không tạo được phước thiện, mà tạo nên tội lỗi 
thuộc về bắt thiện nghiệp (ác nghiệp). 

Người chủ tiệm lớn, nhìn thấy một người ăn 
mày ăn mặc bẩn thiu đứng trước cửa tiệm, người 
chủ phát sanh tâm sân không hài lòng người ăn 
mày ấy, muốn xua đuổi y bằng cách đem tiền bạc, 
đồ vật bố thí để cho y đi nơi khác. Như vậy, sự bố 
thí với đâm sân này, không tạo được phước thiện, 
mà tạo nên tội lỗi thuộc về bất thiện nghiệp (ác 
nghiệp). 


Bô thí đê tạo nên phước thiện, cân phải có 
những điêu kiện như sau: 


Thí chủ có fác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ 
trong việc bô thí đê tê độ, giúp đỡ người, hoặc 
chúng sinh, với tâm từ hoặc tâm bi. 


Vật thí là những vật hợp pháp, hợp luật đem lại 
sự lợi ích, an lạc cho người thọ thí, hoàn toàn 
không đem lại sự tác hại cho người thọ thí trong 
kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 

Người thọ thí, nêu là người có giới đức trong 
sạch, có thiện pháp cao thượng, thì việc bố thí của 
thí chủ có được phước thiện vô lượng, có quả báu 
vô lượng trong kiếp hiện tại và vô lượng kiếp vị lai. 
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Nếu người thọ thí là người không có giới đức 
trong sạch, có ác pháp ô nhiễm, thì việc bố thí của 
thí chủ có được phước thiện không nhiều, có quả 
báu không nhiều trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 


Tất cả chúng sinh nói chung, con người nói 
riêng, có của cải đầy đủ, giàu sang phú quý... chắc 
chắn là do quả của phước thiện bố thí. Phước thiện 
bồ thí cho quả báu trong kiếp sanh làm người được 
giàu sang phú quý, có nhiều của cải tài sản; cho 
quả báu trong kiếp hoá sanh làm chư thiên trong 
cõi trời dục giới, có đầy đủ ngũ trần, hưởng sự an 
lạc tuyệt vời trong cõi trời ấy. 


Dầu tái sanh làm súc sinh do ác nghiệp, song 
có một số loài súc sinh sống chung, gần gũi với con 
người, cũng hưởng được quả báu của phước thiện 
bố thí, như con chó, mèo, trâu, bò, ngựa, vOI... 
được nuôi nâng chăm sóc tử tế, có chỗ ở đảng 
hoàng, có người săn sóc cần thận; thậm chí khi 
chúng mắc bệnh, có bác sĩ chữa trị. 


Phước thiện bố thí có một năng lực đặc biệt là 
thí chủ có thê thành tâm hôồi hướng phần phước 
thiện bố thí đến cho thân bằng quyến thuộc từ 
nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, đang sống 
trong cảnh đói khát, khổ cực, khi họ hoan hỉ thọ 
hưởng phần phước thiện bố thí của thân quyến hồi 
hướng đến cho họ, ngay khi â ây, họ được giải thoát 
khỏi kiếp sống khổ cực đói khát ấy, được tái sanh 
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làm chư thiên trong cõi trời dục giới, hưởng được 
mọi sự an lạc lâu dài trong cõi trời ây. 


Như vậy, phước thiện bó thí không những đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc lâu đài cho 
riêng mình, mà còn cho tất cả chúng sinh khác 
hoan hỷ, cũng được sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an 
lạc lâu dài nữa. 


Chỉ có con người trong cối Nam Thiện Bộ 
Châu (rái đất chúng ta đang sống) có nhiều cơ hội 
thuận lợi để tạo nên “phước thiện bố thí” mà thôi. 
Ngoài ra, còn các châu khác" và 30 cõi khác” 
không có cơ hội thuận lợi tạo nên phước thiện bố 
thí như: 


- Con người trong 3 châu khác đang hưởng quả 
báu an lạc phước thiện của mình, nên không có cơ 
hội thuận lợi tạo phước thiện bô thí. 


- Chúng sinh trong 4 cõi ác giới (địa ngục, 
atula, ngạ quỷ, súc sinh) đang chịu quả khổ do ác 
nghiệp của mình, nên cũng không có cơ hội thuận 
lợi tạo phước thiện bó thí. 


- Chư thiên trong 6 cõi trời dục giới đang hưởng 
quả báu an lạc cõi trời do thiện nghiệp của mình đã 
tạo, nên cũng không có cơ hội thuận lợi tạo phước 
thiện bố thí. Chư thiên nào muốn tạo phước thiện 





' Tây Ngưu Hoá Châu, Bắc Câu Lưu Châu, Đông Thắng Thần 
Châu. : 
? 10 cõi dục giới, 16 cõi trời sắc giới, 4 cõi trời vô sắc giới. 
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bố thí, chư thiên ấy phải hiện xuống cõi người mới 
có cơ hội tạo phước thiện bồ thí. 

- Phạm thiên trong 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi 
trời vô sắc giới đang hưởng quả báu an lạc trong 
bậc thiền sở đắc của mình, nên cũng không có cơ 
hội thuận lợi tạo phước thiện bồ thí. 


Con người cõi Nam Thiện Bộ Châu này, có 
tính chât đặc biệt hơn tât cả mọi chúng sinh trong 
các cõi khác về 2 cực: cực thiện và cực ác. 


1- Cực thiện: Con người trong cối Nam Thiện 
Bộ Châu siêu việt hơn các chúng sinh khác, là có 
khả năng chứng đắc thành bậc Chánh Đăng Giác, 
Đức Phật Độc Giác, bậc Thánh tối thượng Thanh 
Văn, bậc Thánh đại Thanh Văn thuộc về siêu tam 
giới pháp. 

Và có khả năng trở thành Đức Chuyển luân 
thánh vương, chứng đắc tất cả 5 bậc thiền sắc giới, 
4 bậc thiền vô sắc giới, chứng đắc ngũ thông: /hẩn 
túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc 
mạng thông, tha tâm thông... thuộc về tam giới 
pháp. 

2- Cực ác: Con người trong cõi Nam thiện bộ 
châu có thể tạo trọng ác nghiệp gọi là pañcã- 
nantariyakamma: ngũ vô gián ác nghiệp: là giết 
cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm cho 
Đức Phật bằm máu, chia rẽ Tỳ khưu Tăng. Ác 
nghiệp trọng tội này chắc chắn cho quả tái sanh vào 
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đại địa ngục Avĩci chịu quả khổ suốt 1 antarakappat” 
SO với thời ø1an cÕi người. 

Con người cõi Nam Thiện Bộ Châu có khả 
năng biết rõ nhân và không phải nhân; biết rõ sự 
lợi và sự bất lợi; biết rõ thiện nghiệp và bắt thiện 
nghiệp (ác nghiệp). 

- Biết rõ nhân và không phải nhân: Tất cả các 
pháp phát sanh đều do từ nhân, con người trong cõi 
Nam Thiện Bộ Châu có khả năng tìm hiểu, khám 
phá biết rõ pháp này phát sanh do từ nhân này, 
không phải nhân khác. Nhân nào thì quả ấy, quả 
luôn luôn phát sanh từ nhân của nó. 


- Biết rõ sự lợi và sự bất lợi: Con người trong 
cối Nam Thiện Bộ Châu có khả năng hiểu biết 
rõ sự lợi là quả của thân hành thiện, khẩu nói thiện, 
ý nghĩ thiện; và sự Đấr lợi là quả của thân hành ác, 
khâu nói ác, ý nghĩ ác. 

- Biết rõ thiện nghiệp và bất thiện nghiệp: 
Nghiệp có 3 loại: hân nghiệp, khẩu nghiệp, ý 
nghiệp. Theo thật tánh pháp của mỗi loại nghiệp 
phân chia làm 2 loại: /h/ện nghiệp và bất thiện 
nghiệp (ác nghiệp). 





' Antarakappa: là khoảng thời gian tuổi thọ con người sống 
lâu tột đỉnh a tăng kỳ năm (số 1 đứng đầu theo sau 140 số 
không (0) = 10''), từ đó giảm dần giảm dần còn lại 10 năm, 
rồi từ 10 năm tăng dần tăng dần đến a tăng kỳ năm; trải qua 
1 chu kỳ thời g1an như vậy, gọi là antarakappa. 
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Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu có 
khả năng biết rõ điện nghiệp là tác ý thiện tâm 
hành thân thiện nghiệp: không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm; tác ý thiện tâm hành khâu 
thiện nghiệp: không nói dối, không nói lời đâm 
thọc chia rẽ, không nói lời thô tục chửi rủa mắng 
nhiếc, không nói lời vô ích; tác ý thiện tâm hành ý 
thiện nghiệp: không tham lam, không thù hận, có 
chánh kiến... thuộc về thiện pháp. Có khả năng biết 
rõ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc 
giới thiện pháp, siêu tam giới thiện pháp. 

Và có khả năng biết rõ bất thiện nghiệp (ác 
nghiệp) là tác ý bất thiện hành thân ác nghiệp: sđf 
sanh, trộm cấp, tà dâm; tác ý bất thiện hành khẩu 
ác nghiệp: nói dối, nói lời đâm thọc chia rễ, nói lời 
thô tục chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích; tác ý 
bất thiện hành ý ác nghiệp: /ham lam, thù hận, tà 
kiến... thuộc về bắt thiện pháp (ác pháp). 


Chúng ta đã là con người trong Nam Thiện Bộ 
Châu, mọi cơ hội thuận lợi đang có đối với chúng 
ta, chúng ta nên biết chọn lây cơ hội thuận lợi ẫy 
để tạo nên mọi thiện pháp, để nâng đỡ chúng ta trở 
nên con người cao thượng. Thật vậy, chỉ có fhiện 
pháp mới có khả năng nâng đỡ chúng ta từ cõi dục 
giới lên cõi sắc giới do nhờ sắc giới thiện pháp, và 
cõi vô sắc giới do nhờ vô sắc giới thiện pháp; từ 
phàm nhân lên bậc Thánh nhân; từ quả Thánh bậc 
thấp lên quả Thánh bậc cao tột cùng do nhờ siêu 
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tam giới thiện pháp. Phẩm giá thấp hoặc cao của 
mỗi con người căn cứ vào thiện pháp của người ấy, 
hoàn toàn không căn cứ nơi học vị bậc nào, nơi 
quyên. cao chức trọng ... Vậy, chúng ta nên cố găng 
tinh tấn tạo mọi thiện pháp, đó là điều thiết yếu 
nhất trong cuộc đời của môi chúng ta. 


Trong Phật giáo có đầy đủ 4 loại thiện pháp: 
dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới 
thiện pháp và đặc biệt có siêu tam giới thiện pháp 
đó là: 4 Thánh Đạo Tâm. Người Phật tử là bậc xuất 
gia cũng như hàng tại g1a cư sĩ có khả năng chừng 
nào, có thể phát triển, tiễn hóa đến chừng ấy, 
không bị hạn chế, có khả năng tiến hoá đến tột 
cùng A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 


Chúng ta nên có đức íin trong sạch nơi Tam 
bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, và tin nghiệp 
và quả của nghiệp để làm nền tảng vững chắc cho 
mọi thiện pháp phát sanh và tăng trưởng. 


Nếu có cơ hội thuận lợi bố zhíứ, thì nên bồ thí để 
tạo phước thiện. 


Nên giữ gìn g/ớ? cho trong sạch, nghĩa là có tác 
ý thiện tâm giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi tội 
ác, cô găng thân hành thiện, khẩu hành thiện để 
làm nền tảng cho pháp hành thiện định, pháp hành 
thiền tuệ. 


ĐOẠN KÉT 453 


Nên tiến hành fhiễn định đề làm cho tâm được 
an tịnh, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới, 
các bậc thiền vô sắc giới; được hưởng sự an lạc 
trong kiếp hiện tại, và tái sanh kiếp sau làm phạm 
thiên trên cõi trời sắc giới, hoặc vô sắc ĐIỚI tuỳ 
theo bậc thiền sở đắc của mình, hưởng sự an lạc 
trong tầng trời ấy. 


Nên tiến hành £hiễn tuệ đề làm cho trí tuệ thiền 
tuệ phát sanh thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của 
danh pháp, sắc pháp; thấy rõ trạng thái vô thường, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc 
pháp dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 
Cuối cùng đạt đến cứu cánh Niết Bàn giải thoát 
khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Đó là mục đích tối thượng của những người 
Phật tử: bậc xuất gia và hàng tại gia cư sĩ. 


Núi rừng Viên Không, mùa hạ 2546 
Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT 


Tỳ khưu Hộ Pháp 
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